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Nguyễn Trường Sơn


HƯỚNG DẪN
MÃ HOÁ BỆNH TẬT TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4469/QĐ-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. BẢNG PHÂN LOẠI BỆNH QUỐC TẾ ICD-10
1.1 ICD-10 (Classifications International Classification of Diseases, 10th Revision): là Bảng phân loại quốc tế về bệnh tật và nguyên nhân tử vong do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chủ trì sửa đổi, bổ sung phiên bản sửa đổi lần thứ 10 ban hành năm 1990 và cập nhật lần cuối vào 2019. Trang web tra cứu chính thức ICD-10:

- của Bộ Y tế Việt Nam tại địa chỉ: icd.kcb.vn.
- của Tổ chức Y tế Thế giới https://icd.who.int/browse10/2019/cn.

1.2 Chương bệnh: ICD-10 gồm 22 chương bệnh, trong đó 21 chương bệnh chính. Các chương được quy định bởi 1 hoặc nhiều chữ cái, sắp xếp từ A-Z, được phân loại theo tác nhân gây bệnh, nguyên nhân ngoại sinh, bệnh theo hệ cơ quan, ung bướu, triệu chứng hay rối loạn bất thường .v.v.

1.3 Nhóm bệnh: Mỗi chương bệnh được chia thành nhiều nhóm bệnh (nhóm mã 2 chữ số). Một số chương bệnh ví dụ Ung bướu (Chương 2), thì các nhóm bệnh tiếp tục được phân loại thành các Nhóm phụ.

Nguyên tắc mã hoá: Các mã bệnh trong các nhóm bệnh phải phù hợp với chẩn đoán bệnh: Nhóm B00-B95 là tác nhân gây bệnh không được sử dụng làm mã bệnh chính.

1.4 Loại bệnh: Mỗi Nhóm bệnh được chia thành nhiều Loại bệnh (gồm các mã bệnh có 3 chữ số).

1.5 Tên bệnh: Mỗi loại bệnh tuỳ theo đặc thù có thể phân loại thành các tên bệnh cụ thể.

1.6 Mã bệnh: là Tên bệnh được thể hiện bằng các ký tự chữ và số. Phần lớn mã bệnh chứa 4 ký tự, một số mã bệnh chỉ bao gồm 3 ký tự, hoặc một số mã bệnh có mã thứ 5 theo vị trí giải phẫu. Một mã bệnh có thể chứa nhiều tên bệnh, hoặc một bệnh có thể chứa nhiều mã bệnh.

1.7 Mã bao gồm (Include): Là các mã bệnh chi tiết hơn được phân loại vào trong cùng I mã bệnh nhằm diễn giải hoặc phân loại cụ thể hơn. Nguyên tắc tra cứu: khi tra cứu được mã bệnh, phải kiểm tra lại Quyển 1 (website kcb.vn).

1.8 Mã loại trừ (Exclude): Là các bệnh có cùng đặc điểm phân loại với Mã bệnh nhưng không được phân loại trong mã bệnh đó. Nguyên tắc tra cứu: khi tra cứu được mã bệnh, phải kiểm tra lại Quyển 1 (website kcb.vn) xem bệnh cần tìm có nằm trong danh sách các bệnh loại trừ khỏi mã đó. Nêu tên bệnh cần tìm không nằm trong danh sách mã Loại trừ thì được phép sử dụng Mã bệnh đã tìm được. Trường hợp tên bệnh nằm trong danh sách loại trừ, thì không sử dụng mã tìm được mà sử dụng mã tương ứng tên bệnh trong danh sách mã Loại trừ.

1.9 Thuật ngữ "Không phân loại nơi khác": Là các bệnh có tên chuyên môn, nguyên nhân hoặc bệnh học xác định nhưng chưa được phân loại trong bảng phân loại ICD-10.

1.10 Thuật ngữ "Không đặc hiệu khác": Là các bệnh đã xác định được Loại bệnh, nhưng không có đủ dữ kiện để chẩn đoán và phân loại chi tiết hơn.

1.11 Mã bệnh (*) và (†): là một hệ thống mã kép, gồm các Mã bệnh kèm thêm ký tự dấu sao(*) và ký tự kiếm (†) để mô tả một tình trạng bệnh gồm nguyên nhân hoặc bệnh sinh (†) và biểu hiện hiện tại của bệnh (*).

2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
2.1 Mã hóa bệnh tật

Mã hóa bệnh tật là sự chuyển đổi các thuật ngữ y khoa, chẩn đoán bệnh tật, nguyên nhân tử vong, các vấn đề sức khỏe, chấn thương và các can thiệp y tế từ dạng văn bản hay dữ liệu phi cấu trúc sang định dạng dữ liệu có cấu trúc dưới dạng ký tự chữ hoặc số.

2.2  Lượt khám bệnh chữa bệnh

Lá quá trình người bệnh tìm kiếm và sử dụng dịch vụ y tế nhằm giải quyết một vấn đề hoặc tình trạng sức khỏe cụ thể, bao gồm một hoặc nhiều lần thăm khám trong một giai đoạn cụ thể của cán bộ y tế liên quan tới cùng một bệnh hoặc hậu quả trực tiếp của bệnh. Một lượt khám chữa bệnh được xác định là:

- Một lần khám ngoại trú,

- Một đợt điều trị ngoại trú.

- Một đợt điều trị nội trú ban ngày (Thông tư 01/2019/TT-BYT ngày 01/02/2019 quy định thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền).
- Một đợt điều trị nội trú.

2.3 Khái niệm bệnh chính

Bệnh chính là bệnh được chẩn đoán xác định vào cuối đợt khám chữa bệnh, là bệnh hoặc tình trạng mà vì nó bệnh nhân phải vào viện khám chữa bệnh. Nếu có nhiều bệnh cùng nguyên nhân khiến người bệnh vào viện thì bệnh nào phải sử dụng nhiều nguồn lực nhất sẽ được chọn là bệnh chính.

Trường hợp không đưa ra được chẩn đoán bệnh xác định thì những triệu chứng chính, những dấu hiệu hay rối loạn bất thường sẽ được chọn là bệnh chính.

2.4 Khái niệm bệnh kèm theo

Bệnh kèm theo là những bệnh cùng tồn tại với bệnh chính tại thời điểm nhập viện hay bệnh tiến triển hoặc phát hiện trong quá trình điều trị bệnh chính, có ảnh hưởng đến việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh, dẫn đến việc kéo dài thời gian nằm viện hoặc phải sử dụng các nguồn lực bổ sung khác.

2.5 Khái niệm biến chứng

Biến chứng là bệnh, hội chứng hoặc tình trạng bệnh lý xuất hiện trong quá trình điều trị, là hậu quả do một bệnh trước đó hoặc do tiến triển xấu đi của bệnh trong quá trình điều trị.

2.6 Khái niệm di chứng

Di chứng là một tình trạng bệnh lý còn lại sau khi đã được điều trị của bệnh tật, chấn thương, can thiệp y khoa... là ảnh hưởng lâu dài của một bệnh hoặc chấn thương xảy ra ngay sau tình trạng này. Cần phân biệt Di chứng khác với tác động muộn của bệnh, có thể xuất hiện rất lâu sau, thậm chí vài thập kỷ sau khi tình trạng ban đầu đã khỏi.

3. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN LẠI BỆNH CHÍNH
3.1 Nguyên tắc 1: Bệnh nặng hơn, quan trọng hơn là bệnh chính

Trong trường hợp có nhiều bệnh có thể lựa chọn là bệnh chính, chọn bệnh quan trọng hơn, phù hợp với các biện pháp điều trị, hoặc phù hợp với chuyên khoa điều trị và chăm sóc bệnh nhân là bệnh chính hoặc bệnh sử dụng nhiều nguồn lực nhất là bệnh chính

3.2 Nguyên tắc 2: Bệnh là nguyên nhân phải điều trị, chăm sóc là bệnh chính

Trường hợp có nhiều bệnh được chẩn đoán như là bệnh chính nhưng không thể mã hoá kết hợp với nhau được, thì dựa vào hồ sơ bệnh án để tìm xem bệnh nào là nguyên nhân khiến bệnh nhân cần phải điều trị và chăm sóc y tế nhất. Nếu không xác định được thì chọn bệnh ghi đầu tiên là bệnh chính.

3.3 Nguyên tắc 3: Bệnh chính là bệnh có triệu chứng được điều trị và chăm sóc.

Nếu triệu chứng cơ năng, thực thể (Chương 18) hoặc một vấn đề sức khỏe (Chương 21) thuộc bệnh đã được chẩn đoán mà phải điều trị và chăm sóc thì chọn bệnh đã được chẩn đoán này là bệnh chính. Ví dụ: Đau bụng, Viêm ruột thừa cấp, phẫu thuật cắt ruột thừa viêm, chọn "Viêm ruột thừa cấp" là bệnh chính.

3.4 Nguyên tắc 4: Bệnh đặc hiệu hơn là bệnh chính
Trong trường hợp nhiều chẩn đoán đưa ra cho cùng một tình trạng bệnh, chọn bệnh được chẩn đoán đặc hiệu hơn, cụ thể hơn, chi tiết hơn, gần với bản chất của bệnh hơn là bệnh chính. Ví dụ: Bệnh Tim bẩm sinh và Thông liên thất, chọn "Thông liên thất" là bệnh chính.

3.5 Nguyên tắc 5: Bệnh được ghi nhận trước là bệnh chính
Khi một triệu chứng hoặc một dấu hiệu được ghi nhận như một bệnh chính và cho biết rằng triệu chứng hoặc dấu hiệu đó có thể do một bệnh hoặc nhiều bệnh khác nhau gây nên, chọn triệu chứng như là bệnh chính. Ví dụ: Buồn nôn và nôn do ngộ độc thực phẩm hoặc viêm ruột thừa, "chọn buồn nôn và nôn" là bệnh chính.

Khi có hai bệnh trở lên được ghi nhận như là chẩn đoán của bệnh chính, chọn bệnh đầu tiên được ghi nhận. Ví dụ: Viêm ruột thừa do Salmonella hoặc viêm ruột do Yersinia, chọn “Viêm ruột thừa do Salmonella” là bệnh chính.

4. MỘT SỐ QUY TẮC MÃ KẾT HỢP
4.1 Mã sao (*) và kiếm (†)

Là 2 mã luôn đi kèm với nhau, mã bệnh (†) là mã bệnh chính, ngoại trừ một số trường hợp có quy định riêng.

Nguyên tắc: các mã (*) và mã (†) là các mã bệnh luôn đi kèm với nhau. Trường hợp tìm thấy mã bệnh (*) thì phải tìm bằng được mã bệnh (†) tương ứng hoặc ngược lại (Quyển 1, tại website kcb.vn).

4.2 Bệnh do nguyên nhân ngoại sinh (Chấn thương, ngộ độc, bỏng ...)

Đối với các tình trạng như chấn thương, ngộ độc hoặc hậu quả do nguyên nhân bên ngoài, phải chẩn đoán đầy đủ cả biểu hiện bệnh và nguyên nhân, hoàn cảnh gây bệnh. Ví dụ “chấn thương sọ não do tai nạn giao thông xe máy đâm vào ô tô”

Chẩn đoán = mã Bệnh chính là mã "biểu hiện bệnh" (Chương 19) và mã kết hợp là “nguyên nhân gây bệnh” (Chương 20).

4.3 Đa chấn thương

Chẩn đoán = mã Bệnh chính là mã “tình trạng đa chấn thương” (T00-T09) và các mã kết hợp là các "tổn thương" chi tiết theo từng vị trí, trong đó tổn thương nặng nhất ưu tiên mã trước.

4.4 Đa bệnh lý

Một số tình trạng đa bệnh lý thường đi kèm với nhau là hậu quả của một bệnh xác định, được mã hoá theo quy tắc Chẩn đoán - Bệnh chính là mã “bệnh gây nên nhiều bệnh” và các mã kết hợp là từng “bệnh cụ thể”. Ví dụ các mã thuộc nhóm B20-B24: Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]

4.5 Di chứng

Một số bệnh do di chứng của bệnh gây ra, được mã hóa theo quy tắc Chẩn đoán = Bệnh chính là mã “biểu hiện bệnh”, và mã kết hợp là “di chứng của bệnh” (ví dụ: T90-T98: Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của các nguyên nhân từ bên ngoài)

4.6 Các trường hợp chỉ có một mã thể hiện tình trạng đa bệnh lý:

Một mã quy định nhiều bệnh đi kèm với nhau. Ví dụ:

- 122._: Nhồi máu cơ tim tiến triển: Cơn nhồi máu cơ tim cấp tính trên bệnh nhân Nhồi máu cơ tim mạn tính.

- 113.1: Bệnh tim và thận do tăng huyết áp, có suy thận: Suy tim, tăng huyết áp, suy thận.

4.7 Các trường hợp bệnh chỉ có ở giới Nam:

Phụ lục 4.2

4.8  Các trường hợp bệnh chỉ có ở giới Nữ:

Phụ lục 4.1
5. HƯỚNG DẪN MÃ HÓA TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
5.1 Mã hóa triệu chứng, dấu hiệu bất thường

Trường hợp không đưa ra được chẩn đoán bệnh xác định, thì sử dụng triệu chứng, dấu hiệu bất thường nếu có trong Chương 18, hoặc các mã khám, theo dõi các trường hợp nghi ngờ của người bệnh như là bệnh chính.

5.2 Trường hợp có hai hoặc nhiều tình trạng bệnh cùng đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh chính

Trường hợp bệnh nhân có hai hoặc nhiều bệnh cùng sử dụng nguồn lực như nhau, chọn bệnh có lý do khiến bệnh nhân phải vào viện là bệnh chính, những bệnh còn lại là bệnh kèm theo.

Nếu bệnh nhân có hai hoặc nhiều bệnh cùng là lý do khiến bệnh nhân vào viện, chọn bệnh sử dụng nhiều nguồn lực nhất là bệnh chính, các bệnh còn lại là bệnh kèm theo.

5.3 Các triệu chứng không liên quan đến chẩn đoán

Mã hóa như các bệnh kèm theo đối với các triệu chứng, hội chứng phải theo dõi, xử trí nhưng không liên quan đến chẩn đoán đã mã hóa.
5.4 Các trường hợp kết hợp nhiều mã cho một trường hợp bệnh

5.4.1 Mã đa chấn thương: mã mô tả tình trạng đa chấn thương trước, mã các tổn thương chi tiết kèm theo.

5.4.2 Các trường hợp ung thư nguyên phát đa ổ: mã thể hiện ung thư nguyên phát đa ổ (C97) như là mã bệnh chính, mã các vị trí ung thư là các mã kèm theo.

5.5 Các trường hợp có mã thể hiện tình trạng đa bệnh lý: mã thể hiện tình trạng đa bệnh lý là mã bệnh chính, các bệnh lý cụ thể như là mã kèm theo.

5.6 Mã các trường hợp cấp tính, mãn tính

Trường hợp bệnh mãn tính có cả hai mã riêng biệt cho 2 trường hợp đợt cấp của bệnh, và bệnh mạn tính: mã bệnh cấp tính, hoặc đợt cấp, đợt tiến triển như mã bệnh chính, mã bệnh mạn tính như mã bệnh kèm theo. Trường hợp một bệnh có thuật ngữ "tiến triển" có nghĩa là kết hợp mã “đợt cấp của bệnh mạn tính".

5.7 Mã các bệnh nghi ngờ, theo dõi nhưng không loại trừ được
Đối với các bệnh nghi ngờ, theo dõi nếu đến khi ra viện không loại trừ được thì sử dụng các mã triệu chứng hay rối loạn bất thường ở Chương 18 và phải mã hoá như tình trạng bệnh xác định.

5.8 Mã biến chứng, di chứng

Mã bệnh chính là biểu hiện bệnh gây ra do biến chứng, di chứng trước, mà kèm theo là mã di chứng (ví dụ các mã thuộc nhóm T90-T98: Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của các nguyên nhân từ bên ngoài)

5.9 Mã bệnh một số bệnh nhiễm trùng

Đối với một số bệnh nhiễm trùng, mã biểu hiện bệnh là chẩn đoán chính, mã kèm theo là mà tác nhân gây bệnh (B95-B98: Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác) nếu có; hoặc mã di chứng của bệnh (B90-B94: Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng)

5.10 Mã sự cố y khoa

Mã tổn thương (nếu có) như là mã bệnh chính.

Mã loại sự cố như mã kèm theo (ví dụ các mã nhóm T80-T88: Biến chứng phẫu thuật và chăm sóc y tế không xếp loại ở nơi khác).

5.11 Mã Hội chứng hô hấp do SARS-CoV-2 (COVID-19)

Bổ sung 2 mã mới (WHO) gồm:

- U07.1: COVID-19 chẩn đoán xác định, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 khẳng định

- U07.2: COVID-19 chẩn đoán nghi ngờ hoặc có thể, không có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 khẳng định

- Bệnh nhân nhiễm COVID-19 dương tính mắc các bệnh cụ thể sẽ có các mã bệnh tương ứng

5.12 Mã các trường hợp đến khám và kê đơn đối với các bệnh mãn tính

Các trường hợp bệnh mãn tính đến khám và kê đơn bệnh mạn tính bổ sung mã Z phù hợp ở Chương 21. (Z76.0 Chỉ định y lệnh tiếp: y lệnh nhắc lại, kê đơn lĩnh thuốc theo hẹn,..)

5.13 Mã các trường hợp đến khám và theo dõi sau phẫu thuật, thủ thuật

Các trường hợp đến khám và theo dõi sau phẫu thuật bổ sung mã Z phù hợp ở Chương 21:

Z08: Khám theo dõi sau điều trị u ác tính

Z00-Z13: Những người đến cơ sở y tế để khám và kiểm tra sức khỏe

Z30-Z39: Những người đến cơ quan y tế về các vấn đề liên quan đến sinh sản

Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

5.14 Trường hợp bệnh nhân đến chạy thận nhân tạo, lọc máu ngoài cơ thể, chạy thận nhân tạo

Đối với trường hợp người bệnh tiến hành các thủ thuật đặc biệt như: Hóa trị liệu, xạ trị liệu, lọc máu ngoài cơ thể, chạy thận nhân tạo,... phải bổ sung mã kèm theo (Mã Z) ở Chương 21 cho phù hợp.

5.15 Trường hợp gãy xương kín, gãy xương hở, vỡ xương kín, vỡ xương hở; tổn thương tạng đặc có hay không có vết thương mở vào ổ bụng, lồng ngực

Các trường hợp gãy xương (S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, S91.7, T08, T10, T12, T12.2) đề nghị mã ký tự bổ sung (0- gãy kín; 1- gãy hở). Trường hợp không đề cập gãy kín, hay gãy hở thì mã như gãy kín.

Tổn thương tạng trong lồng ngực, trong ổ bụng, trong khung chậu (S26, S27, S36, S37) đề nghị mã ký tự bổ sung (0- không có vết thương mở vào ổ ngực, ổ bụng; 1 - có vết thương mở vào ổ ngực, ổ bụng). Trường hợp không đề cập có hay không vết thương mở vào ổ ngực, ổ bụng, thì mã như không có vết thương mở vào ổ ngực, ổ bụng. Các mã trên đã cập nhật trên trang icd.kcb.vn.

5.16 Trường hợp các tổn thương nông

Các trường hợp tổn thương nông không cần thiết phải mã nếu có tổn thương sâu hơn được mô tả.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
6.1 Cơ sở khám chữa bệnh 
Yêu cầu nhân lực:

- Nhân viên mã hóa lâm sàng chuyên trách trực thuộc phòng Quản lý chất lượng hoặc phòng KHTH Bệnh viện.

- Số lượng: 1- 2 cán bộ /100 giường bệnh.

Yêu cầu về tài liệu:

Thực hiện theo các tài liệu hướng dẫn tại Quyết định này và cập nhật kịp thời khi có thông báo từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh.

Yêu cầu về đào tạo, đào tạo liên tục

- Đào tạo và đào tạo lại mã hoá bệnh tật cho toàn thể NVYT đặc biệt là NVYT là việc tại các khoa lâm sàng.

- Đào tạo nhân viên chuyên trách về mã hoá bệnh tật để hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy tắc mã hóa của NVYT.

6.2 Sở Y tế
Tổ chức đào tạo mã hóa bệnh tật cho cán bộ chủ chốt tại các đơn vị khám chữa bệnh.

Đưa nội dung mã hoá bệnh tật là một trong các nội dung để kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh.

6.3 Bộ Y tế

Giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh chủ trì phối hợp với các Cục, Vụ, cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước triển khai quyết định này:

- Thường xuyên cập nhật bảng mã theo tiêu chuẩn của WHO, xây dựng các công cụ tra cứu, hướng dẫn mã hoá bệnh tật, nguyên nhân tử vong.

- Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn, chương trình đào tạo liên tục, đào tạo trực tuyến

- Xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng mã hóa lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
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ICD10

		Phụ lục 1: Danh mục mã bệnh theo phân loại quốc tế bệnh tật, nguyên nhân tử vong theo ICD-10

		(Ban hành kèm theo Quyết định số 4469/QĐ-BYT ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thay thế danh mục ICD-10 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018)

		STT CHƯƠNG		MÃ CHƯƠNG		CHAPTER NAME		TÊN CHƯƠNG		MÃ NHÓM CHÍNH		MAIN GROUP NAME I		TÊN NHÓM CHÍNH		MÃ NHÓM PHỤ 1		SUB GROUP NAME I		TÊN NHÓM PHỤ 1		MÃ NHÓM PHỤ 2		SUB GROUP NAME II		TÊN NHÓM PHỤ 2		MÃ LOẠI		TYPE NAME		TÊN LOẠI		MÃ BỆNH		MÃ BỆNH KHÔNG DẤU		DISEASE NAME		TÊN BỆNH		GHI CHÚ		NGÀY CẬP NHẬT

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A00		Cholera		Bệnh tả		A00		A00		Cholera		Bệnh tả

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A00		Cholera		Bệnh tả		A00.0		A000		Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar cholerae		Bệnh tả do Vibrio cholerae 01, typ sinh học cholerae				24/10/2020 16:09:31

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A00		Cholera		Bệnh tả		A00.1		A001		Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar eltor		Bệnh tả do Vibrio cholerae 01, typ sinh học eltor				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A00		Cholera		Bệnh tả		A00.9		A009		Cholera, unspecified		Bệnh tả, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A01		Typhoid and paratyphoid fevers		Bệnh thương hàn và phó thương hàn		A01		A01		Typhoid and paratyphoid fevers		Bệnh thương hàn và phó thương hàn

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A01		Typhoid and paratyphoid fevers		Bệnh thương hàn và phó thương hàn		A01.0		A010		Typhoid fever		Thương hàn				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A01		Typhoid and paratyphoid fevers		Bệnh thương hàn và phó thương hàn		A01.1		A011		Paratyphoid fever A		Bệnh phó thương hàn A				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A01		Typhoid and paratyphoid fevers		Bệnh thương hàn và phó thương hàn		A01.2		A012		Paratyphoid fever B		Bệnh phó thương hàn B				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A01		Typhoid and paratyphoid fevers		Bệnh thương hàn và phó thương hàn		A01.3		A013		Paratyphoid fever C		Bệnh phó thương hàn C				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A01		Typhoid and paratyphoid fevers		Bệnh thương hàn và phó thương hàn		A01.4		A014		Paratyphoid fever, unspecified		Bệnh phó thương hàn, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A02		Other salmonella infections		Nhiễm salmonella khác		A02		A02		Other salmonella infections		Nhiễm salmonella khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A02		Other salmonella infections		Nhiễm salmonella khác		A02.0		A020		Salmonella enteritis		Viêm ruột do Salmonella				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A02		Other salmonella infections		Nhiễm salmonella khác		A02.1		A021		Salmonella sepsis		Nhiễm trùng huyết do Salmonella				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A02		Other salmonella infections		Nhiễm salmonella khác		A02.2†		A022		Localized salmonella infections		Nhiễm trùng Salmonella khu trú				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A02		Other salmonella infections		Nhiễm salmonella khác		A02.8		A028		Other specified salmonella infections		Nhiễm trùng salmonella xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A02		Other salmonella infections		Nhiễm salmonella khác		A02.9		A029		Salmonella infection, unspecified		Nhiễm trùng salmonella, không xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A03		Shigellosis		Bệnh lỵ trực khuẩn		A03		A03		Shigellosis		Bệnh lỵ trực khuẩn

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A03		Shigellosis		Bệnh lỵ trực khuẩn		A03.0		A030		Shigellosis due to Shigella dysenteriae		Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella dysenteriae				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A03		Shigellosis		Bệnh lỵ trực khuẩn		A03.1		A031		Shigellosis due to Shigella flexneri		Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella flexneri				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A03		Shigellosis		Bệnh lỵ trực khuẩn		A03.2		A032		Shigellosis due to Shigella boydii		Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella boydii				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A03		Shigellosis		Bệnh lỵ trực khuẩn		A03.3		A033		Shigellosis due to Shigella sonnei		Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella sonnei				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A03		Shigellosis		Bệnh lỵ trực khuẩn		A03.8		A038		Other shigellosis		Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A03		Shigellosis		Bệnh lỵ trực khuẩn		A03.9		A039		Shigellosis, unspecified		Bệnh lỵ trực khuẩn, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A04		Other bacterial intestinal infections		Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác		A04		A04		Other bacterial intestinal infections		Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A04		Other bacterial intestinal infections		Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác		A04.0		A040		Enteropathogenic Escherichia coli infection		Nhiễm Escherichia coli gây bệnh đường ruột				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A04		Other bacterial intestinal infections		Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác		A04.1		A041		Enterotoxigenic Escherichia coli infection		Nhiễm Escherichia coli gây độc tố ruột (ETEC)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A04		Other bacterial intestinal infections		Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác		A04.2		A042		Enteroinvasive Escherichia coli infection		Nhiễm Escherichia coli xâm nhập (EIEC)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A00-A09		Intestinal infectious diseases		Bệnh nhiễm trùng đường ruột														A04		Other bacterial intestinal infections		Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác		A04.3		A043		Enterohaemorrhagic Escherichia coli infection		Nhiễm Escherichia coli gây xuất huyết đường ruột (EHEC)				20/10/2020 11:38:34
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		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A17		Tuberculosis of nervous system		Lao hệ thần kinh		A17†		A17		Tuberculosis of nervous system		Lao hệ thần kinh				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A18		Tuberculosis of other organs		Lao các cơ quan khác		A18		A18		Tuberculosis of other organs		Lao các cơ quan khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A18		Tuberculosis of other organs		Lao các cơ quan khác		A18.0†		A180		Tuberculosis of bones and joints		Lao xương và khớp				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A18		Tuberculosis of other organs		Lao các cơ quan khác		A18.1		A181		Tuberculosis of genitourinary system		Lao hệ tiết niệu sinh dục				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A18		Tuberculosis of other organs		Lao các cơ quan khác		A18.2		A182		Tuberculous peripheral lymphadenopathy		Bệnh lý hạch lympho ngoại vi do lao				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A18		Tuberculosis of other organs		Lao các cơ quan khác		A18.3		A183		Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands		Lao ruột, màng bụng và hạch mạc treo				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A18		Tuberculosis of other organs		Lao các cơ quan khác		A18.4		A184		Tuberculosis of skin and subcutaneous tissue		Lao da và mô dưới da				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A18		Tuberculosis of other organs		Lao các cơ quan khác		A18.5		A185		Tuberculosis of eye		Lao ở mắt				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A18		Tuberculosis of other organs		Lao các cơ quan khác		A18.6		A186		Tuberculosis of ear		Lao ở tai				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A18		Tuberculosis of other organs		Lao các cơ quan khác		A18.7†		A187		Tuberculosis of adrenal glands (E35.1*)		Lao tuyến thượng thận (E35.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A18		Tuberculosis of other organs		Lao các cơ quan khác		A18.8		A188		Tuberculosis of other specified organs		Lao các cơ quan khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A19		Miliary tuberculosis		Lao kê		A19		A19		Miliary tuberculosis		Lao kê

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A19		Miliary tuberculosis		Lao kê		A19.0		A190		Acute miliary tuberculosis of a single specified site		Lao kê cấp của một vị trí xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A19		Miliary tuberculosis		Lao kê		A19.1		A191		Acute miliary tuberculosis of multiple sites		Lao kê cấp của nhiều vị trí				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A19		Miliary tuberculosis		Lao kê		A19.2		A192		Acute miliary tuberculosis, unspecified		Lao kê cấp, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A19		Miliary tuberculosis		Lao kê		A19.8		A198		Other miliary tuberculosis		Lao kê khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A15-A19		Tuberculosis		Bệnh lao														A19		Miliary tuberculosis		Lao kê		A19.9		A199		Miliary tuberculosis, unspecified		Lao kê, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A20-A28		Certain zoonotic bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người														A20		Plague		Dịch hạch		A20		A20		Plague		Dịch hạch

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A20-A28		Certain zoonotic bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người														A20		Plague		Dịch hạch		A20.0		A200		Bubonic plague		Dịch hạch thể hạch				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A20-A28		Certain zoonotic bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người														A20		Plague		Dịch hạch		A20.1		A201		Cellulocutaneous plague		Dịch hạch thể viêm da mô mềm				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A20-A28		Certain zoonotic bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người														A20		Plague		Dịch hạch		A20.2		A202		Pneumonic plague		Dịch hạch thể phổi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A20-A28		Certain zoonotic bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người														A20		Plague		Dịch hạch		A20.3		A203		Plague meningitis		Dịch hạch thể viêm màng não				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A20-A28		Certain zoonotic bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người														A20		Plague		Dịch hạch		A20.7		A207		Septicaemic plague		Dịch hạch thể nhiễm trùng huyết				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A20-A28		Certain zoonotic bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người														A20		Plague		Dịch hạch		A20.8		A208		Other forms of plague		Dịch hạch thể khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A20-A28		Certain zoonotic bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người														A20		Plague		Dịch hạch		A20.9		A209		Plague, unspecified		Dịch hạch không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A20-A28		Certain zoonotic bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người														A21		Tularaemia		Bệnh Tularensis		A21		A21		Tularaemia		Bệnh Tularensis
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		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A20-A28		Certain zoonotic bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người														A23		Brucellosis		Bệnh do Brucella		A23.9		A239		Brucellosis, unspecified		Bệnh do Brucella, không xác định				20/10/2020 11:38:34
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		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A30		Leprosy [Hansen s disease]		Bệnh phong (bệnh Hansen)		A30.8		A308		Other forms of leprosy		Thể khác của bệnh phong				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A30		Leprosy [Hansen s disease]		Bệnh phong (bệnh Hansen)		A30.9		A309		Leprosy, unspecified		Bệnh phong, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A31		Infection due to other mycobacteria		Nhiễm trùng do mycobacteria khác		A31		A31		Infection due to other mycobacteria		Nhiễm trùng do mycobacteria khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A31		Infection due to other mycobacteria		Nhiễm trùng do mycobacteria khác		A31.0		A310		Pulmonary mycobacterial infection		Nhiễm mycobacteria ở phổi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A31		Infection due to other mycobacteria		Nhiễm trùng do mycobacteria khác		A31.1		A311		Cutaneous mycobacterial infection		Nhiễm mycobacteria ở da				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A31		Infection due to other mycobacteria		Nhiễm trùng do mycobacteria khác		A31.8		A318		Other mycobacterial infections		Nhiễm khuẩn mycobacteria khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A31		Infection due to other mycobacteria		Nhiễm trùng do mycobacteria khác		A31.9		A319		Mycobacterial infection, unspecified		Nhiễm khuẩn mycobacteria không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A32		Listeriosis		Nhiễm trùng do Listeria monocytogenes		A32		A32		Listeriosis		Nhiễm trùng do Listeria monocytogenes

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A32		Listeriosis		Nhiễm trùng do Listeria monocytogenes		A32.0		A320		Cutaneous listeriosis		Nhiễm trùng listeria ở da				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A32		Listeriosis		Nhiễm trùng do Listeria monocytogenes		A32.1†		A321		Listerial meningitis and meningoencephalitis		Viêm màng não và viêm não màng não do Listeria				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A32		Listeriosis		Nhiễm trùng do Listeria monocytogenes		A32.7		A327		Listerial sepsis		Nhiễm trùng do listeria				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A32		Listeriosis		Nhiễm trùng do Listeria monocytogenes		A32.8		A328		Other forms of listeriosis		Thể khác của nhiễm trùng listeria				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A32		Listeriosis		Nhiễm trùng do Listeria monocytogenes		A32.9		A329		Listeriosis, unspecified		Nhiễm listeria, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A33		Tetanus neonatorum		Bệnh uốn ván sơ sinh		A33		A33		Tetanus neonatorum		Bệnh uốn ván sơ sinh

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A34		Obstetrical tetanus		Bệnh uốn ván sản khoa		A34		A34		Obstetrical tetanus		Bệnh uốn ván sản khoa

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A35		Other tetanus		Bệnh uốn ván khác		A35		A35		Other tetanus		Bệnh uốn ván khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A36		Diphtheria		Bệnh bạch hầu		A36		A36		Diphtheria		Bệnh bạch hầu

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A36		Diphtheria		Bệnh bạch hầu		A36.0		A360		Pharyngeal diphtheria		Bệnh Bạch hầu họng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A36		Diphtheria		Bệnh bạch hầu		A36.1		A361		Nasopharyngeal diphtheria		Bệnh bạch hầu thể mũi - họng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A36		Diphtheria		Bệnh bạch hầu		A36.2		A362		Laryngeal diphtheria		Bệnh bạch hầu thanh quản				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A36		Diphtheria		Bệnh bạch hầu		A36.3		A363		Cutaneous diphtheria		Bệnh bạch hầu da				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A36		Diphtheria		Bệnh bạch hầu		A36.8		A368		Other diphtheria		Bệnh bạch hầu khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A36		Diphtheria		Bệnh bạch hầu		A36.9		A369		Diphtheria, unspecified		Bệnh bạch hầu, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A37		Whooping cough		Bệnh ho gà		A37		A37		Whooping cough		Bệnh ho gà

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A37		Whooping cough		Bệnh ho gà		A37.0		A370		Whooping cough due to Bordetella pertussis		Bệnh ho gà do Bordetella pertussis				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A37		Whooping cough		Bệnh ho gà		A37.1		A371		Whooping cough due to Bordetella parapertussis		Bệnh ho gà do Bordetella parapertussis				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A37		Whooping cough		Bệnh ho gà		A37.8		A378		Whooping cough due to other Bordetella species		Bệnh ho gà do Bordetella khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A37		Whooping cough		Bệnh ho gà		A37.9		A379		Whooping cough, unspecified		Bệnh ho gà, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A38		Scarlet fever		Bệnh tinh hồng nhiệt		A38		A38		Scarlet fever		Bệnh tinh hồng nhiệt

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A39		Meningococcal infection		Nhiễm trùng do não mô cầu		A39		A39		Meningococcal infection		Nhiễm trùng do não mô cầu

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A39		Meningococcal infection		Nhiễm trùng do não mô cầu		A39.0†		A390		Meningococcal meningitis (G01*)		Viêm màng não do não mô cầu (G01*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A39		Meningococcal infection		Nhiễm trùng do não mô cầu		A39.1†		A391		Waterhouse-Friderichsen syndrome (E35.1*)		Hội chứng Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A39		Meningococcal infection		Nhiễm trùng do não mô cầu		A39.2		A392		Acute meningococcaemia		Nhiễm khuẩn huyết não mô cầu cấp tính				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A39		Meningococcal infection		Nhiễm trùng do não mô cầu		A39.3		A393		Chronic meningococcaemia		Nhiễm khuẩn huyết não mô cầu mãn tính				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A39		Meningococcal infection		Nhiễm trùng do não mô cầu		A39.4		A394		Meningococcaemia, unspecified		Nhiễm khuẩn huyết não mô cầu không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A39		Meningococcal infection		Nhiễm trùng do não mô cầu		A39.5†		A395		Meningococcal heart disease		Bệnh tim do não mô cầu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A39		Meningococcal infection		Nhiễm trùng do não mô cầu		A39.8		A398		Other meningococcal infections		Nhiễm não mô cầu khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A39		Meningococcal infection		Nhiễm trùng do não mô cầu		A39.9		A399		Meningococcal infection, unspecified		Nhiễm não mô cầu, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A40		Streptococcal septicaemia		Nhiễm trùng huyết do liên cầu		A40		A40		Streptococcal septicaemia		Nhiễm trùng huyết do liên cầu

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A40		Streptococcal septicaemia		Nhiễm trùng huyết do liên cầu		A40.0		A400		Septicaemia due to streptococcus, group A		Nhiễm trùng huyết do liên cầu, nhóm A				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A40		Streptococcal septicaemia		Nhiễm trùng huyết do liên cầu		A40.1		A401		Septicaemia due to streptococcus, group B		Nhiễm trùng huyết do liên cầu, nhóm B				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A40		Streptococcal septicaemia		Nhiễm trùng huyết do liên cầu		A40.2		A402		Septicaemia due to streptococcus, group D		Nhiễm trùng huyết do liên cầu, nhóm D				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A40		Streptococcal septicaemia		Nhiễm trùng huyết do liên cầu		A40.3		A403		Septicaemia due to Streptococcus pneumoniae		Nhiễm trùng do Streptococcus pneumoniae				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A40		Streptococcal septicaemia		Nhiễm trùng huyết do liên cầu		A40.8		A408		Other streptococcal septicaemia		Nhiễm trùng huyết do liên cầu khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A40		Streptococcal septicaemia		Nhiễm trùng huyết do liên cầu		A40.9		A409		Streptococcal septicaemia, unspecified		Nhiễm trùng huyết do liên cầu, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A41		Other septicaemia		Nhiễm trùng khác		A41		A41		Other septicaemia		Nhiễm trùng khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A41		Other septicaemia		Nhiễm trùng khác		A41.0		A410		Septicaemia due to Staphylococcus aureus		Nhiễm trùng do tụ cầu vàng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A41		Other septicaemia		Nhiễm trùng khác		A41.1		A411		Septicaemia due to other specified staphylococcus		Nhiễm trùng do tụ cầu xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A41		Other septicaemia		Nhiễm trùng khác		A41.2		A412		Septicaemia due to unspecified staphylococcus		Nhiễm trùng do tụ cầu không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A41		Other septicaemia		Nhiễm trùng khác		A41.3		A413		Septicaemia due to Haemophilus influenzae		Nhiễm trùng do Haemophilus influenzae				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A41		Other septicaemia		Nhiễm trùng khác		A41.4		A414		Septicaemia due to anaerobes		Nhiễm trùng do vi khuẩn kỵ khí				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A41		Other septicaemia		Nhiễm trùng khác		A41.5		A415		Septicaemia due to other Gram-negative organisms		Nhiễm trùng huyết do vi trùng gram âm khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A41		Other septicaemia		Nhiễm trùng khác		A41.8		A418		Other specified septicaemia		Nhiễm trùng huyết xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A41		Other septicaemia		Nhiễm trùng khác		A41.9		A419		Septicaemia, unspecified		Nhiễm trùng huyết, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A42		Actinomycosis		Bệnh do actinomyces		A42		A42		Actinomycosis		Bệnh do actinomyces

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A42		Actinomycosis		Bệnh do actinomyces		A42.0		A420		Pulmonary actinomycosis		Bệnh do actinomyces ở phổi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A42		Actinomycosis		Bệnh do actinomyces		A42.1		A421		Abdominal actinomycosis		Bệnh do actinomyces ở bụng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A42		Actinomycosis		Bệnh do actinomyces		A42.2		A422		Cervicofacial actinomycosis		Bệnh do actinomyces ở mặt - cổ				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A42		Actinomycosis		Bệnh do actinomyces		A42.7		A427		Actinomycotic septicaemia		Nhiễm trùng huyết do actinomyces				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A42		Actinomycosis		Bệnh do actinomyces		A42.8		A428		Other forms of actinomycosis		Các thể khác của nhiễm actinomyces				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A42		Actinomycosis		Bệnh do actinomyces		A42.9		A429		Actinomycosis, unspecified		Bệnh do actinomyces, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A43		Nocardiosis		Bệnh do Nocardia		A43		A43		Nocardiosis		Bệnh do Nocardia

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A43		Nocardiosis		Bệnh do Nocardia		A43.0		A430		Pulmonary nocardiosis		Bệnh do Nocardia ở phổi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A43		Nocardiosis		Bệnh do Nocardia		A43.1		A431		Cutaneous nocardiosis		Bệnh do Nocardia ở da				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A43		Nocardiosis		Bệnh do Nocardia		A43.8		A438		Other forms of nocardiosis		Các thể khác của bệnh nocardia				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A43		Nocardiosis		Bệnh do Nocardia		A43.9		A439		Nocardiosis, unspecified		Bệnh do Nocardia, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A44		Bartonellosis		Bệnh do Bartonella		A44		A44		Bartonellosis		Bệnh do Bartonella

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A44		Bartonellosis		Bệnh do Bartonella		A44.0		A440		Systemic bartonellosis		Bệnh do Bartonella toàn thân				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A44		Bartonellosis		Bệnh do Bartonella		A44.1		A441		Cutaneous and mucocutaneous bartonellosis		Bệnh do Bartonella ở da và niêm mạc				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A44		Bartonellosis		Bệnh do Bartonella		A44.8		A448		Other forms of bartonellosis		Các thể khác của bệnh do Bartonella				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A44		Bartonellosis		Bệnh do Bartonella		A44.9		A449		Bartonellosis, unspecified		Bệnh do Bartonella, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A46		Erysipelas		Viêm quầng (nhiễm streptococcus ở da)		A46		A46		Erysipelas		Viêm quầng (nhiễm streptococcus ở da)

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A48		Other bacterial diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm khuẩn khác, chưa được phân loại		A48		A48		Other bacterial diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm khuẩn khác, chưa được phân loại

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A48		Other bacterial diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm khuẩn khác, chưa được phân loại		A48.0		A480		Gas gangrene		Bệnh hoại thư sinh hơi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A48		Other bacterial diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm khuẩn khác, chưa được phân loại		A48.1		A481		Legionnaires disease		Bệnh do Legionnaire				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A48		Other bacterial diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm khuẩn khác, chưa được phân loại		A48.2		A482		Nonpneumonic Legionnaires disease [Pontiac fever]		Bệnh Legionnaire không ở phổi [sốt Pontiac]				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A48		Other bacterial diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm khuẩn khác, chưa được phân loại		A48.3		A483		Toxic shock syndrome		Hội chứng sốc nhiễm độc				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A48		Other bacterial diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm khuẩn khác, chưa được phân loại		A48.4		A484		Brazilian purpuric fever		Sốt ban xuất huyết Brasil				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A48		Other bacterial diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm khuẩn khác, chưa được phân loại		A48.8		A488		Other specified bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A49		Bacterial infection of unspecified site		Nhiễm trùng ở các vị trí không xác định		A49		A49		Bacterial infection of unspecified site		Nhiễm trùng ở các vị trí không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A49		Bacterial infection of unspecified site		Nhiễm trùng ở các vị trí không xác định		A49.0		A490		Staphylococcal infection, unspecified site		Nhiễm trùng tụ cầu, không xác định được vị trí				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A49		Bacterial infection of unspecified site		Nhiễm trùng ở các vị trí không xác định		A49.1		A491		Streptococcal infection, unspecified site		Nhiễm trùng liên cầu, không xác định được vị trí				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A49		Bacterial infection of unspecified site		Nhiễm trùng ở các vị trí không xác định		A49.2		A492		Haemophilus influenzae infection, unspecified site		Nhiễm Haemophilus influenzae, không xác định được vị trí				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A49		Bacterial infection of unspecified site		Nhiễm trùng ở các vị trí không xác định		A49.3		A493		Mycoplasma infection, unspecified site		Nhiễm Mycoplasma, không xác định được vị trí				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A49		Bacterial infection of unspecified site		Nhiễm trùng ở các vị trí không xác định		A49.8		A498		Other bacterial infections of unspecified site		Nhiễm khuẩn khác, không xác định được vị trí				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A30-A49		Other bacterial diseases		Bệnh nhiễm khuẩn khác														A49		Bacterial infection of unspecified site		Nhiễm trùng ở các vị trí không xác định		A49.9		A499		Bacterial infection, unspecified		Nhiễm khuẩn, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A50		Congenital syphilis		Giang mai bẩm sinh		A50		A50		Congenital syphilis		Giang mai bẩm sinh

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A50		Congenital syphilis		Giang mai bẩm sinh		A50.0		A500		Early congenital syphilis, symptomatic		Giang mai bẩm sinh sớm, có triệu chứng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A50		Congenital syphilis		Giang mai bẩm sinh		A50.1		A501		Early congenital syphilis, latent		Giang mai bẩm sinh sớm, tiềm ẩn				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A50		Congenital syphilis		Giang mai bẩm sinh		A50.2		A502		Early congenital syphilis, unspecified		Giang mai bẩm sinh sớm, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A50		Congenital syphilis		Giang mai bẩm sinh		A50.3		A503		Late congenital syphilitic oculopathy		Bệnh lý nhãn cầu do giang mai bẩm sinh muộn				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A50		Congenital syphilis		Giang mai bẩm sinh		A50.4		A504		Late congenital neurosyphilis [juvenile neurosyphilis]		Giang mai thần kinh bẩm sinh muộn [giang mai thần kinh ở người trẻ]				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A50		Congenital syphilis		Giang mai bẩm sinh		A50.5		A505		Other late congenital syphilis, symptomatic		Giang mai bẩm sinh muộn khác, có triệu chứng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A50		Congenital syphilis		Giang mai bẩm sinh		A50.6		A506		Late congenital syphilis, latent		Giang mai bẩm sinh muộn, tiềm ẩn				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A50		Congenital syphilis		Giang mai bẩm sinh		A50.7		A507		Late congenital syphilis, unspecified		Giang mai bẩm sinh muộn, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A50		Congenital syphilis		Giang mai bẩm sinh		A50.9		A509		Congenital syphilis, unspecified		Giang mai bẩm sinh, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A51		Early syphilis		Giang mai sớm		A51		A51		Early syphilis		Giang mai sớm

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A51		Early syphilis		Giang mai sớm		A51.0		A510		Primary genital syphilis		Giang mai sinh dục tiên phát				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A51		Early syphilis		Giang mai sớm		A51.1		A511		Primary anal syphilis		Giang mai hậu môn tiên phát				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A51		Early syphilis		Giang mai sớm		A51.2		A512		Primary syphilis of other sites		Giang mai tiên phát ở vị trí khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A51		Early syphilis		Giang mai sớm		A51.3		A513		Secondary syphilis of skin and mucous membranes		Giang mai thứ phát ở da và niêm mạc				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A51		Early syphilis		Giang mai sớm		A51.4		A514		Other secondary syphilis		Giang mai thứ phát khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A51		Early syphilis		Giang mai sớm		A51.5		A515		Early syphilis, latent		Giang mai sớm, tiềm ẩn				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A51		Early syphilis		Giang mai sớm		A51.9		A519		Early syphilis, unspecified		Giang mai sớm, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A52		Late syphilis		Giang mai muộn		A52		A52		Late syphilis		Giang mai muộn

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A52		Late syphilis		Giang mai muộn		A52.0†		A520		Cardiovascular syphilis		Giang mai tim mạch				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A52		Late syphilis		Giang mai muộn		A52.1		A521		Symptomatic neurosyphilis		Giang mai thần kinh có triệu chứng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A52		Late syphilis		Giang mai muộn		A52.2		A522		Asymptomatic neurosyphilis		Giang mai thần kinh không triệu chứng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A52		Late syphilis		Giang mai muộn		A52.3		A523		Neurosyphilis, unspecified		Giang mai thần kinh, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A52		Late syphilis		Giang mai muộn		A52.7		A527		Other symptomatic late syphilis		Giang mai muộn khác có triệu chứng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A52		Late syphilis		Giang mai muộn		A52.8		A528		Late syphilis, latent		Giang mai muộn, tiềm ẩn				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A52		Late syphilis		Giang mai muộn		A52.9		A529		Late syphilis, unspecified		Giang mai muộn, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A53		Other and unspecified syphilis		Giang mai khác và không xác định		A53		A53		Other and unspecified syphilis		Giang mai khác và không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A53		Other and unspecified syphilis		Giang mai khác và không xác định		A53.0		A530		Latent syphilis, unspecified as early or late		Giang mai tiềm ẩn, không xác định là sớm hoặc muộn				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A53		Other and unspecified syphilis		Giang mai khác và không xác định		A53.9		A539		Syphilis, unspecified		Giang mai, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A54		Gonococcal infection		Bệnh lậu		A54		A54		Gonococcal infection		Bệnh lậu

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A54		Gonococcal infection		Bệnh lậu		A54.0		A540		Gonococcal infection of lower genitourinary tract without periurethral or accessory gland abscess		Bệnh lậu ở đường niệu - sinh dục dưới không có áp xe quanh niệu đạo hoặc các tuyến				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A54		Gonococcal infection		Bệnh lậu		A54.1		A541		Gonococcal infection of lower genitourinary tract with periurethral and accessory gland abscess		Bệnh lậu ở đường niệu - sinh dục dưới có áp xe quanh niệu đạo và các tuyến				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A54		Gonococcal infection		Bệnh lậu		A54.2		A542		Gonococcal pelviperitonitis and other gonococcal genitourinary infections		Viêm phúc mạc tiểu khung do lậu và nhiễm trùng niệu - sinh dục khác do lậu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A54		Gonococcal infection		Bệnh lậu		A54.3		A543		Gonococcal infection of eye		Bệnh lậu cầu ở mắt				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A54		Gonococcal infection		Bệnh lậu		A54.4†		A544		Gonococcal infection of musculoskeletal system		Bệnh lậu ở hệ cơ xương				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A54		Gonococcal infection		Bệnh lậu		A54.5		A545		Gonococcal pharyngitis		Viêm họng do lậu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A54		Gonococcal infection		Bệnh lậu		A54.6		A546		Gonococcal infection of anus and rectum		Bệnh lậu ở hậu môn và trực tràng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A54		Gonococcal infection		Bệnh lậu		A54.8		A548		Other gonococcal infections		Bệnh lậu khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A54		Gonococcal infection		Bệnh lậu		A54.9		A549		Gonococcal infection, unspecified		Nhiễm lậu cầu, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A55		Clamydia lymphogranuloma (venereum)		Viêm hạch lympho do Chlamydia (Bệnh hột xoài)		A55		A55		Clamydia lymphogranuloma (venereum)		Viêm hạch lympho do Chlamydia (Bệnh hột xoài)

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A56		Other sexually transmitted chlamydial diseases		Bệnh khác do chlamydia lây truyền qua đường tình dục		A56		A56		Other sexually transmitted chlamydial diseases		Bệnh khác do chlamydia lây truyền qua đường tình dục

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A56		Other sexually transmitted chlamydial diseases		Bệnh khác do chlamydia lây truyền qua đường tình dục		A56.0		A560		Chlamydial infection of lower genitourinary tract		Bệnh do chlamydia ở đường niệu - sinh dục dưới				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A56		Other sexually transmitted chlamydial diseases		Bệnh khác do chlamydia lây truyền qua đường tình dục		A56.1		A561		Chlamydial infection of pelviperitoneum and other genitourinary organs		Viêm phúc mạc tiểu khung và các cơ quan niệu - sinh dục khác do chlamydia				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A56		Other sexually transmitted chlamydial diseases		Bệnh khác do chlamydia lây truyền qua đường tình dục		A56.2		A562		Chlamydial infection of genitourinary tract, unspecified		Bệnh do chlamydia ở đường niệu - sinh dục, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A56		Other sexually transmitted chlamydial diseases		Bệnh khác do chlamydia lây truyền qua đường tình dục		A56.3		A563		Chlamydial infection of anus and rectum		Bệnh do chlamydia ở hậu môn và trực tràng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A56		Other sexually transmitted chlamydial diseases		Bệnh khác do chlamydia lây truyền qua đường tình dục		A56.4		A564		Chlamydial infection of pharynx		Bệnh do chlamydia ở họng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A56		Other sexually transmitted chlamydial diseases		Bệnh khác do chlamydia lây truyền qua đường tình dục		A56.8		A568		Sexually transmitted chlamydial infection of other sites		Bệnh do chlamydia lây truyền qua đường tình dục có vị trí khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A57		Chancroid		Bệnh hạ cam		A57		A57		Chancroid		Bệnh hạ cam

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A58		Granuloma inguinable		U hạt ở bẹn		A58		A58		Granuloma inguinable		U hạt ở bẹn

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A59		Trichomoniasis		Bệnh do trichomonas		A59		A59		Trichomoniasis		Bệnh do trichomonas

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A59		Trichomoniasis		Bệnh do trichomonas		A59.0		A590		Urogenital trichomoniasis		Bệnh do trichomonas đường niệu - sinh dục				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A59		Trichomoniasis		Bệnh do trichomonas		A59.8		A598		Trichomoniasis of other sites		Bệnh do trichomonas ở vị trí khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A59		Trichomoniasis		Bệnh do trichomonas		A59.9		A599		Trichomoniasis, unspecified		Bệnh do trichomonas, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A60		Anogenital herpesviral [herpes simplex] infection		Bệnh do Herpes simplex vùng hậu môn sinh dục		A60		A60		Anogenital herpesviral [herpes simplex] infection		Bệnh do Herpes simplex vùng hậu môn sinh dục

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A60		Anogenital herpesviral [herpes simplex] infection		Bệnh do Herpes simplex vùng hậu môn sinh dục		A60.0		A600		Herpesviral infection of genitalia and urogenital tract		Bệnh do virus herpes ở đường sinh dục và niệu - sinh dục				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A60		Anogenital herpesviral [herpes simplex] infection		Bệnh do Herpes simplex vùng hậu môn sinh dục		A60.1		A601		Herpesviral infection of perianal skin and rectum		Bệnh do virus herpes ở da quanh hậu môn và trực tràng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A60		Anogenital herpesviral [herpes simplex] infection		Bệnh do Herpes simplex vùng hậu môn sinh dục		A60.9		A609		Anogenital herpesviral infection, unspecified		Bệnh do virus herpes ở hậu môn - sinh dục, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A63		Other predominantly sexually transmitted diseases, not elsewhere classified		Bệnh lây khác chủ yếu qua đường tình dục, chưa được phân loại		A63		A63		Other predominantly sexually transmitted diseases, not elsewhere classified		Bệnh lây khác chủ yếu qua đường tình dục, chưa được phân loại

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A63		Other predominantly sexually transmitted diseases, not elsewhere classified		Bệnh lây khác chủ yếu qua đường tình dục, chưa được phân loại		A63.0		A630		Anogenital (venereal) warts		Mụn cơm (hoa liễu) ở hậu môn - sinh dục				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A63		Other predominantly sexually transmitted diseases, not elsewhere classified		Bệnh lây khác chủ yếu qua đường tình dục, chưa được phân loại		A63.8		A638		Other specified predominantly sexually transmitted diseases		Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A50-A64		Infections with a predominantly sexual mode of transmission		Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục														A64		Unspecified sexually transmitted disease		Bệnh lây truyền qua đường tình dục không xác định		A64		A64		Unspecified sexually transmitted disease		Bệnh lây truyền qua đường tình dục không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A65		Nonvenereal syphilis		Giang mai không lây qua đường tình dục		A65		A65		Nonvenereal syphilis		Giang mai không lây qua đường tình dục

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A66		Yaws		Ghẻ cóc (do nhiễm Treponema pertenue)		A66		A66		Yaws		Ghẻ cóc (do nhiễm Treponema pertenue)

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A66		Yaws		Ghẻ cóc (do nhiễm Treponema pertenue)		A66.0		A660		Initial lesions of yaws		Tổn thương ban đầu của ghẻ cóc				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A66		Yaws		Ghẻ cóc (do nhiễm Treponema pertenue)		A66.1		A661		Multiple papillomata and wet crab yaws		Đau nhú mềm và ghẻ cóc dạng u				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A66		Yaws		Ghẻ cóc (do nhiễm Treponema pertenue)		A66.2		A662		Other early skin lesions of yaws		Tổn thương da sớm khác của ghẻ cóc				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A66		Yaws		Ghẻ cóc (do nhiễm Treponema pertenue)		A66.3		A663		Hyperkeratosis of yaws		Tăng sừng hóa của ghẻ cóc				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A66		Yaws		Ghẻ cóc (do nhiễm Treponema pertenue)		A66.4		A664		Gummata and ulcers of yaws		Gôm và loét của ghẻ cóc				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A66		Yaws		Ghẻ cóc (do nhiễm Treponema pertenue)		A66.5		A665		Gangosa		Bệnh Gangosa (bệnh loét quanh mũi)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A66		Yaws		Ghẻ cóc (do nhiễm Treponema pertenue)		A66.6		A666		Bone and joint lesions of yaws		Tổn thương xương và khớp của ghẻ cóc				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A66		Yaws		Ghẻ cóc (do nhiễm Treponema pertenue)		A66.7		A667		Other manifestations of yaws		Biểu hiện khác của ghẻ cóc				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A66		Yaws		Ghẻ cóc (do nhiễm Treponema pertenue)		A66.8		A668		Latent yaws		Ghẻ cóc tiềm ẩn				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A66		Yaws		Ghẻ cóc (do nhiễm Treponema pertenue)		A66.9		A669		Yaws, unspecified		Ghẻ cóc, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A67		Pinta [carate]		Bệnh Pinta (bệnh do Treponema carateum)		A67		A67		Pinta [carate]		Bệnh Pinta (bệnh do Treponema carateum)

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A67		Pinta [carate]		Bệnh Pinta (bệnh do Treponema carateum)		A67.0		A670		Primary lesions of pinta		Tổn thương tiên phát của pinta				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A67		Pinta [carate]		Bệnh Pinta (bệnh do Treponema carateum)		A67.1		A671		Intermediate lesions of pinta		Tổn thương trung gian của pinta				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A67		Pinta [carate]		Bệnh Pinta (bệnh do Treponema carateum)		A67.2		A672		Late lesions of pinta		Tổn thương muộn của pinta				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A67		Pinta [carate]		Bệnh Pinta (bệnh do Treponema carateum)		A67.3		A673		Mixed lesions of pinta		Tổn thương hỗn hợp của pinta				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A67		Pinta [carate]		Bệnh Pinta (bệnh do Treponema carateum)		A67.9		A679		Pinta, unspecified		Pinta, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A68		Relapsing fevers		Bệnh sốt hồi qui		A68		A68		Relapsing fevers		Bệnh sốt hồi qui

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A68		Relapsing fevers		Bệnh sốt hồi qui		A68.0		A680		Louse-borne relapsing fever		Sốt hồi qui do chấy rận				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A68		Relapsing fevers		Bệnh sốt hồi qui		A68.1		A681		Tick-borne relapsing fever		Sốt hồi qui do ve truyền				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A68		Relapsing fevers		Bệnh sốt hồi qui		A68.9		A689		Relapsing fever, unspecified		Sốt hồi qui, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A69		Other spirochaetal infections		Bệnh do xoắn trùng khác		A69		A69		Other spirochaetal infections		Bệnh do xoắn trùng khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A69		Other spirochaetal infections		Bệnh do xoắn trùng khác		A69.0		A690		Necrotizing ulcerative stomatitis		Viêm loét hoại tử ở miệng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A69		Other spirochaetal infections		Bệnh do xoắn trùng khác		A69.1		A691		Other Vincent s infections		Nhiễm trùng do kiểu Vincent khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A69		Other spirochaetal infections		Bệnh do xoắn trùng khác		A69.2		A692		Lyme disease		Bệnh Lyme				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A69		Other spirochaetal infections		Bệnh do xoắn trùng khác		A69.8		A698		Other specified spirochaetal infections		Nhiễm xoắn khuẩn xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A65-A69		Other spirochaetal diseases		Bệnh do xoắn trùng khác														A69		Other spirochaetal infections		Bệnh do xoắn trùng khác		A69.9		A699		Spirochaetal infection, unspecified		Nhiễm xoắn khuẩn không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A70-A74		Other diseases caused by chlamydiae		Các bệnh khác do Chlamydia														A70		Chlamydia psittaci infection		Bệnh do Chlamydia psittaci		A70		A70		Chlamydia psittaci infection		Bệnh do Chlamydia psittaci

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A70-A74		Other diseases caused by chlamydiae		Các bệnh khác do Chlamydia														A71		Trachoma		Bệnh mắt hột		A71		A71		Trachoma		Bệnh mắt hột

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A70-A74		Other diseases caused by chlamydiae		Các bệnh khác do Chlamydia														A71		Trachoma		Bệnh mắt hột		A71.0		A710		Initial stage of trachoma		Giai đoạn đầu của bệnh mắt hột				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A70-A74		Other diseases caused by chlamydiae		Các bệnh khác do Chlamydia														A71		Trachoma		Bệnh mắt hột		A71.1		A711		Active stage of trachoma		Giai đoạn hoạt động của mắt hột				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A70-A74		Other diseases caused by chlamydiae		Các bệnh khác do Chlamydia														A71		Trachoma		Bệnh mắt hột		A71.9		A719		Trachoma, unspecified		Bệnh mắt hột, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A70-A74		Other diseases caused by chlamydiae		Các bệnh khác do Chlamydia														A74		Other diseases caused by chlamydiae		Bệnh khác do chlamydia		A74		A74		Other diseases caused by chlamydiae		Bệnh khác do chlamydia

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A70-A74		Other diseases caused by chlamydiae		Các bệnh khác do Chlamydia														A74		Other diseases caused by chlamydiae		Bệnh khác do chlamydia		A74.0†		A740		Chlamydial conjunctivitis (H13.1*)		Viêm kết mạc do chlamydia (H13.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A70-A74		Other diseases caused by chlamydiae		Các bệnh khác do Chlamydia														A74		Other diseases caused by chlamydiae		Bệnh khác do chlamydia		A74.8		A748		Other chlamydial diseases		Bệnh do chlamydia khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A70-A74		Other diseases caused by chlamydiae		Các bệnh khác do Chlamydia														A74		Other diseases caused by chlamydiae		Bệnh khác do chlamydia		A74.9		A749		Chlamydial infection, unspecified		Bệnh do chlamydia, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A75		Typhus fever		Bệnh sốt phát ban do Rickettsia		A75		A75		Typhus fever		Bệnh sốt phát ban do Rickettsia

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A75		Typhus fever		Bệnh sốt phát ban do Rickettsia		A75.0		A750		Epidemic louse-borne typhus fever due to Rickettsia prowazekii		Sốt phát ban dịch tễ do chấy rận Rickettsia prowazekii				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A75		Typhus fever		Bệnh sốt phát ban do Rickettsia		A75.1		A751		Recrudescent typhus [Brill s disease]		Sốt phát ban tái diễn [bệnh Brill]				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A75		Typhus fever		Bệnh sốt phát ban do Rickettsia		A75.2		A752		Typhus fever due to Rickettsia typhi		Sốt phát ban do Rickettsia typhi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A75		Typhus fever		Bệnh sốt phát ban do Rickettsia		A75.3		A753		Typhus fever due to Rickettsia tsutsugamushi		Sốt phát ban do Rickettsia tsutsugamushi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A75		Typhus fever		Bệnh sốt phát ban do Rickettsia		A75.9		A759		Typhus fever, unspecified		Sốt phát ban, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A77		Spotted fever [tick-borne rickettsioses]		Sốt phát ban dạng đốm (bệnh Rickttsia do bọ ve truyền )		A77		A77		Spotted fever [tick-borne rickettsioses]		Sốt phát ban dạng đốm (bệnh Rickttsia do bọ ve truyền )

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A77		Spotted fever [tick-borne rickettsioses]		Sốt phát ban dạng đốm (bệnh Rickttsia do bọ ve truyền )		A77.0		A770		Spotted fever due to Rickettsia rickettsii		Sốt phát ban dạng đốm do Rickettsia rikettsii				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A77		Spotted fever [tick-borne rickettsioses]		Sốt phát ban dạng đốm (bệnh Rickttsia do bọ ve truyền )		A77.1		A771		Spotted fever due to Rickettsia conorii		Sốt phát ban dạng đốm do Rickettsia conoril				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A77		Spotted fever [tick-borne rickettsioses]		Sốt phát ban dạng đốm (bệnh Rickttsia do bọ ve truyền )		A77.2		A772		Spotted fever due to Rickettsia sibirica		Sốt phát ban dạng đốm do Rickettsia siberica				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A77		Spotted fever [tick-borne rickettsioses]		Sốt phát ban dạng đốm (bệnh Rickttsia do bọ ve truyền )		A77.3		A773		Spotted fever due to Rickettsia australis		Sốt phát ban dạng đốm do Rickettsia australis				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A77		Spotted fever [tick-borne rickettsioses]		Sốt phát ban dạng đốm (bệnh Rickttsia do bọ ve truyền )		A77.8		A778		Other spotted fevers		Sốt phát ban dạng đốm khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A77		Spotted fever [tick-borne rickettsioses]		Sốt phát ban dạng đốm (bệnh Rickttsia do bọ ve truyền )		A77.9		A779		Spotted fever, unspecified		Sốt phát ban dạng đốm, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A78		Q fever		Sốt Q		A78		A78		Q fever		Sốt Q

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A79		Other rickettsioses		Các bệnh do Rickettsia khác		A79		A79		Other rickettsioses		Các bệnh do Rickettsia khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A79		Other rickettsioses		Các bệnh do Rickettsia khác		A79.0		A790		Trench fever		Sốt chiến hào				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A79		Other rickettsioses		Các bệnh do Rickettsia khác		A79.1		A791		Rickettsialpox due to Rickettsia akari		Mụn Rickettsia do Rickettsia akari				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A79		Other rickettsioses		Các bệnh do Rickettsia khác		A79.8		A798		Other specified rickettsioses		Bệnh do Rickettsia xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A75-A79		Rickettsioses		Bệnh do Rickettsia														A79		Other rickettsioses		Các bệnh do Rickettsia khác		A79.9		A799		Rickettsiosis, unspecified		Nhiễm Rickettsia, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A80		Acute poliomyelitis		Bệnh bại liệt cấp		A80		A80		Acute poliomyelitis		Bệnh bại liệt cấp

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A80		Acute poliomyelitis		Bệnh bại liệt cấp		A80.0		A800		Acute paralytic poliomyelitis, vaccine-associated		Bệnh bại liệt cấp, thể liệt, liên quan đến vaccins				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A80		Acute poliomyelitis		Bệnh bại liệt cấp		A80.1		A801		Acute paralytic poliomyelitis, wild virus, imported		Bệnh bại liệt cấp, thể liệt, do virus hoang dại, ngoại lai				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A80		Acute poliomyelitis		Bệnh bại liệt cấp		A80.2		A802		Acute paralytic poliomyelitis, wild virus, indigenous		Bệnh bại liệt cấp, thể liệt, virus hoang dại, nội địa				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A80		Acute poliomyelitis		Bệnh bại liệt cấp		A80.3		A803		Acute paralytic poliomyelitis, other and unspecified		Bệnh bại liệt cấp, thể liệt khác và không xác định				22/10/2020 02:47:11

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A80		Acute poliomyelitis		Bệnh bại liệt cấp		A80.4		A804		Acute nonparalytic poliomyelitis		Bệnh bại liệt cấp, không liệt				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A80		Acute poliomyelitis		Bệnh bại liệt cấp		A80.9		A809		Acute poliomyelitis, unspecified		Bệnh bại liệt cấp, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A81		Atypical virus infections of central nervous system		Bệnh do virus không điển hình ở hệ thần kinh trung ương		A81		A81		Atypical virus infections of central nervous system		Bệnh do virus không điển hình ở hệ thần kinh trung ương

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A81		Atypical virus infections of central nervous system		Bệnh do virus không điển hình ở hệ thần kinh trung ương		A81.0		A810		Creutzfeldt-Jakob disease		Bệnh bò điên (Creutzfeidt-Jakob)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A81		Atypical virus infections of central nervous system		Bệnh do virus không điển hình ở hệ thần kinh trung ương		A81.1		A811		Subacute sclerosing panencephalitis		Viêm toàn não xơ hóa bán cấp				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A81		Atypical virus infections of central nervous system		Bệnh do virus không điển hình ở hệ thần kinh trung ương		A81.2		A812		Progressive multifocal leukoencephalopathy		Bệnh lý não chất trắng đa ổ tiến triển				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A81		Atypical virus infections of central nervous system		Bệnh do virus không điển hình ở hệ thần kinh trung ương		A81.8		A818		Other atypical virus infections of central nervous system		Nhiễm virus không điển hình khác của hệ thần kinh trung ương				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A81		Atypical virus infections of central nervous system		Bệnh do virus không điển hình ở hệ thần kinh trung ương		A81.9		A819		Atypical virus infection of central nervous system, unspecified		Nhiễm vius không điển hình của hệ thần kinh trung ương, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A82		Rabies		Bệnh dại		A82		A82		Rabies		Bệnh dại

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A82		Rabies		Bệnh dại		A82.0		A820		Sylvatic rabies		Bệnh dại vùng rừng núi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A82		Rabies		Bệnh dại		A82.1		A821		Urban rabies		Bệnh dại thành thị				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A82		Rabies		Bệnh dại		A82.9		A829		Rabies, unspecified		Bệnh dại, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A83		Mosquito-borne viral encephalitis		Viêm não virus do muỗi truyền		A83		A83		Mosquito-borne viral encephalitis		Viêm não virus do muỗi truyền

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A83		Mosquito-borne viral encephalitis		Viêm não virus do muỗi truyền		A83.0		A830		Japanese encephalitis		Viêm não Nhật Bản				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A83		Mosquito-borne viral encephalitis		Viêm não virus do muỗi truyền		A83.1		A831		Western equine encephalitis		Viêm não ngựa miền Tây				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A83		Mosquito-borne viral encephalitis		Viêm não virus do muỗi truyền		A83.2		A832		Eastern equine encephalitis		Viêm não ngựa miền Đông				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A83		Mosquito-borne viral encephalitis		Viêm não virus do muỗi truyền		A83.3		A833		St Louis encephalitis		Viêm não St. Louis				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A83		Mosquito-borne viral encephalitis		Viêm não virus do muỗi truyền		A83.4		A834		Australian encephalitis		Viêm não châu Úc				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A83		Mosquito-borne viral encephalitis		Viêm não virus do muỗi truyền		A83.5		A835		California encephalitis		Viêm não California				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A83		Mosquito-borne viral encephalitis		Viêm não virus do muỗi truyền		A83.6		A836		Rocio virus disease		Bệnh virus Rocio				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A83		Mosquito-borne viral encephalitis		Viêm não virus do muỗi truyền		A83.8		A838		Other mosquito-borne viral encephalitis		Viêm não virus khác do muỗi truyền				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A83		Mosquito-borne viral encephalitis		Viêm não virus do muỗi truyền		A83.9		A839		Mosquito-borne viral encephalitis, unspecified		Viêm não virus do muỗi truyền, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A84		Tick-borne viral encephalitis		Viêm não virus do ve truyền		A84		A84		Tick-borne viral encephalitis		Viêm não virus do ve truyền

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A84		Tick-borne viral encephalitis		Viêm não virus do ve truyền		A84.0		A840		Far Eastern tick-borne encephalitis [Russian spring-summer encephalitis]		Viêm não Viễn Đông do ve truyền [viêm não xuân hè Nga]				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A84		Tick-borne viral encephalitis		Viêm não virus do ve truyền		A84.1		A841		Central European tick-borne encephalitis		Viêm não Trung Âu do ve truyền				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A84		Tick-borne viral encephalitis		Viêm não virus do ve truyền		A84.8		A848		Other tick-borne viral encephalitis		Viêm não virus khác do ve truyền				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A84		Tick-borne viral encephalitis		Viêm não virus do ve truyền		A84.9		A849		Tick-borne viral encephalitis, unspecified		Viêm não virus do ve truyền, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A85		Other viral encephalitis, not elsewhere classified		Viêm não virus khác, chưa phân loại		A85		A85		Other viral encephalitis, not elsewhere classified		Viêm não virus khác, chưa phân loại

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A85		Other viral encephalitis, not elsewhere classified		Viêm não virus khác, chưa phân loại		A85.0†		A850		Enteroviral encephalitis (G05.1*)		Viêm não do enterovirus (G05.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A85		Other viral encephalitis, not elsewhere classified		Viêm não virus khác, chưa phân loại		A85.1†		A851		Adenoviral encephalitis (G05.1*)		Viêm não do Adenovirus (G05.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A85		Other viral encephalitis, not elsewhere classified		Viêm não virus khác, chưa phân loại		A85.2		A852		Arthropod-borne viral encephalitis, unspecified		Viêm não virus do tiết túc truyền, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A85		Other viral encephalitis, not elsewhere classified		Viêm não virus khác, chưa phân loại		A85.8		A858		Other specified viral encephalitis		Viêm não virus xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A86		Unspecified viral encephalitis		Viêm não virus không xác định		A86		A86		Unspecified viral encephalitis		Viêm não virus không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A87		Viral meningitis		Viêm màng não do virus		A87		A87		Viral meningitis		Viêm màng não do virus

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A87		Viral meningitis		Viêm màng não do virus		A87.0†		A870		Enteroviral meningitis (G02.0*)		Viêm màng não do Enterovirus (G02.0*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A87		Viral meningitis		Viêm màng não do virus		A87.1†		A871		Adenoviral meningitis (G02.0*)		Viêm màng não do Adenovirus (G02.0*				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A87		Viral meningitis		Viêm màng não do virus		A87.2		A872		Lymphocytic choriomeningitis		Viêm màng não - màng nhện tăng lympho bào				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A87		Viral meningitis		Viêm màng não do virus		A87.8		A878		Other viral meningitis		Viêm màng não do virus khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A87		Viral meningitis		Viêm màng não do virus		A87.9		A879		Viral meningitis, unspecified		Viêm màng não do virus, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A88		Other viral infections of central nervous system, not elsewhere classified		Nhiễm virus khác của hệ thần kinh trung ương, chưa phân loại		A88		A88		Other viral infections of central nervous system, not elsewhere classified		Nhiễm virus khác của hệ thần kinh trung ương, chưa phân loại

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A88		Other viral infections of central nervous system, not elsewhere classified		Nhiễm virus khác của hệ thần kinh trung ương, chưa phân loại		A88.0		A880		Enteroviral exanthematous fever [Boston exanthem]		Sốt phát ban do Enterovirus (phát ban Boston)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A88		Other viral infections of central nervous system, not elsewhere classified		Nhiễm virus khác của hệ thần kinh trung ương, chưa phân loại		A88.1		A881		Epidemic vertigo		Chóng mặt gây dịch				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A88		Other viral infections of central nervous system, not elsewhere classified		Nhiễm virus khác của hệ thần kinh trung ương, chưa phân loại		A88.8		A888		Other specified viral infections of central nervous system		Nhiễm virus xác định khác của hệ thần kinh trung ương				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A80-A89		Viral infections of the central nervous system		Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương														A89		Unspecified viral infection of central nervous system		Nhiễm virus không xác định của hệ thần kinh trung ương		A89		A89		Unspecified viral infection of central nervous system		Nhiễm virus không xác định của hệ thần kinh trung ương

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A90		Dengue fever (classical Dengue)		Sốt Dengue (Dengue cổ điển)		A90		A90		Dengue fever (classical Dengue)		Sốt Dengue (Dengue cổ điển)

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A92		Other mosquito-borne viral fevers		Bệnh sốt virus khác do muỗi truyền		A92		A92		Other mosquito-borne viral fevers		Bệnh sốt virus khác do muỗi truyền

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A92		Other mosquito-borne viral fevers		Bệnh sốt virus khác do muỗi truyền		A92.0		A920		Chikungunya virus disease		Bệnh virus Chikungunya				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A92		Other mosquito-borne viral fevers		Bệnh sốt virus khác do muỗi truyền		A92.1		A921		O nyong-nyong fever		Sốt do O nyong-nyong				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A92		Other mosquito-borne viral fevers		Bệnh sốt virus khác do muỗi truyền		A92.2		A922		Venezuelan equine fever		Sốt ngựa Venezuelan				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A92		Other mosquito-borne viral fevers		Bệnh sốt virus khác do muỗi truyền		A92.3		A923		West Nile virus infection		Bệnh virus vùng Tây sông Nil				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A92		Other mosquito-borne viral fevers		Bệnh sốt virus khác do muỗi truyền		A92.4		A924		Rift Valley fever		Sốt thung lũng Rift				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A92		Other mosquito-borne viral fevers		Bệnh sốt virus khác do muỗi truyền		A92.8		A928		Other specified mosquito-borne viral fevers		Sốt virus do muỗi truyền xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A92		Other mosquito-borne viral fevers		Bệnh sốt virus khác do muỗi truyền		A92.9		A929		Mosquito-borne viral fever, unspecified		Sốt virus do muỗi truyền, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A93		Other arthropod-borne viral fevers, not elsewhere classified		Sốt virus khác do tiết túc truyền, chưa phân loại		A93		A93		Other arthropod-borne viral fevers, not elsewhere classified		Sốt virus khác do tiết túc truyền, chưa phân loại

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A93		Other arthropod-borne viral fevers, not elsewhere classified		Sốt virus khác do tiết túc truyền, chưa phân loại		A93.0		A930		Oropouche virus disease		Bệnh virus Oropouche				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A93		Other arthropod-borne viral fevers, not elsewhere classified		Sốt virus khác do tiết túc truyền, chưa phân loại		A93.1		A931		Sandfly fever		Sốt muỗi cát				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A93		Other arthropod-borne viral fevers, not elsewhere classified		Sốt virus khác do tiết túc truyền, chưa phân loại		A93.2		A932		Colorado tick fever		Sốt do ve Colorado				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A93		Other arthropod-borne viral fevers, not elsewhere classified		Sốt virus khác do tiết túc truyền, chưa phân loại		A93.8		A938		Other specified arthropod-borne viral fevers		Sốt virus xác định khác do tiết túc truyền				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A94		Unspecified arthropod-borne viral fever		Sốt virus do tiết túc truyền không xác định		A94		A94		Unspecified arthropod-borne viral fever		Sốt virus do tiết túc truyền không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A95		Yellow fever		Sốt vàng		A95		A95		Yellow fever		Sốt vàng

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A95		Yellow fever		Sốt vàng		A95.0		A950		Sylvatic yellow fever		Sốt vàng ở rừng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A95		Yellow fever		Sốt vàng		A95.1		A951		Urban yellow fever		Sốt vàng thành thị				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A95		Yellow fever		Sốt vàng		A95.9		A959		Yellow fever, unspecified		Sốt vàng, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A96		Arenaviral haemorrhagic fever		Sốt xuất huyết do Arenavirus		A96		A96		Arenaviral haemorrhagic fever		Sốt xuất huyết do Arenavirus

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A96		Arenaviral haemorrhagic fever		Sốt xuất huyết do Arenavirus		A96.0		A960		Junin haemorrhagic fever		Sốt xuất huyết Junin				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A96		Arenaviral haemorrhagic fever		Sốt xuất huyết do Arenavirus		A96.1		A961		Machupo haemorrhagic fever		Sốt xuất huyết Machupo				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A96		Arenaviral haemorrhagic fever		Sốt xuất huyết do Arenavirus		A96.2		A962		Lassa fever		Sốt Lassa				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A96		Arenaviral haemorrhagic fever		Sốt xuất huyết do Arenavirus		A96.8		A968		Other arenaviral haemorrhagic fevers		Sốt xuất huyết do Arenavirus khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A96		Arenaviral haemorrhagic fever		Sốt xuất huyết do Arenavirus		A96.9		A969		Arenaviral haemorrhagic fever, unspecified		Sốt xuất huyết do Arenavirus không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A97				Sốt xuất huyết Dengue		A97		A97				Sốt xuất huyết Dengue

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A97				Sốt xuất huyết Dengue		A97.0		A970		Dengue without warning signs		Sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A97				Sốt xuất huyết Dengue		A97.1		A971		Dengue with warning signs		Sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A97				Sốt xuất huyết Dengue		A97.2		A972		Severe Dengue		Sốt xuất huyết nặng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A97				Sốt xuất huyết Dengue		A97.9		A979		Dengue, unspecified		Sốt xuất huyết không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A98		Other viral haemorrhagic fevers, not elsewhere classified		Sốt xuất huyết do virus khác, chưa phân loại		A98		A98		Other viral haemorrhagic fevers, not elsewhere classified		Sốt xuất huyết do virus khác, chưa phân loại

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A98		Other viral haemorrhagic fevers, not elsewhere classified		Sốt xuất huyết do virus khác, chưa phân loại		A98.0		A980		Crimean-Congo haemorrhagic fever		Sốt xuất huyết Crimean - Congo				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A98		Other viral haemorrhagic fevers, not elsewhere classified		Sốt xuất huyết do virus khác, chưa phân loại		A98.1		A981		Omsk haemorrhagic fever		Sốt xuất huyết Omsk				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A98		Other viral haemorrhagic fevers, not elsewhere classified		Sốt xuất huyết do virus khác, chưa phân loại		A98.2		A982		Kyasanur Forest disease		Bệnh vùng rừng Kyasanur				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A98		Other viral haemorrhagic fevers, not elsewhere classified		Sốt xuất huyết do virus khác, chưa phân loại		A98.3		A983		Marburg virus disease		Bệnh virus Marburg				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A98		Other viral haemorrhagic fevers, not elsewhere classified		Sốt xuất huyết do virus khác, chưa phân loại		A98.4		A984		Ebola virus disease		Bệnh virus Ebola				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A98		Other viral haemorrhagic fevers, not elsewhere classified		Sốt xuất huyết do virus khác, chưa phân loại		A98.5		A985		Haemorrhagic fever with renal syndrome		Sốt xuất huyết với hội chứng thận				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A98		Other viral haemorrhagic fevers, not elsewhere classified		Sốt xuất huyết do virus khác, chưa phân loại		A98.8		A988		Other specified viral haemorrhagic fevers		Sốt xuất huyết do virus xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		A90-A99		Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers		Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền														A99		Unspecified viral haemorrhagic Fever		Sốt xuất huyết do virus không xác định		A99		A99		Unspecified viral haemorrhagic Fever		Sốt xuất huyết do virus không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B00-B09		Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions		Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc														B00		Herpesviral [herpes simplex] infections		Bệnh do Herpes simplex		B00		B00		Herpesviral [herpes simplex] infections		Bệnh do Herpes simplex

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B00-B09		Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions		Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc														B00		Herpesviral [herpes simplex] infections		Bệnh do Herpes simplex		B00.0		B000		Eczema herpeticum		Chàm do virus Herpes				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B00-B09		Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions		Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc														B00		Herpesviral [herpes simplex] infections		Bệnh do Herpes simplex		B00.1		B001		Herpesviral vesicular dermatitis		Viêm da rộp nước do virus Herpes				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B00-B09		Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions		Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc														B00		Herpesviral [herpes simplex] infections		Bệnh do Herpes simplex		B00.2		B002		Herpesviral gingivostomatitis and pharyngotonsillitis		Viêm miệng - lợi và viêm amydan - hầu do virus Herpes				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B00-B09		Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions		Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc														B00		Herpesviral [herpes simplex] infections		Bệnh do Herpes simplex		B00.3†		B003		Herpesviral meningitisG02.0		Viêm màng não do virus Herpes G02.0				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B00-B09		Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions		Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc														B00		Herpesviral [herpes simplex] infections		Bệnh do Herpes simplex		B00.4†		B004		Herpesviral encephalitis (G05.1*)		Viêm não do virus Herpes (G05.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B00-B09		Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions		Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc														B00		Herpesviral [herpes simplex] infections		Bệnh do Herpes simplex		B00.5		B005		Herpesviral ocular disease		Bệnh mắt do virus Herpes				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B00-B09		Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions		Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc														B00		Herpesviral [herpes simplex] infections		Bệnh do Herpes simplex		B00.7		B007		Disseminated herpesviral disease		Bệnh virus Herpes lan tỏa				20/10/2020 11:38:34
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		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B00-B09		Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions		Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc														B04		Monkeypox		Đậu khỉ		B04		B04		Monkeypox		Đậu khỉ

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B00-B09		Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions		Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc														B05		Measles		Sởi		B05		B05		Measles		Sởi
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		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B00-B09		Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions		Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc														B06		Rubella [German measles]		Bệnh rubella (sởi Đức)		B06.0†		B060		Rubella with neurological complications		Bệnh rubella với biến chứng thần kinh				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B00-B09		Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions		Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc														B06		Rubella [German measles]		Bệnh rubella (sởi Đức)		B06.8		B068		Rubella with other complications		Bệnh rubella với biến chứng khác				20/10/2020 11:38:34
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		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B00-B09		Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions		Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc														B08		Other viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions, not elsewhere classified		Nhiễm virus khác, có biểu hiện tổn thương tại da và niêm mạc, chưa phân loại		B08.1†		B081		Molluscum contagiosum		U mềm lây				20/10/2020 11:38:34
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		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B00-B09		Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions		Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc														B08		Other viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions, not elsewhere classified		Nhiễm virus khác, có biểu hiện tổn thương tại da và niêm mạc, chưa phân loại		B08.5		B085		Enteroviral vesicular pharyngitis		Viêm họng có phỏng nước do virus đường ruột				20/10/2020 11:38:34
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		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B16		Acute hepatitis B		Viêm gan B cấp		B16.2		B162		Acute hepatitis B without delta-agent with hepatic coma		Viêm gan B cấp, không có tác nhân delta, có hôn mê gan				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B16		Acute hepatitis B		Viêm gan B cấp		B16.9		B169		Acute hepatitis B without delta-agent and without hepatic coma		Viêm gan B cấp, không có đồng nhiễm virus viêm gan D, và không có hôn mê gan				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B17		Other acute viral hepatitis		Viêm gan virus cấp khác		B17		B17		Other acute viral hepatitis		Viêm gan virus cấp khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B17		Other acute viral hepatitis		Viêm gan virus cấp khác		B17.0		B170		Acute delta-(super)infection of hepatitis B carrier		Viêm gan D cấp tính bội nhiễm trên người mang viêm gan B				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B17		Other acute viral hepatitis		Viêm gan virus cấp khác		B17.1		B171		Acute hepatitis C		Viêm gan C cấp				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B17		Other acute viral hepatitis		Viêm gan virus cấp khác		B17.2		B172		Acute hepatitis E		Viêm gan E cấp				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B17		Other acute viral hepatitis		Viêm gan virus cấp khác		B17.8		B178		Other specified acute viral hepatitis		Viêm gan virus cấp xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B17		Other acute viral hepatitis		Viêm gan virus cấp khác		B17.9		B179		Acute viral hepatitis, unspecified		Viên gan virus cấp, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B18		Chronic viral hepatitis		Viêm gan virus mạn		B18		B18		Chronic viral hepatitis		Viêm gan virus mạn

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B18		Chronic viral hepatitis		Viêm gan virus mạn		B18.0		B180		Chronic viral hepatitis B with delta-agent		Viêm gan virus B mạn, có đồng nhiễm viêm gan virus D				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B18		Chronic viral hepatitis		Viêm gan virus mạn		B18.1		B181		Chronic viral hepatitis B without delta-agent		Viêm gan virus B mạn, không có đồng nhiễm viêm gan virus D				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B18		Chronic viral hepatitis		Viêm gan virus mạn		B18.2		B182		Chronic viral hepatitis C		Viêm gan virut C mạn tính				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B18		Chronic viral hepatitis		Viêm gan virus mạn		B18.8		B188		Other chronic viral hepatitis		Viêm gan virus mạn khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B18		Chronic viral hepatitis		Viêm gan virus mạn		B18.9		B189		Chronic viral hepatitis, unspecified		Viêm gan virus mạn, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B19		Unspecified viral hepatitis		Viêm gan virus không xác định		B19		B19		Unspecified viral hepatitis		Viêm gan virus không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B19		Unspecified viral hepatitis		Viêm gan virus không xác định		B19.0		B190		Unspecified viral hepatitis hepatic with coma		Viêm gan virus không đặc hiệu, có hôn mê gan				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B15-B19		Viral hepatitis		Viêm gan virus														B19		Unspecified viral hepatitis		Viêm gan virus không xác định		B19.9		B199		Unspecified viral hepatitis without hepatic coma		Viêm gan virus không đặc hiệu, không có hôn mê gan				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B20		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases		Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20		B20		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases		Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B20		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases		Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20.0		B200		HIV disease resulting in mycobacterial infection		Bệnh HIV dẫn đến nhiễm mycobacterium				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B20		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases		Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20.1		B201		HIV disease resulting in other bacterial infections		Bệnh HIV dẫn đến nhiễm trùng khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B20		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases		Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20.2		B202		HIV disease resulting in cytomegaloviral disease		Bệnh HIV dẫn đến bệnh virus đại bào				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B20		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases		Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20.3		B203		HIV disease resulting in other viral infections		Bệnh HIV dẫn đến nhiễm virus khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B20		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases		Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20.4		B204		HIV disease resulting in candidiasis		Bệnh HIV dẫn đến nhiễm candida				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B20		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases		Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20.5		B205		HIV disease resulting in other mycoses		Bệnh HIV dẫn đến nhiễm nấm khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B20		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases		Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20.6		B206		HIV disease resulting in Pneumocystis jirovecii pneumonia		Bệnh HIV dẫn đến viêm phổi do Pneumocystis jirovecii				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B20		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases		Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20.7		B207		HIV disease resulting in multiple infections		Bệnh do HIV dẫn đến đa nhiễm trùng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B20		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases		Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20.8		B208		HIV disease resulting in other infectious and parasitic diseases		Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B20		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases		Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20.9		B209		HIV disease resulting in unspecified infectious or parasitic disease		Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B21		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasms		Bệnh HIV gây u ác tính		B21		B21		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasms		Bệnh HIV gây u ác tính

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B21		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasms		Bệnh HIV gây u ác tính		B21.0		B210		HIV disease resulting in Kaposi s sarcoma		Bệnh HIV dẫn đến u sarcom Kaposi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B21		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasms		Bệnh HIV gây u ác tính		B21.1		B211		HIV disease resulting in Burkitt s lymphoma		Bệnh HIV dẫn đến u lympho Burkitt				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B21		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasms		Bệnh HIV gây u ác tính		B21.2		B212		HIV disease resulting in other types of non-Hodgkin s lymphoma		Bệnh HIV dẫn đến u lympho không do Hodgkin				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B21		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasms		Bệnh HIV gây u ác tính		B21.3		B213		HIV disease resulting in other malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue		Bệnh HIV dẫn đến u ác tính khác của tổ chức bạch huyết, tạo máu và tổ chức liên quan				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B21		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasms		Bệnh HIV gây u ác tính		B21.7		B217		HIV disease resulting in multiple malignant neoplasms		Bệnh HIV dẫn đến đa u ác tính				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B21		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasms		Bệnh HIV gây u ác tính		B21.8		B218		HIV disease resulting in other malignant neoplasms		Bệnh HIV dẫn đến u ác tính khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B21		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasms		Bệnh HIV gây u ác tính		B21.9		B219		HIV disease resulting in unspecified malignant neoplasm		Bệnh HIV dẫn đến u ác tính không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B22		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other specified diseases		Bệnh HIV dẫn đến các bệnh xác định khác		B22		B22		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other specified diseases		Bệnh HIV dẫn đến các bệnh xác định khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B22		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other specified diseases		Bệnh HIV dẫn đến các bệnh xác định khác		B22.0		B220		HIV disease resulting in encephalopathy		Bệnh HIV dẫn đến bệnh lý não				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B22		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other specified diseases		Bệnh HIV dẫn đến các bệnh xác định khác		B22.1		B221		HIV disease resulting in lymphoid interstitial pneumonitis		Bệnh do HIV dẫn đến viêm phổi mô kẽ lympho bào				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B22		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other specified diseases		Bệnh HIV dẫn đến các bệnh xác định khác		B22.2		B222		HIV disease resulting in wasting syndrome		Bệnh HIV dẫn đến hội chứng suy kiệt				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B22		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other specified diseases		Bệnh HIV dẫn đến các bệnh xác định khác		B22.7		B227		HIV disease resulting in multiple diseases classified elsewhere		Bệnh HIV dẫn đến đa bệnh lý phân loại ở nơi khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B23		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other conditions		Bệnh HIV dẫn đến bệnh lý khác		B23		B23		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other conditions		Bệnh HIV dẫn đến bệnh lý khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B23		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other conditions		Bệnh HIV dẫn đến bệnh lý khác		B23.0		B230		Acute HIV infection syndrome		Hội chứng nhiễm HIV cấp				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B23		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other conditions		Bệnh HIV dẫn đến bệnh lý khác		B23.1		B231		HIV disease resulting in (persistent) generalized lymphadenopathy		Bệnh HIV dẫn đến (kéo dài) bệnh lý hạch toàn thể				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B23		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other conditions		Bệnh HIV dẫn đến bệnh lý khác		B23.2		B232		HIV disease resulting in haematological and immunological abnormalities, not elsewhere classified		Bệnh HIV dẫn đến rối loạn huyết học và miễn dịch, chưa phân loại				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B23		Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other conditions		Bệnh HIV dẫn đến bệnh lý khác		B23.8		B238		HIV disease resulting in other specified conditions		Bệnh HIV dẫn đến các tình trạng xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B20-B24		Human immunodeficiency virus [HIV] disease		Bệnh do nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người [HIV]														B24		Unspecified human immunodeficiency virus		Bệnh do HIV không xác định		B24		B24		Unspecified human immunodeficiency virus		Bệnh do HIV không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B25		Cytomegaloviral disease		Nhiễm virus đại bào		B25		B25		Cytomegaloviral disease		Nhiễm virus đại bào

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B25		Cytomegaloviral disease		Nhiễm virus đại bào		B25.0†		B250		Cytomegaloviral pneumonitisJ17.1		Viêm phổi do cytomegalovirus (J17.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B25		Cytomegaloviral disease		Nhiễm virus đại bào		B25.1†		B251		Cytomegaloviral hepatitisK77.0		Viêm gan do cytomegalovirus (K77.0*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B25		Cytomegaloviral disease		Nhiễm virus đại bào		B25.2†		B252		Cytomegaloviral pancreatitisK87.1		Viêm tụy do cytomegalovirus (K87.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B25		Cytomegaloviral disease		Nhiễm virus đại bào		B25.8		B258		Other cytomegaloviral diseases		Bệnh khác do cytomegalovirus				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B25		Cytomegaloviral disease		Nhiễm virus đại bào		B25.9		B259		Cytomegaloviral disease, unspecified		Bệnh do cytomegalovirus, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B26		Mumps		Bệnh quai bị		B26		B26		Mumps		Bệnh quai bị

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B26		Mumps		Bệnh quai bị		B26.0†		B260		Mumps orchitis (N51.1*)		Viêm tinh hoàn do quai bị (N51.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B26		Mumps		Bệnh quai bị		B26.1†		B261		Mumps meningitis (G02.0*)		Viêm màng não do quai bị (G02.0*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B26		Mumps		Bệnh quai bị		B26.2†		B262		Mumps encephalitis (G05.1*)		Viêm não do quai bị (G05.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B26		Mumps		Bệnh quai bị		B26.3†		B263		Mumps pancreatitis (K87.1*)		Viêm tụy do quai bị (K87.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B26		Mumps		Bệnh quai bị		B26.8		B268		Mumps with other complications		Bệnh quai bị với biến chứng khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B26		Mumps		Bệnh quai bị		B26.9		B269		Mumps without complication		Bệnh quai bị không biến chứng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B27		Infectious mononucleosis		Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng		B27		B27		Infectious mononucleosis		Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B27		Infectious mononucleosis		Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng		B27.0		B270		Gammaherpesviral mononucleosis		Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân do virus Herpes gamma				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B27		Infectious mononucleosis		Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng		B27.1		B271		Cytomegaloviral mononucleosis		Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân do virus đại bào				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B27		Infectious mononucleosis		Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng		B27.8		B278		Other infectious mononucleosis		Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B27		Infectious mononucleosis		Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng		B27.9		B279		Infectious mononucleosis, unspecified		Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B30		Viral conjunctivitis		Viêm kết mạc do virus		B30		B30		Viral conjunctivitis		Viêm kết mạc do virus

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B30		Viral conjunctivitis		Viêm kết mạc do virus		B30.0†		B300		Keratoconjunctivitis due to adenovirus (H19.2*)		Viêm kết - giác mạc do adenovirus (H19.2*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B30		Viral conjunctivitis		Viêm kết mạc do virus		B30.1†		B301		Conjunctivitis due to adenovirus (H13.1*)		Viêm kết mạc do adenovirus (H13.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B30		Viral conjunctivitis		Viêm kết mạc do virus		B30.2		B302		Viral pharyngoconjunctivitis		Viêm hầu - kết mạc do virus				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B30		Viral conjunctivitis		Viêm kết mạc do virus		B30.3†		B303		Acute epidemic haemorrhagic conjunctivitis (enteroviral) (H13.1*)		Viêm kết mạc gây dịch xuất huyết cấp (do virus đường ruột) (H13.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B30		Viral conjunctivitis		Viêm kết mạc do virus		B30.8†		B308		Other viral conjunctivitis (H13.1*)		Viêm kết mạc do virus khác (H13.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B30		Viral conjunctivitis		Viêm kết mạc do virus		B30.9		B309		Viral conjunctivitis, unspecified		Viêm kết mạc do virus, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B33		Other viral diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm virus khác, chưa phân loại		B33		B33		Other viral diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm virus khác, chưa phân loại

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B33		Other viral diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm virus khác, chưa phân loại		B33.0		B330		Epidemic myalgia		Bệnh đau cơ gây dịch				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B33		Other viral diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm virus khác, chưa phân loại		B33.1		B331		Ross River disease		Bệnh Ross River				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B33		Other viral diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm virus khác, chưa phân loại		B33.2		B332		Viral carditis		Viêm tim do virus				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B33		Other viral diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm virus khác, chưa phân loại		B33.3		B333		Retrovirus infections, not elsewhere classified		Nhiễm Retrovirus, chưa được phân loại				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B33		Other viral diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm virus khác, chưa phân loại		B33.4†		B334		Hantavirus (cardio-)pulmonary syndrome [HPS] [HCPS] (J17.1*)		Hội chứng tim- phổi do Hanta virus [HPS] [HCPS] (J17.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B33		Other viral diseases, not elsewhere classified		Bệnh nhiễm virus khác, chưa phân loại		B33.8		B338		Other specified viral diseases		Bệnh do virus xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B34		Viral infection of unspecified site		Nhiễm virus ở vị trí không xác định		B34		B34		Viral infection of unspecified site		Nhiễm virus ở vị trí không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B34		Viral infection of unspecified site		Nhiễm virus ở vị trí không xác định		B34.0		B340		Adenovirus infection, unspecified site		Nhiễm adenovirus, vị trí không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B34		Viral infection of unspecified site		Nhiễm virus ở vị trí không xác định		B34.1		B341		Enterovirus infection, unspecified site		Nhiễm virus đường ruột, vị trí không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B34		Viral infection of unspecified site		Nhiễm virus ở vị trí không xác định		B34.2		B342		Coronavirus infection, unspecified site		Nhiễm coronavirus, vị trí không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B34		Viral infection of unspecified site		Nhiễm virus ở vị trí không xác định		B34.3		B343		Parvovirus infection, unspecified site		Nhiễm Parvovirus, vị trí không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B34		Viral infection of unspecified site		Nhiễm virus ở vị trí không xác định		B34.4		B344		Papovavirus infection, unspecified site		Nhiễm Papovavirus, vị trí không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B34		Viral infection of unspecified site		Nhiễm virus ở vị trí không xác định		B34.8		B348		Other viral infections of unspecified site		Nhiễm virus khác ở vị trí không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B25-B34		Other viral diseases		Các bệnh nhiễm virus khác														B34		Viral infection of unspecified site		Nhiễm virus ở vị trí không xác định		B34.9		B349		Viral infection, unspecified		Nhiễm virus, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B35		Dermatophytosis		Nhiễm nấm da		B35		B35		Dermatophytosis		Nhiễm nấm da

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B35		Dermatophytosis		Nhiễm nấm da		B35.0		B350		Tinea barbae and tinea capitis		Bệnh nấm ở cằm và nấm da đầu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B35		Dermatophytosis		Nhiễm nấm da		B35.1		B351		Tinea unguium		Nấm móng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B35		Dermatophytosis		Nhiễm nấm da		B35.2		B352		Tinea manuum		Bệnh nấm da bàn tay				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B35		Dermatophytosis		Nhiễm nấm da		B35.3		B353		Tinea pedis		Bệnh nấm da chân				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B35		Dermatophytosis		Nhiễm nấm da		B35.4		B354		Tinea corporis		Bệnh nấm da thân				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B35		Dermatophytosis		Nhiễm nấm da		B35.5		B355		Tinea imbricata		Bệnh nấm da vảy xếp lớp				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B35		Dermatophytosis		Nhiễm nấm da		B35.6		B356		Tinea cruris		Bệnh nấm da đùi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B35		Dermatophytosis		Nhiễm nấm da		B35.8		B358		Other dermatophytoses		Bệnh nấm da khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B35		Dermatophytosis		Nhiễm nấm da		B35.9		B359		Dermatophytosis, unspecified		Bệnh nấm da, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B36		Other superficial mycoses		Nhiễm nấm nông khác		B36		B36		Other superficial mycoses		Nhiễm nấm nông khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B36		Other superficial mycoses		Nhiễm nấm nông khác		B36.0		B360		Pityriasis versicolor		Bệnh lang ben				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B36		Other superficial mycoses		Nhiễm nấm nông khác		B36.1		B361		Tinea nigra		Bệnh nấm da có thương tổn màu đen				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B36		Other superficial mycoses		Nhiễm nấm nông khác		B36.2		B362		White piedra		Bệnh nấm do Trichosporum cuteneum (râu, lông)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B36		Other superficial mycoses		Nhiễm nấm nông khác		B36.3		B363		Black piedra		Bệnh nấm trứng đen (tóc)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B36		Other superficial mycoses		Nhiễm nấm nông khác		B36.8		B368		Other specified superficial mycoses		Bệnh nấm nông xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B36		Other superficial mycoses		Nhiễm nấm nông khác		B36.9		B369		Superficial mycosis, unspecified		Bệnh nấm nông, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B37		Candidiasis		Nhiễm candida		B37		B37		Candidiasis		Nhiễm candida

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B37		Candidiasis		Nhiễm candida		B37.0		B370		Candidal stomatitis		Viêm miệng do candida				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B37		Candidiasis		Nhiễm candida		B37.1		B371		Pulmonary candidiasis		Nhiễm candida phổi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B37		Candidiasis		Nhiễm candida		B37.2		B372		Candidiasis of skin and nail		Nhiễm candida da và móng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B37		Candidiasis		Nhiễm candida		B37.3†		B373		Candidiasis of vulva and vagina (N77.1*)		Nhiễm candida âm hộ và âm đạo (N77.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B37		Candidiasis		Nhiễm candida		B37.4		B374		Candidiasis of other urogenital sites		Nhiễm candida ở vị trí giữa tiết niệu âm đạo khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B37		Candidiasis		Nhiễm candida		B37.5†		B375		Candidal meningitis (G02.1*)		Viêm màng não do candida (G02.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B37		Candidiasis		Nhiễm candida		B37.6†		B376		Candidal endocarditis (I39.8*)		Viêm nội tâm mạc do candida (I39.8*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B37		Candidiasis		Nhiễm candida		B37.7		B377		Candidal septicaemia		Nhiễm trùng huyết do candida				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B37		Candidiasis		Nhiễm candida		B37.8		B378		Candidiasis of other sites		Nhiễm candida ở vị trí khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B37		Candidiasis		Nhiễm candida		B37.9		B379		Candidiasis, unspecified		Nhiễm candida không xác định				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B38		Coccidioidomycosis		Nhiễm nấm coccidioides		B38		B38		Coccidioidomycosis		Nhiễm nấm coccidioides

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B38		Coccidioidomycosis		Nhiễm nấm coccidioides		B38.0		B380		Acute pulmonary coccidioidomycosis		Nhiễm nấm coccidioides ở phổi cấp tính				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B38		Coccidioidomycosis		Nhiễm nấm coccidioides		B38.1		B381		Chronic pulmonary coccidioidomycosis		Nhiễm nấm coccidioides ở phổi mãn tính				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B38		Coccidioidomycosis		Nhiễm nấm coccidioides		B38.2		B382		Pulmonary coccidioidomycosis, unspecified		Nhiễm nấm coccidioides ở phổi, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B38		Coccidioidomycosis		Nhiễm nấm coccidioides		B38.3		B383		Cutaneous coccidioidomycosis		Nhiễm nấm coccidioides ở da				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B38		Coccidioidomycosis		Nhiễm nấm coccidioides		B38.4†		B384		Coccidioidomycosis meningitis (G02.1*)		Viêm màng não do nấm coccidioides (G02.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B38		Coccidioidomycosis		Nhiễm nấm coccidioides		B38.7		B387		Disseminated coccidioidomycosis		Nhiễm nấm coccidioides lan tỏa				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B38		Coccidioidomycosis		Nhiễm nấm coccidioides		B38.8		B388		Other forms of coccidioidomycosis		Dạng khác của nhiễm nấm coccidioides				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B38		Coccidioidomycosis		Nhiễm nấm coccidioides		B38.9		B389		Coccidioidomycosis, unspecified		Nhiễm nấm coccidioides, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B39		Histoplasmosis		Nhiễm histoplasma		B39		B39		Histoplasmosis		Nhiễm histoplasma

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B39		Histoplasmosis		Nhiễm histoplasma		B39.0		B390		Acute pulmonary histoplasmosis capsulati		Nhiễm histoplasma capsulatum ở phổi cấp tính				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B39		Histoplasmosis		Nhiễm histoplasma		B39.1		B391		Chronic pulmonary histoplasmosis capsulati		Nhiễm histoplasma capsulatum ở phổi mãn tính				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B39		Histoplasmosis		Nhiễm histoplasma		B39.2		B392		Pulmonary histoplasmosis capsulati, unspecified		Nhiễm histoplasma capsulatum ở phổi, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B39		Histoplasmosis		Nhiễm histoplasma		B39.3		B393		Disseminated histoplasmosis capsulati		Nhiễm histoplasma capsulatum lan tỏa				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B39		Histoplasmosis		Nhiễm histoplasma		B39.4		B394		Histoplasmosis capsulati, unspecified		Nhiễm histoplasma capsulatum, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B39		Histoplasmosis		Nhiễm histoplasma		B39.5		B395		Histoplasmosis duboisii		Nhiễm histoplasma duboisii				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B39		Histoplasmosis		Nhiễm histoplasma		B39.9		B399		Histoplasmosis, unspecified		Nhiễm histoplasma, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B40		Blastomycosis		Nhiễm nấm blastomyces		B40		B40		Blastomycosis		Nhiễm nấm blastomyces

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B40		Blastomycosis		Nhiễm nấm blastomyces		B40.0		B400		Acute pulmonary blastomycosis		Nhiễm nấm blastomyces ở phổi cấp tính				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B40		Blastomycosis		Nhiễm nấm blastomyces		B40.1		B401		Chronic pulmonary blastomycosis		Nhiễm nấm blastomyces ở phổi mãn tính				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B40		Blastomycosis		Nhiễm nấm blastomyces		B40.2		B402		Pulmonary blastomycosis, unspecified		Nhiễm nấm blastomyces ở phổi, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B40		Blastomycosis		Nhiễm nấm blastomyces		B40.3		B403		Cutaneous blastomycosis		Nhiễm nấm blastomyces ở da				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B40		Blastomycosis		Nhiễm nấm blastomyces		B40.7		B407		Disseminated blastomycosis		Nhiễm nấm blastomyces lan tỏa				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B40		Blastomycosis		Nhiễm nấm blastomyces		B40.8		B408		Other forms of blastomycosis		Dạng khác của nhiễm nấm blastomyces				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B40		Blastomycosis		Nhiễm nấm blastomyces		B40.9		B409		Blastomycosis, unspecified		Nhiễm nấm blastomyces, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B41		Paracoccidioidomycosis		Nhiễm nấm paracoccidioides		B41		B41		Paracoccidioidomycosis		Nhiễm nấm paracoccidioides

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B41		Paracoccidioidomycosis		Nhiễm nấm paracoccidioides		B41.0		B410		Pulmonary paracoccidioidomycosis		Nhiễm nấm paracoccidioides ở phổi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B41		Paracoccidioidomycosis		Nhiễm nấm paracoccidioides		B41.7		B417		Disseminated paracoccidioidomycosis		Nhiễm nấm paracoccidioides lan tỏa				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B41		Paracoccidioidomycosis		Nhiễm nấm paracoccidioides		B41.8		B418		Other forms of paracoccidioidomycosis		Dạng khác của nhiễm nấm paracoccidioides				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B41		Paracoccidioidomycosis		Nhiễm nấm paracoccidioides		B41.9		B419		Paracoccidioidomycosis, unspecified		Nhiễm nấm paracoccidioides, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B42		Sporotrichosis		Nhiễm sporotrichum		B42		B42		Sporotrichosis		Nhiễm sporotrichum

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B42		Sporotrichosis		Nhiễm sporotrichum		B42.0†		B420		Pulmonary sporotrichosis (J99.8*)		Nhiễm sporotrichum ở phổi (J99.8*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B42		Sporotrichosis		Nhiễm sporotrichum		B42.1		B421		Lymphocutaneous sporotrichosis		Nhiễm sporotrichum da - bạch huyết				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B42		Sporotrichosis		Nhiễm sporotrichum		B42.7		B427		Disseminated sporotrichosis		Nhiễm sporotrichum lan tỏa				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B42		Sporotrichosis		Nhiễm sporotrichum		B42.8		B428		Other forms of sporotrichosis		Dạng khác của nhiễm sporotrichum				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B42		Sporotrichosis		Nhiễm sporotrichum		B42.9		B429		Sporotrichosis, unspecified		Nhiễm sporotrichum, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B43		Chromomycosis and phaeomycotic abscess		Nhiễm nấm chromoblastomycosa (nấm màu) và áp xe do phaeomyces		B43		B43		Chromomycosis and phaeomycotic abscess		Nhiễm nấm chromoblastomycosa (nấm màu) và áp xe do phaeomyces

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B43		Chromomycosis and phaeomycotic abscess		Nhiễm nấm chromoblastomycosa (nấm màu) và áp xe do phaeomyces		B43.0		B430		Cutaneous chromomycosis		Nhiễm nấm chromoblastomycosa ở da				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B43		Chromomycosis and phaeomycotic abscess		Nhiễm nấm chromoblastomycosa (nấm màu) và áp xe do phaeomyces		B43.1		B431		Phaeomycotic brain abscess		Áp xe não do phaeomyces				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B43		Chromomycosis and phaeomycotic abscess		Nhiễm nấm chromoblastomycosa (nấm màu) và áp xe do phaeomyces		B43.2		B432		Subcutaneous phaeomycotic abscess and cyst		Nang và áp xe dưới da do phaeomyces				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B43		Chromomycosis and phaeomycotic abscess		Nhiễm nấm chromoblastomycosa (nấm màu) và áp xe do phaeomyces		B43.8		B438		Other forms of chromomycosis		Dạng khác của nhiễm nấm chromoblastomycosa				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B43		Chromomycosis and phaeomycotic abscess		Nhiễm nấm chromoblastomycosa (nấm màu) và áp xe do phaeomyces		B43.9		B439		Chromomycosis, unspecified		Nhiễm nấm chromoblastomycosa, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B44		Aspergillosis		Nhiễm aspergillus		B44		B44		Aspergillosis		Nhiễm aspergillus

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B44		Aspergillosis		Nhiễm aspergillus		B44.0		B440		Invasive pulmonary aspergillosis		Nhiễm aspergillus ở phổi xâm lấn				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B44		Aspergillosis		Nhiễm aspergillus		B44.1		B441		Other pulmonary aspergillosis		Nhiễm aspergillus ở phổi khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B44		Aspergillosis		Nhiễm aspergillus		B44.2		B442		Tonsillar aspergillosis		Nhiễm aspergillus ở hạnh nhân				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B44		Aspergillosis		Nhiễm aspergillus		B44.7		B447		Disseminated aspergillosis		Nhiễm aspergillus lan tỏa				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B44		Aspergillosis		Nhiễm aspergillus		B44.8		B448		Other forms of aspergillosis		Dạng khác của nhiễm aspergillus				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B44		Aspergillosis		Nhiễm aspergillus		B44.9		B449		Aspergillosis, unspecified		Nhiễm aspergillus không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B45		Cryptococcosis		Nhiễm cryptococcus		B45		B45		Cryptococcosis		Nhiễm cryptococcus

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B45		Cryptococcosis		Nhiễm cryptococcus		B45.0		B450		Pulmonary cryptococcosis		Nhiễm cryptococcus ở phổi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B45		Cryptococcosis		Nhiễm cryptococcus		B45.1		B451		Cerebral cryptococcosis		Nhiễm cryptococcus ở não				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B45		Cryptococcosis		Nhiễm cryptococcus		B45.2		B452		Cutaneous cryptococcosis		Nhiễm cryptococcus ở da				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B45		Cryptococcosis		Nhiễm cryptococcus		B45.3		B453		Osseous cryptococcosis		Nhiễm cryptococcus ở xương				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B45		Cryptococcosis		Nhiễm cryptococcus		B45.7		B457		Disseminated cryptococcosis		Nhiễm cryptococcus lan tỏa				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B45		Cryptococcosis		Nhiễm cryptococcus		B45.8		B458		Other forms of cryptococcosis		Dạng khác của nhiễm cryptococcus				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B45		Cryptococcosis		Nhiễm cryptococcus		B45.9		B459		Cryptococcosis, unspecified		Nhiễm cryptococcus, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B46		Zygomycosis		Nhiễm zygomycota		B46		B46		Zygomycosis		Nhiễm zygomycota

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B46		Zygomycosis		Nhiễm zygomycota		B46.0		B460		Pulmonary mucormycosis		Nhiễm mucor ở phổi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B46		Zygomycosis		Nhiễm zygomycota		B46.1		B461		Rhinocerebral mucormycosis		Nhiễm mucor ở mũi - não				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B46		Zygomycosis		Nhiễm zygomycota		B46.2		B462		Gastrointestinal mucormycosis		Nhiễm mucor ở đường tiêu hóa				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B46		Zygomycosis		Nhiễm zygomycota		B46.3		B463		Cutaneous mucormycosis		Nhiễm mucor ở da				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B46		Zygomycosis		Nhiễm zygomycota		B46.4		B464		Disseminated mucormycosis		Nhiễm mucor lan toả				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B46		Zygomycosis		Nhiễm zygomycota		B46.5		B465		Mucormycosis, unspecified		Nhiễm mucor, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B46		Zygomycosis		Nhiễm zygomycota		B46.8		B468		Other zygomycoses		Nhiễm zygomycetes khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B46		Zygomycosis		Nhiễm zygomycota		B46.9		B469		Zygomycosis, unspecified		Nhiễm zygomycetes, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B47		Mycetoma		U nấm		B47		B47		Mycetoma		U nấm

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B47		Mycetoma		U nấm		B47.0		B470		Eumycetoma		U do eumycetes				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B47		Mycetoma		U nấm		B47.1		B471		Actinomycetoma		U do actinomyces				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B47		Mycetoma		U nấm		B47.9		B479		Mycetoma, unspecified		U nấm, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B48		Other mycoses, not elsewhere classified		Nhiễm nấm khác, chưa được phân loại		B48		B48		Other mycoses, not elsewhere classified		Nhiễm nấm khác, chưa được phân loại

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B48		Other mycoses, not elsewhere classified		Nhiễm nấm khác, chưa được phân loại		B48.0		B480		Lobomycosis		Nhiễm nấm lobo				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B48		Other mycoses, not elsewhere classified		Nhiễm nấm khác, chưa được phân loại		B48.1		B481		Rhinosporidiosis		Nhiễm rhinosporidium				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B48		Other mycoses, not elsewhere classified		Nhiễm nấm khác, chưa được phân loại		B48.2		B482		Allescheriasis		Nhiễm allesscheria				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B48		Other mycoses, not elsewhere classified		Nhiễm nấm khác, chưa được phân loại		B48.3		B483		Geotrichosis		Nhiễm geotrichum				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B48		Other mycoses, not elsewhere classified		Nhiễm nấm khác, chưa được phân loại		B48.4		B484		Penicillosis		Nhiễm penicillium				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B48		Other mycoses, not elsewhere classified		Nhiễm nấm khác, chưa được phân loại		B48.7		B487		Opportunistic mycoses		Nhiễm nấm cơ hội				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B48		Other mycoses, not elsewhere classified		Nhiễm nấm khác, chưa được phân loại		B48.8		B488		Other specified mycoses		Nhiễm nấm xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B35-B49		Mycoses		Bệnh nhiễm nấm														B49		Unspecified mycosis		Nhiễm nấm không xác định		B49		B49		Unspecified mycosis		Nhiễm nấm không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B50		Plasmodium falciparum malaria		Sốt rét do Plasmodium falciparum		B50		B50		Plasmodium falciparum malaria		Sốt rét do Plasmodium falciparum

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B50		Plasmodium falciparum malaria		Sốt rét do Plasmodium falciparum		B50.0		B500		Plasmodium falciparum malaria with cerebral complications		Sốt rét Plasmodium falciparum với biến chứng não				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B50		Plasmodium falciparum malaria		Sốt rét do Plasmodium falciparum		B50.8		B508		Other severe and complicated Plasmodium falciparum malaria		Sốt rét Plasmodium falciparum thể nặng và biến chứng khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B50		Plasmodium falciparum malaria		Sốt rét do Plasmodium falciparum		B50.9		B509		Plasmodium falciparum malaria, unspecified		Sốt rét Plasmodium falciparum, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B51		Plasmodium vivax malaria		Sốt rét do Plasmodium vivax		B51		B51		Plasmodium vivax malaria		Sốt rét do Plasmodium vivax

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B51		Plasmodium vivax malaria		Sốt rét do Plasmodium vivax		B51.0		B510		Plasmodium vivax malaria with rupture of spleen		Sốt rét Plasmodium vivax với vỡ lách				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B51		Plasmodium vivax malaria		Sốt rét do Plasmodium vivax		B51.8		B518		Plasmodium vivax malaria with other complications		Sốt rét Plasmodium vivax với biến chứng khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B51		Plasmodium vivax malaria		Sốt rét do Plasmodium vivax		B51.9		B519		Plasmodium vivax malaria without complication		Sốt rét Plasmodium vivax không biến chứng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B52		Plasmodium malariae malaria		Sốt rét do Plasmodium malariae		B52		B52		Plasmodium malariae malaria		Sốt rét do Plasmodium malariae

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B52		Plasmodium malariae malaria		Sốt rét do Plasmodium malariae		B52.0		B520		Plasmodium malariae malaria with nephropathy		Sốt rét Plasmodium malariae với bệnh lý thận				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B52		Plasmodium malariae malaria		Sốt rét do Plasmodium malariae		B52.8		B528		Plasmodium malariae malaria with other complications		Sốt rét Plasmodium malariae với biến chứng khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B52		Plasmodium malariae malaria		Sốt rét do Plasmodium malariae		B52.9		B529		Plasmodium malariae malaria without complication		Sốt rét Plasmodium malariae không biến chứng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B53		Other parasitologically confirmed malaria		Sốt rét khác có xác nhận về ký sinh trùng học		B53		B53		Other parasitologically confirmed malaria		Sốt rét khác có xác nhận về ký sinh trùng học

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B53		Other parasitologically confirmed malaria		Sốt rét khác có xác nhận về ký sinh trùng học		B53.0		B530		Plasmodium ovale malaria		Sốt rét Plasmodium ovale				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B53		Other parasitologically confirmed malaria		Sốt rét khác có xác nhận về ký sinh trùng học		B53.1		B531		Malaria due to simian plasmodia		Sốt rét do plasmodia ở khỉ				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B53		Other parasitologically confirmed malaria		Sốt rét khác có xác nhận về ký sinh trùng học		B53.8		B538		Other parasitologically confirmed malaria, not elsewhere classified		Sốt rét khác xác nhận bằng ký sinh trùng học, chưa được phân loại				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B54		Unspecified malaria		Sốt rét không xác định		B54		B54		Unspecified malaria		Sốt rét không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B55		Leishmaniasis		Bệnh do Leishmania		B55		B55		Leishmaniasis		Bệnh do Leishmania

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B55		Leishmaniasis		Bệnh do Leishmania		B55.0		B550		Visceral leishmaniasis		Bệnh do leishmania nội tạng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B55		Leishmaniasis		Bệnh do Leishmania		B55.1		B551		Cutaneous leishmaniasis		Bệnh do leishmania da				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B55		Leishmaniasis		Bệnh do Leishmania		B55.2		B552		Mucocutaneous leishmaniasis		Bệnh do leishmania da niêm mạc				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B55		Leishmaniasis		Bệnh do Leishmania		B55.9		B559		Leishmaniasis, unspecified		Bệnh do leishmania, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B56		African trypanosomiasis		Bệnh do trypanosoma châu Phi		B56		B56		African trypanosomiasis		Bệnh do trypanosoma châu Phi

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B56		African trypanosomiasis		Bệnh do trypanosoma châu Phi		B56.0		B560		Gambiense trypanosomiasis		Bệnh do Trypanosoma gambiense				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B56		African trypanosomiasis		Bệnh do trypanosoma châu Phi		B56.1		B561		Rhodesiense trypanosomiasis		Bệnh do Trypanosoma rhodesiense				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B56		African trypanosomiasis		Bệnh do trypanosoma châu Phi		B56.9		B569		African trypanosomiasis, unspecified		Bệnh do trypanosoma châu Phi, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B57		Chagas  disease		Bệnh Chagas		B57		B57		Chagas  disease		Bệnh Chagas

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B57		Chagas  disease		Bệnh Chagas		B57.0†		B570		Acute Chagas disease with heart involvement (I41.2*, I98.1*)		Bệnh Chagas cấp ảnh hưởng đến tim (I41.2*, I98.1*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B57		Chagas  disease		Bệnh Chagas		B57.1		B571		Acute Chagas disease without heart involvement		Bệnh Chagas cấp không ảnh hưởng đến tim				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B57		Chagas  disease		Bệnh Chagas		B57.2		B572		Chagas disease (chronic) with heart involvement		Bệnh Chagas (mãn tính) ảnh hưởng đến tim				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B57		Chagas  disease		Bệnh Chagas		B57.3		B573		Chagas disease (chronic) with digestive system involvement		Bệnh Chagas (mãn tính) ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B57		Chagas  disease		Bệnh Chagas		B57.4		B574		Chagas disease (chronic) with nervous system involvement		Bệnh Chagas (mãn tính) ảnh hưởng đến hệ thần kinh				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B57		Chagas  disease		Bệnh Chagas		B57.5		B575		Chagas disease (chronic) with other organ involvement		Bệnh Chagas (mãn tính) ảnh hưởng đến cơ quan khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B58		Toxoplasmosis		Bệnh do toxoplasma		B58		B58		Toxoplasmosis		Bệnh do toxoplasma

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B58		Toxoplasmosis		Bệnh do toxoplasma		B58.0†		B580		Toxoplasma oculopathy		Bệnh lý mắt do toxoplasma				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B58		Toxoplasmosis		Bệnh do toxoplasma		B58.1†		B581		Toxoplasma hepatitis (K77.0*)		Viêm gan do toxoplasma (K77.0*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B58		Toxoplasmosis		Bệnh do toxoplasma		B58.2†		B582		Toxoplasma meningoencephalitis (G05.2*)		Viêm não màng não do toxoplasma (G05.2*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B58		Toxoplasmosis		Bệnh do toxoplasma		B58.3†		B583		Pulmonary toxoplasmosisJ17.3		Bệnh do toxoplasma ở phổi (J17.3*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B58		Toxoplasmosis		Bệnh do toxoplasma		B58.8		B588		Toxoplasmosis with other organ involvement		Bệnh do toxoplasma có ảnh hưởng đến cơ quan khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B58		Toxoplasmosis		Bệnh do toxoplasma		B58.9		B589		Toxoplasmosis, unspecified		Bệnh do toxoplasma, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B59		Pneumocytosis		Bệnh do pneumocystosis		B59		B59		Pneumocytosis		Bệnh do pneumocystosis

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B59		Pneumocytosis		Bệnh do pneumocystosis		B59†		B59		Pneumocytosis (J17.3*)		Bệnh do pneumocystosis (J17.3*)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B60		Other protozoal diseases, not elsewhere classified		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào khác, chưa phân loại		B60		B60		Other protozoal diseases, not elsewhere classified		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào khác, chưa phân loại

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B60		Other protozoal diseases, not elsewhere classified		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào khác, chưa phân loại		B60.0		B600		Babesiosis		Bệnh do babesia				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B60		Other protozoal diseases, not elsewhere classified		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào khác, chưa phân loại		B60.1		B601		Acanthamoebiasis		Bệnh do acanthamoeba				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B60		Other protozoal diseases, not elsewhere classified		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào khác, chưa phân loại		B60.2		B602		Naegleriasis		Bệnh do naegleria				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B60		Other protozoal diseases, not elsewhere classified		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào khác, chưa phân loại		B60.8		B608		Other specified protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào, xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B50-B64		Protozoal diseases		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào														B64		Unspecified protozoal disease		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào không xác định		B64		B64		Unspecified protozoal disease		Bệnh do ký sinh trùng đơn bào không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B65		Schistosomiasis [bilharziasis]		Bệnh sán máng [bilharziasis]		B65		B65		Schistosomiasis [bilharziasis]		Bệnh sán máng [bilharziasis]

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B65		Schistosomiasis [bilharziasis]		Bệnh sán máng [bilharziasis]		B65.0		B650		Schistosomiasis due to Schistosoma haematobium [urinary schistosomiasis]		Bệnh sán máng do Schistosoma haematobium [bệnh sán máng đường tiết niệu]				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B65		Schistosomiasis [bilharziasis]		Bệnh sán máng [bilharziasis]		B65.1		B651		Schistosomiasis due to Schistosoma mansoni [intestinal schistosomiasis]		Bệnh sán máng do Schistosoma mansoni [bệnh sán máng đường ruột]				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B65		Schistosomiasis [bilharziasis]		Bệnh sán máng [bilharziasis]		B65.2		B652		Schistosomiasis due to Schistosoma japonicum		Bệnh sán máng do Schistosoma japonicum				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B65		Schistosomiasis [bilharziasis]		Bệnh sán máng [bilharziasis]		B65.3		B653		Cercarial dermatitis		Viêm da do ấu trùng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B65		Schistosomiasis [bilharziasis]		Bệnh sán máng [bilharziasis]		B65.8		B658		Other schistosomiases		Bệnh sán máng khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B65		Schistosomiasis [bilharziasis]		Bệnh sán máng [bilharziasis]		B65.9		B659		Schistosomiasis, unspecified		Bệnh sán máng, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B66		Other fluke infections		Bệnh sán lá gan khác		B66		B66		Other fluke infections		Bệnh sán lá gan khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B66		Other fluke infections		Bệnh sán lá gan khác		B66.0		B660		Opisthorchiasis		Bệnh sán lá gan Opisthorchis				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B66		Other fluke infections		Bệnh sán lá gan khác		B66.1		B661		Clonorchiasis		Bệnh sán lá gan nhỏ				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B66		Other fluke infections		Bệnh sán lá gan khác		B66.2		B662		Dicrocoeliasis		Bệnh sán Dicrocoelium				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B66		Other fluke infections		Bệnh sán lá gan khác		B66.3		B663		Fascioliasis		Bệnh Fasciola				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B66		Other fluke infections		Bệnh sán lá gan khác		B66.4		B664		Paragonimiasis		Bệnh sán Paragonimus				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B66		Other fluke infections		Bệnh sán lá gan khác		B66.5		B665		Fasciolopsiasis		Bệnh do Fasciolopsis				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B66		Other fluke infections		Bệnh sán lá gan khác		B66.8		B668		Other specified fluke infections		Nhiễm sán lá xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B66		Other fluke infections		Bệnh sán lá gan khác		B66.9		B669		Fluke infection, unspecified		Bệnh sán lá, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B67		Echinococcosis		Bệnh do Echinococcus		B67		B67		Echinococcosis		Bệnh do Echinococcus

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B67		Echinococcosis		Bệnh do Echinococcus		B67.0		B670		Echinococcus granulosus infection of liver		Nhiễm Echinococcus granulosus ở gan				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B67		Echinococcosis		Bệnh do Echinococcus		B67.1		B671		Echinococcus granulosus infection of lung		Nhiễm Echinococcus granulosus ở phổi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B67		Echinococcosis		Bệnh do Echinococcus		B67.2		B672		Echinococcus granulosus infection of bone		Nhiễm Echinococcus granulosus ở xương				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B67		Echinococcosis		Bệnh do Echinococcus		B67.3		B673		Echinococcus granulosus infection, other and multiple sites		Nhiễm Echinococcus granulosus, vị trí khác và nhiều vị trí				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B67		Echinococcosis		Bệnh do Echinococcus		B67.4		B674		Echinococcus granulosus infection, unspecified		Nhiễm Echinococcus granulosus, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B67		Echinococcosis		Bệnh do Echinococcus		B67.5		B675		Echinococcus multilocularis infection of liver		Nhiễm Echinococcus multilocularis ở gan				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B67		Echinococcosis		Bệnh do Echinococcus		B67.6		B676		Echinococcus multilocularis infection, other and multiple sites		Nhiễm Echinococcus multilocularis vị trí khác và nhiều vị trí				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B67		Echinococcosis		Bệnh do Echinococcus		B67.7		B677		Echinococcus multilocularis infection, unspecified		Nhiễm Echinococcus multilocularis không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B67		Echinococcosis		Bệnh do Echinococcus		B67.8		B678		Echinococcosis, unspecified, of liver		Bệnh do sán echinococcus ở gan, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B67		Echinococcosis		Bệnh do Echinococcus		B67.9		B679		Echinococcosis, other and unspecified		Nhiễm ấu trùng sán echinococcus, khác và không xác định				22/10/2020 02:46:15

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B68		Taeniasis		Bệnh sán dây		B68		B68		Taeniasis		Bệnh sán dây

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B68		Taeniasis		Bệnh sán dây		B68.0		B680		Taenia solium taeniasis		Bệnh sán Taenia solium				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B68		Taeniasis		Bệnh sán dây		B68.1		B681		Taenia saginata taeniasis		Bệnh sán Taenia saginata				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B68		Taeniasis		Bệnh sán dây		B68.9		B689		Taeniasis, unspecified		Bệnh sán Taenia, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B69		Cysticercosis		Bệnh ấu trùng sán lợn		B69		B69		Cysticercosis		Bệnh ấu trùng sán lợn

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B69		Cysticercosis		Bệnh ấu trùng sán lợn		B69.0		B690		Cysticercosis of central nervous system		Bệnh ấu trùng sán lợn ở hệ thần kinh trung ương				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B69		Cysticercosis		Bệnh ấu trùng sán lợn		B69.1		B691		Cysticercosis of eye		Bệnh ấu trùng sán lợn ở mắt				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B69		Cysticercosis		Bệnh ấu trùng sán lợn		B69.8		B698		Cysticercosis of other sites		Bệnh ấu trùng sán lợn ở vị trí khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B69		Cysticercosis		Bệnh ấu trùng sán lợn		B69.9		B699		Cysticercosis, unspecified		Bệnh ấu trùng sán lợn, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B70		Diphyllobothriasis and sparganosis		Bệnh sán diphyllobothrium và sparganum		B70		B70		Diphyllobothriasis and sparganosis		Bệnh sán diphyllobothrium và sparganum

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B70		Diphyllobothriasis and sparganosis		Bệnh sán diphyllobothrium và sparganum		B70.0		B700		Diphyllobothriasis		Bệnh sán diphyllobothrium				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B70		Diphyllobothriasis and sparganosis		Bệnh sán diphyllobothrium và sparganum		B70.1		B701		Sparganosis		Bệnh sán spargamum				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B71		Other cestode infections		Nhiễm sán dây khác		B71		B71		Other cestode infections		Nhiễm sán dây khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B71		Other cestode infections		Nhiễm sán dây khác		B71.0		B710		Hymenolepiasis		Bệnh sán dây nhỏ hymenolepis				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B71		Other cestode infections		Nhiễm sán dây khác		B71.1		B711		Dipylidiasis		Bệnh sán dipylium				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B71		Other cestode infections		Nhiễm sán dây khác		B71.8		B718		Other specified cestode infections		Nhiễm sán dây xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B71		Other cestode infections		Nhiễm sán dây khác		B71.9		B719		Cestode infection, unspecified		Nhiễm sán dây không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B72		Dracunculiasis		Bệnh giun Dracunculus		B72		B72		Dracunculiasis		Bệnh giun Dracunculus

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B73		Onchocerciasis		Bệnh giun chỉ		B73		B73		Onchocerciasis		Bệnh giun chỉ

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B74		Filariasis		Bệnh giun chỉ		B74		B74		Filariasis		Bệnh giun chỉ

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B74		Filariasis		Bệnh giun chỉ		B74.0		B740		Filariasis due to Wuchereria bancrofti		Bệnh giun chỉ do Wuchereria bancrofti				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B74		Filariasis		Bệnh giun chỉ		B74.1		B741		Filariasis due to Brugia malayi		Bệnh giun chỉ do Brugia malayi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B74		Filariasis		Bệnh giun chỉ		B74.2		B742		Filariasis due to Brugia timori		Bệnh giun chỉ do Brugia malayi				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B74		Filariasis		Bệnh giun chỉ		B74.3		B743		Loiasis		Bệnh giun chỉ Loa loa				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B74		Filariasis		Bệnh giun chỉ		B74.4		B744		Mansonelliasis		Nhiễm giun chỉ Mansonella				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B74		Filariasis		Bệnh giun chỉ		B74.8		B748		Other filariases		Bệnh giun chỉ khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B74		Filariasis		Bệnh giun chỉ		B74.9		B749		Filariasis, unspecified		Bệnh giun chỉ, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B75		Trichinellosis		Bệnh giun xoắn Trichinella		B75		B75		Trichinellosis		Bệnh giun xoắn Trichinella

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B76		Hookworm diseases		Bệnh giun móc		B76		B76		Hookworm diseases		Bệnh giun móc

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B76		Hookworm diseases		Bệnh giun móc		B76.0		B760		Ancylostomiasis		Bệnh giun ancylostoma				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B76		Hookworm diseases		Bệnh giun móc		B76.1		B761		Necatoriasis		Bệnh giun necator				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B76		Hookworm diseases		Bệnh giun móc		B76.8		B768		Other hookworm diseases		Bệnh giun móc khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B76		Hookworm diseases		Bệnh giun móc		B76.9		B769		Hookworm disease, unspecified		Bệnh giun móc, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B77		Ascariasis		Bệnh giun đũa		B77		B77		Ascariasis		Bệnh giun đũa

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B77		Ascariasis		Bệnh giun đũa		B77.0		B770		Ascariasis with intestinal complications		Bệnh giun đũa với biến chứng đường ruột				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B77		Ascariasis		Bệnh giun đũa		B77.8		B778		Ascariasis with other complications		Bệnh giun đũa với biến chứng khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B77		Ascariasis		Bệnh giun đũa		B77.9		B779		Ascariasis, unspecified		Bệnh giun đũa, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B78		Strongyloidiasis		Bệnh giun lươn		B78		B78		Strongyloidiasis		Bệnh giun lươn

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B78		Strongyloidiasis		Bệnh giun lươn		B78.0		B780		Intestinal strongyloidiasis		Bệnh giun lươn đường ruột				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B78		Strongyloidiasis		Bệnh giun lươn		B78.1		B781		Cutaneous strongyloidiasis		Bệnh giun lươn ở da				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B78		Strongyloidiasis		Bệnh giun lươn		B78.7		B787		Disseminated strongyloidiasis		Bệnh giun lan tỏa				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B78		Strongyloidiasis		Bệnh giun lươn		B78.9		B789		Strongyloidiasis, unspecified		Bệnh giun lươn, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B79		Trichuriasis		Bệnh giun tóc		B79		B79		Trichuriasis		Bệnh giun tóc

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B80		Enterobiasis		Bệnh giun kim		B80		B80		Enterobiasis		Bệnh giun kim

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B81		Other intestinal helminthiases, not elsewhere classified		Nhiễm giun đường ruột khác, chưa phân loại		B81		B81		Other intestinal helminthiases, not elsewhere classified		Nhiễm giun đường ruột khác, chưa phân loại

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B81		Other intestinal helminthiases, not elsewhere classified		Nhiễm giun đường ruột khác, chưa phân loại		B81.0		B810		Anisakiasis		Bệnh giun anisakis				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B81		Other intestinal helminthiases, not elsewhere classified		Nhiễm giun đường ruột khác, chưa phân loại		B81.1		B811		Intestinal capillariasis		Bệnh giun capillaria đường ruột				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B81		Other intestinal helminthiases, not elsewhere classified		Nhiễm giun đường ruột khác, chưa phân loại		B81.2		B812		Trichostrongyliasis		Bệnh giun trichostrongylus				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B81		Other intestinal helminthiases, not elsewhere classified		Nhiễm giun đường ruột khác, chưa phân loại		B81.3		B813		Intestinal angiostrongyliasis		Bệnh giun angiostrongylus đường ruột				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B81		Other intestinal helminthiases, not elsewhere classified		Nhiễm giun đường ruột khác, chưa phân loại		B81.4		B814		Mixed intestinal helminthiases		Bệnh angiostrongylus do Parastrongylus costaricensis				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B81		Other intestinal helminthiases, not elsewhere classified		Nhiễm giun đường ruột khác, chưa phân loại		B81.8		B818		Other specified intestinal helminthiases		Bệnh giun sán đường ruột xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B82		Unspecified intestinal parasitism		Bệnh ký sinh trùng đường ruột không xác định		B82		B82		Unspecified intestinal parasitism		Bệnh ký sinh trùng đường ruột không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B82		Unspecified intestinal parasitism		Bệnh ký sinh trùng đường ruột không xác định		B82.0		B820		Intestinal helminthiasis, unspecified		Bệnh giun sán đường ruột không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B82		Unspecified intestinal parasitism		Bệnh ký sinh trùng đường ruột không xác định		B82.9		B829		Intestinal parasitism, unspecified		Nhiễm ký sinh trùng đường ruột không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B83		Other helminthiases		Bệnh giun sán khác		B83		B83		Other helminthiases		Bệnh giun sán khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B83		Other helminthiases		Bệnh giun sán khác		B83.0		B830		Visceral larva migrans		Ấu trùng di chuyển nội tạng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B83		Other helminthiases		Bệnh giun sán khác		B83.1		B831		Gnathostomiasis		Nhiễm giun đầu gai (Gnathostoma)				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B83		Other helminthiases		Bệnh giun sán khác		B83.2		B832		Angiostrongyliasis due to Parastrongylus cantonensis		Bệnh giun angiostrongylus do Parastrongylus cantonensis				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B83		Other helminthiases		Bệnh giun sán khác		B83.3		B833		Syngamiasis		Nhiễm giun syngamia				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B83		Other helminthiases		Bệnh giun sán khác		B83.4		B834		Internal hirudiniasis		Bệnh đỉa nội tạng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B83		Other helminthiases		Bệnh giun sán khác		B83.8		B838		Other specified helminthiases		Bệnh giun sán đặc hiệu khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B65-B83		Helminthiases		Bệnh giun sán														B83		Other helminthiases		Bệnh giun sán khác		B83.9		B839		Helminthiasis, unspecified		Bệnh giun sán, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B85		Pediculosis and phthiriasis		Bệnh chấy rận		B85		B85		Pediculosis and phthiriasis		Bệnh chấy rận

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B85		Pediculosis and phthiriasis		Bệnh chấy rận		B85.0		B850		Pediculosis due to Pediculus humanus capitis		Bệnh chấy rận do Pediculus humanus capitis				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B85		Pediculosis and phthiriasis		Bệnh chấy rận		B85.1		B851		Pediculosis due to Pediculus humanus corporis		Bệnh chấy rận do Pediculus humanus corporis				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B85		Pediculosis and phthiriasis		Bệnh chấy rận		B85.2		B852		Pediculosis, unspecified		Bệnh chấy rận, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B85		Pediculosis and phthiriasis		Bệnh chấy rận		B85.3		B853		Phthiriasis		Bệnh chấy rận				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B85		Pediculosis and phthiriasis		Bệnh chấy rận		B85.4		B854		Mixed pediculosis and phthiriasis		Bệnh chấy rận phối hợp				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B86		Scabies		Bệnh ghẻ		B86		B86		Scabies		Bệnh ghẻ

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B87		Myiasis		Bệnh giòi		B87		B87		Myiasis		Bệnh giòi

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B87		Myiasis		Bệnh giòi		B87.0		B870		Cutaneous myiasis		Bệnh giòi ở da				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B87		Myiasis		Bệnh giòi		B87.1		B871		Wound myiasis		Bệnh giòi trên vết thương				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B87		Myiasis		Bệnh giòi		B87.2		B872		Ocular myiasis		Bệnh giòi ở mắt				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B87		Myiasis		Bệnh giòi		B87.3		B873		Nasopharyngeal myiasis		Bệnh giòi ở mũi họng				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B87		Myiasis		Bệnh giòi		B87.4		B874		Aural myiasis		Bệnh giòi ở tai				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B87		Myiasis		Bệnh giòi		B87.8		B878		Myiasis of other sites		Bệnh giòi ở vị trí khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B87		Myiasis		Bệnh giòi		B87.9		B879		Myiasis, unspecified		Bệnh giòi không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B88		Other infestations		Nhiễm ký sinh trùng khác		B88		B88		Other infestations		Nhiễm ký sinh trùng khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B88		Other infestations		Nhiễm ký sinh trùng khác		B88.0		B880		Other acariasis		Các bệnh do ve khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B88		Other infestations		Nhiễm ký sinh trùng khác		B88.1		B881		Tungiasis [sandflea infestation]		Nhiễm do bọ tunga [nhiễm do bọ chét cái]				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B88		Other infestations		Nhiễm ký sinh trùng khác		B88.2		B882		Other arthropod infestations		Nhiễm ký sinh trùng do tiết túc khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B88		Other infestations		Nhiễm ký sinh trùng khác		B88.3		B883		External hirudiniasis		Bệnh do đỉa ngoại ký sinh				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B88		Other infestations		Nhiễm ký sinh trùng khác		B88.8		B888		Other specified infestations		Nhiễm ký sinh trùng xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B88		Other infestations		Nhiễm ký sinh trùng khác		B88.9		B889		Infestation, unspecified		Nhiễm ký sinh trùng, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B85-B89		Pediculosis, acariasis and other infestations		Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác														B89		Unspecified parasitic disease		Bệnh do ký sinh trùng không xác định		B89		B89		Unspecified parasitic disease		Bệnh do ký sinh trùng không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B90-B94		Sequelae of infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng														B90		Sequelae of tuberculosis		Di chứng do lao		B90		B90		Sequelae of tuberculosis		Di chứng do lao

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B90-B94		Sequelae of infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng														B90		Sequelae of tuberculosis		Di chứng do lao		B90.0		B900		Sequelae of central nervous system tuberculosis		Di chứng do lao hệ thần kinh trung ương				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B90-B94		Sequelae of infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng														B90		Sequelae of tuberculosis		Di chứng do lao		B90.1		B901		Sequelae of genitourinary tuberculosis		Di chứng do lao tiết niệu - sinh dục				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B90-B94		Sequelae of infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng														B90		Sequelae of tuberculosis		Di chứng do lao		B90.2		B902		Sequelae of tuberculosis of bones and joints		Di chứng do lao xương và khớp				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B90-B94		Sequelae of infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng														B90		Sequelae of tuberculosis		Di chứng do lao		B90.8		B908		Sequelae of tuberculosis of other organs		Di chứng do lao cơ quan khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B90-B94		Sequelae of infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng														B90		Sequelae of tuberculosis		Di chứng do lao		B90.9		B909		Sequelae of respiratory and unspecified tuberculosis		Di chứng do lao hô hấp và bệnh lao không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B90-B94		Sequelae of infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng														B91		Sequelae of poliomyelitis		Di chứng do bại liệt		B91		B91		Sequelae of poliomyelitis		Di chứng do bại liệt

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B90-B94		Sequelae of infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng														B92		Sequelea of leprosy		Di chứng do phong		B92		B92		Sequelea of leprosy		Di chứng do phong

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B90-B94		Sequelae of infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng														B94		Sequelae of other and unspecified infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng khác, không xác định		B94		B94		Sequelae of other and unspecified infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng khác, không xác định

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B90-B94		Sequelae of infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng														B94		Sequelae of other and unspecified infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng khác, không xác định		B94.0		B940		Sequelae of trachoma		Di chứng bệnh mắt hột				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B90-B94		Sequelae of infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng														B94		Sequelae of other and unspecified infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng khác, không xác định		B94.1		B941		Sequelae of viral encephalitis		Di chứng viêm não do virus				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B90-B94		Sequelae of infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng														B94		Sequelae of other and unspecified infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng khác, không xác định		B94.2		B942		Sequelae of viral hepatitis		Di chứng viêm gan virus				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B90-B94		Sequelae of infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng														B94		Sequelae of other and unspecified infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng khác, không xác định		B94.8		B948		Sequelae of other specified infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B90-B94		Sequelae of infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng														B94		Sequelae of other and unspecified infectious and parasitic diseases		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng khác, không xác định		B94.9		B949		Sequelae of unspecified infectious or parasitic disease		Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B95-B98		Bacterial, viral and other infectious agents		Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác														B95		Streptococcus and staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters		Liên cầu và tụ cầu là nguyên nhân gây bệnh, được phân loại ở các chương khác		B95		B95		Streptococcus and staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters		Liên cầu và tụ cầu là nguyên nhân gây bệnh, được phân loại ở các chương khác

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B95-B98		Bacterial, viral and other infectious agents		Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác														B95		Streptococcus and staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters		Liên cầu và tụ cầu là nguyên nhân gây bệnh, được phân loại ở các chương khác		B95.0		B950		Streptococcus, group A, as the cause of diseases classified to other chapters		Liên cầu, nhóm A, là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B95-B98		Bacterial, viral and other infectious agents		Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác														B95		Streptococcus and staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters		Liên cầu và tụ cầu là nguyên nhân gây bệnh, được phân loại ở các chương khác		B95.1		B951		Streptococcus, group B, as the cause of diseases classified to other chapters		Liên cầu, nhóm B, là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B95-B98		Bacterial, viral and other infectious agents		Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác														B95		Streptococcus and staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters		Liên cầu và tụ cầu là nguyên nhân gây bệnh, được phân loại ở các chương khác		B95.2		B952		Streptococcus, group D, as the cause of diseases classified to other chapters		Liên cầu, nhóm D, là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B95-B98		Bacterial, viral and other infectious agents		Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác														B95		Streptococcus and staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters		Liên cầu và tụ cầu là nguyên nhân gây bệnh, được phân loại ở các chương khác		B95.3		B953		Streptococcus pneumoniae as the cause of diseases classified to other chapters		Phế cầu là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B95-B98		Bacterial, viral and other infectious agents		Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác														B95		Streptococcus and staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters		Liên cầu và tụ cầu là nguyên nhân gây bệnh, được phân loại ở các chương khác		B95.4		B954		Other streptococcus as the cause of diseases classified to other chapters		Liên cầu khác là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B95-B98		Bacterial, viral and other infectious agents		Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác														B95		Streptococcus and staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters		Liên cầu và tụ cầu là nguyên nhân gây bệnh, được phân loại ở các chương khác		B95.5		B955		Unspecified streptococcus as the cause of diseases classified to other chapters		Liên cầu không xác định là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác				20/10/2020 11:38:34

		I		A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases		Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng		B95-B98		Bacterial, viral and other infectious agents		Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác														B95		Streptococcus and staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters		Liên cầu và tụ cầu là nguyên nhân gây bệnh, được phân loại ở các chương khác		B95.6		B956		Staphylococcus aureus as the cause of diseases classified to other chapters		Tụ cầu vàng là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác				20/10/2020 11:38:34
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		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C00		Malignant neoplasm of lip		U ác của môi		C00.6		C006		Malignant neoplasm: Commissure of lip		U ác của mép môi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C00		Malignant neoplasm of lip		U ác của môi		C00.8		C008		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of lip		U ác với tổn thương chồng lấn của môi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C00		Malignant neoplasm of lip		U ác của môi		C00.9		C009		Malignant neoplasm: Lip, unspecified		U ác của môi, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C01		Malignant neoplasm of base of tongue		U ác của đáy lưỡi		C01		C01		Malignant neoplasm of base of tongue		U ác của đáy lưỡi

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C02		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue		U ác của phần khác và không xác định của lưỡi		C02		C02		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue		U ác của phần khác và không xác định của lưỡi

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C02		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue		U ác của phần khác và không xác định của lưỡi		C02.0		C020		Malignant neoplasm: Dorsal surface of tongue		U ác mặt lưng của lưỡi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C02		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue		U ác của phần khác và không xác định của lưỡi		C02.1		C021		Malignant neoplasm: Border of tongue		U ác bờ của lưỡi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C02		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue		U ác của phần khác và không xác định của lưỡi		C02.2		C022		Malignant neoplasm: Ventral surface of tongue		U ác mặt bụng của lưỡi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C02		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue		U ác của phần khác và không xác định của lưỡi		C02.3		C023		Malignant neoplasm: Anterior two-thirds of tongue, part unspecified		U ác hai phần ba trước của lưỡi, phần không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C02		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue		U ác của phần khác và không xác định của lưỡi		C02.4		C024		Malignant neoplasm: Lingual tonsil		U ác của Amiđan đáy lưỡi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C02		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue		U ác của phần khác và không xác định của lưỡi		C02.8		C028		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of tongue		U ác với tổn thương chồng lấn của lưỡi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C02		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue		U ác của phần khác và không xác định của lưỡi		C02.9		C029		Malignant neoplasm: Tongue, unspecified		U ác của lưỡi không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C03		Malignant neoplasm of gum		U ác của lợi (nướu) răng		C03		C03		Malignant neoplasm of gum		U ác của lợi (nướu) răng

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C03		Malignant neoplasm of gum		U ác của lợi (nướu) răng		C03.0		C030		Malignant neoplasm: Upper gum		U ác của nướu hàm trên				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C03		Malignant neoplasm of gum		U ác của lợi (nướu) răng		C03.1		C031		Malignant neoplasm: Lower gum		U ác của nướu hàm dưới				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C03		Malignant neoplasm of gum		U ác của lợi (nướu) răng		C03.9		C039		Malignant neoplasm: Gum, unspecified		U ác của nướu, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C04		Malignant neoplasm of floor of mouth		U ác của sàn miệng		C04		C04		Malignant neoplasm of floor of mouth		U ác của sàn miệng

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C04		Malignant neoplasm of floor of mouth		U ác của sàn miệng		C04.0		C040		Malignant neoplasm: Anterior floor of mouth		U ác của sàn trước miệng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C04		Malignant neoplasm of floor of mouth		U ác của sàn miệng		C04.1		C041		Malignant neoplasm: Lateral floor of mouth		U ác của sàn miệng bên				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C04		Malignant neoplasm of floor of mouth		U ác của sàn miệng		C04.8		C048		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of floor of mouth		U ác với tổn thương chồng lấn của sàn miệng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C04		Malignant neoplasm of floor of mouth		U ác của sàn miệng		C04.9		C049		Malignant neoplasm: Floor of mouth, unspecified		U ác của sàn miệng không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C05		Malignant neoplasm of palate		U ác của khẩu cái		C05		C05		Malignant neoplasm of palate		U ác của khẩu cái

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C05		Malignant neoplasm of palate		U ác của khẩu cái		C05.0		C050		Malignant neoplasm: Hard palate		U ác của khẩu cái cứng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C05		Malignant neoplasm of palate		U ác của khẩu cái		C05.1		C051		Malignant neoplasm: Soft palate		U ác của khẩu cái mềm				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C05		Malignant neoplasm of palate		U ác của khẩu cái		C05.2		C052		Malignant neoplasm: Uvula		U ác của lưỡi gà				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C05		Malignant neoplasm of palate		U ác của khẩu cái		C05.8		C058		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of palate		U ác với tổn thương chồng lấn của khẩu cái				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C05		Malignant neoplasm of palate		U ác của khẩu cái		C05.9		C059		Malignant neoplasm: Palate, unspecified		U ác của khẩu cái, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C06		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth		U ác của phần khác và không xác định của miệng		C06		C06		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth		U ác của phần khác và không xác định của miệng

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C06		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth		U ác của phần khác và không xác định của miệng		C06.0		C060		Malignant neoplasm: Cheek mucosa		U ác của niêm mạc má				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C06		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth		U ác của phần khác và không xác định của miệng		C06.1		C061		Malignant neoplasm: Vestibule of mouth		U ác của tiền đình của miệng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C06		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth		U ác của phần khác và không xác định của miệng		C06.2		C062		Malignant neoplasm: Retromolar area		U ác của vùng sau răng hàm				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C06		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth		U ác của phần khác và không xác định của miệng		C06.8		C068		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of other and unspecified parts of mouth		U ác với tổn thương chồng lấn của phần khác và không xác định của miệng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C06		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth		U ác của phần khác và không xác định của miệng		C06.9		C069		Malignant neoplasm: Mouth, unspecified		U ác của miệng, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C07		Malignant neoplasm of parotid gland		U ác tuyến mang tai		C07		C07		Malignant neoplasm of parotid gland		U ác tuyến mang tai

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C08		Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands		U ác của các tuyến nước bọt chính khác và không xác định		C08		C08		Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands		U ác của các tuyến nước bọt chính khác và không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C08		Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands		U ác của các tuyến nước bọt chính khác và không xác định		C08.0		C080		Malignant neoplasm: Submandibular gland		U ác của tuyến nước bọt dưới hàm dưới				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C08		Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands		U ác của các tuyến nước bọt chính khác và không xác định		C08.1		C081		Malignant neoplasm: Sublingual gland		U ác của tuyến nước bọt dưới lưỡi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C08		Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands		U ác của các tuyến nước bọt chính khác và không xác định		C08.8		C088		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of major salivary glands		U ác với tổn thương chồng lấn của tuyến nước bọt chính				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C08		Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands		U ác của các tuyến nước bọt chính khác và không xác định		C08.9		C089		Malignant neoplasm: Major salivary gland, unspecified		U ác của tuyến nước bọt chính, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C09		Malignant neoplasm of tonsil		U ác của amiđan		C09		C09		Malignant neoplasm of tonsil		U ác của amiđan

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C09		Malignant neoplasm of tonsil		U ác của amiđan		C09.0		C090		Malignant neoplasm: Tonsillar fossa		U ác của hố amiđan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C09		Malignant neoplasm of tonsil		U ác của amiđan		C09.1		C091		Malignant neoplasm: Tonsillar pillar (anterior)(posterior)		U ác của trụ amiđan (trước) (sau)				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C09		Malignant neoplasm of tonsil		U ác của amiđan		C09.8		C098		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of tonsil		U ác với tổn thương chồng lấn của amiđan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C09		Malignant neoplasm of tonsil		U ác của amiđan		C09.9		C099		Malignant neoplasm: Tonsil, unspecified		U ác của amiđan không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C10		Malignant neoplasm of oropharynx		U ác của hầu miệng		C10		C10		Malignant neoplasm of oropharynx		U ác của hầu miệng

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C10		Malignant neoplasm of oropharynx		U ác của hầu miệng		C10.0		C100		Malignant neoplasm: Vallecula		U ác của nắp thanh quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C10		Malignant neoplasm of oropharynx		U ác của hầu miệng		C10.1		C101		Malignant neoplasm: Anterior surface of epiglottis		U ác của mặt trước của nắp thanh môn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C10		Malignant neoplasm of oropharynx		U ác của hầu miệng		C10.2		C102		Malignant neoplasm: Lateral wall of oropharynx		U ác của thành bên hầu-miệng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C10		Malignant neoplasm of oropharynx		U ác của hầu miệng		C10.3		C103		Malignant neoplasm: Posterior wall of oropharynx		U ác của thành sau hầu-miệng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C10		Malignant neoplasm of oropharynx		U ác của hầu miệng		C10.4		C104		Malignant neoplasm: Branchial cleft		Khe cạch cổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C10		Malignant neoplasm of oropharynx		U ác của hầu miệng		C10.8		C108		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of oropharynx		U ác với tổn thương chồng lấn của hầu miệng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C10		Malignant neoplasm of oropharynx		U ác của hầu miệng		C10.9		C109		Malignant neoplasm: Oropharynx, unspecified		U ác của hầu-miệng, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C11		Malignant neoplasm of nasopharynx		U ác của hầu-mũi		C11		C11		Malignant neoplasm of nasopharynx		U ác của hầu-mũi

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C11		Malignant neoplasm of nasopharynx		U ác của hầu-mũi		C11.0		C110		Malignant neoplasm: Superior wall of nasopharynx		U ác của vách trên của hầu-mũi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C11		Malignant neoplasm of nasopharynx		U ác của hầu-mũi		C11.1		C111		Malignant neoplasm: Posterior wall of nasopharynx		U ác của vách sau của hầu-mũi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C11		Malignant neoplasm of nasopharynx		U ác của hầu-mũi		C11.2		C112		Malignant neoplasm: Lateral wall of nasopharynx		U ác của vách bên của hầu-mũi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C11		Malignant neoplasm of nasopharynx		U ác của hầu-mũi		C11.3		C113		Malignant neoplasm: Anterior wall of nasopharynx		U ác của vách trước của hầu-mũi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C11		Malignant neoplasm of nasopharynx		U ác của hầu-mũi		C11.8		C118		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of nasopharynx		U ác với tổn thương chồng lấn của hầu-mũi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C11		Malignant neoplasm of nasopharynx		U ác của hầu-mũi		C11.9		C119		Malignant neoplasm: Nasopharynx, unspecified		U ác của mũi hầu không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C12		Malignant neoplasm of piriform sinus		U ác của xoang lê		C12		C12		Malignant neoplasm of piriform sinus		U ác của xoang lê

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C13		Malignant neoplasm of hypopharynx		U ác của hạ hầu		C13		C13		Malignant neoplasm of hypopharynx		U ác của hạ hầu

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C13		Malignant neoplasm of hypopharynx		U ác của hạ hầu		C13.0		C130		Malignant neoplasm: Postcricoid region		U ác của vùng sau sụn nhẫn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C13		Malignant neoplasm of hypopharynx		U ác của hạ hầu		C13.1		C131		Malignant neoplasm: Aryepiglottic fold, hypopharyngeal aspect		U ác của nếp phễu nắp, mặt hạ hầu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C13		Malignant neoplasm of hypopharynx		U ác của hạ hầu		C13.2		C132		Malignant neoplasm: Posterior wall of hypopharynx		U ác của vách sau của hạ hầu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C13		Malignant neoplasm of hypopharynx		U ác của hạ hầu		C13.8		C138		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of hypopharynx		U ác với tổn thương chồng lấn của hạ hầu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C13		Malignant neoplasm of hypopharynx		U ác của hạ hầu		C13.9		C139		Malignant neoplasm: Hypopharynx, unspecified		U ác của hạ hầu không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C14		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip, oral cavity and pharynx		U ác vị trí khác và không rõ ràng của môi, khoang miệng và hầu		C14		C14		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip, oral cavity and pharynx		U ác vị trí khác và không rõ ràng của môi, khoang miệng và hầu

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C14		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip, oral cavity and pharynx		U ác vị trí khác và không rõ ràng của môi, khoang miệng và hầu		C14.0		C140		Malignant neoplasm: Pharynx, unspecified		U ác của hầu, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C14		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip, oral cavity and pharynx		U ác vị trí khác và không rõ ràng của môi, khoang miệng và hầu		C14.2		C142		Malignant neoplasm: Waldeyer s ring		U ác của hầu thanh quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C00-C14		Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx		U ác ở môi, khoang miệng và hầu họng		C14		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip, oral cavity and pharynx		U ác vị trí khác và không rõ ràng của môi, khoang miệng và hầu		C14.8		C148		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx		U ác với tổn thương chồng lấn của môi, khoang miệng và hầu họng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C15		Malignant neoplasm of oesophagus		U ác thực quản		C15		C15		Malignant neoplasm of oesophagus		U ác thực quản

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C15		Malignant neoplasm of oesophagus		U ác thực quản		C15.0		C150		Malignant neoplasm: Cervical part of oesophagus		U ác của thực quản phần cổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C15		Malignant neoplasm of oesophagus		U ác thực quản		C15.1		C151		Malignant neoplasm: Thoracic part of oesophagus		U ác của thực quản phần ngực				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C15		Malignant neoplasm of oesophagus		U ác thực quản		C15.2		C152		Malignant neoplasm: Abdominal part of oesophagus		U ác của thực quản phần bụng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C15		Malignant neoplasm of oesophagus		U ác thực quản		C15.3		C153		Malignant neoplasm: Upper third of oesophagus		U ác của phần ba trên thực quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C15		Malignant neoplasm of oesophagus		U ác thực quản		C15.4		C154		Malignant neoplasm: Middle third of oesophagus		U ác của phần ba giữa thực quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C15		Malignant neoplasm of oesophagus		U ác thực quản		C15.5		C155		Malignant neoplasm: Lower third of oesophagus		U ác của phần ba dưới thực quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C15		Malignant neoplasm of oesophagus		U ác thực quản		C15.8		C158		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of oesophagus		U ác với tổn thương chồng lấn của thực quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C15		Malignant neoplasm of oesophagus		U ác thực quản		C15.9		C159		Malignant neoplasm: Oesophagus, unspecified		U ác của thực quản, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C16		Malignant neoplasm of stomach		U ác của dạ dày		C16		C16		Malignant neoplasm of stomach		U ác của dạ dày

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C16		Malignant neoplasm of stomach		U ác của dạ dày		C16.0		C160		Malignant neoplasm: Cardia		U ác của tâm vị				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C16		Malignant neoplasm of stomach		U ác của dạ dày		C16.1		C161		Malignant neoplasm: Fundus of stomach		U ác của đáy vị				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C16		Malignant neoplasm of stomach		U ác của dạ dày		C16.2		C162		Malignant neoplasm: Body of stomach		U ác của thân vị				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C16		Malignant neoplasm of stomach		U ác của dạ dày		C16.3		C163		Malignant neoplasm: Pyloric antrum		U ác của hang môn vị				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C16		Malignant neoplasm of stomach		U ác của dạ dày		C16.4		C164		Malignant neoplasm: Pylorus		U ác của môn vị				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C16		Malignant neoplasm of stomach		U ác của dạ dày		C16.5		C165		Malignant neoplasm: Lesser curvature of stomach, unspecified		U ác của bờ cong nhỏ dạ dày, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C16		Malignant neoplasm of stomach		U ác của dạ dày		C16.6		C166		Malignant neoplasm: Greater curvature of stomach, unspecified		U ác của bờ cong lớn dạ dày, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C16		Malignant neoplasm of stomach		U ác của dạ dày		C16.8		C168		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of stomach		U ác với tổn thương chồng lấn của dạ dày				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C16		Malignant neoplasm of stomach		U ác của dạ dày		C16.9		C169		Malignant neoplasm: Stomach, unspecified		U ác của dạ dày không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C17		Malignant neoplasm of small intestine		U ác ruột non		C17		C17		Malignant neoplasm of small intestine		U ác ruột non

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C17		Malignant neoplasm of small intestine		U ác ruột non		C17.0		C170		Malignant neoplasm: Duodenum		U ác của tá tràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C17		Malignant neoplasm of small intestine		U ác ruột non		C17.1		C171		Malignant neoplasm: Jejunum		U ác của hỗng tràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C17		Malignant neoplasm of small intestine		U ác ruột non		C17.2		C172		Malignant neoplasm: Ileum		U ác của hồi tràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C17		Malignant neoplasm of small intestine		U ác ruột non		C17.3		C173		Malignant neoplasm: Meckel s diverticulum		U ác của túi thừa Meckel				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C17		Malignant neoplasm of small intestine		U ác ruột non		C17.8		C178		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of small intestine		U ác với tổn thương chồng lấn của ruột non				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C17		Malignant neoplasm of small intestine		U ác ruột non		C17.9		C179		Malignant neoplasm: Small intestine, unspecified		U ác của ruột non, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C18		Malignant neoplasm of colon		U ác đại tràng		C18		C18		Malignant neoplasm of colon		U ác đại tràng

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C18		Malignant neoplasm of colon		U ác đại tràng		C18.0		C180		Malignant neoplasm: Caecum		U ác của manh tràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C18		Malignant neoplasm of colon		U ác đại tràng		C18.1		C181		Malignant neoplasm: Appendix		U ác của ruột thừa				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C18		Malignant neoplasm of colon		U ác đại tràng		C18.2		C182		Malignant neoplasm: Ascending colon		U ác của đại tràng lên				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C18		Malignant neoplasm of colon		U ác đại tràng		C18.3		C183		Malignant neoplasm: Hepatic flexure		U ác của đại tràng góc gan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C18		Malignant neoplasm of colon		U ác đại tràng		C18.4		C184		Malignant neoplasm: Transverse colon		U ác của đại tràng ngang				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C18		Malignant neoplasm of colon		U ác đại tràng		C18.5		C185		Malignant neoplasm: Splenic flexure		U ác của đại tràng góc lách				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C18		Malignant neoplasm of colon		U ác đại tràng		C18.6		C186		Malignant neoplasm: Descending colon		U ác của đại tràng xuống				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C18		Malignant neoplasm of colon		U ác đại tràng		C18.7		C187		Malignant neoplasm: Sigmoid colon		U ác của đại tràng xích ma				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C18		Malignant neoplasm of colon		U ác đại tràng		C18.8		C188		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of colon		U ác với tổn thương chồng lấn của đại tràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C18		Malignant neoplasm of colon		U ác đại tràng		C18.9		C189		Malignant neoplasm: Colon, unspecified		U ác của đại tràng không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C19		Malignant neoplasm of rectosigmoid junction		U ác của nơi nối trực tràng-xích ma		C19		C19		Malignant neoplasm of rectosigmoid junction		U ác của nơi nối trực tràng-xích ma

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C20		Malignant neoplasm of rectum		U ác trực tràng		C20		C20		Malignant neoplasm of rectum		U ác trực tràng

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C21		Malignant neoplasm of anus and anal canal		U ác của hậu môn và ống hậu môn		C21		C21		Malignant neoplasm of anus and anal canal		U ác của hậu môn và ống hậu môn

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C21		Malignant neoplasm of anus and anal canal		U ác của hậu môn và ống hậu môn		C21.0		C210		Malignant neoplasm: Anus, unspecified		U ác của hậu môn, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C21		Malignant neoplasm of anus and anal canal		U ác của hậu môn và ống hậu môn		C21.1		C211		Malignant neoplasm: Anal canal		U ác của ống hậu môn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C21		Malignant neoplasm of anus and anal canal		U ác của hậu môn và ống hậu môn		C21.2		C212		Malignant neoplasm: Cloacogenic zone		U ác của vùng có nguồn gốc từ ổ nhớp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C21		Malignant neoplasm of anus and anal canal		U ác của hậu môn và ống hậu môn		C21.8		C218		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of rectum, anus and anal canal		U ác với tổn thương chồng lấn của đại tràng, hậu môn và ống hậu môn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C22		Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts		U ác của gan và đường mật trong gan		C22		C22		Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts		U ác của gan và đường mật trong gan

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C22		Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts		U ác của gan và đường mật trong gan		C22.0		C220		Malignant neoplasm: Liver cell carcinoma		Ung thư biểu mô tế bào gan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C22		Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts		U ác của gan và đường mật trong gan		C22.1		C221		Malignant neoplasm: Intrahepatic bile duct carcinoma		Ung thư biểu mô đường mật trong gan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C22		Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts		U ác của gan và đường mật trong gan		C22.2		C222		Malignant neoplasm: Hepatoblastoma		U nguyên bào gan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C22		Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts		U ác của gan và đường mật trong gan		C22.3		C223		Malignant neoplasm: Angiosarcoma of liver		Ung thư mô liên kết mạch máu của gan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C22		Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts		U ác của gan và đường mật trong gan		C22.4		C224		Malignant neoplasm: Other sarcomas of liver		Ung thư mô liên kết khác của gan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C22		Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts		U ác của gan và đường mật trong gan		C22.7		C227		Malignant neoplasm: Other specified carcinomas of liver		Ung thư biểu mô xác định khác của gan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C22		Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts		U ác của gan và đường mật trong gan		C22.9		C229		Malignant neoplasm: Liver, unspecified		U ác của gan, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C23		Malignant neoplasm of gallbladder		U ác túi mật		C23		C23		Malignant neoplasm of gallbladder		U ác túi mật

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C24		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract		U ác của phần khác và không xác định của đường mật		C24		C24		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract		U ác của phần khác và không xác định của đường mật

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C24		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract		U ác của phần khác và không xác định của đường mật		C24.0		C240		Malignant neoplasm: Extrahepatic bile duct		U ác của đường mật ngoài gan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C24		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract		U ác của phần khác và không xác định của đường mật		C24.1		C241		Malignant neoplasm: Ampulla of Vater		U ác của bóng Vater				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C24		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract		U ác của phần khác và không xác định của đường mật		C24.8		C248		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of biliary tract		U ác với tổn thương chồng lấn của đường mật				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C24		Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract		U ác của phần khác và không xác định của đường mật		C24.9		C249		Malignant neoplasm: Biliary tract, unspecified		U ác của đường mật, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C25		Malignant neoplasm of pancreas		U ác tụy		C25		C25		Malignant neoplasm of pancreas		U ác tụy

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C25		Malignant neoplasm of pancreas		U ác tụy		C25.0		C250		Malignant neoplasm: Head of pancreas		U ác của đầu tụy				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C25		Malignant neoplasm of pancreas		U ác tụy		C25.1		C251		Malignant neoplasm: Body of pancreas		U ác của thân tụy				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C25		Malignant neoplasm of pancreas		U ác tụy		C25.2		C252		Malignant neoplasm: Tail of pancreas		U ác của đuôi tụy				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C25		Malignant neoplasm of pancreas		U ác tụy		C25.3		C253		Malignant neoplasm: Pancreatic duct		U ác của ống tụy				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C25		Malignant neoplasm of pancreas		U ác tụy		C25.4		C254		Malignant neoplasm: Endocrine pancreas		U ác của tụy nội tiết				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C25		Malignant neoplasm of pancreas		U ác tụy		C25.7		C257		Malignant neoplasm: Other parts of pancreas		U ác phần khác của tụy				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C25		Malignant neoplasm of pancreas		U ác tụy		C25.8		C258		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of pancreas		U ác với tổn thương chồng lấn của tụy				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C25		Malignant neoplasm of pancreas		U ác tụy		C25.9		C259		Malignant neoplasm: Pancreas, unspecified		U ác của tụỵ, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C26		Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs		U ác của cơ quan tiêu hóa khác và không rõ ràng		C26		C26		Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs		U ác của cơ quan tiêu hóa khác và không rõ ràng

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C26		Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs		U ác của cơ quan tiêu hóa khác và không rõ ràng		C26.0		C260		Malignant neoplasm: Intestinal tract, part unspecified		U ác của đường ruột phần không xác định vị trí				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C26		Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs		U ác của cơ quan tiêu hóa khác và không rõ ràng		C26.1		C261		Malignant neoplasm: Spleen		U ác tính ở lách				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C26		Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs		U ác của cơ quan tiêu hóa khác và không rõ ràng		C26.8		C268		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of digestive system		U ác với tổn thương chồng lấn của hệ tiêu hóa				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C15-C26		Malignant neoplasms of digestive organs		U ác của các cơ quan tiêu hóa		C26		Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs		U ác của cơ quan tiêu hóa khác và không rõ ràng		C26.9		C269		Malignant neoplasm: Ill-defined sites within the digestive system		U ác ở vị trí không rõ ràng trong hệ tiêu hóa				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C30		Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear		U ác của hốc mũi và tai giữa		C30		C30		Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear		U ác của hốc mũi và tai giữa

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C30		Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear		U ác của hốc mũi và tai giữa		C30.0		C300		Malignant neoplasm: Nasal cavity		U ác của hốc mũi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C30		Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear		U ác của hốc mũi và tai giữa		C30.1		C301		Malignant neoplasm: Middle ear		U ác của tai giữa				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C31		Malignant neoplasm of accessory sinuses		U ác của các xoang phụ		C31		C31		Malignant neoplasm of accessory sinuses		U ác của các xoang phụ

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C31		Malignant neoplasm of accessory sinuses		U ác của các xoang phụ		C31.0		C310		Malignant neoplasm: Maxillary sinus		U ác của xoang hàm				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C31		Malignant neoplasm of accessory sinuses		U ác của các xoang phụ		C31.1		C311		Malignant neoplasm: Ethmoidal sinus		U ác của xoang sàng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C31		Malignant neoplasm of accessory sinuses		U ác của các xoang phụ		C31.2		C312		Malignant neoplasm: Frontal sinus		U ác của xoang trán				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C31		Malignant neoplasm of accessory sinuses		U ác của các xoang phụ		C31.3		C313		Malignant neoplasm: Sphenoidal sinus		U ác của xoang bướm				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C31		Malignant neoplasm of accessory sinuses		U ác của các xoang phụ		C31.8		C318		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of accessory sinuses		U ác với tổn thương lan rộng của xoang phụ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C31		Malignant neoplasm of accessory sinuses		U ác của các xoang phụ		C31.9		C319		Malignant neoplasm: Accessory sinus, unspecified		U ác của xoang phụ, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C32		Malignant neoplasm of larynx		U ác thanh quản		C32		C32		Malignant neoplasm of larynx		U ác thanh quản

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C32		Malignant neoplasm of larynx		U ác thanh quản		C32.0		C320		Malignant neoplasm: Glottis		U ác của thanh môn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C32		Malignant neoplasm of larynx		U ác thanh quản		C32.1		C321		Malignant neoplasm: Supraglottis		U ác vùng trên thanh môn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C32		Malignant neoplasm of larynx		U ác thanh quản		C32.2		C322		Malignant neoplasm: Subglottis		U ác vùng dưới thanh môn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C32		Malignant neoplasm of larynx		U ác thanh quản		C32.3		C323		Malignant neoplasm: Laryngeal cartilage		U ác của sụn thanh quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C32		Malignant neoplasm of larynx		U ác thanh quản		C32.8		C328		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of larynx		U ác với tổn thương chồng lấn của thanh quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C32		Malignant neoplasm of larynx		U ác thanh quản		C32.9		C329		Malignant neoplasm: Larynx, unspecified		U ác của thanh quản, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C33		Malignant neoplasm of trachea		U ác khí quản		C33		C33		Malignant neoplasm of trachea		U ác khí quản

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C34		Malignant neoplasm of bronchus and lung		U ác của phế quản và phổi		C34		C34		Malignant neoplasm of bronchus and lung		U ác của phế quản và phổi

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C34		Malignant neoplasm of bronchus and lung		U ác của phế quản và phổi		C34.0		C340		Malignant neoplasm: Main bronchus		U ác của phế quản chính				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C34		Malignant neoplasm of bronchus and lung		U ác của phế quản và phổi		C34.1		C341		Malignant neoplasm: Upper lobe, bronchus or lung		U ác của thuỳ trên, phế quản hoặc phổi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C34		Malignant neoplasm of bronchus and lung		U ác của phế quản và phổi		C34.2		C342		Malignant neoplasm: Middle lobe, bronchus or lung		U ác của thuỳ giữa, phế quản hoặc phổi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C34		Malignant neoplasm of bronchus and lung		U ác của phế quản và phổi		C34.3		C343		Malignant neoplasm: Lower lobe, bronchus or lung		U ác của thuỳ dưới, phế quản hoặc phổi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C34		Malignant neoplasm of bronchus and lung		U ác của phế quản và phổi		C34.8		C348		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of bronchus and lung		U ác với tổn thương chồng lấn của phế quản và phổi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C34		Malignant neoplasm of bronchus and lung		U ác của phế quản và phổi		C34.9		C349		Malignant neoplasm: Bronchus or lung, unspecified		U ác của khí quản hoặc phổi, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C37		Malignant neoplasm of thymus		U ác tuyến ức		C37		C37		Malignant neoplasm of thymus		U ác tuyến ức

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C38		Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura		U ác của tim, trung thất và màng phổi		C38		C38		Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura		U ác của tim, trung thất và màng phổi

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C38		Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura		U ác của tim, trung thất và màng phổi		C38.0		C380		Malignant neoplasm: Heart		U ác của tim				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C38		Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura		U ác của tim, trung thất và màng phổi		C38.1		C381		Malignant neoplasm: Anterior mediastinum		U ác của trung thất trước				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C38		Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura		U ác của tim, trung thất và màng phổi		C38.2		C382		Malignant neoplasm: Posterior mediastinum		U ác của trung thất sau				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C38		Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura		U ác của tim, trung thất và màng phổi		C38.3		C383		Malignant neoplasm: Mediastinum, part unspecified		U ác của trung thất, phần không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C38		Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura		U ác của tim, trung thất và màng phổi		C38.4		C384		Malignant neoplasm: Pleura		U ác của màng phổi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C38		Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura		U ác của tim, trung thất và màng phổi		C38.8		C388		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of heart, mediastinum and pleura		U ác với tổn thương chồng lấn của tim, trung thất, màng phổi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C39		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and intrathoracic organs		U ác ở những vị trí khác và không rõ ràng của hệ hô hấp và cơ quan trong lồng ngực		C39		C39		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and intrathoracic organs		U ác ở những vị trí khác và không rõ ràng của hệ hô hấp và cơ quan trong lồng ngực

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C39		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and intrathoracic organs		U ác ở những vị trí khác và không rõ ràng của hệ hô hấp và cơ quan trong lồng ngực		C39.0		C390		Malignant neoplasm: Upper respiratory tract, part unspecified		U ác của đường hô hấp trên, phần không xác định vị trí				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C39		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and intrathoracic organs		U ác ở những vị trí khác và không rõ ràng của hệ hô hấp và cơ quan trong lồng ngực		C39.8		C398		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of respiratory and intrathoracic organs		U ác với tổn thương chồng lấn của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C30-C39		Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs		U ác của cơ quan hô hấp và trong lồng ngực		C39		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and intrathoracic organs		U ác ở những vị trí khác và không rõ ràng của hệ hô hấp và cơ quan trong lồng ngực		C39.9		C399		Malignant neoplasm: Ill-defined sites within the respiratory system		U ác ở vị trí khó xác định trong hệ hô hấp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C40		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs		U ác của xương và sụn khớp của các chi		C40		C40		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs		U ác của xương và sụn khớp của các chi

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C40		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs		U ác của xương và sụn khớp của các chi		C40.0		C400		Malignant neoplasm: Scapula and long bones of upper limb		U ác của xương bả vai và xương dài của chi trên				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C40		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs		U ác của xương và sụn khớp của các chi		C40.1		C401		Malignant neoplasm: Short bones of upper limb		U ác của xương ngắn của chi trên				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C40		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs		U ác của xương và sụn khớp của các chi		C40.2		C402		Malignant neoplasm: Long bones of lower limb		U ác của xương dài của chi dưới				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C40		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs		U ác của xương và sụn khớp của các chi		C40.3		C403		Malignant neoplasm: Short bones of lower limb		U ác của xương ngắn của chi dưới				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C40		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs		U ác của xương và sụn khớp của các chi		C40.8		C408		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of bone and articular cartilage of limbs		U ác với tổn thương chồng lấn của xương và sụn khớp của các chi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C40		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs		U ác của xương và sụn khớp của các chi		C40.9		C409		Malignant neoplasm: Bone and articular cartilage of limb, unspecified		U ác của xương và sụn khớp của chi, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C41		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites		U ác của xương và sụn khớp ở vị trí khác và không xác định		C41		C41		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites		U ác của xương và sụn khớp ở vị trí khác và không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C41		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites		U ác của xương và sụn khớp ở vị trí khác và không xác định		C41.0		C410		Malignant neoplasm: Bones of skull and face		U ác của xương sọ và mặt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C41		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites		U ác của xương và sụn khớp ở vị trí khác và không xác định		C41.1		C411		Malignant neoplasm: Mandible		U ác của xương hàm dưới				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C41		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites		U ác của xương và sụn khớp ở vị trí khác và không xác định		C41.2		C412		Malignant neoplasm: Vertebral column		U ác của cột sống				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C41		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites		U ác của xương và sụn khớp ở vị trí khác và không xác định		C41.3		C413		Malignant neoplasm: Ribs, sternum and clavicle		U ác của xương sườn, xương ức và xương đòn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C41		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites		U ác của xương và sụn khớp ở vị trí khác và không xác định		C41.4		C414		Malignant neoplasm: Pelvic bones, sacrum and coccyx		U ác của xương chậu, xương cùng và xương cụt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C41		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites		U ác của xương và sụn khớp ở vị trí khác và không xác định		C41.8		C418		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of bone and articular cartilage		U ác với tổn thương chồng lấn của xương và sụn khớp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage		U ác của xương và sụn khớp		C41		Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites		U ác của xương và sụn khớp ở vị trí khác và không xác định		C41.9		C419		Malignant neoplasm: Bone and articular cartilage, unspecified		U ác của xương và sụn khớp không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C43		Malignant melanoma of skin		U hắc tố ác của da		C43		C43		Malignant melanoma of skin		U hắc tố ác của da

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C43		Malignant melanoma of skin		U hắc tố ác của da		C43.0		C430		Malignant neoplasm: Malignant melanoma of lip		U hắc tố ác của môi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C43		Malignant melanoma of skin		U hắc tố ác của da		C43.1		C431		Malignant neoplasm: Malignant melanoma of eyelid, including canthus		U hắc tố ác của mi mắt, bao gồm khóe mắt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C43		Malignant melanoma of skin		U hắc tố ác của da		C43.2		C432		Malignant neoplasm: Malignant melanoma of ear and external auricular canal		U hắc tố ác của tai và ống tai ngoài				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C43		Malignant melanoma of skin		U hắc tố ác của da		C43.3		C433		Malignant neoplasm: Malignant melanoma of other and unspecified parts of face		U hắc tố ác của phần khác và phần không xác định vị trí của mặt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C43		Malignant melanoma of skin		U hắc tố ác của da		C43.4		C434		Malignant neoplasm: Malignant melanoma of scalp and neck		U hắc tố ác của đầu và cổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C43		Malignant melanoma of skin		U hắc tố ác của da		C43.5		C435		Malignant neoplasm: Malignant melanoma of trunk		U hắc tố ác của thân mình				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C43		Malignant melanoma of skin		U hắc tố ác của da		C43.6		C436		Malignant neoplasm: Malignant melanoma of upper limb, including shoulder		U hắc tố ác của chi trên, bao gồm vai				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C43		Malignant melanoma of skin		U hắc tố ác của da		C43.7		C437		Malignant neoplasm: Malignant melanoma of lower limb, including hip		U hắc tố ác của chi dưới, bao gồm háng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C43		Malignant melanoma of skin		U hắc tố ác của da		C43.8		C438		Malignant neoplasm: Overlapping malignant melanoma of skin		U hắc tố ác lan rông của da				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C43		Malignant melanoma of skin		U hắc tố ác của da		C43.9		C439		Malignant neoplasm: Malignant melanoma of skin, unspecified		U hắc tố ác của da, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C44		Other malignant neoplasms of skin		U ác khác của da		C44		C44		Other malignant neoplasms of skin		U ác khác của da

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C44		Other malignant neoplasms of skin		U ác khác của da		C44.0		C440		Malignant neoplasm: Skin of lip		U da ác tính của môi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C44		Other malignant neoplasms of skin		U ác khác của da		C44.1		C441		Malignant neoplasm: Skin of eyelid, including canthus		U da ác tính của mi mắt, bao gồm khóe mắt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C44		Other malignant neoplasms of skin		U ác khác của da		C44.2		C442		Malignant neoplasm: Skin of ear and external auricular canal		U da ác tính của tai và ống tai ngoài				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C44		Other malignant neoplasms of skin		U ác khác của da		C44.3		C443		Malignant neoplasm: Skin of other and unspecified parts of face		U da ác tính của phần khác và không xác định vị trí của mặt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C44		Other malignant neoplasms of skin		U ác khác của da		C44.4		C444		Malignant neoplasm: Skin of scalp and neck		U da ác tính đầu và da cổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C44		Other malignant neoplasms of skin		U ác khác của da		C44.5		C445		Malignant neoplasm: Skin of trunk		U da ác tính của thân mình				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C44		Other malignant neoplasms of skin		U ác khác của da		C44.6		C446		Malignant neoplasm: Skin of upper limb, including shoulder		U da ác tính của chi trên, bao gồm vai				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C44		Other malignant neoplasms of skin		U ác khác của da		C44.7		C447		Malignant neoplasm: Skin of lower limb, including hip		U da ác tính của chi dưới, bao gồm háng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C44		Other malignant neoplasms of skin		U ác khác của da		C44.8		C448		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of skin		U ác với tổn thương chồng lấn của da				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C43-C44		Melanoma and other malignant neoplasms of skin		U hắc tố ác và u ác các yếu tố khác của da		C44		Other malignant neoplasms of skin		U ác khác của da		C44.9		C449		Malignant neoplasm: Malignant neoplasm of skin, unspecified		U da ác tính không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C45		Mesothelioma		U trung biểu mô		C45		C45		Mesothelioma		U trung biểu mô

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C45		Mesothelioma		U trung biểu mô		C45.0		C450		Mesothelioma of pleura		U trung biểu mô của màng phổi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C45		Mesothelioma		U trung biểu mô		C45.1		C451		Mesothelioma of peritoneum		U trung biểu mô của phúc mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C45		Mesothelioma		U trung biểu mô		C45.2		C452		Mesothelioma of pericardium		U trung biểu mô màng ngoài tim				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C45		Mesothelioma		U trung biểu mô		C45.7		C457		Mesothelioma of other sites		U trung biểu mô của các vị trí khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C45		Mesothelioma		U trung biểu mô		C45.9		C459		Mesothelioma, unspecified		U trung biểu mô không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C46		Kaposi s sarcoma		Ung thư mô liên kết Kaposi		C46		C46		Kaposi s sarcoma		Ung thư mô liên kết Kaposi

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C46		Kaposi s sarcoma		Ung thư mô liên kết Kaposi		C46.0		C460		Kaposi s sarcoma of skin		Ung thư mô liên kết Kaposi của da				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C46		Kaposi s sarcoma		Ung thư mô liên kết Kaposi		C46.1		C461		Kaposi s sarcoma of soft tissue		Ung thư mô liên kết Kaposi của mô mềm				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C46		Kaposi s sarcoma		Ung thư mô liên kết Kaposi		C46.2		C462		Kaposi s sarcoma of palate		Ung thư mô liên kết Kaposi của vòm khẩu cái				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C46		Kaposi s sarcoma		Ung thư mô liên kết Kaposi		C46.3		C463		Kaposi s sarcoma of lymph nodes		Ung thư mô liên kết Kaposi của hạch lympho				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C46		Kaposi s sarcoma		Ung thư mô liên kết Kaposi		C46.7		C467		Kaposi s sarcoma of other sites		Ung thư mô liên kết Kaposi của các nơi khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C46		Kaposi s sarcoma		Ung thư mô liên kết Kaposi		C46.8		C468		Kaposi s sarcoma of multiple organs		Ung thư mô liên kết Kaposi của nhiều cơ quan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C46		Kaposi s sarcoma		Ung thư mô liên kết Kaposi		C46.9		C469		Kaposi s sarcoma, unspecified		Ung thư mô liên kết Kaposi không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C47		Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system		U ác của dây thần kinh ngoại biên và của hệ thần kinh tự động		C47		C47		Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system		U ác của dây thần kinh ngoại biên và của hệ thần kinh tự động

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C47		Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system		U ác của dây thần kinh ngoại biên và của hệ thần kinh tự động		C47.0		C470		Malignant neoplasm: Peripheral nerves of head, face and neck		U ác của dây thần kinh ngoại biên của đầu, mặt, cổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C47		Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system		U ác của dây thần kinh ngoại biên và của hệ thần kinh tự động		C47.1		C471		Malignant neoplasm: Peripheral nerves of upper limb, including shoulder		U ác của dây thần kinh ngoại biên của chi trên, bao gồm vai				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C47		Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system		U ác của dây thần kinh ngoại biên và của hệ thần kinh tự động		C47.2		C472		Malignant neoplasm: Peripheral nerves of lower limb, including hip		U ác của dây thần kinh ngoại biên của chi dưới, bao gồm háng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C47		Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system		U ác của dây thần kinh ngoại biên và của hệ thần kinh tự động		C47.3		C473		Malignant neoplasm: Peripheral nerves of thorax		U ác của dây thần kinh ngoại biên của lồng ngực				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C47		Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system		U ác của dây thần kinh ngoại biên và của hệ thần kinh tự động		C47.4		C474		Malignant neoplasm: Peripheral nerves of abdomen		U ác của dây thần kinh ngoại biên của bụng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C47		Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system		U ác của dây thần kinh ngoại biên và của hệ thần kinh tự động		C47.5		C475		Malignant neoplasm: Peripheral nerves of pelvis		U ác của dây thần kinh ngoại biên của chậu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C47		Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system		U ác của dây thần kinh ngoại biên và của hệ thần kinh tự động		C47.6		C476		Malignant neoplasm: Peripheral nerves of trunk, unspecified		U ác của dây thần kinh ngoại biên của thân mình, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C47		Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system		U ác của dây thần kinh ngoại biên và của hệ thần kinh tự động		C47.8		C478		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of peripheral nerves and autonomic nervous system		U ác với tổn thương chồng lấn của dây thần kinh ngoại biên và của hệ thần kinh tự động				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C47		Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system		U ác của dây thần kinh ngoại biên và của hệ thần kinh tự động		C47.9		C479		Malignant neoplasm: Peripheral nerves and autonomic nervous system, unspecified		U ác của dây thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh tự động, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C48		Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum		U ác của vùng sau phúc mạc và phúc mạc		C48		C48		Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum		U ác của vùng sau phúc mạc và phúc mạc

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C48		Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum		U ác của vùng sau phúc mạc và phúc mạc		C48.0		C480		Malignant neoplasm: Retroperitoneum		U ác của vùng sau phúc mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C48		Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum		U ác của vùng sau phúc mạc và phúc mạc		C48.1		C481		Malignant neoplasm: Specified parts of peritoneum		U ác của các phần xác định của phúc mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C48		Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum		U ác của vùng sau phúc mạc và phúc mạc		C48.2		C482		Malignant neoplasm: Peritoneum, unspecified		U ác của phúc mạc không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C48		Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum		U ác của vùng sau phúc mạc và phúc mạc		C48.8		C488		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of retroperitoneum and peritoneum		U ác với tổn thương chồng lấn của vùng sau phúc mạc và phúc mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C49		Malignant neoplasm of other connective and soft tissue		U ác của mô liên kết và mô mềm khác		C49		C49		Malignant neoplasm of other connective and soft tissue		U ác của mô liên kết và mô mềm khác

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C49		Malignant neoplasm of other connective and soft tissue		U ác của mô liên kết và mô mềm khác		C49.0		C490		Malignant neoplasm: Connective and soft tissue of head, face and neck		U ác của mô liên kết và mềm của đầu, mặt và cổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C49		Malignant neoplasm of other connective and soft tissue		U ác của mô liên kết và mô mềm khác		C49.1		C491		Malignant neoplasm: Connective and soft tissue of upper limb, including shoulder		U ác của mô liên kết và mô mềm của chi trên bao gồm vai				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C49		Malignant neoplasm of other connective and soft tissue		U ác của mô liên kết và mô mềm khác		C49.2		C492		Malignant neoplasm: Connective and soft tissue of lower limb, including hip		U ác của mô liên kết và mô mềm của chi dưới bao gồm háng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C49		Malignant neoplasm of other connective and soft tissue		U ác của mô liên kết và mô mềm khác		C49.3		C493		Malignant neoplasm: Connective and soft tissue of thorax		U ác của mô liên kết và mô mềm của lồng ngực				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C49		Malignant neoplasm of other connective and soft tissue		U ác của mô liên kết và mô mềm khác		C49.4		C494		Malignant neoplasm: Connective and soft tissue of abdomen		U ác của mô liên kết và mô mềm của bụng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C49		Malignant neoplasm of other connective and soft tissue		U ác của mô liên kết và mô mềm khác		C49.5		C495		Malignant neoplasm: Connective and soft tissue of pelvis		U ác của mô liên kết và mô mềm của vùng chậu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C49		Malignant neoplasm of other connective and soft tissue		U ác của mô liên kết và mô mềm khác		C49.6		C496		Malignant neoplasm: Connective and soft tissue of trunk, unspecified		U ác của mô liên kết và mô mềm của thân mình, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C49		Malignant neoplasm of other connective and soft tissue		U ác của mô liên kết và mô mềm khác		C49.8		C498		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of connective and soft tissue		U ác với tổn thương chồng lấn của mô liên kết và mô mềm				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue		U ác của trung biểu mô và mô mềm		C49		Malignant neoplasm of other connective and soft tissue		U ác của mô liên kết và mô mềm khác		C49.9		C499		Malignant neoplasm: Connective and soft tissue, unspecified		U ác của mô liên kết và mô mềm, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C50-C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50		C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C50-C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50.0		C500		Malignant neoplasm: Nipple and areola		U ác của núm và quầng vú				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C50-C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50.1		C501		Malignant neoplasm: Central portion of breast		U ác của vùng trung tâm vú				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C50-C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50.2		C502		Malignant neoplasm: Upper-inner quadrant of breast		U ác của 1/4 trên - trong vú				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C50-C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50.3		C503		Malignant neoplasm: Lower-inner quadrant of breast		U ác của 1/4 dưới - trong vú				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C50-C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50.4		C504		Malignant neoplasm: Upper-outer quadrant of breast		U ác của 1/4 trên - ngoài vú				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C50-C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50.5		C505		Malignant neoplasm: Lower-outer quadrant of breast		U ác của 1/4 dưới - ngoài vú				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C50-C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50.6		C506		Malignant neoplasm: Axillary tail of breast		U ác của đuôi nách của vú				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C50-C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50.8		C508		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of breast		U ác với tổn thương chồng lấn của vú				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C50-C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50		Malignant neoplasm of breast		U ác của vú		C50.9		C509		Malignant neoplasm: Breast, unspecified		U ác của vú không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C51		Malignant neoplasm of vulva		U ác âm hộ		C51		C51		Malignant neoplasm of vulva		U ác âm hộ

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C51		Malignant neoplasm of vulva		U ác âm hộ		C51.0		C510		Malignant neoplasm: Labium majus		U ác của môi lớn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C51		Malignant neoplasm of vulva		U ác âm hộ		C51.1		C511		Malignant neoplasm: Labium minus		U ác của môi nhỏ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C51		Malignant neoplasm of vulva		U ác âm hộ		C51.2		C512		Malignant neoplasm: Clitoris		U ác của âm vật				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C51		Malignant neoplasm of vulva		U ác âm hộ		C51.8		C518		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of vulva		U ác với tổn thương lan rộng của âm hộ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C51		Malignant neoplasm of vulva		U ác âm hộ		C51.9		C519		Malignant neoplasm: Vulva, unspecified		U ác của âm hộ không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C52		Malignant neoplasm of vagina		U ác của âm đạo		C52		C52		Malignant neoplasm of vagina		U ác của âm đạo

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C53		Malignant neoplasm of cervix uteri		U ác của cổ tử cung		C53		C53		Malignant neoplasm of cervix uteri		U ác của cổ tử cung

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C53		Malignant neoplasm of cervix uteri		U ác của cổ tử cung		C53.0		C530		Malignant neoplasm: Endocervix		U ác của cổ tử cung trong				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C53		Malignant neoplasm of cervix uteri		U ác của cổ tử cung		C53.1		C531		Malignant neoplasm: Exocervix		U ác của cổ tử cung ngoài				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C53		Malignant neoplasm of cervix uteri		U ác của cổ tử cung		C53.8		C538		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of cervix uteri		U ác với tổn thương chồng lấn của cổ tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C53		Malignant neoplasm of cervix uteri		U ác của cổ tử cung		C53.9		C539		Malignant neoplasm: Cervix uteri, unspecified		U ác của cổ tử cung không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C54		Malignant neoplasm of corpus uteri		U ác của thân tử cung		C54		C54		Malignant neoplasm of corpus uteri		U ác của thân tử cung

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C54		Malignant neoplasm of corpus uteri		U ác của thân tử cung		C54.0		C540		Malignant neoplasm: Isthmus uteri		U ác của eo tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C54		Malignant neoplasm of corpus uteri		U ác của thân tử cung		C54.1		C541		Malignant neoplasm: Endometrium		U ác của nội mạc tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C54		Malignant neoplasm of corpus uteri		U ác của thân tử cung		C54.2		C542		Malignant neoplasm: Myometrium		U ác của cơ tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C54		Malignant neoplasm of corpus uteri		U ác của thân tử cung		C54.3		C543		Malignant neoplasm: Fundus uteri		U ác của đáy tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C54		Malignant neoplasm of corpus uteri		U ác của thân tử cung		C54.8		C548		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of corpus uteri		U ác với tổn thương chồng lấn của thân tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C54		Malignant neoplasm of corpus uteri		U ác của thân tử cung		C54.9		C549		Malignant neoplasm: Corpus uteri, unspecified		U ác của thân tử cung không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C55		Malignant neoplasm of uterus, part unspecified		U ác tử cung phần không xác định		C55		C55		Malignant neoplasm of uterus, part unspecified		U ác tử cung phần không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C56		Malignant neoplasm of ovary		U ác buồng trứng		C56		C56		Malignant neoplasm of ovary		U ác buồng trứng

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C57		Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ khác và không xác định		C57		C57		Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ khác và không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C57		Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ khác và không xác định		C57.0		C570		Malignant neoplasm: Fallopian tube		U ác của vòi Fallop				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C57		Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ khác và không xác định		C57.1		C571		Malignant neoplasm: Broad ligament		U ác của dây chằng rộng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C57		Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ khác và không xác định		C57.2		C572		Malignant neoplasm: Round ligament		U ác của dây chằng tròn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C57		Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ khác và không xác định		C57.3		C573		Malignant neoplasm: Parametrium		U ác của cận tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C57		Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ khác và không xác định		C57.4		C574		Malignant neoplasm: Uterine adnexa, unspecified		U ác của phần phụ tử cung không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C57		Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ khác và không xác định		C57.7		C577		Malignant neoplasm: Other specified female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C57		Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ khác và không xác định		C57.8		C578		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of female genital organs		U ác với tổn thương chồng lấn của cơ quan sinh dục nữ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C57		Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ khác và không xác định		C57.9		C579		Malignant neoplasm: Female genital organ, unspecified		U ác của cơ quan sinh dục nữ không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C51-C58		Malignant neoplasms of female genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nữ		C58		Malignant neoplasm of placenta		U ác của rau thai (nhau thai)		C58		C58		Malignant neoplasm of placenta		U ác của rau thai (nhau thai)

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C60		Malignant neoplasm of penis		U ác của dương vật		C60		C60		Malignant neoplasm of penis		U ác của dương vật

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C60		Malignant neoplasm of penis		U ác của dương vật		C60.0		C600		Malignant neoplasm: Prepuce		U da ác tính bao quy đầu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C60		Malignant neoplasm of penis		U ác của dương vật		C60.1		C601		Malignant neoplasm: Glans penis		U da ác của quy đầu dương vật				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C60		Malignant neoplasm of penis		U ác của dương vật		C60.2		C602		Malignant neoplasm: Body of penis		U ác của thân dương vật				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C60		Malignant neoplasm of penis		U ác của dương vật		C60.8		C608		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of penis		U ác với tổn thương chồng lấn của dương vật				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C60		Malignant neoplasm of penis		U ác của dương vật		C60.9		C609		Malignant neoplasm: Penis, unspecified		U ác của dương vật không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C61		Malignant neoplasm of prostate		U ác của tuyến tiền liệt		C61		C61		Malignant neoplasm of prostate		U ác của tuyến tiền liệt

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C62		Malignant neoplasm of testis		U ác của tinh hoàn		C62		C62		Malignant neoplasm of testis		U ác của tinh hoàn

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C62		Malignant neoplasm of testis		U ác của tinh hoàn		C62.0		C620		Malignant neoplasm: Undescended testis		U ác của tinh hoàn không xuống				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C62		Malignant neoplasm of testis		U ác của tinh hoàn		C62.1		C621		Malignant neoplasm: Descended testis		U ác của tinh hoàn đã xuống				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C62		Malignant neoplasm of testis		U ác của tinh hoàn		C62.9		C629		Malignant neoplasm: Testis, unspecified		U ác của tinh hoàn không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C63		Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam khác và không xác định		C63		C63		Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam khác và không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C63		Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam khác và không xác định		C63.0		C630		Malignant neoplasm: Epididymis		U ác của mào tinh				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C63		Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam khác và không xác định		C63.1		C631		Malignant neoplasm: Spermatic cord		U ác của thừng tinh				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C63		Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam khác và không xác định		C63.2		C632		Malignant neoplasm: Scrotum		U ác của bìu (Dái)				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C63		Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam khác và không xác định		C63.7		C637		Malignant neoplasm: Other specified male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C63		Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam khác và không xác định		C63.8		C638		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of male genital organs		U ác với tổn thương chồng lấn của cơ quan sinh dục nam				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C60-C63		Malignant neoplasms of male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam		C63		Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs		U ác của cơ quan sinh dục nam khác và không xác định		C63.9		C639		Malignant neoplasm: Male genital organ, unspecified		U ác của cơ quan sinh dục nam không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C65		Malignant neoplasm of renal pelvis		U ác của bể thận		C65		C65		Malignant neoplasm of renal pelvis		U ác của bể thận

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C66		Malignant neoplasm of ureter		U ác niệu quản		C66		C66		Malignant neoplasm of ureter		U ác niệu quản

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C67		Malignant neoplasm of bladder		U ác của bàng quang		C67		C67		Malignant neoplasm of bladder		U ác của bàng quang

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C67		Malignant neoplasm of bladder		U ác của bàng quang		C67.0		C670		Malignant neoplasm: Trigone of bladder		U ác của tam giác bàng quang				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C67		Malignant neoplasm of bladder		U ác của bàng quang		C67.1		C671		Malignant neoplasm: Dome of bladder		U ác của đáy bàng quang				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C67		Malignant neoplasm of bladder		U ác của bàng quang		C67.2		C672		Malignant neoplasm: Lateral wall of bladder		U ác của thành bên bàng quang				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C67		Malignant neoplasm of bladder		U ác của bàng quang		C67.3		C673		Malignant neoplasm: Anterior wall of bladder		U ác của thành trước bàng quang				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C67		Malignant neoplasm of bladder		U ác của bàng quang		C67.4		C674		Malignant neoplasm: Posterior wall of bladder		U ác của thành sau bàng quang				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C67		Malignant neoplasm of bladder		U ác của bàng quang		C67.5		C675		Malignant neoplasm: Bladder neck		U ác của cổ bàng quang				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C67		Malignant neoplasm of bladder		U ác của bàng quang		C67.6		C676		Malignant neoplasm: Ureteric orifice		U ác của lỗ niệu quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C67		Malignant neoplasm of bladder		U ác của bàng quang		C67.7		C677		Malignant neoplasm: Urachus		U ác của dây treo bàng quang				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C67		Malignant neoplasm of bladder		U ác của bàng quang		C67.8		C678		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of bladder		U ác với tổn thương chồng lấn của bàng quang				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C67		Malignant neoplasm of bladder		U ác của bàng quang		C67.9		C679		Malignant neoplasm: Bladder, unspecified		U ác của bàng quang không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C68		Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs		U ác của cơ quan tiết niệu khác và không xác định		C68		C68		Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs		U ác của cơ quan tiết niệu khác và không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C68		Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs		U ác của cơ quan tiết niệu khác và không xác định		C68.0		C680		Malignant neoplasm: Urethra		U ác của niệu đạo				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C68		Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs		U ác của cơ quan tiết niệu khác và không xác định		C68.1		C681		Malignant neoplasm: Paraurethral gland		U ác của tuyến cận niệu đạo				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C68		Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs		U ác của cơ quan tiết niệu khác và không xác định		C68.8		C688		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of urinary organs		U ác với tổn thương chồng lấn của cơ quan tiết niệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C68		Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs		U ác của cơ quan tiết niệu khác và không xác định		C68.9		C689		Malignant neoplasm: Urinary organ, unspecified		U ác của cơ quan tiết niệu, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C69		Malignant neoplasm of eye and adnexa		U ác của mắt và phần phụ		C69		C69		Malignant neoplasm of eye and adnexa		U ác của mắt và phần phụ

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C69		Malignant neoplasm of eye and adnexa		U ác của mắt và phần phụ		C69.0		C690		Malignant neoplasm: Conjunctiva		U ác của kết mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C69		Malignant neoplasm of eye and adnexa		U ác của mắt và phần phụ		C69.1		C691		Malignant neoplasm: Cornea		U ác của củng mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C69		Malignant neoplasm of eye and adnexa		U ác của mắt và phần phụ		C69.2		C692		Malignant neoplasm: Retina		U ác của võng mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C69		Malignant neoplasm of eye and adnexa		U ác của mắt và phần phụ		C69.3		C693		Malignant neoplasm: Choroid		U ác của màng mạch				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C69		Malignant neoplasm of eye and adnexa		U ác của mắt và phần phụ		C69.4		C694		Malignant neoplasm: Ciliary body		U ác của thể mi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C69		Malignant neoplasm of eye and adnexa		U ác của mắt và phần phụ		C69.5		C695		Malignant neoplasm: Lacrimal gland and duct		U ác của tuyến lệ và ống				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C69		Malignant neoplasm of eye and adnexa		U ác của mắt và phần phụ		C69.6		C696		Malignant neoplasm: Orbit		U ác của hốc mắt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C69		Malignant neoplasm of eye and adnexa		U ác của mắt và phần phụ		C69.8		C698		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of eye and adnexa		U ác với tổn thương chồng lấn của mắt và phần phụ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C69		Malignant neoplasm of eye and adnexa		U ác của mắt và phần phụ		C69.9		C699		Malignant neoplasm: Eye, unspecified		U ác của mắt không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C70		Malignant neoplasm of meninges		U ác của màng não		C70		C70		Malignant neoplasm of meninges		U ác của màng não

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C70		Malignant neoplasm of meninges		U ác của màng não		C70.0		C700		Malignant neoplasm: Cerebral meninges		U ác của màng não				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C70		Malignant neoplasm of meninges		U ác của màng não		C70.1		C701		Malignant neoplasm: Spinal meninges		U ác của màng tủy				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C70		Malignant neoplasm of meninges		U ác của màng não		C70.9		C709		Malignant neoplasm: Meninges, unspecified		U ác của màng não, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C71		Malignant neoplasm of brain		U ác của não		C71		C71		Malignant neoplasm of brain		U ác của não

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C71		Malignant neoplasm of brain		U ác của não		C71.0		C710		Malignant neoplasm: Cerebrum, except lobes and ventricles		U ác của đại não ngoại trừ thùy não và não thất				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C71		Malignant neoplasm of brain		U ác của não		C71.1		C711		Malignant neoplasm: Frontal lobe		U ác của thuỳ trán				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C71		Malignant neoplasm of brain		U ác của não		C71.2		C712		Malignant neoplasm: Temporal lobe		U ác của thuỳ thái dương				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C71		Malignant neoplasm of brain		U ác của não		C71.3		C713		Malignant neoplasm: Parietal lobe		U ác của thuỳ đỉnh				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C71		Malignant neoplasm of brain		U ác của não		C71.4		C714		Malignant neoplasm: Occipital lobe		U ác của thùy chẩm				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C71		Malignant neoplasm of brain		U ác của não		C71.5		C715		Malignant neoplasm: Cerebral ventricle		U ác của não thất				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C71		Malignant neoplasm of brain		U ác của não		C71.6		C716		Malignant neoplasm: Cerebellum		U ác của tiểu não				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C71		Malignant neoplasm of brain		U ác của não		C71.7		C717		Malignant neoplasm: Brain stem		U ác của cuống não				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C71		Malignant neoplasm of brain		U ác của não		C71.8		C718		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of brain		U ác với tổn thương chồng lấn của não				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C71		Malignant neoplasm of brain		U ác của não		C71.9		C719		Malignant neoplasm: Brain, unspecified		U ác của não không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72		Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system		U ác của tủy sống, dây thần kinh sọ và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72		C72		Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system		U ác của tủy sống, dây thần kinh sọ và các phần khác của hệ thần kinh trung ương

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72		Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system		U ác của tủy sống, dây thần kinh sọ và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72.0		C720		Malignant neoplasm: Spinal cord		U ác của tủy sống				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72		Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system		U ác của tủy sống, dây thần kinh sọ và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72.1		C721		Malignant neoplasm: Cauda equina		U ác của chùm đuôi ngựa				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72		Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system		U ác của tủy sống, dây thần kinh sọ và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72.2		C722		Malignant neoplasm: Olfactory nerve		U ác của thần kinh khứu giác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72		Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system		U ác của tủy sống, dây thần kinh sọ và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72.3		C723		Malignant neoplasm: Optic nerve		U ác của thần kinh thị giác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72		Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system		U ác của tủy sống, dây thần kinh sọ và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72.4		C724		Malignant neoplasm: Acoustic nerve		U ác của thần kinh thính giác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72		Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system		U ác của tủy sống, dây thần kinh sọ và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72.5		C725		Malignant neoplasm: Other and unspecified cranial nerves		U ác của dây thần kinh sọ khác và không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72		Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system		U ác của tủy sống, dây thần kinh sọ và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72.8		C728		Malignant neoplasm: Overlapping lesion of brain and other parts of central nervous system		U ác với tổn thương chồng lấn của não và các phần khác của hệ thần kinh trung ương				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C69-C72		Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system		U ác của mắt, não và phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72		Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system		U ác của tủy sống, dây thần kinh sọ và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		C72.9		C729		Malignant neoplasm: Central nervous system, unspecified		U ác của hệ thần kinh trung ương không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C73-C75		Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands		U ác của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác		C73		Malignant neoplasm of thyroid gland		U ác của tuyến giáp		C73		C73		Malignant neoplasm of thyroid gland		U ác của tuyến giáp

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C73-C75		Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands		U ác của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác		C74		Malignant neoplasm of adrenal gland		U ác của tuyến thượng thận		C74		C74		Malignant neoplasm of adrenal gland		U ác của tuyến thượng thận

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C73-C75		Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands		U ác của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác		C74		Malignant neoplasm of adrenal gland		U ác của tuyến thượng thận		C74.0		C740		Malignant neoplasm: Cortex of adrenal gland		U ác của vỏ tuyến thượng thận				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C73-C75		Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands		U ác của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác		C74		Malignant neoplasm of adrenal gland		U ác của tuyến thượng thận		C74.1		C741		Malignant neoplasm: Medulla of adrenal gland		U ác của tủy tuyến thượng thận				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C73-C75		Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands		U ác của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác		C74		Malignant neoplasm of adrenal gland		U ác của tuyến thượng thận		C74.9		C749		Malignant neoplasm: Adrenal gland, unspecified		U ác của tuyến thượng thận, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C73-C75		Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands		U ác của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác		C75		Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures		U ác của các tuyến nội tiết khác và các cơ quan liên quan		C75		C75		Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures		U ác của các tuyến nội tiết khác và các cơ quan liên quan

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C73-C75		Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands		U ác của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác		C75		Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures		U ác của các tuyến nội tiết khác và các cơ quan liên quan		C75.0		C750		Malignant neoplasm: Parathyroid gland		U ác của tuyến cận giáp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C73-C75		Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands		U ác của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác		C75		Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures		U ác của các tuyến nội tiết khác và các cơ quan liên quan		C75.1		C751		Malignant neoplasm: Pituitary gland		U ác của tuyến yên				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C73-C75		Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands		U ác của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác		C75		Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures		U ác của các tuyến nội tiết khác và các cơ quan liên quan		C75.2		C752		Malignant neoplasm: Craniopharyngeal duct		U ác của ống sọ hầu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C73-C75		Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands		U ác của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác		C75		Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures		U ác của các tuyến nội tiết khác và các cơ quan liên quan		C75.3		C753		Malignant neoplasm: Pineal gland		U ác của tuyến tùng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C73-C75		Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands		U ác của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác		C75		Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures		U ác của các tuyến nội tiết khác và các cơ quan liên quan		C75.4		C754		Malignant neoplasm: Carotid body		U ác của thể cảnh				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C73-C75		Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands		U ác của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác		C75		Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures		U ác của các tuyến nội tiết khác và các cơ quan liên quan		C75.5		C755		Malignant neoplasm: Aortic body and other paraganglia		U ác của thể động mạch chủ và phó hạch khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C73-C75		Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands		U ác của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác		C75		Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures		U ác của các tuyến nội tiết khác và các cơ quan liên quan		C75.8		C758		Malignant neoplasm: Pluriglandular involvement, unspecified		U ác ảnh hưởng nhiều tuyến không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C00-C75		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên		C73-C75		Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands		U ác của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác		C75		Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures		U ác của các tuyến nội tiết khác và các cơ quan liên quan		C75.9		C759		Malignant neoplasm: Endocrine gland, unspecified		U ác của tuyến nội tiết không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C76		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites		U ác có vị trí khác và không rõ ràng		C76		C76		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites		U ác có vị trí khác và không rõ ràng

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C76		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites		U ác có vị trí khác và không rõ ràng		C76.0		C760		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites: Head, face and neck		U ác của đầu mặt và cổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C76		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites		U ác có vị trí khác và không rõ ràng		C76.1		C761		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites: Thorax		U ác của ngực				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C76		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites		U ác có vị trí khác và không rõ ràng		C76.2		C762		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites: Abdomen		U ác của bụng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C76		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites		U ác có vị trí khác và không rõ ràng		C76.3		C763		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites: Pelvis		U ác của chậu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C76		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites		U ác có vị trí khác và không rõ ràng		C76.4		C764		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites: Upper limb		U ác của chi trên				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C76		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites		U ác có vị trí khác và không rõ ràng		C76.5		C765		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites: Lower limb		U ác của chi dưới				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C76		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites		U ác có vị trí khác và không rõ ràng		C76.7		C767		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites: Other ill-defined sites		U ác ở vị trí không rõ ràng khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C76		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites		U ác có vị trí khác và không rõ ràng		C76.8		C768		Malignant neoplasm of other and ill-defined sites: Overlapping lesion of other and ill-defined sites		U ác với tổn thương chồng lấn của các vị trí khác và không rõ ràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C77		Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes		U ác thứ phát và không xác định của hạch lympho		C77		C77		Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes		U ác thứ phát và không xác định của hạch lympho

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C77		Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes		U ác thứ phát và không xác định của hạch lympho		C77.0		C770		Secondary and unspecified malignant neoplasm: Lymph nodes of head, face and neck		U ác của hạch của vùng đầu mặt cổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C77		Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes		U ác thứ phát và không xác định của hạch lympho		C77.1		C771		Secondary and unspecified malignant neoplasm: Intrathoracic lymph nodes		U ác thứ phát và không xác định của hạch trong lồng ngực				22/10/2020 02:52:18

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C77		Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes		U ác thứ phát và không xác định của hạch lympho		C77.2		C772		Secondary and unspecified malignant neoplasm: Intra-abdominal lymph nodes		U ác thứ phát và không đặc hiệu của hạch trong xoang bụng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C77		Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes		U ác thứ phát và không xác định của hạch lympho		C77.3		C773		Secondary and unspecified malignant neoplasm: Axillary and upper limb lymph nodes		U ác thứ phát và không đặc hiệu của hạch nách và hạch chi trên				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C77		Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes		U ác thứ phát và không xác định của hạch lympho		C77.4		C774		Secondary and unspecified malignant neoplasm: Inguinal and lower limb lymph nodes		U ác thứ phát và không đặc hiệu của hạch bẹn và hạch chi dưới				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C77		Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes		U ác thứ phát và không xác định của hạch lympho		C77.5		C775		Secondary and unspecified malignant neoplasm: Intrapelvic lymph nodes		U ác thứ phát và không đặc hiệu của hạch trong vùng chậu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C77		Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes		U ác thứ phát và không xác định của hạch lympho		C77.8		C778		Secondary and unspecified malignant neoplasm: Lymph nodes of multiple regions		U ác thứ phát và không đặc hiệu của hạch của nhiều vùng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C77		Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes		U ác thứ phát và không xác định của hạch lympho		C77.9		C779		Secondary and unspecified malignant neoplasm: Lymph node, unspecified		U ác thứ phát và không đặc hiệu của hạch lympho, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C78		Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs		U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và tiêu ho		C78		C78		Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs		U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và tiêu ho

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C78		Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs		U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và tiêu ho		C78.0		C780		Secondary malignant neoplasm of lung		U ác thứ phát của phổi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C78		Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs		U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và tiêu ho		C78.1		C781		Secondary malignant neoplasm of mediastinum		U ác thứ phát của trung thất				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C78		Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs		U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và tiêu ho		C78.2		C782		Secondary malignant neoplasm of pleura		U ác thứ phát của màng phổi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C78		Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs		U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và tiêu ho		C78.3		C783		Secondary malignant neoplasm of other and unspecified respiratory organs		U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C78		Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs		U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và tiêu ho		C78.4		C784		Secondary malignant neoplasm of small intestine		U ác thứ phát của ruột non				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C78		Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs		U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và tiêu ho		C78.5		C785		Secondary malignant neoplasm of large intestine and rectum		U ác thứ phát của đại tràng và trực tràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C78		Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs		U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và tiêu ho		C78.6		C786		Secondary malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum		U ác thứ phát của sau phúc mạc và phúc mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C78		Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs		U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và tiêu ho		C78.7		C787		Secondary malignant neoplasm of liver		U ác thứ phát của gan và đường mật trong gan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C78		Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs		U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và tiêu ho		C78.8		C788		Secondary malignant neoplasm of other and unspecified digestive organs		U ác thứ phát của cơ quan tiêu hóa khác và không xác định				22/10/2020 02:47:33

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C79		Secondary malignant neoplasm of other sites		U ác thứ phát có vị trí khác và không xác định		C79		C79		Secondary malignant neoplasm of other sites		U ác thứ phát có vị trí khác và không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C79		Secondary malignant neoplasm of other sites		U ác thứ phát có vị trí khác và không xác định		C79.0		C790		Secondary malignant neoplasm of kidney and renal pelvis		U ác thứ phát của thận và bể thận				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C79		Secondary malignant neoplasm of other sites		U ác thứ phát có vị trí khác và không xác định		C79.1		C791		Secondary malignant neoplasm of bladder and other and unspecified urinary organs		U ác thứ phát của bàng quang và cơ quan tiết niệu khác và không xác định				22/10/2020 02:48:00

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C79		Secondary malignant neoplasm of other sites		U ác thứ phát có vị trí khác và không xác định		C79.2		C792		Secondary malignant neoplasm of skin		U ác thứ phát của da				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C79		Secondary malignant neoplasm of other sites		U ác thứ phát có vị trí khác và không xác định		C79.3		C793		Secondary malignant neoplasm of brain and cerebral meninges		U ác thứ phát của não và màng não				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C79		Secondary malignant neoplasm of other sites		U ác thứ phát có vị trí khác và không xác định		C79.4		C794		Secondary malignant neoplasm of other and unspecified parts of nervous system		U ác thứ phát không xác định vị trí của hệ thần kinh				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C79		Secondary malignant neoplasm of other sites		U ác thứ phát có vị trí khác và không xác định		C79.5		C795		Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow		U ác thứ phát của xương và tủy xương				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C79		Secondary malignant neoplasm of other sites		U ác thứ phát có vị trí khác và không xác định		C79.6		C796		Secondary malignant neoplasm of ovary		U ác thứ phát của buồng trứng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C79		Secondary malignant neoplasm of other sites		U ác thứ phát có vị trí khác và không xác định		C79.7		C797		Secondary malignant neoplasm of adrenal gland		U ác thứ phát của tuyến thượng thận				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C79		Secondary malignant neoplasm of other sites		U ác thứ phát có vị trí khác và không xác định		C79.8		C798		Secondary malignant neoplasm of other specified sites		U ác thứ phát của các vị trí xác định rõ khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C79		Secondary malignant neoplasm of other sites		U ác thứ phát có vị trí khác và không xác định		C79.9		C799		Secondary malignant neoplasm, unspecified site		U ác tính thứ phát, không xác định vị trí				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác không xác định vị trí		C80		C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác không xác định vị trí

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác không xác định vị trí		C80.0		C800		Malignant neoplasm, primary site unknown, so stated		U ác tính, không biết vị trí nguyên phát				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác có vị trí không rõ ràng, thứ phát và không xác định								C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites		U ác không xác định vị trí		C80.9		C809		Malignant neoplasm, unspecified		U ác, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C81		Hodgkin s disease		U lympho Hodgkin		C81		C81		Hodgkin s disease		U lympho Hodgkin

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C81		Hodgkin s disease		U lympho Hodgkin		C81.0		C810		Hodgkin s disease: Lymphocytic predominance		U lympho Hodgkin dạng nốt ưu thế lympho bào				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C81		Hodgkin s disease		U lympho Hodgkin		C81.1		C811		Hodgkin s disease: Nodular sclerosis		U lympho Hodgkin (kinh điển) xơ nốt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C81		Hodgkin s disease		U lympho Hodgkin		C81.2		C812		Hodgkin s disease: Mixed cellularity		U lympho Hodgkin (kinh điển) hỗn hợp tế bào				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C81		Hodgkin s disease		U lympho Hodgkin		C81.3		C813		Hodgkin s disease: Lymphocytic depletion		U lympho Hodgkin (kinh điển) giảm lympho bào				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C81		Hodgkin s disease		U lympho Hodgkin		C81.4		C814		Lymphocyte-rich (classical) Hodgkin lymphoma		U lympho Hodgkin (kinh điển) giàu lympho bào				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C81		Hodgkin s disease		U lympho Hodgkin		C81.7		C817		Hodgkin s disease: Other Hodgkin s disease		U lympho Hodgkin (kinh điển) khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C81		Hodgkin s disease		U lympho Hodgkin		C81.9		C819		Hodgkin s disease: Hodgkin s disease, unspecified		U lympho Hodgkin, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C82		Follicular [nodular] non-Hodgkin s lymphoma		U lympho dạng nang		C82		C82		Follicular [nodular] non-Hodgkin s lymphoma		U lympho dạng nang

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C82		Follicular [nodular] non-Hodgkin s lymphoma		U lympho dạng nang		C82.0		C820		Non-Hodgkin s lymphoma: Small cleaved cell, follicular		U lympho dạng nang độ 1				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C82		Follicular [nodular] non-Hodgkin s lymphoma		U lympho dạng nang		C82.1		C821		Non-Hodgkin s lymphoma: Mixed small cleaved and large cell, follicular		U lympho dạng nang độ II				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C82		Follicular [nodular] non-Hodgkin s lymphoma		U lympho dạng nang		C82.2		C822		Non-Hodgkin s lymphoma: Large cell, follicular		U lympho dạng nang độ III, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C82		Follicular [nodular] non-Hodgkin s lymphoma		U lympho dạng nang		C82.3		C823		Follicular lymphoma grade IIIa		U lympho dạng nang độ IIIa				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C82		Follicular [nodular] non-Hodgkin s lymphoma		U lympho dạng nang		C82.4		C824		Follicular lymphoma grade IIIb		U lympho dạng nang độ IIIb				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C82		Follicular [nodular] non-Hodgkin s lymphoma		U lympho dạng nang		C82.5		C825		Diffuse follicle centre lymphoma		U lympho trung tâm nang tỏa rộng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C82		Follicular [nodular] non-Hodgkin s lymphoma		U lympho dạng nang		C82.6		C826		Cutaneous follicle centre lymphoma		U lympho trung tâm nang da				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C82		Follicular [nodular] non-Hodgkin s lymphoma		U lympho dạng nang		C82.7		C827		Other types of follicular non-Hodgkin s lymphoma		Loại khác của u lympho dạng nang				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C82		Follicular [nodular] non-Hodgkin s lymphoma		U lympho dạng nang		C82.9		C829		Follicular non-Hodgkin s lymphoma, unspecified		U lympho dạng nang, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C83		Diffuse non-Hodgkin s lymphoma		U Lympho dạng không phải nang		C83		C83		Diffuse non-Hodgkin s lymphoma		U Lympho dạng không phải nang

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C83		Diffuse non-Hodgkin s lymphoma		U Lympho dạng không phải nang		C83.0		C830		Non-Hodgkin s lymphoma: Small cell (diffuse)		U lympho không Hodgkin tế bào B nhỏ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C83		Diffuse non-Hodgkin s lymphoma		U Lympho dạng không phải nang		C83.1		C831		Non-Hodgkin s lymphoma: Small cleaved cell (diffuse)		U lympho không Hodgkin tế bào Mantle				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C83		Diffuse non-Hodgkin s lymphoma		U Lympho dạng không phải nang		C83.2		C832		Non-Hodgkin s lymphoma: Mixed small and large cell (diffuse)		U lympho không Hodgkin hỗn hợp tế bào nhỏ-tế bào lớn (toả rộng)				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C83		Diffuse non-Hodgkin s lymphoma		U Lympho dạng không phải nang		C83.3		C833		Non-Hodgkin s lymphoma: Large cell (diffuse)		U lympho không Hodgkin tế bào B lớn tỏa rộng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C83		Diffuse non-Hodgkin s lymphoma		U Lympho dạng không phải nang		C83.4		C834		Non-Hodgkin s lymphoma: Immunoblastic (diffuse)		U lympho không Hodgkin nguyên bào miễn dịch (toả rộng)				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C83		Diffuse non-Hodgkin s lymphoma		U Lympho dạng không phải nang		C83.5		C835		Non-Hodgkin s lymphoma: Lymphoblastic (diffuse)		U lympho không Hodgkin dạng nguyên bào lympho (tỏa rộng)				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C83		Diffuse non-Hodgkin s lymphoma		U Lympho dạng không phải nang		C83.6		C836		Non-Hodgkin s lymphoma: Undifferentiated (diffuse)		U lympho không Hodgkin không biệt hóa tỏa rộng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C83		Diffuse non-Hodgkin s lymphoma		U Lympho dạng không phải nang		C83.7		C837		Burkitt s tumour		U lympho Burkitt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C83		Diffuse non-Hodgkin s lymphoma		U Lympho dạng không phải nang		C83.8		C838		Other types of diffuse non-Hodgkin s lymphoma		U lympho không phải dạng nang khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C83		Diffuse non-Hodgkin s lymphoma		U Lympho dạng không phải nang		C83.9		C839		Diffuse non-Hodgkin s lymphoma, unspecified		U lympho không Hodgkin lan tỏa, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C84		Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas		Các loại U lympho tế bào T/NK trưởng thành		C84		C84		Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas		Các loại U lympho tế bào T/NK trưởng thành

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C84		Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas		Các loại U lympho tế bào T/NK trưởng thành		C84.0		C840		Mycosis fungoides		U sùi dạng nấm				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C84		Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas		Các loại U lympho tế bào T/NK trưởng thành		C84.1		C841		Sézary s disease		Bệnh Sézary				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C84		Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas		Các loại U lympho tế bào T/NK trưởng thành		C84.2		C842		T-zone lymphoma		U lympho vùng T				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C84		Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas		Các loại U lympho tế bào T/NK trưởng thành		C84.3		C843		Lymphoepithelioid lymphoma		U lympho loại u lympho-biểu mô				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C84		Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas		Các loại U lympho tế bào T/NK trưởng thành		C84.4		C844		Peripheral T-cell lymphoma		U lympho tế bào T ngoại vi, không phân loại ở nơi khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C84		Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas		Các loại U lympho tế bào T/NK trưởng thành		C84.5		C845		Other and unspecified T-cell lymphomas		U lympho tế bào T/NK trưởng thành khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C84		Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas		Các loại U lympho tế bào T/NK trưởng thành		C84.6		C846		Anaplastic large cell lymphoma, ALK- positive		U lympho tế bào lớn bất sản, ALK- dương tính				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C84		Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas		Các loại U lympho tế bào T/NK trưởng thành		C84.7		C847		Anaplastic large cell lymphoma, ALK- negative		U lympho tế bào lớn bất sản, ALK âm tính				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C84		Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas		Các loại U lympho tế bào T/NK trưởng thành		C84.8		C848		Cutaneous T-cell lymphoma, unspecified		U lympho tế bào T ở da, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C84		Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas		Các loại U lympho tế bào T/NK trưởng thành		C84.9		C849		Mature T/NK-cell lymphoma, unspecified		U lympho tế bào T/NK trưởng thành, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C85		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		U lympho không Hodgkin, loại khác và không xác định		C85		C85		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		U lympho không Hodgkin, loại khác và không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C85		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		U lympho không Hodgkin, loại khác và không xác định		C85.0		C850		Lymphosarcoma		U lympho sarcom				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C85		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		U lympho không Hodgkin, loại khác và không xác định		C85.1		C851		B-cell lymphoma, unspecified		U lympho tế bào B, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C85		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		U lympho không Hodgkin, loại khác và không xác định		C85.2		C852		Mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma		U lympho tế bào B lớn trung thất (tuyến ức)				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C85		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		U lympho không Hodgkin, loại khác và không xác định		C85.7		C857		Other specified types of non-Hodgkin s lymphoma		Loại xác định khác của u lympho không Hodgkin				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C85		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		U lympho không Hodgkin, loại khác và không xác định		C85.9		C859		Non-Hodgkin s lymphoma, unspecified type		U lympho không Hodgkin, loại không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C86		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		Loại xác định khác của u lympho tế bào T/NK		C86		C86		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		Loại xác định khác của u lympho tế bào T/NK

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C86		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		Loại xác định khác của u lympho tế bào T/NK		C86.0		C860		Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type		U lympho tế bào NK/T ngoại nút, loại mũi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C86		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		Loại xác định khác của u lympho tế bào T/NK		C86.1		C861		Hepatosplenic T-cell lymphoma		U lympho tế bào T gan- lách				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C86		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		Loại xác định khác của u lympho tế bào T/NK		C86.2		C862		Enteropathy-type (intestinal) T-cell lymphoma		U lympho tế bào T loại bệnh lý ruột				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C86		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		Loại xác định khác của u lympho tế bào T/NK		C86.3		C863		Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma		U lympho tế bào T giống viêm mô mỡ dưới da				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C86		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		Loại xác định khác của u lympho tế bào T/NK		C86.4		C864		Blastic NK-cell lymphoma		U lympho nguyên bào NK				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C86		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		Loại xác định khác của u lympho tế bào T/NK		C86.5		C865		Angioimmunoblastic T-cell lymphoma		U lympho tế bào T nguyên bào mạch- nguyên bào miễn dịch				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C86		Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma		Loại xác định khác của u lympho tế bào T/NK		C86.6		C866		Primary cutaneous CD30-positive T-cell proliferations		Tăng sinh tế bào T da nguyên phát CD-30 dương tính				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C88		Malignant immunoproliferative diseases		Bệnh tăng sinh miễn dịch ác tính		C88		C88		Malignant immunoproliferative diseases		Bệnh tăng sinh miễn dịch ác tính

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C88		Malignant immunoproliferative diseases		Bệnh tăng sinh miễn dịch ác tính		C88.0		C880		Waldenström s macroglobulinaemia		Macroglogulin máu của WaldenstrÖn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C88		Malignant immunoproliferative diseases		Bệnh tăng sinh miễn dịch ác tính		C88.1		C881		Alpha heavy chain disease		Bệnh chuỗi alpha nặng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C88		Malignant immunoproliferative diseases		Bệnh tăng sinh miễn dịch ác tính		C88.2		C882		Gamma heavy chain disease		Bệnh chuỗi gamma nặng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C88		Malignant immunoproliferative diseases		Bệnh tăng sinh miễn dịch ác tính		C88.3		C883		Immunoproliferative small intestinal disease		Bệnh tăng sinh miễn dịch ruột non				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C88		Malignant immunoproliferative diseases		Bệnh tăng sinh miễn dịch ác tính		C88.4		C884		Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue [MALT-lyphoma]		U lympho tế bào B ngoài hạch của các mô lympho chế nhầy				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C88		Malignant immunoproliferative diseases		Bệnh tăng sinh miễn dịch ác tính		C88.7		C887		Other malignant immunoproliferative diseases		Bệnh tăng sinh miễn dịch ác tính khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C88		Malignant immunoproliferative diseases		Bệnh tăng sinh miễn dịch ác tính		C88.9		C889		Malignant immunoproliferative disease, unspecified		Bệnh tăng sinh miễn dịch ác tính không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C90		Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms		Đa u tủy và các u tương bào		C90		C90		Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms		Đa u tủy và các u tương bào

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C90		Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms		Đa u tủy và các u tương bào		C90.0		C900		Multiple myeloma		Đa u tủy				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C90		Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms		Đa u tủy và các u tương bào		C90.1		C901		Plasma cell leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng tương bào				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C90		Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms		Đa u tủy và các u tương bào		C90.2		C902		Plasmacytoma, extramedullary		U tương bào ngoài tủy				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C90		Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms		Đa u tủy và các u tương bào		C90.3		C903		Solitary plasmacytoma		Bướu tương bào đơn độc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C91		Lymphoid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho		C91		C91		Lymphoid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C91		Lymphoid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho		C91.0		C910		Acute lymphoblastic leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (ALL)				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C91		Lymphoid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho		C91.1		C911		Chronic lymphocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho mãn tính của loại tế bào B				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C91		Lymphoid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho		C91.2		C912		Subacute lymphocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho bán cấp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C91		Lymphoid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho		C91.3		C913		Prolymphocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng tiền lympho của tế bào B				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C91		Lymphoid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho		C91.4		C914		Hairy-cell leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng tế bào có lông				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C91		Lymphoid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho		C91.5		C915		Adult T-cell leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng tế bào T trưởng thành				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C91		Lymphoid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho		C91.6		C916		Prolymphocytic leukaemia of T-cell type		Bệnh bạch cầu dạng tiền lympho của tế bào T				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C91		Lymphoid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho		C91.7		C917		Other lymphoid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C91		Lymphoid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho		C91.8		C918		Mature B-cell leukaemia Burkitt-type		Bệnh bạch cầu tế bào B trưởng thành loại Burkitt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C91		Lymphoid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng lympho		C91.9		C919		Lymphoid leukaemia, unspecified		Bệnh bạch cầu dạng lympho, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C92		Myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu tủy		C92		C92		Myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu tủy

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C92		Myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu tủy		C92.0		C920		Acute myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng tủy cấp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C92		Myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu tủy		C92.1		C921		Chronic myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng tủy mạn [CML], BCR/ABL- dương tính				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C92		Myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu tủy		C92.2		C922		Subacute myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng tủy mãn tính không điển hình, BCR/ABL âm tính				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C92		Myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu tủy		C92.3		C923		Myeloid sarcoma		Ung thư mô liên kết dòng tủy				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C92		Myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu tủy		C92.4		C924		Acute promyelocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng tiền tủy bào (PML)				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C92		Myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu tủy		C92.5		C925		Acute myelomonocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng tủy đơn nhân cấp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C92		Myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu tủy		C92.6		C926		Acute myeloid leukaemia with 11Q23- abnormality		Bệnh bạch cầu dạng tủy cấp tính có bất thường 11Q23				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C92		Myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu tủy		C92.7		C927		Other myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng tủy khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C92		Myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu tủy		C92.8		C928		Acute myeloid leukaemia with multilineage dysplasia		Bệnh bạch cầu dạng tủy cấp tính có loạn sản đa dòng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C92		Myeloid leukaemia		Bệnh bạch cầu tủy		C92.9		C929		Myeloid leukaemia, unspecified		Bệnh bạch cầu dạng tủy, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C93		Monocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu đơn nhân		C93		C93		Monocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu đơn nhân

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C93		Monocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu đơn nhân		C93.0		C930		Acute monocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu đơn nhân/nguyên bào đơn nhân cấp tính				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C93		Monocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu đơn nhân		C93.1		C931		Chronic monocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu dòng tủy đơn nhân mãn tính				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C93		Monocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu đơn nhân		C93.2		C932		Subacute monocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu đơn nhân bán cấp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C93		Monocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu đơn nhân		C93.3		C933		Juvenile myelomonocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu dòng tủy đơn nhân tuổi vị thành niên				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C93		Monocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu đơn nhân		C93.7		C937		Other monocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu đơn nhân khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C93		Monocytic leukaemia		Bệnh bạch cầu đơn nhân		C93.9		C939		Monocytic leukaemia, unspecified		Bệnh bạch cầu đơn nhân không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C94		Other leukaemias of specified cell type		Bệnh bạch cầu khác có loại tế bào xác định		C94		C94		Other leukaemias of specified cell type		Bệnh bạch cầu khác có loại tế bào xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C94		Other leukaemias of specified cell type		Bệnh bạch cầu khác có loại tế bào xác định		C94.0		C940		Acute erythraemia and erythroleukaemia		Bệnh bạch cầu dạng tăng hồng cầu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C94		Other leukaemias of specified cell type		Bệnh bạch cầu khác có loại tế bào xác định		C94.1		C941		Chronic erythraemia		Bệnh tăng hồng cầu mạn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C94		Other leukaemias of specified cell type		Bệnh bạch cầu khác có loại tế bào xác định		C94.2		C942		Acute megakaryoblastic leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng tiền nguyên tiểu cầu cấp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C94		Other leukaemias of specified cell type		Bệnh bạch cầu khác có loại tế bào xác định		C94.3		C943		Mast cell leukaemia		Bệnh bạch cầu dạng dưỡng bào				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C94		Other leukaemias of specified cell type		Bệnh bạch cầu khác có loại tế bào xác định		C94.4		C944		Acute panmyelosis		Bệnh toàn tủy cấp tính có xơ tủy				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C94		Other leukaemias of specified cell type		Bệnh bạch cầu khác có loại tế bào xác định		C94.5		C945		Acute myelofibrosis		Bệnh xơ tủy cấp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C94		Other leukaemias of specified cell type		Bệnh bạch cầu khác có loại tế bào xác định		C94.6		C946		Myelodysplastic and myeloproliferative disease, not elsewhere classified		Bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy, chưa phân loại nơi khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C94		Other leukaemias of specified cell type		Bệnh bạch cầu khác có loại tế bào xác định		C94.7		C947		Other specified leukaemias		Bệnh bạch cầu xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C95		Leukaemia of unspecified cell type		Bệnh bạch cầu có loại tế bào không xác định		C95		C95		Leukaemia of unspecified cell type		Bệnh bạch cầu có loại tế bào không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C95		Leukaemia of unspecified cell type		Bệnh bạch cầu có loại tế bào không xác định		C95.0		C950		Acute leukaemia of unspecified cell type		Bệnh bạch cầu cấp loại tế bào không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C95		Leukaemia of unspecified cell type		Bệnh bạch cầu có loại tế bào không xác định		C95.1		C951		Chronic leukaemia of unspecified cell type		Bệnh bạch cầu mạn loại tế bào không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C95		Leukaemia of unspecified cell type		Bệnh bạch cầu có loại tế bào không xác định		C95.2		C952		Subacute leukaemia of unspecified cell type		Bệnh bạch cầu bán cấp loại tế bào không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C95		Leukaemia of unspecified cell type		Bệnh bạch cầu có loại tế bào không xác định		C95.7		C957		Other leukaemia of unspecified cell type		Bệnh bạch cầu khác, loại tế bào không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C95		Leukaemia of unspecified cell type		Bệnh bạch cầu có loại tế bào không xác định		C95.9		C959		Leukaemia, unspecified		Bệnh bạch cầu không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C96		Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác khác và không xác định của hệ lympho, hệ tạo máu và mô liên quan		C96		C96		Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác khác và không xác định của hệ lympho, hệ tạo máu và mô liên quan

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C96		Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác khác và không xác định của hệ lympho, hệ tạo máu và mô liên quan		C96.0		C960		Letterer-Siwe disease		Bệnh tổ chức bào tế bào Langerhans đa ổ và đa hệ thống (rải rác) [bệnh Letterer-Siwe]				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C96		Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác khác và không xác định của hệ lympho, hệ tạo máu và mô liên quan		C96.1		C961		Malignant histiocytosis		Bệnh mô bào ác tính				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C96		Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác khác và không xác định của hệ lympho, hệ tạo máu và mô liên quan		C96.2		C962		Malignant mast cell tumour		Bệnh dưỡng bào hệ thống xâm lấn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C96		Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác khác và không xác định của hệ lympho, hệ tạo máu và mô liên quan		C96.3		C963		True histiocytic lymphoma		U lympho mô bào thực sự				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C96		Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác khác và không xác định của hệ lympho, hệ tạo máu và mô liên quan		C96.4		C964		Sarcoma of dendritic cells (accessory cells)		Sarcom tế bào đuôi gai (tế bào phụ)				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C96		Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác khác và không xác định của hệ lympho, hệ tạo máu và mô liên quan		C96.5		C965		Multifocal and unisystemic Langerhans- cell histiocytosis		Bệnh tổ chức bào tế bào Langerhans đa ổ và đơn hệ thống				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C96		Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác khác và không xác định của hệ lympho, hệ tạo máu và mô liên quan		C96.6		C966		Unifocal Langerhans-cell histiocytosis		Bệnh tổ chức bào Langerhans đơn ổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C96		Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác khác và không xác định của hệ lympho, hệ tạo máu và mô liên quan		C96.7		C967		Other specified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác tính khác của mô dạng lympho, hệ tạo máu và mô liên quan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C96		Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác khác và không xác định của hệ lympho, hệ tạo máu và mô liên quan		C96.8		C968		Histiocytic sarcoma		Sarcom tổ chức bào				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan								C96		Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U ác khác và không xác định của hệ lympho, hệ tạo máu và mô liên quan		C96.9		C969		Malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue, unspecified		U ác tính không đặc hiệu của mô dạng lympho, hệ tạo máu và mô liên quan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính		C97-C97		Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites		U ác có nhiều vị trí độc lập (nguyên phát) nhiều vị trí, ung thư nguyên phát đa ổ								C97		Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites		U ác có nhiều vị trí độc lập (nguyên phát) nhiều chỗ		C97		C97		Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites		U ác có nhiều vị trí độc lập (nguyên phát) nhiều chỗ

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		C00-C97		Neoplasms		U ác tính								C64-C68		Malignant neoplasms of urinary tract		U ác của đường niệu		C64		Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis		U ác của thận ngoại trừ bể thận		C64		C64		Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis		U ác của thận ngoại trừ bể thận

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D00		Carcinoma in situ of oral cavity, oesophagus and stomach		Ung thư biểu mô tại chỗ của khoang miệng, thực quản và dạ dày		D00		D00		Carcinoma in situ of oral cavity, oesophagus and stomach		Ung thư biểu mô tại chỗ của khoang miệng, thực quản và dạ dày

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D00		Carcinoma in situ of oral cavity, oesophagus and stomach		Ung thư biểu mô tại chỗ của khoang miệng, thực quản và dạ dày		D00.0		D000		Carcinoma in situ: Lip, oral cavity and pharynx		Ung thư biểu mô tại chỗ của của môi khoang miệng và hầu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D00		Carcinoma in situ of oral cavity, oesophagus and stomach		Ung thư biểu mô tại chỗ của khoang miệng, thực quản và dạ dày		D00.1		D001		Carcinoma in situ: Oesophagus		Ung thư biểu mô tại chỗ của của thực quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D00		Carcinoma in situ of oral cavity, oesophagus and stomach		Ung thư biểu mô tại chỗ của khoang miệng, thực quản và dạ dày		D00.2		D002		Carcinoma in situ: Stomach		U ác của Dạ dày				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D01		Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan tiêu hóa khác và không xác định		D01		D01		Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan tiêu hóa khác và không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D01		Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan tiêu hóa khác và không xác định		D01.0		D010		Carcinoma in situ: Colon		Ung thư biểu mô tại chỗ của đại tràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D01		Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan tiêu hóa khác và không xác định		D01.1		D011		Carcinoma in situ: Rectosigmoid junction		Ung thư biểu mô tại chỗ nơi nối trực tràng - đại tràng sigma				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D01		Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan tiêu hóa khác và không xác định		D01.2		D012		Carcinoma in situ: Rectum		Ung thư biểu mô tại chỗ của trực tràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D01		Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan tiêu hóa khác và không xác định		D01.3		D013		Carcinoma in situ: Anus and anal canal		Ung thư biểu mô tại chỗ của hậu môn và ống hậu môn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D01		Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan tiêu hóa khác và không xác định		D01.4		D014		Carcinoma in situ: Other and unspecified parts of intestine		Ung thư biểu mô tại chỗ của phần khác và không xác định của ruột non				22/10/2020 02:46:54

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D01		Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan tiêu hóa khác và không xác định		D01.5		D015		Carcinoma in situ: Liver, gallbladder and bile ducts		Ung thư biểu mô tại chỗ của gan, túi mật và đường dẫn mật				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D01		Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan tiêu hóa khác và không xác định		D01.7		D017		Carcinoma in situ: Other specified digestive organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan tiêu hóa xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D01		Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan tiêu hóa khác và không xác định		D01.9		D019		Carcinoma in situ: Digestive organ, unspecified		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan tiêu hóa không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D02		Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system		Ung thư biểu mô tại chỗ của tai giữa và hệ hô hấp		D02		D02		Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system		Ung thư biểu mô tại chỗ của tai giữa và hệ hô hấp

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D02		Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system		Ung thư biểu mô tại chỗ của tai giữa và hệ hô hấp		D02.0		D020		Carcinoma in situ: Larynx		Ung thư biểu mô tại chỗ của thanh quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D02		Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system		Ung thư biểu mô tại chỗ của tai giữa và hệ hô hấp		D02.1		D021		Carcinoma in situ: Trachea		Ung thư biểu mô tại chỗ của khí quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D02		Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system		Ung thư biểu mô tại chỗ của tai giữa và hệ hô hấp		D02.2		D022		Carcinoma in situ: Bronchus and lung		Ung thư biểu mô tại chỗ của phế quản và phổi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D02		Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system		Ung thư biểu mô tại chỗ của tai giữa và hệ hô hấp		D02.3		D023		Carcinoma in situ: Other parts of respiratory system		Ung thư biểu mô tại chỗ của phần khác và hệ hô hấp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D02		Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system		Ung thư biểu mô tại chỗ của tai giữa và hệ hô hấp		D02.4		D024		Carcinoma in situ: Respiratory system, unspecified		Ung thư biểu mô tại chỗ của hệ hô hấp không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D03		Melanoma in situ		U hắc tố tại chỗ		D03		D03		Melanoma in situ		U hắc tố tại chỗ

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D03		Melanoma in situ		U hắc tố tại chỗ		D03.0		D030		Melanoma in situ of lip		U hắc tố tại chỗ của môi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D03		Melanoma in situ		U hắc tố tại chỗ		D03.1		D031		Melanoma in situ of eyelid, including canthus		U hắc tố tại chỗ của mi mắt, bao gồm góc mắt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D03		Melanoma in situ		U hắc tố tại chỗ		D03.2		D032		Melanoma in situ of ear and external auricular canal		U hắc tố tại chỗ của tai và ống ngoài tai				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D03		Melanoma in situ		U hắc tố tại chỗ		D03.3		D033		Melanoma in situ of other and unspecified parts of face		U hắc tố tại chỗ của phần khác và phần không xác định của mặt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D03		Melanoma in situ		U hắc tố tại chỗ		D03.4		D034		Melanoma in situ of scalp and neck		U hắc tố tại chỗ của da đầu và cổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D03		Melanoma in situ		U hắc tố tại chỗ		D03.5		D035		Melanoma in situ of trunk		U hắc tố tại chỗ của thân mình				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D03		Melanoma in situ		U hắc tố tại chỗ		D03.6		D036		Melanoma in situ of upper limb, including shoulder		U hắc tố tại chỗ của chi trên, bao gồm vai				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D03		Melanoma in situ		U hắc tố tại chỗ		D03.7		D037		Melanoma in situ of lower limb, including hip		U hắc tố tại chỗ của chi dưới, bao gồm vùng háng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D03		Melanoma in situ		U hắc tố tại chỗ		D03.8		D038		Melanoma in situ of other sites		U hắc tố tại chỗ của vị trí khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D03		Melanoma in situ		U hắc tố tại chỗ		D03.9		D039		Melanoma in situ, unspecified		U hắc tố tại chỗ, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D04		Carcinoma in situ of skin		Ung thư biểu mô tại chỗ của da		D04		D04		Carcinoma in situ of skin		Ung thư biểu mô tại chỗ của da

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D04		Carcinoma in situ of skin		Ung thư biểu mô tại chỗ của da		D04.0		D040		Carcinoma in situ: Skin of lip		Ung thư biểu mô tại chỗ của da môi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D04		Carcinoma in situ of skin		Ung thư biểu mô tại chỗ của da		D04.1		D041		Carcinoma in situ: Skin of eyelid, including canthus		Ung thư biểu mô tại chỗ của da mí mắt bao gồm góc mắt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D04		Carcinoma in situ of skin		Ung thư biểu mô tại chỗ của da		D04.2		D042		Carcinoma in situ: Skin of ear and external auricular canal		Ung thư biểu mô tại chỗ của da vùng tai và ống tai ngoài				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D04		Carcinoma in situ of skin		Ung thư biểu mô tại chỗ của da		D04.3		D043		Carcinoma in situ: Skin of other and unspecified parts of face		Ung thư biểu mô tại chỗ của da của phần khác và không xác định của mặt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D04		Carcinoma in situ of skin		Ung thư biểu mô tại chỗ của da		D04.4		D044		Carcinoma in situ: Skin of scalp and neck		Ung thư biểu mô tại chỗ của da đầu và cổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D04		Carcinoma in situ of skin		Ung thư biểu mô tại chỗ của da		D04.5		D045		Carcinoma in situ: Skin of trunk		Ung thư biểu mô tại chỗ của da thân mình				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D04		Carcinoma in situ of skin		Ung thư biểu mô tại chỗ của da		D04.6		D046		Carcinoma in situ: Skin of upper limb, including shoulder		Ung thư biểu mô tại chỗ của da chi trên, bao gồm vai				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D04		Carcinoma in situ of skin		Ung thư biểu mô tại chỗ của da		D04.7		D047		Carcinoma in situ: Skin of lower limb, including hip		Ung thư biểu mô tại chỗ của da chi dưới, bao gồm háng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D04		Carcinoma in situ of skin		Ung thư biểu mô tại chỗ của da		D04.8		D048		Carcinoma in situ: Skin of other sites		Ung thư biểu mô tại chỗ của da ở vị trí khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D04		Carcinoma in situ of skin		Ung thư biểu mô tại chỗ của da		D04.9		D049		Carcinoma in situ: Skin, unspecified		Ung thư biểu mô tại chỗ của da, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D05		Carcinoma in situ of breast		Ung thư biểu mô tại chỗ của vú		D05		D05		Carcinoma in situ of breast		Ung thư biểu mô tại chỗ của vú

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D05		Carcinoma in situ of breast		Ung thư biểu mô tại chỗ của vú		D05.0		D050		Lobular carcinoma in situ		Ung thư biểu mô tiểu thuỳ tại chỗ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D05		Carcinoma in situ of breast		Ung thư biểu mô tại chỗ của vú		D05.1		D051		Intraductal carcinoma in situ		Ung thư biểu mô ống tuyến vú tại chỗ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D05		Carcinoma in situ of breast		Ung thư biểu mô tại chỗ của vú		D05.7		D057		Other carcinoma in situ of breast		Ung thư biểu mô ống tuyến khác tại chỗ của vú				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D05		Carcinoma in situ of breast		Ung thư biểu mô tại chỗ của vú		D05.9		D059		Carcinoma in situ of breast, unspecified		Ung thư biểu mô tại chỗ của vú, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D06		Carcinoma in situ of cervix uteri		Ung thư biểu mô tại chỗ của cổ tử cung		D06		D06		Carcinoma in situ of cervix uteri		Ung thư biểu mô tại chỗ của cổ tử cung

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D06		Carcinoma in situ of cervix uteri		Ung thư biểu mô tại chỗ của cổ tử cung		D06.0		D060		Carcinoma in situ: Endocervix		Ung thư biểu mô tại chỗ của nội mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D06		Carcinoma in situ of cervix uteri		Ung thư biểu mô tại chỗ của cổ tử cung		D06.1		D061		Carcinoma in situ: Exocervix		Ung thư biểu mô tại chỗ của ngoại mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D06		Carcinoma in situ of cervix uteri		Ung thư biểu mô tại chỗ của cổ tử cung		D06.7		D067		Carcinoma in situ: Other parts of cervix		Ung thư biểu mô tại chỗ của phần khác của cổ tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D06		Carcinoma in situ of cervix uteri		Ung thư biểu mô tại chỗ của cổ tử cung		D06.9		D069		Carcinoma in situ: Cervix, unspecified		Ung thư biểu mô tại chỗ của cổ tử cung, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D07		Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan sinh dục khác và không xác định		D07		D07		Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan sinh dục khác và không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D07		Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan sinh dục khác và không xác định		D07.0		D070		Carcinoma in situ: Endometrium		Ung thư biểu mô tại chỗ của nội mạc tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D07		Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan sinh dục khác và không xác định		D07.1		D071		Carcinoma in situ: Vulva		Ung thư biểu mô tại chỗ của âm hộ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D07		Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan sinh dục khác và không xác định		D07.2		D072		Carcinoma in situ: Vagina		Ung thư biểu mô tại chỗ của âm đạo				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D07		Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan sinh dục khác và không xác định		D07.3		D073		Carcinoma in situ: Other and unspecified female genital organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan sinh dục nữ khác và không xác định				22/10/2020 02:48:20

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D07		Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan sinh dục khác và không xác định		D07.4		D074		Carcinoma in situ: Penis		Ung thư biểu mô tại chỗ của dương vật				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D07		Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan sinh dục khác và không xác định		D07.5		D075		Carcinoma in situ: Prostate		Ung thư biểu mô tại chỗ của tuyến tiền liệt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D07		Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan sinh dục khác và không xác định		D07.6		D076		Carcinoma in situ: Other and unspecified male genital organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan sinh dục nam khác và không xác định				22/10/2020 02:48:42

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D09		Carcinoma in situ of other and unspecified sites		Ung thư biểu mô tại chỗ ở vị trí khác và không xác định		D09		D09		Carcinoma in situ of other and unspecified sites		Ung thư biểu mô tại chỗ ở vị trí khác và không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D09		Carcinoma in situ of other and unspecified sites		Ung thư biểu mô tại chỗ ở vị trí khác và không xác định		D09.0		D090		Carcinoma in situ: Bladder		Ung thư biểu mô tại chỗ của bàng quang				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D09		Carcinoma in situ of other and unspecified sites		Ung thư biểu mô tại chỗ ở vị trí khác và không xác định		D09.1		D091		Carcinoma in situ: Other and unspecified urinary organs		Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan tiết niệu khác và không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D09		Carcinoma in situ of other and unspecified sites		Ung thư biểu mô tại chỗ ở vị trí khác và không xác định		D09.2		D092		Carcinoma in situ: Eye		Ung thư biểu mô tại chỗ của mắt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D09		Carcinoma in situ of other and unspecified sites		Ung thư biểu mô tại chỗ ở vị trí khác và không xác định		D09.3		D093		Carcinoma in situ: Thyroid and other endocrine glands		Ung thư biểu mô tại chỗ của tuyến giáp và tuyến nội tiết khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D09		Carcinoma in situ of other and unspecified sites		Ung thư biểu mô tại chỗ ở vị trí khác và không xác định		D09.7		D097		Carcinoma in situ of other specified sites		Ung thư biểu mô tại chỗ ở vị trí xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D00-D09		In situ neoplasms		U tân sinh tại chỗ														D09		Carcinoma in situ of other and unspecified sites		Ung thư biểu mô tại chỗ ở vị trí khác và không xác định		D09.9		D099		Carcinoma in situ, unspecified		Ung thư biểu mô tại chỗ, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D10		Benign neoplasm of mouth and pharynx		U lành của miệng và hầu		D10		D10		Benign neoplasm of mouth and pharynx		U lành của miệng và hầu

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D10		Benign neoplasm of mouth and pharynx		U lành của miệng và hầu		D10.0		D100		Benign neoplasm: Lip		U lành của môi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D10		Benign neoplasm of mouth and pharynx		U lành của miệng và hầu		D10.1		D101		Benign neoplasm: Tongue		U lành của lưỡi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D10		Benign neoplasm of mouth and pharynx		U lành của miệng và hầu		D10.2		D102		Benign neoplasm: Floor of mouth		U lành của sàn miệng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D10		Benign neoplasm of mouth and pharynx		U lành của miệng và hầu		D10.3		D103		Benign neoplasm: Other and unspecified parts of mouth		U lành của phần khác và không xác định của miệng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D10		Benign neoplasm of mouth and pharynx		U lành của miệng và hầu		D10.4		D104		Benign neoplasm: Tonsil		U lành của amiđan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D10		Benign neoplasm of mouth and pharynx		U lành của miệng và hầu		D10.5		D105		Benign neoplasm: Other parts of oropharynx		U lành của phần khác của hầu - khẩu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D10		Benign neoplasm of mouth and pharynx		U lành của miệng và hầu		D10.6		D106		Benign neoplasm: Nasopharynx		U lành của hầu - mũi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D10		Benign neoplasm of mouth and pharynx		U lành của miệng và hầu		D10.7		D107		Benign neoplasm: Hypopharynx		U lành của hạ hầu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D10		Benign neoplasm of mouth and pharynx		U lành của miệng và hầu		D10.9		D109		Benign neoplasm: Pharynx, unspecified		U lành của hầu, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D11		Benign neoplasm of major salivary glands		U lành của các tuyến nước bọt chính		D11		D11		Benign neoplasm of major salivary glands		U lành của các tuyến nước bọt chính

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D11		Benign neoplasm of major salivary glands		U lành của các tuyến nước bọt chính		D11.0		D110		Benign neoplasm: Parotid gland		U lành của tuyến mang tai				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D11		Benign neoplasm of major salivary glands		U lành của các tuyến nước bọt chính		D11.7		D117		Benign neoplasm: Other major salivary glands		U lành của tuyến nước bọt chính khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D11		Benign neoplasm of major salivary glands		U lành của các tuyến nước bọt chính		D11.9		D119		Benign neoplasm: Major salivary gland, unspecified		U lành của tuyến nước bọt chính không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D12		Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal		U lành của đại tràng, trực tràng, hậu môn và ống hậu môn		D12		D12		Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal		U lành của đại tràng, trực tràng, hậu môn và ống hậu môn

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D12		Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal		U lành của đại tràng, trực tràng, hậu môn và ống hậu môn		D12.0		D120		Benign neoplasm: Caecum		U lành của manh tràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D12		Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal		U lành của đại tràng, trực tràng, hậu môn và ống hậu môn		D12.1		D121		Benign neoplasm: Appendix		U lành của ruột thừa				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D12		Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal		U lành của đại tràng, trực tràng, hậu môn và ống hậu môn		D12.2		D122		Benign neoplasm: Ascending colon		U lành của đại tràng lên				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D12		Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal		U lành của đại tràng, trực tràng, hậu môn và ống hậu môn		D12.3		D123		Benign neoplasm: Transverse colon		U lành của đại tràng ngang				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D12		Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal		U lành của đại tràng, trực tràng, hậu môn và ống hậu môn		D12.4		D124		Benign neoplasm: Descending colon		U lành của đại tràng xuống				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D12		Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal		U lành của đại tràng, trực tràng, hậu môn và ống hậu môn		D12.5		D125		Benign neoplasm: Sigmoid colon		U lành của đại tràng sigma				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D12		Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal		U lành của đại tràng, trực tràng, hậu môn và ống hậu môn		D12.6		D126		Benign neoplasm: Colon, unspecified		U lành của Đại tràng không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D12		Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal		U lành của đại tràng, trực tràng, hậu môn và ống hậu môn		D12.7		D127		Benign neoplasm: Rectosigmoid junction		U lành của nơi nối trực tràng sigma - trực tràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D12		Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal		U lành của đại tràng, trực tràng, hậu môn và ống hậu môn		D12.8		D128		Benign neoplasm: Rectum		U lành của trực tràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D12		Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal		U lành của đại tràng, trực tràng, hậu môn và ống hậu môn		D12.9		D129		Benign neoplasm: Anus and anal canal		U lành của hậu môn và ống hậu môn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D13		Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system		U lành của phần khác và không rõ ràng của hệ tiêu hóa		D13		D13		Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system		U lành của phần khác và không rõ ràng của hệ tiêu hóa

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D13		Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system		U lành của phần khác và không rõ ràng của hệ tiêu hóa		D13.0		D130		Benign neoplasm: Oesophagus		U lành của thực quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D13		Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system		U lành của phần khác và không rõ ràng của hệ tiêu hóa		D13.1		D131		Benign neoplasm: Stomach		U lành của dạ dày				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D13		Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system		U lành của phần khác và không rõ ràng của hệ tiêu hóa		D13.2		D132		Benign neoplasm: Duodenum		U lành của tá tràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D13		Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system		U lành của phần khác và không rõ ràng của hệ tiêu hóa		D13.3		D133		Benign neoplasm: Other and unspecified parts of small intestine		U lành của phần khác và không xác định của ruột non				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D13		Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system		U lành của phần khác và không rõ ràng của hệ tiêu hóa		D13.4		D134		Benign neoplasm: Liver		U lành của gan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D13		Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system		U lành của phần khác và không rõ ràng của hệ tiêu hóa		D13.5		D135		Benign neoplasm: Extrahepatic bile ducts		U lành của đường mật ngoài gan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D13		Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system		U lành của phần khác và không rõ ràng của hệ tiêu hóa		D13.6		D136		Benign neoplasm: Pancreas		U lành của tụy				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D13		Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system		U lành của phần khác và không rõ ràng của hệ tiêu hóa		D13.7		D137		Benign neoplasm: Endocrine pancreas		U lành của tụy nội tiết				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D13		Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system		U lành của phần khác và không rõ ràng của hệ tiêu hóa		D13.9		D139		Benign neoplasm: Ill-defined sites within the digestive system		U lành của vị trí không rõ ràng trong hệ tiêu hóa				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D14		Benign neoplasm of middle ear and respiratory system		U lành tai giữa và hệ hô hấp		D14		D14		Benign neoplasm of middle ear and respiratory system		U lành tai giữa và hệ hô hấp

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D14		Benign neoplasm of middle ear and respiratory system		U lành tai giữa và hệ hô hấp		D14.0		D140		Benign neoplasm: Middle ear, nasal cavity and accessory sinuses		U lành của tai giữa, hốc mũi và các xoang phụ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D14		Benign neoplasm of middle ear and respiratory system		U lành tai giữa và hệ hô hấp		D14.1		D141		Benign neoplasm: Larynx		U lành của thanh quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D14		Benign neoplasm of middle ear and respiratory system		U lành tai giữa và hệ hô hấp		D14.2		D142		Benign neoplasm: Trachea		U lành của khí quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D14		Benign neoplasm of middle ear and respiratory system		U lành tai giữa và hệ hô hấp		D14.3		D143		Benign neoplasm: Bronchus and lung		U lành của phế quản và phổi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D14		Benign neoplasm of middle ear and respiratory system		U lành tai giữa và hệ hô hấp		D14.4		D144		Benign neoplasm: Respiratory system, unspecified		U lành của hệ hô hấp, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D15		Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic organs		U lành của cơ quan khác và không xác định trong lồng ngực		D15		D15		Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic organs		U lành của cơ quan khác và không xác định trong lồng ngực

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D15		Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic organs		U lành của cơ quan khác và không xác định trong lồng ngực		D15.0		D150		Benign neoplasm: Thymus		U lành của tuyến ức				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D15		Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic organs		U lành của cơ quan khác và không xác định trong lồng ngực		D15.1		D151		Benign neoplasm: Heart		U lành của tim				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D15		Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic organs		U lành của cơ quan khác và không xác định trong lồng ngực		D15.2		D152		Benign neoplasm: Mediastinum		U lành của trung thất				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D15		Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic organs		U lành của cơ quan khác và không xác định trong lồng ngực		D15.7		D157		Benign neoplasm: Other specified intrathoracic organs		U lành của cơ quan trong lồng ngực xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D15		Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic organs		U lành của cơ quan khác và không xác định trong lồng ngực		D15.9		D159		Benign neoplasm: Intrathoracic organ, unspecified		U lành của cơ quan trong lồng ngực không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D16		Benign neoplasm of bone and articular cartilage		U lành của xương và sụn khớp		D16		D16		Benign neoplasm of bone and articular cartilage		U lành của xương và sụn khớp

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D16		Benign neoplasm of bone and articular cartilage		U lành của xương và sụn khớp		D16.0		D160		Benign neoplasm: Scapula and long bones of upper limb		U lành của xương bả vai và xương dài của chi trên				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D16		Benign neoplasm of bone and articular cartilage		U lành của xương và sụn khớp		D16.1		D161		Benign neoplasm: Short bones of upper limb		U lành của xương ngắn của chi trên				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D16		Benign neoplasm of bone and articular cartilage		U lành của xương và sụn khớp		D16.2		D162		Benign neoplasm: Long bones of lower limb		U lành của xương dài của chi dưới				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D16		Benign neoplasm of bone and articular cartilage		U lành của xương và sụn khớp		D16.3		D163		Benign neoplasm: Short bones of lower limb		U lành của xương ngắn của chi dưới				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D16		Benign neoplasm of bone and articular cartilage		U lành của xương và sụn khớp		D16.4		D164		Benign neoplasm: Bones of skull and face		U lành của xương sọ và mặt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D16		Benign neoplasm of bone and articular cartilage		U lành của xương và sụn khớp		D16.5		D165		Benign neoplasm: Lower jaw bone		U lành của xương hàm dưới				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D16		Benign neoplasm of bone and articular cartilage		U lành của xương và sụn khớp		D16.6		D166		Benign neoplasm: Vertebral column		Cột sống				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D16		Benign neoplasm of bone and articular cartilage		U lành của xương và sụn khớp		D16.7		D167		Benign neoplasm: Ribs, sternum and clavicle		U lành của xương sườn, xương ức và xương đòn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D16		Benign neoplasm of bone and articular cartilage		U lành của xương và sụn khớp		D16.8		D168		Benign neoplasm: Pelvic bones, sacrum and coccyx		U lành của xương chậu, xương thiêng và xương cụt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D16		Benign neoplasm of bone and articular cartilage		U lành của xương và sụn khớp		D16.9		D169		Benign neoplasm: Bone and articular cartilage, unspecified		U lành của xương và sụn khớp không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D17		Benign lipomatous neoplasm		U mỡ		D17		D17		Benign lipomatous neoplasm		U mỡ

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D17		Benign lipomatous neoplasm		U mỡ		D17.0		D170		Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue of head, face and neck		U mỡ lành tính của da và mô dưới da ở đầu, mặt và cổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D17		Benign lipomatous neoplasm		U mỡ		D17.1		D171		Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue of trunk		U mỡ lành tính của da và mô dưới da ở thân hình				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D17		Benign lipomatous neoplasm		U mỡ		D17.2		D172		Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue of limbs		U mỡ lành tính của da và mô dưới da ở các chi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D17		Benign lipomatous neoplasm		U mỡ		D17.3		D173		Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue of other and unspecified sites		U mỡ lành tính của da và mô dưới da ở vị trí khác và không xác định				22/10/2020 02:51:24

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D17		Benign lipomatous neoplasm		U mỡ		D17.4		D174		Benign lipomatous neoplasm of intrathoracic organs		U mỡ lành tính của cơ quan trong lồng ngực				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D17		Benign lipomatous neoplasm		U mỡ		D17.5		D175		Benign lipomatous neoplasm of intra-abdominal organs		U mỡ lành tính của cơ quan trong ổ bụng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D17		Benign lipomatous neoplasm		U mỡ		D17.6		D176		Benign lipomatous neoplasm of spermatic cord		U mỡ lành tính của thừng tinh				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D17		Benign lipomatous neoplasm		U mỡ		D17.7		D177		Benign lipomatous neoplasm of other sites		U mỡ lành tính của vị trí khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D17		Benign lipomatous neoplasm		U mỡ		D17.9		D179		Benign lipomatous neoplasm, unspecified		U mỡ lành tính không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D18		Haemangioma and lymphangioma, any site		U mạch máu và u hạch bạch huyết, vị trí bất kỳ		D18		D18		Haemangioma and lymphangioma, any site		U mạch máu và u hạch bạch huyết, vị trí bất kỳ

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D18		Haemangioma and lymphangioma, any site		U mạch máu và u hạch bạch huyết, vị trí bất kỳ		D18.0		D180		Haemangioma, any site		U mạch máu, vị trí bất kỳ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D18		Haemangioma and lymphangioma, any site		U mạch máu và u hạch bạch huyết, vị trí bất kỳ		D18.1		D181		Lymphangioma, any site		U mạch bạch huyết, vị trí bất kỳ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D19		Benign neoplasm of mesothelial tissue		U lành của trung mô		D19		D19		Benign neoplasm of mesothelial tissue		U lành của trung mô

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D19		Benign neoplasm of mesothelial tissue		U lành của trung mô		D19.0		D190		Benign neoplasm: Mesothelial tissue of pleura		U lành trung mô của màng phổi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D19		Benign neoplasm of mesothelial tissue		U lành của trung mô		D19.1		D191		Benign neoplasm: Mesothelial tissue of peritoneum		U lành trung mô của phúc mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D19		Benign neoplasm of mesothelial tissue		U lành của trung mô		D19.7		D197		Benign neoplasm: Mesothelial tissue of other sites		U lành trung mô của các vị trí khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D19		Benign neoplasm of mesothelial tissue		U lành của trung mô		D19.9		D199		Benign neoplasm: Mesothelial tissue, unspecified		U lành trung mô không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D20		Benign neoplasm of soft tissue of retroperitoneum and peritoneum		U lành mô mềm sau phúc mạc và phúc mạc		D20		D20		Benign neoplasm of soft tissue of retroperitoneum and peritoneum		U lành mô mềm sau phúc mạc và phúc mạc

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D20		Benign neoplasm of soft tissue of retroperitoneum and peritoneum		U lành mô mềm sau phúc mạc và phúc mạc		D20.0		D200		Benign neoplasm: Retroperitoneum		U lành mô mềm sau phúc mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D20		Benign neoplasm of soft tissue of retroperitoneum and peritoneum		U lành mô mềm sau phúc mạc và phúc mạc		D20.1		D201		Benign neoplasm: Peritoneum		U lành mô mềm phúc mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D21		Other benign neoplasms of connective and other soft tissue		U lành khác của mô liên kết và mô mềm khác		D21		D21		Other benign neoplasms of connective and other soft tissue		U lành khác của mô liên kết và mô mềm khác

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D21		Other benign neoplasms of connective and other soft tissue		U lành khác của mô liên kết và mô mềm khác		D21.0		D210		Benign neoplasm: Connective and other soft tissue of head, face and neck		U lành mô liên kết và mô mềm khác của đầu, mặt và cổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D21		Other benign neoplasms of connective and other soft tissue		U lành khác của mô liên kết và mô mềm khác		D21.1		D211		Benign neoplasm: Connective and other soft tissue of upper limb, including shoulder		U lành mô liên kết và mô mềm khác của chi trên bao gồm vai				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D21		Other benign neoplasms of connective and other soft tissue		U lành khác của mô liên kết và mô mềm khác		D21.2		D212		Benign neoplasm: Connective and other soft tissue of lower limb, including hip		U lành mô liên kết và mô mềm khác của chi dưới, bào gồm háng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D21		Other benign neoplasms of connective and other soft tissue		U lành khác của mô liên kết và mô mềm khác		D21.3		D213		Benign neoplasm: Connective and other soft tissue of thorax		U lành mô liên kết và mô mềm khác của lồng ngực				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D21		Other benign neoplasms of connective and other soft tissue		U lành khác của mô liên kết và mô mềm khác		D21.4		D214		Benign neoplasm: Connective and other soft tissue of abdomen		U lành mô liên kết và mô mềm khác của bụng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D21		Other benign neoplasms of connective and other soft tissue		U lành khác của mô liên kết và mô mềm khác		D21.5		D215		Benign neoplasm: Connective and other soft tissue of pelvis		U lành mô liên kết và mô mềm khác của chậu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D21		Other benign neoplasms of connective and other soft tissue		U lành khác của mô liên kết và mô mềm khác		D21.6		D216		Benign neoplasm: Connective and other soft tissue of trunk, unspecified		U lành mô liên kết và mô mềm khác của thân mình, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D21		Other benign neoplasms of connective and other soft tissue		U lành khác của mô liên kết và mô mềm khác		D21.9		D219		Benign neoplasm: Connective and other soft tissue, unspecified		U lành mô liên kết và mô mềm khác, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D22		Melanocytic naevi		Nốt ruồi		D22		D22		Melanocytic naevi		Nốt ruồi

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D22		Melanocytic naevi		Nốt ruồi		D22.0		D220		Melanocytic naevi of lip		Nốt ruồi của môi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D22		Melanocytic naevi		Nốt ruồi		D22.1		D221		Melanocytic naevi of eyelid, including canthus		Nốt ruồi của khóe mắt bao gồm mí mắt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D22		Melanocytic naevi		Nốt ruồi		D22.2		D222		Melanocytic naevi of ear and external auricular canal		Nốt ruồi của tai và ống tai ngoài				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D22		Melanocytic naevi		Nốt ruồi		D22.3		D223		Melanocytic naevi of other and unspecified parts of face		Nốt ruồi của phần khác và phần không xác định của mặt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D22		Melanocytic naevi		Nốt ruồi		D22.4		D224		Melanocytic naevi of scalp and neck		Nốt ruồi của da đầu và cổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D22		Melanocytic naevi		Nốt ruồi		D22.5		D225		Melanocytic naevi of trunk		Nốt ruồi của thân mình				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D22		Melanocytic naevi		Nốt ruồi		D22.6		D226		Melanocytic naevi of upper limb, including shoulder		Nốt ruồi của chi trên bao gồm vai				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D22		Melanocytic naevi		Nốt ruồi		D22.7		D227		Melanocytic naevi of lower limb, including hip		Nốt ruồi của chi dưới bao gồm háng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D22		Melanocytic naevi		Nốt ruồi		D22.9		D229		Melanocytic naevi, unspecified		Nốt ruồi không có gì đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D23		Other benign neoplasms of skin		U lành khác của da		D23		D23		Other benign neoplasms of skin		U lành khác của da

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D23		Other benign neoplasms of skin		U lành khác của da		D23.0		D230		Benign neoplasm: Skin of lip		U lành da của môi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D23		Other benign neoplasms of skin		U lành khác của da		D23.1		D231		Benign neoplasm: Skin of eyelid, including canthus		U lành da của mi mắt kể cả góc mắt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D23		Other benign neoplasms of skin		U lành khác của da		D23.2		D232		Benign neoplasm: Skin of ear and external auricular canal		U lành da tai và ống tai ngoài				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D23		Other benign neoplasms of skin		U lành khác của da		D23.3		D233		Benign neoplasm: Skin of other and unspecified parts of face		U lành ở da các phần không xác định khác của mặt				20/10/2020 10:33:20

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D23		Other benign neoplasms of skin		U lành khác của da		D23.4		D234		Benign neoplasm: Skin of scalp and neck		U lành da đầu và cổ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D23		Other benign neoplasms of skin		U lành khác của da		D23.5		D235		Benign neoplasm: Skin of trunk		U lành da thân mình				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D23		Other benign neoplasms of skin		U lành khác của da		D23.6		D236		Benign neoplasm: Skin of upper limb, including shoulder		U lành da chi trên, bao gồm vai				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D23		Other benign neoplasms of skin		U lành khác của da		D23.7		D237		Benign neoplasm: Skin of lower limb, including hip		U lành da chi dưới bao gồm háng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D23		Other benign neoplasms of skin		U lành khác của da		D23.9		D239		Benign neoplasm: Skin, unspecified		U lành của da, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D24		Benign neoplasm of breast		U lành vú		D24		D24		Benign neoplasm of breast		U lành vú

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D25		Leiomyoma of uterus		U cơ trơn tử cung		D25		D25		Leiomyoma of uterus		U cơ trơn tử cung

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D25		Leiomyoma of uterus		U cơ trơn tử cung		D25.0		D250		Submucous leiomyoma of uterus		U cơ trơn dưới niêm mạc tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D25		Leiomyoma of uterus		U cơ trơn tử cung		D25.1		D251		Intramural leiomyoma of uterus		U cơ trơn trong vách tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D25		Leiomyoma of uterus		U cơ trơn tử cung		D25.2		D252		Subserosal leiomyoma of uterus		U cơ trơn dưới thanh mạc tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D25		Leiomyoma of uterus		U cơ trơn tử cung		D25.9		D259		Leiomyoma of uterus, unspecified		U cơ trơn tử cung, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D26		Other benign neoplasms of uterus		U lành khác của tử cung		D26		D26		Other benign neoplasms of uterus		U lành khác của tử cung

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D26		Other benign neoplasms of uterus		U lành khác của tử cung		D26.0		D260		Other benign neoplasm: Cervix uteri		U lành cổ tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D26		Other benign neoplasms of uterus		U lành khác của tử cung		D26.1		D261		Other benign neoplasm: Corpus uteri		U lành thân tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D26		Other benign neoplasms of uterus		U lành khác của tử cung		D26.7		D267		Other benign neoplasm: Other parts of uterus		U lành phần khác của tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D26		Other benign neoplasms of uterus		U lành khác của tử cung		D26.9		D269		Other benign neoplasm: Uterus, unspecified		U lành tử cung, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D27		Benign neoplasm of ovary		U lành buồng trứng		D27		D27		Benign neoplasm of ovary		U lành buồng trứng

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D28		Benign neoplasm of other and unspecified female genital organs		U lành của cơ quan sinh dục khác và không xác định		D28		D28		Benign neoplasm of other and unspecified female genital organs		U lành của cơ quan sinh dục khác và không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D28		Benign neoplasm of other and unspecified female genital organs		U lành của cơ quan sinh dục khác và không xác định		D28.0		D280		Benign neoplasm: Vulva		U lành âm hộ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D28		Benign neoplasm of other and unspecified female genital organs		U lành của cơ quan sinh dục khác và không xác định		D28.1		D281		Benign neoplasm: Vagina		U lành âm đạo				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D28		Benign neoplasm of other and unspecified female genital organs		U lành của cơ quan sinh dục khác và không xác định		D28.2		D282		Benign neoplasm: Uterine tubes and ligaments		U lành vòi tử cung và dây chằng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D28		Benign neoplasm of other and unspecified female genital organs		U lành của cơ quan sinh dục khác và không xác định		D28.7		D287		Benign neoplasm: Other specified female genital organs		U lành cơ quan sinh dục nữ xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D28		Benign neoplasm of other and unspecified female genital organs		U lành của cơ quan sinh dục khác và không xác định		D28.9		D289		Benign neoplasm: Female genital organ, unspecified		U lành cơ quan sinh dục nữ, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D29		Benign neoplasm of male genital organs		U lành của cơ quan sinh dục nam		D29		D29		Benign neoplasm of male genital organs		U lành của cơ quan sinh dục nam

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D29		Benign neoplasm of male genital organs		U lành của cơ quan sinh dục nam		D29.0		D290		Benign neoplasm: Penis		U lành của Dương vật				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D29		Benign neoplasm of male genital organs		U lành của cơ quan sinh dục nam		D29.1		D291		Benign neoplasm: Prostate		U lành của Tuyến tiền liệt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D29		Benign neoplasm of male genital organs		U lành của cơ quan sinh dục nam		D29.2		D292		Benign neoplasm: Testis		U lành của Tinh hoàn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D29		Benign neoplasm of male genital organs		U lành của cơ quan sinh dục nam		D29.3		D293		Benign neoplasm: Epididymis		U lành của Mào tinh hoàn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D29		Benign neoplasm of male genital organs		U lành của cơ quan sinh dục nam		D29.4		D294		Benign neoplasm: Scrotum		Bìu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D29		Benign neoplasm of male genital organs		U lành của cơ quan sinh dục nam		D29.7		D297		Benign neoplasm: Other male genital organs		Cơ quan sinh dục nam khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D29		Benign neoplasm of male genital organs		U lành của cơ quan sinh dục nam		D29.9		D299		Benign neoplasm: Male genital organ, unspecified		Cơ quan sinh dục nam, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D30		Benign neoplasm of urinary organs		U lành của cơ quan tiết niệu		D30		D30		Benign neoplasm of urinary organs		U lành của cơ quan tiết niệu

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D30		Benign neoplasm of urinary organs		U lành của cơ quan tiết niệu		D30.0		D300		Benign neoplasm: Kidney		U lành của Thận				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D30		Benign neoplasm of urinary organs		U lành của cơ quan tiết niệu		D30.1		D301		Benign neoplasm: Renal pelvis		U lành của Bồn thận				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D30		Benign neoplasm of urinary organs		U lành của cơ quan tiết niệu		D30.2		D302		Benign neoplasm: Ureter		U lành của Niệu quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D30		Benign neoplasm of urinary organs		U lành của cơ quan tiết niệu		D30.3		D303		Benign neoplasm: Bladder		U lành của Bàng quang				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D30		Benign neoplasm of urinary organs		U lành của cơ quan tiết niệu		D30.4		D304		Benign neoplasm: Urethra		U lành của Niệu đạo				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D30		Benign neoplasm of urinary organs		U lành của cơ quan tiết niệu		D30.7		D307		Benign neoplasm: Other urinary organs		Cơ quan tiết niệu khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D30		Benign neoplasm of urinary organs		U lành của cơ quan tiết niệu		D30.9		D309		Benign neoplasm: Urinary organ, unspecified		Cơ quan tiết niệu không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D31		Benign neoplasm of eye and adnexa		U lành của mắt và phần phụ		D31		D31		Benign neoplasm of eye and adnexa		U lành của mắt và phần phụ

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D31		Benign neoplasm of eye and adnexa		U lành của mắt và phần phụ		D31.0		D310		Benign neoplasm: Conjunctiva		U lành kết mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D31		Benign neoplasm of eye and adnexa		U lành của mắt và phần phụ		D31.1		D311		Benign neoplasm: Cornea		U lành giác mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D31		Benign neoplasm of eye and adnexa		U lành của mắt và phần phụ		D31.2		D312		Benign neoplasm: Retina		U lành võng mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D31		Benign neoplasm of eye and adnexa		U lành của mắt và phần phụ		D31.3		D313		Benign neoplasm: Choroid		U lành màng mạch mắt				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D31		Benign neoplasm of eye and adnexa		U lành của mắt và phần phụ		D31.4		D314		Benign neoplasm: Ciliary body		U lành thể mi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D31		Benign neoplasm of eye and adnexa		U lành của mắt và phần phụ		D31.5		D315		Benign neoplasm: Lacrimal gland and duct		U lành tuyến và ống lệ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D31		Benign neoplasm of eye and adnexa		U lành của mắt và phần phụ		D31.6		D316		Benign neoplasm: Orbit, unspecified		U lành hốc mắt không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D31		Benign neoplasm of eye and adnexa		U lành của mắt và phần phụ		D31.9		D319		Benign neoplasm: Eye, unspecified		U lành của mắt, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D32		Benign neoplasm of meninges		U lành của màng não		D32		D32		Benign neoplasm of meninges		U lành của màng não

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D32		Benign neoplasm of meninges		U lành của màng não		D32.0		D320		Benign neoplasm: Cerebral meninges		U lành màng não				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D32		Benign neoplasm of meninges		U lành của màng não		D32.1		D321		Benign neoplasm: Spinal meninges		U lành màng não tủy sống				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D32		Benign neoplasm of meninges		U lành của màng não		D32.9		D329		Benign neoplasm: Meninges, unspecified		U lành màng não, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D33		Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system		U lành của não và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		D33		D33		Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system		U lành của não và các phần khác của hệ thần kinh trung ương

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D33		Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system		U lành của não và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		D33.0		D330		Benign neoplasm: Brain, supratentorial		U lành của não trên lều				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D33		Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system		U lành của não và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		D33.1		D331		Benign neoplasm: Brain, infratentorial		U lành của não, lều dưới				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D33		Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system		U lành của não và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		D33.2		D332		Benign neoplasm: Brain, unspecified		U lành của não, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D33		Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system		U lành của não và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		D33.3		D333		Benign neoplasm: Cranial nerves		U lành thần kinh sọ não				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D33		Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system		U lành của não và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		D33.4		D334		Benign neoplasm: Spinal cord		U lành của tủy sống				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D33		Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system		U lành của não và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		D33.7		D337		Benign neoplasm: Other specified parts of central nervous system		U lành của phần xác định khác của hệ thần kinh trung ương				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D33		Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system		U lành của não và các phần khác của hệ thần kinh trung ương		D33.9		D339		Benign neoplasm: Central nervous system, unspecified		U lành của hệ thần kinh trung ương, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D34		Benign neoplasm of thyroid gland		U lành của tuyến giáp		D34		D34		Benign neoplasm of thyroid gland		U lành của tuyến giáp

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D35		Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands		U lành của tuyến nội tiết và không xác định		D35		D35		Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands		U lành của tuyến nội tiết và không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D35		Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands		U lành của tuyến nội tiết và không xác định		D35.0		D350		Benign neoplasm: Adrenal gland		U lành tuyến thượng thận				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D35		Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands		U lành của tuyến nội tiết và không xác định		D35.1		D351		Benign neoplasm: Parathyroid gland		U lành tuyến cận giáp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D35		Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands		U lành của tuyến nội tiết và không xác định		D35.2		D352		Benign neoplasm: Pituitary gland		U lành tuyến yên				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D35		Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands		U lành của tuyến nội tiết và không xác định		D35.3		D353		Benign neoplasm: Craniopharyngeal duct		U lành ống sọ hầu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D35		Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands		U lành của tuyến nội tiết và không xác định		D35.4		D354		Benign neoplasm: Pineal gland		U lành tuyến tùng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D35		Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands		U lành của tuyến nội tiết và không xác định		D35.5		D355		Benign neoplasm: Carotid body		U lành thể cảnh				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D35		Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands		U lành của tuyến nội tiết và không xác định		D35.6		D356		Benign neoplasm: Aortic body and other paraganglia		U lành thể động mạch chủ và thể cận hạch khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D35		Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands		U lành của tuyến nội tiết và không xác định		D35.7		D357		Benign neoplasm: Other specified endocrine glands		U lành tuyến nội tiết xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D35		Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands		U lành của tuyến nội tiết và không xác định		D35.8		D358		Benign neoplasm: Pluriglandular involvement		U lành liên quan nhiều tuyến nội tiết				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D35		Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands		U lành của tuyến nội tiết và không xác định		D35.9		D359		Benign neoplasm: Endocrine gland, unspecified		U lành của tuyến nội tiết, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D36		Benign neoplasm of other and unspecified sites		U lành có vị trí khác và không xác định		D36		D36		Benign neoplasm of other and unspecified sites		U lành có vị trí khác và không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D36		Benign neoplasm of other and unspecified sites		U lành có vị trí khác và không xác định		D36.0		D360		Benign neoplasm: Lymph nodes		U lành hạch lympho				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D36		Benign neoplasm of other and unspecified sites		U lành có vị trí khác và không xác định		D36.1		D361		Benign neoplasm: Peripheral nerves and autonomic nervous system		U lành thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh tự động				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D36		Benign neoplasm of other and unspecified sites		U lành có vị trí khác và không xác định		D36.7		D367		Benign neoplasm: Other specified sites		U lành vị trí xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D10-D36		Benign neoplasms		U lành tính														D36		Benign neoplasm of other and unspecified sites		U lành có vị trí khác và không xác định		D36.9		D369		Benign neoplasm: Benign neoplasm of unspecified site		U lành của vị trí không xác định				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D37		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of oral cavity and digestive organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của khoang miệng và cơ quan tiêu hóa		D37		D37		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of oral cavity and digestive organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của khoang miệng và cơ quan tiêu hóa

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D37		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of oral cavity and digestive organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của khoang miệng và cơ quan tiêu hóa		D37.0		D370		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Lip, oral cavity and pharynx		U tân sinh chưa rõ tính chất của môi, xoang miệng và hầu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D37		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of oral cavity and digestive organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của khoang miệng và cơ quan tiêu hóa		D37.1		D371		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Stomach		U tân sinh chưa rõ tính chất của dạ dày				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D37		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of oral cavity and digestive organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của khoang miệng và cơ quan tiêu hóa		D37.2		D372		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Small intestine		U tân sinh chưa rõ tính chất của ruột non				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D37		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of oral cavity and digestive organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của khoang miệng và cơ quan tiêu hóa		D37.3		D373		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Appendix		U tân sinh chưa rõ tính chất của ruột thừa				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D37		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of oral cavity and digestive organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của khoang miệng và cơ quan tiêu hóa		D37.4		D374		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Colon		U tân sinh chưa rõ tính chất của đại tràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D37		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of oral cavity and digestive organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của khoang miệng và cơ quan tiêu hóa		D37.5		D375		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Rectum		U tân sinh chưa rõ tính chất của trực tràng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D37		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of oral cavity and digestive organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của khoang miệng và cơ quan tiêu hóa		D37.6		D376		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Liver, gallbladder and bile ducts		U tân sinh chưa rõ tính chất của gan, túi mật và ống dẫn mật				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D37		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of oral cavity and digestive organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của khoang miệng và cơ quan tiêu hóa		D37.7		D377		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Other digestive organs		U tân sinh chưa rõ tính chất của cơ quan tiêu hóa khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D37		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of oral cavity and digestive organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của khoang miệng và cơ quan tiêu hóa		D37.9		D379		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Digestive organ, unspecified		U tân sinh chưa rõ tính chất của cơ quan tiêu hóa không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D38		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of middle ear and respiratory and intrathoracic organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của tai giữa, cơ quan hô hấp và cơ quan trong lồng ngực		D38		D38		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of middle ear and respiratory and intrathoracic organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của tai giữa, cơ quan hô hấp và cơ quan trong lồng ngực

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D38		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of middle ear and respiratory and intrathoracic organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của tai giữa, cơ quan hô hấp và cơ quan trong lồng ngực		D38.0		D380		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Larynx		U tân sinh chưa rõ tính chất của thanh quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D38		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of middle ear and respiratory and intrathoracic organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của tai giữa, cơ quan hô hấp và cơ quan trong lồng ngực		D38.1		D381		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Trachea, bronchus and lung		U tân sinh chưa rõ tính chất của khí quản, phế quản và phổi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D38		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of middle ear and respiratory and intrathoracic organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của tai giữa, cơ quan hô hấp và cơ quan trong lồng ngực		D38.2		D382		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Pleura		U tân sinh chưa rõ tính chất màng phổi				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D38		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of middle ear and respiratory and intrathoracic organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của tai giữa, cơ quan hô hấp và cơ quan trong lồng ngực		D38.3		D383		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Mediastinum		U tân sinh chưa rõ tính chất của trung thất				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D38		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of middle ear and respiratory and intrathoracic organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của tai giữa, cơ quan hô hấp và cơ quan trong lồng ngực		D38.4		D384		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Thymus		U tân sinh chưa rõ tính chất của tuyến ức				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D38		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of middle ear and respiratory and intrathoracic organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của tai giữa, cơ quan hô hấp và cơ quan trong lồng ngực		D38.5		D385		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Other respiratory organs		U tân sinh chưa rõ tính chất của cơ quan hô hấp khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D38		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of middle ear and respiratory and intrathoracic organs		U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của tai giữa, cơ quan hô hấp và cơ quan trong lồng ngực		D38.6		D386		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Respiratory organ, unspecified		U tân sinh chưa rõ tính chất của cơ quan hô hấp không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D39		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of female genital organs		U không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nữ		D39		D39		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of female genital organs		U không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nữ

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D39		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of female genital organs		U không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nữ		D39.0		D390		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Uterus		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tử cung				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D39		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of female genital organs		U không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nữ		D39.1		D391		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Ovary		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của buồng trứng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D39		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of female genital organs		U không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nữ		D39.2		D392		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Placenta		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của nhau (rau) thai				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D39		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of female genital organs		U không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nữ		D39.7		D397		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Other female genital organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nữ khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D39		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of female genital organs		U không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nữ		D39.9		D399		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Female genital organ, unspecified		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nữ không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D40		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of male genital organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nam		D40		D40		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of male genital organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nam

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D40		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of male genital organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nam		D40.0		D400		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Prostate		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Tiền liệt tuyến				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D40		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of male genital organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nam		D40.1		D401		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Testis		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Tinh hoàn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D40		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of male genital organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nam		D40.7		D407		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Other male genital organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Các cơ quan sinh dục nam khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D40		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of male genital organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nam		D40.9		D409		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Male genital organ, unspecified		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Cơ quan sinh dục nam không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D41		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of urinary organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan tiết niệu		D41		D41		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of urinary organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan tiết niệu

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D41		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of urinary organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan tiết niệu		D41.0		D410		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Kidney		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Thận				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D41		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of urinary organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan tiết niệu		D41.1		D411		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Renal pelvis		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Bể thận				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D41		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of urinary organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan tiết niệu		D41.2		D412		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Ureter		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Niệu quản				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D41		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of urinary organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan tiết niệu		D41.3		D413		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Urethra		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Niệu đạo				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D41		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of urinary organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan tiết niệu		D41.4		D414		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Bladder		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Bàng quang				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D41		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of urinary organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan tiết niệu		D41.7		D417		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Other urinary organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Cơ quan tiết niệu khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D41		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of urinary organs		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan tiết niệu		D41.9		D419		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Urinary organ, unspecified		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Cơ quan tiết niệu không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D42		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of meninges		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não		D42		D42		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of meninges		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D42		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of meninges		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não		D42.0		D420		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Cerebral meninges		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não thuộc não				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D42		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of meninges		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não		D42.1		D421		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Spinal meninges		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não thuộc tủy sống				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D42		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of meninges		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não		D42.9		D429		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Meninges, unspecified		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D43		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of brain and central nervous system		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não		D43		D43		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of brain and central nervous system		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D43		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of brain and central nervous system		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não		D43.0		D430		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Brain, supratentorial		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Não, trên lều não				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D43		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of brain and central nervous system		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não		D43.1		D431		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Brain, infratentorial		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Não, dưới lều não				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D43		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of brain and central nervous system		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não		D43.2		D432		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Brain, unspecified		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Não, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D43		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of brain and central nervous system		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não		D43.3		D433		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Cranial nerves		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Thần kinh sọ				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D43		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of brain and central nervous system		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não		D43.4		D434		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Spinal cord		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tủy sống				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D43		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of brain and central nervous system		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não		D43.7		D437		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Other parts of central nervous system		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Phần khác của hệ thần kinh trung ương				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D43		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of brain and central nervous system		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của màng não		D43.9		D439		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Central nervous system, unspecified		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Hệ thần kinh trung ương, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D44		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tuyến nội tiết		D44		D44		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tuyến nội tiết

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D44		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tuyến nội tiết		D44.0		D440		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Thyroid gland		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Tuyến giáp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D44		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tuyến nội tiết		D44.1		D441		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Adrenal gland		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Tuyến thượng thận				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D44		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tuyến nội tiết		D44.2		D442		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Parathyroid gland		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Tuyến cận giáp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D44		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tuyến nội tiết		D44.3		D443		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Pituitary gland		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Tuyến yên				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D44		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tuyến nội tiết		D44.4		D444		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Craniopharyngeal duct		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Ống sọ-hầu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D44		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tuyến nội tiết		D44.5		D445		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Pineal gland		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Tuyến tùng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D44		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tuyến nội tiết		D44.6		D446		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Carotid body		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Thể cảnh				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D44		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tuyến nội tiết		D44.7		D447		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Aortic body and other paraganglia		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Thể động mạch chủ và thể cận hạch khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D44		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tuyến nội tiết		D44.8		D448		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Pluriglandular involvement		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất liên quan nhiều tuyến nội tiết				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D44		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tuyến nội tiết		D44.9		D449		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Endocrine gland, unspecified		U lành của tuyến nội tiết không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D45		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tuyến nội tiết		D45		D45		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của tuyến nội tiết

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D46		Myelodysplastic syndromes		Hội chứng loạn sản tủy xương		D46		D46		Myelodysplastic syndromes		Hội chứng loạn sản tủy xương

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D46		Myelodysplastic syndromes		Hội chứng loạn sản tủy xương		D46.0		D460		Refractory anaemia without sideroblasts, so stated		Thiếu máu kháng điều trị không có nguyên hồng cầu sắc hình vòng, được xác lập như vậy				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D46		Myelodysplastic syndromes		Hội chứng loạn sản tủy xương		D46.1		D461		Refractory anaemia with sideroblasts		Thiếu máu kháng điều trị có nguyên hồng cầu hình vòng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D46		Myelodysplastic syndromes		Hội chứng loạn sản tủy xương		D46.2		D462		Refractory anaemia with excess of blasts		Thiếu máu đề kháng với quá nhiều nguyên bào				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D46		Myelodysplastic syndromes		Hội chứng loạn sản tủy xương		D46.3		D463		Refractory anaemia with excess of blasts with transformation		Thiếu máu đề kháng với quá nhiều nguyên bào chuyển dạng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D46		Myelodysplastic syndromes		Hội chứng loạn sản tủy xương		D46.4		D464		Refractory anaemia, unspecified		Thiếu máu đề kháng, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D46		Myelodysplastic syndromes		Hội chứng loạn sản tủy xương		D46.5		D465		Refractory anaemia with multi-lineage dysplasia		Thiếu máu kháng điều trị có loạn sản đa dòng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D46		Myelodysplastic syndromes		Hội chứng loạn sản tủy xương		D46.6		D466		Myelodysplastic syndrome with isolated del (5q) chromosomal abnormality		Hội chứng loạn sản tủy có bất thường nhiễm sắc thể del (5q) đơn độc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D46		Myelodysplastic syndromes		Hội chứng loạn sản tủy xương		D46.7		D467		Other myelodysplastic syndromes		Hội chứng loạn sản tủy xương khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D46		Myelodysplastic syndromes		Hội chứng loạn sản tủy xương		D46.9		D469		Myelodysplastic syndrome, unspecified		Hội chứng loạn tủy xương không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D47		Other neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U tân sinh khác không chắc chắn hoặc không biết sinh chất của mô ulympho, mô tạo huyết và mô liên quan		D47		D47		Other neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U tân sinh khác không chắc chắn hoặc không biết sinh chất của mô ulympho, mô tạo huyết và mô liên quan

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D47		Other neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U tân sinh khác không chắc chắn hoặc không biết sinh chất của mô ulympho, mô tạo huyết và mô liên quan		D47.0		D470		Histiocytic and mast cell tumours of uncertain and unknown behaviour		Bệnh dưỡng bào hệ thống không triệu chứng				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D47		Other neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U tân sinh khác không chắc chắn hoặc không biết sinh chất của mô ulympho, mô tạo huyết và mô liên quan		D47.1		D471		Chronic myeloproliferative disease		Bệnh bạch cầu dòng trung tính mãn tính				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D47		Other neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U tân sinh khác không chắc chắn hoặc không biết sinh chất của mô ulympho, mô tạo huyết và mô liên quan		D47.2		D472		Monoclonal gammopathy		Bệnh lý gamma globulin đơn dòng chưa xác định ý nghĩa				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D47		Other neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U tân sinh khác không chắc chắn hoặc không biết sinh chất của mô ulympho, mô tạo huyết và mô liên quan		D47.3		D473		Essential (haemorrhagic) thrombocythaemia		Bệnh tăng tiểu cầu (xuất huyết) vô căn				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D47		Other neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U tân sinh khác không chắc chắn hoặc không biết sinh chất của mô ulympho, mô tạo huyết và mô liên quan		D47.4		D474		Osteomyelofibrosis		Bệnh xơ hóa tủy xương				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D47		Other neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U tân sinh khác không chắc chắn hoặc không biết sinh chất của mô ulympho, mô tạo huyết và mô liên quan		D47.5		D475		Chronic eosinophilic leukaemia [hypereosinophilic syndrome]		Bệnh bạch cầu dòng tế bào ưa acid mãn tính [hội chứng tăng bạch cầu ưa acid]				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D47		Other neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U tân sinh khác không chắc chắn hoặc không biết sinh chất của mô ulympho, mô tạo huyết và mô liên quan		D47.7		D477		Other specified neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U tân sinh xác định khác, không rõ hoặc không biết tính chất của mô lympho, mô tạo huyết và mô liên quan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D47		Other neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue		U tân sinh khác không chắc chắn hoặc không biết sinh chất của mô ulympho, mô tạo huyết và mô liên quan		D47.9		D479		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue, unspecified		U tân sinh không đặc hiệu, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của mô lympho, mô tạo huyết và mô liên quan				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D48		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other and unspecified sites		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất có vị trí khác và không xác định		D48		D48		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other and unspecified sites		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất có vị trí khác và không xác định

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D48		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other and unspecified sites		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất có vị trí khác và không xác định		D48.0		D480		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Bone and articular cartilage		U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của xương và sụn khớp				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D48		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other and unspecified sites		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất có vị trí khác và không xác định		D48.1		D481		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Connective and other soft tissue		U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của mô liên kết và mô mềm khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D48		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other and unspecified sites		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất có vị trí khác và không xác định		D48.2		D482		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Peripheral nerves and autonomic nervous system		U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh tự động				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D48		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other and unspecified sites		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất có vị trí khác và không xác định		D48.3		D483		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Retroperitoneum		U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của vùng sau phúc mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D48		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other and unspecified sites		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất có vị trí khác và không xác định		D48.4		D484		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Peritoneum		U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của phúc mạc				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D48		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other and unspecified sites		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất có vị trí khác và không xác định		D48.5		D485		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Skin		U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của da				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D48		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other and unspecified sites		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất có vị trí khác và không xác định		D48.6		D486		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Breast		U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của vú				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D48		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other and unspecified sites		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất có vị trí khác và không xác định		D48.7		D487		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Other specified sites		U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của vị trí xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		II		C00-D48		Neoplasms		U tân sinh		D37-D48		Neoplasms of uncertain or unknown behaviour		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất														D48		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other and unspecified sites		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất có vị trí khác và không xác định		D48.9		D489		Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Neoplasm of uncertain or unknown behaviour, unspecified		U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D50		Iron deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu sắt		D50		D50		Iron deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu sắt

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D50		Iron deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu sắt		D50.0		D500		Iron deficiency anaemia secondary to blood loss (chronic)		Thiếu máu thiếu sắt thứ phát do mất máu (mãn tính)				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D50		Iron deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu sắt		D50.1		D501		Sideropenic dysphagia		Chứng khó nuốt do thiếu sắt				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D50		Iron deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu sắt		D50.8		D508		Other iron deficiency anaemias		Các thiếu máu thiếu sắt khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D50		Iron deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu sắt		D50.9		D509		Iron deficiency anaemia, unspecified		Thiếu máu thiếu sắt không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D51		Vitamin B12 deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu vitamin B12		D51		D51		Vitamin B12 deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu vitamin B12

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D51		Vitamin B12 deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu vitamin B12		D51.0		D510		Vitamin B12 deficiency anaemia due to intrinsic factor deficiency		Thiếu máu thiếu vitamin B12 do thiếu yếu tố nội				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D51		Vitamin B12 deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu vitamin B12		D51.1		D511		Vitamin B12 deficiency anaemia due to selective vitamin B12 malabsorption with proteinuria		Thiếu vitamin B12 do giảm hấp thu chọn lọc vitamin B12 kèm theo đái protein				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D51		Vitamin B12 deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu vitamin B12		D51.2		D512		Transcobalamin II deficiency		Thiếu Transcobalamin II				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D51		Vitamin B12 deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu vitamin B12		D51.3		D513		Other dietary vitamin B12 deficiency anaemia		Thiếu máu thiếu vitamin B12 khác do dinh dưỡng				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D51		Vitamin B12 deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu vitamin B12		D51.8		D518		Other vitamin B12 deficiency anaemias		Các thiếu máu thiếu vitamin B12 khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D51		Vitamin B12 deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu vitamin B12		D51.9		D519		Vitamin B12 deficiency anaemia, unspecified		Thiếu máu thiếu vitamin B12 không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D52		Folate deficiency anaemia		Thiếu máu do chế độ dinh dưỡng		D52		D52		Folate deficiency anaemia		Thiếu máu do chế độ dinh dưỡng

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D52		Folate deficiency anaemia		Thiếu máu do chế độ dinh dưỡng		D52.0		D520		Dietary folate deficiency anaemia		Thiếu máu thiếu folate do chế độ dinh dưỡng				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D52		Folate deficiency anaemia		Thiếu máu do chế độ dinh dưỡng		D52.1		D521		Drug-induced folate deficiency anaemia		Thiếu máu thiếu folate do thuốc				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D52		Folate deficiency anaemia		Thiếu máu do chế độ dinh dưỡng		D52.8		D528		Other folate deficiency anaemias		Các thiếu máu thiếu folate khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D52		Folate deficiency anaemia		Thiếu máu do chế độ dinh dưỡng		D52.9		D529		Folate deficiency anaemia, unspecified		Thiếu máu thiếu folate không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D53		Other nutritional anaemias		Các thiếu máu dinh dưỡng khác		D53		D53		Other nutritional anaemias		Các thiếu máu dinh dưỡng khác

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D53		Other nutritional anaemias		Các thiếu máu dinh dưỡng khác		D53.0		D530		Protein deficiency anaemia		Thiếu máu do thiếu protein				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D53		Other nutritional anaemias		Các thiếu máu dinh dưỡng khác		D53.1		D531		Other megaloblastic anaemias, not elsewhere classified		Các thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ khác, chưa được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D53		Other nutritional anaemias		Các thiếu máu dinh dưỡng khác		D53.2		D532		Scorbutic anaemia		Thiếu máu thiếu vitamin C				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D53		Other nutritional anaemias		Các thiếu máu dinh dưỡng khác		D53.8		D538		Other specified nutritional anaemias		Các thiếu máu dinh dưỡng đặc hiệu khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D50-D53		Nutritional anaemias		Bệnh thiếu máu dinh dưỡng														D53		Other nutritional anaemias		Các thiếu máu dinh dưỡng khác		D53.9		D539		Nutritional anaemia, unspecified		Thiếu máu dinh dưỡng không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D55		Anaemia due to enzyme disorders		Thiếu máu do rối loạn men		D55		D55		Anaemia due to enzyme disorders		Thiếu máu do rối loạn men

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D55		Anaemia due to enzyme disorders		Thiếu máu do rối loạn men		D55.0		D550		Anaemia due to glucose-6-phosphate dehydrogenase [G6PD] deficiency		Thiếu máu do thiếu men glucose-6-phosphate dehydrogenase				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D55		Anaemia due to enzyme disorders		Thiếu máu do rối loạn men		D55.1		D551		Anaemia due to other disorders of glutathione metabolism		Thiếu máu do các rối loạn chuyển hóa glutathione khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D55		Anaemia due to enzyme disorders		Thiếu máu do rối loạn men		D55.2		D552		Anaemia due to disorders of glycolytic enzymes		Thiếu máu do rối loạn các men phân giải glucose				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D55		Anaemia due to enzyme disorders		Thiếu máu do rối loạn men		D55.3		D553		Anaemia due to disorders of nucleotide metabolism		Thiếu máu do rối loạn chuyển hóa nucleotide				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D55		Anaemia due to enzyme disorders		Thiếu máu do rối loạn men		D55.8		D558		Other anaemias due to enzyme disorders		Các thiếu máu khác do rối loạn men				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D55		Anaemia due to enzyme disorders		Thiếu máu do rối loạn men		D55.9		D559		Anaemia due to enzyme disorder, unspecified		Thiếu máu do rối loạn men, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D56		Thalassaemia		Bệnh Thalassaemia		D56		D56		Thalassaemia		Bệnh Thalassaemia

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D56		Thalassaemia		Bệnh Thalassaemia		D56.0		D560		Alpha thalassaemia		Alpha thalassaemia				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D56		Thalassaemia		Bệnh Thalassaemia		D56.1		D561		Beta thalassaemia		Beta thalassaemia				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D56		Thalassaemia		Bệnh Thalassaemia		D56.2		D562		Delta-beta thalassaemia		Delta-beta thalassaemia				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D56		Thalassaemia		Bệnh Thalassaemia		D56.3		D563		Thalassaemia trait		Thalassaemia vết				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D56		Thalassaemia		Bệnh Thalassaemia		D56.4		D564		Hereditary persistence of fetal haemoglobin [HPFH]		Tồn tại di truyền huyết sắc tố bào thai [HPFH]				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D56		Thalassaemia		Bệnh Thalassaemia		D56.8		D568		Other thalassaemias		Các thalassaemias khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D56		Thalassaemia		Bệnh Thalassaemia		D56.9		D569		Thalassaemia, unspecified		Thalassaemia không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D57		Sickle-cell disorders		Bệnh hồng cầu liềm		D57		D57		Sickle-cell disorders		Bệnh hồng cầu liềm

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D57		Sickle-cell disorders		Bệnh hồng cầu liềm		D57.0		D570		Sickle-cell anaemia with crisis		Thiếu máu hồng cầu liềm có cơn tan máu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D57		Sickle-cell disorders		Bệnh hồng cầu liềm		D57.1		D571		Sickle-cell anaemia without crisis		Thiếu máu hồng cầu liềm không có cơn tan máu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D57		Sickle-cell disorders		Bệnh hồng cầu liềm		D57.2		D572		Double heterozygous sickling disorders		Di hợp tử kép hồng cầu hình liềm với các Hb bất thường khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D57		Sickle-cell disorders		Bệnh hồng cầu liềm		D57.3		D573		Sickle-cell trait		Hồng cầu liềm thể nhẹ				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D57		Sickle-cell disorders		Bệnh hồng cầu liềm		D57.8		D578		Other sickle-cell disorders		Các rối loạn hồng cầu liềm khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D58		Other hereditary haemolytic anaemias		Các thiếu máu tan máu di truyền khác		D58		D58		Other hereditary haemolytic anaemias		Các thiếu máu tan máu di truyền khác

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D58		Other hereditary haemolytic anaemias		Các thiếu máu tan máu di truyền khác		D58.0		D580		Hereditary spherocytosis		Hồng cầu hình cầu di truyền				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D58		Other hereditary haemolytic anaemias		Các thiếu máu tan máu di truyền khác		D58.1		D581		Hereditary elliptocytosis		Hồng cầu hình elip di truyền				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D58		Other hereditary haemolytic anaemias		Các thiếu máu tan máu di truyền khác		D58.2		D582		Other haemoglobinopathies		Các bệnh huyết sắc tố khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D58		Other hereditary haemolytic anaemias		Các thiếu máu tan máu di truyền khác		D58.8		D588		Other specified hereditary haemolytic anaemias		Các thiếu máu tan máu di truyền đặc hiệu khác				22/10/2020 03:02:16

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D58		Other hereditary haemolytic anaemias		Các thiếu máu tan máu di truyền khác		D58.9		D589		Hereditary haemolytic anaemia, unspecified		Thiếu máu tan máu di truyền không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D59		Acquired haemolytic anaemia		Thiếu máu tan máu mắc phải		D59		D59		Acquired haemolytic anaemia		Thiếu máu tan máu mắc phải

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D59		Acquired haemolytic anaemia		Thiếu máu tan máu mắc phải		D59.0		D590		Drug-induced autoimmune haemolytic anaemia		Thiếu máu tan máu tự miễn dịch do thuốc				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D59		Acquired haemolytic anaemia		Thiếu máu tan máu mắc phải		D59.1		D591		Other autoimmune haemolytic anaemias		Các thiếu máu tan máu tự miễn dịch khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D59		Acquired haemolytic anaemia		Thiếu máu tan máu mắc phải		D59.2		D592		Drug-induced nonautoimmune haemolytic anaemia		Thiếu máu tan máu do thuốc không phải tự miễn dịch				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D59		Acquired haemolytic anaemia		Thiếu máu tan máu mắc phải		D59.3		D593		Haemolytic-uraemic syndrome		Hội chứng tan máu urê máu cao				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D59		Acquired haemolytic anaemia		Thiếu máu tan máu mắc phải		D59.4		D594		Other nonautoimmune haemolytic anaemias		Các thiếu máu tan máu không phải tự miễn dịch khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D59		Acquired haemolytic anaemia		Thiếu máu tan máu mắc phải		D59.5		D595		Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria [Marchiafava-Micheli]		Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm [Hội chứng Marchifava-Micheli]				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D59		Acquired haemolytic anaemia		Thiếu máu tan máu mắc phải		D59.6		D596		Haemoglobinuria due to haemolysis from other external causes		Đái huyết sắc tố do tan máu từ những nguyên nhân bên ngoài khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D59		Acquired haemolytic anaemia		Thiếu máu tan máu mắc phải		D59.8		D598		Other acquired haemolytic anaemias		Các thiếu máu tan máu mắc phải khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D55-D59		Haemolytic anaemias		Thiếu máu tan máu														D59		Acquired haemolytic anaemia		Thiếu máu tan máu mắc phải		D59.9		D599		Acquired haemolytic anaemia, unspecified		Thiếu máu tan máu mắc phải không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D60-D64		Aplastic and other anaemias		Suy tủy xương và các bệnh thiếu máu khác														D60		Acquired pure red cell aplasia [erythroblastopenia]		Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải (giảm nguyên hồng cầu)		D60		D60		Acquired pure red cell aplasia [erythroblastopenia]		Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải (giảm nguyên hồng cầu)

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D60-D64		Aplastic and other anaemias		Suy tủy xương và các bệnh thiếu máu khác														D60		Acquired pure red cell aplasia [erythroblastopenia]		Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải (giảm nguyên hồng cầu)		D60.0		D600		Chronic acquired pure red cell aplasia		Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải mãn tính				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D60-D64		Aplastic and other anaemias		Suy tủy xương và các bệnh thiếu máu khác														D60		Acquired pure red cell aplasia [erythroblastopenia]		Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải (giảm nguyên hồng cầu)		D60.1		D601		Transient acquired pure red cell aplasia		Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải thoáng qua				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D60-D64		Aplastic and other anaemias		Suy tủy xương và các bệnh thiếu máu khác														D60		Acquired pure red cell aplasia [erythroblastopenia]		Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải (giảm nguyên hồng cầu)		D60.8		D608		Other acquired pure red cell aplasias		Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D60-D64		Aplastic and other anaemias		Suy tủy xương và các bệnh thiếu máu khác														D60		Acquired pure red cell aplasia [erythroblastopenia]		Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải (giảm nguyên hồng cầu)		D60.9		D609		Acquired pure red cell aplasia, unspecified		Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D60-D64		Aplastic and other anaemias		Suy tủy xương và các bệnh thiếu máu khác														D61		Other aplastic anaemias		Các thể suy tủy xương khác		D61		D61		Other aplastic anaemias		Các thể suy tủy xương khác

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D60-D64		Aplastic and other anaemias		Suy tủy xương và các bệnh thiếu máu khác														D61		Other aplastic anaemias		Các thể suy tủy xương khác		D61.0		D610		Constitutional aplastic anaemia		Suy tủy xương bẩm sinh				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D60-D64		Aplastic and other anaemias		Suy tủy xương và các bệnh thiếu máu khác														D61		Other aplastic anaemias		Các thể suy tủy xương khác		D61.1		D611		Drug-induced aplastic anaemia		Suy tủy xương do thuốc				20/10/2020 11:38:34
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		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D65-D69		Coagulation defects, purpura and other haemorrhagic conditions		Các rối loạn đông máu, ban xuất huyết và tình trạng xuất huyết khác														D65		Disseminated intravascular coagulation (defibrination syndrome)		Đông máu nội mạch rải rác (hội chứng tiêu fibrin)		D65		D65		Disseminated intravascular coagulation (defibrination syndrome)		Đông máu nội mạch rải rác (hội chứng tiêu fibrin)
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		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D65-D69		Coagulation defects, purpura and other haemorrhagic conditions		Các rối loạn đông máu, ban xuất huyết và tình trạng xuất huyết khác														D69		Purpura and other haemorrhagic conditions		Ban xuất huyết và các tình trạng xuất huyết khác		D69.0		D690		Allergic purpura		Ban xuất huyết dị ứng				22/10/2020 11:10:23
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		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D65-D69		Coagulation defects, purpura and other haemorrhagic conditions		Các rối loạn đông máu, ban xuất huyết và tình trạng xuất huyết khác														D69		Purpura and other haemorrhagic conditions		Ban xuất huyết và các tình trạng xuất huyết khác		D69.2		D692		Other nonthrombocytopenic purpura		Ban xuất huyết không giảm tiểu cầu khác				20/10/2020 11:38:34
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		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D65-D69		Coagulation defects, purpura and other haemorrhagic conditions		Các rối loạn đông máu, ban xuất huyết và tình trạng xuất huyết khác														D69		Purpura and other haemorrhagic conditions		Ban xuất huyết và các tình trạng xuất huyết khác		D69.6		D696		Thrombocytopenia, unspecified		Giảm tiểu cầu không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D65-D69		Coagulation defects, purpura and other haemorrhagic conditions		Các rối loạn đông máu, ban xuất huyết và tình trạng xuất huyết khác														D69		Purpura and other haemorrhagic conditions		Ban xuất huyết và các tình trạng xuất huyết khác		D69.8		D698		Other specified haemorrhagic conditions		Các tình trạng xuất huyết đặc hiệu khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D65-D69		Coagulation defects, purpura and other haemorrhagic conditions		Các rối loạn đông máu, ban xuất huyết và tình trạng xuất huyết khác														D69		Purpura and other haemorrhagic conditions		Ban xuất huyết và các tình trạng xuất huyết khác		D69.9		D699		Haemorrhagic condition, unspecified		Tình trạng xuất huyết không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D70		Agranulocytosis		Tình trạng không có bạch cầu hạt		D70		D70		Agranulocytosis		Tình trạng không có bạch cầu hạt

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D71		Funtional disorders of polymorphonuclear neutrophils		Rối loạn chức năng bạch cầu hạt trung tính		D71		D71		Funtional disorders of polymorphonuclear neutrophils		Rối loạn chức năng bạch cầu hạt trung tính

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D72		Other disorders of white blood cells		Các rối loạn khác của bạch cầu		D72		D72		Other disorders of white blood cells		Các rối loạn khác của bạch cầu

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D72		Other disorders of white blood cells		Các rối loạn khác của bạch cầu		D72.0		D720		Genetic anomalies of leukocytes		Bất thường di truyền của bạch cầu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D72		Other disorders of white blood cells		Các rối loạn khác của bạch cầu		D72.1		D721		Eosinophilia		Tình trạng tăng bạch cầu ưa acid				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D72		Other disorders of white blood cells		Các rối loạn khác của bạch cầu		D72.8		D728		Other specified disorders of white blood cells		Các rối loạn đặc hiệu khác của bạch cầu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D72		Other disorders of white blood cells		Các rối loạn khác của bạch cầu		D72.9		D729		Disorder of white blood cells, unspecified		Rối loạn bạch cầu không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D73		Diseases of spleen		Bệnh lý lách		D73		D73		Diseases of spleen		Bệnh lý lách

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D73		Diseases of spleen		Bệnh lý lách		D73.0		D730		Hyposplenism		Thiểu năng lách				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D73		Diseases of spleen		Bệnh lý lách		D73.1		D731		Hypersplenism		Cường lách				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D73		Diseases of spleen		Bệnh lý lách		D73.2		D732		Chronic congestive splenomegaly		Lách to sung huyết mãn tính				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D73		Diseases of spleen		Bệnh lý lách		D73.3		D733		Abscess of spleen		Áp xe lách				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D73		Diseases of spleen		Bệnh lý lách		D73.4		D734		Cyst of spleen		Nang lách				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D73		Diseases of spleen		Bệnh lý lách		D73.5		D735		Infarction of spleen		Nhồi máu lách				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D73		Diseases of spleen		Bệnh lý lách		D73.8		D738		Other diseases of spleen		Các bệnh khác của lách				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D73		Diseases of spleen		Bệnh lý lách		D73.9		D739		Disease of spleen, unspecified		Bệnh lách không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D74		Methaemoglobinaemia		methemoglobin máu		D74		D74		Methaemoglobinaemia		methemoglobin máu

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D74		Methaemoglobinaemia		methemoglobin máu		D74.0		D740		Congenital methaemoglobinaemia		methemoglobin máu bẩm sinh				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D74		Methaemoglobinaemia		methemoglobin máu		D74.8		D748		Other methaemoglobinaemias		methaemoglobin máu khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D74		Methaemoglobinaemia		methemoglobin máu		D74.9		D749		Methaemoglobinaemia, unspecified		Methaemoglobin máu không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D75		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh máu và cơ quan tạo máu khác		D75		D75		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh máu và cơ quan tạo máu khác

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D75		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh máu và cơ quan tạo máu khác		D75.0		D750		Familial erythrocytosis		Tăng hồng cầu gia đình				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D75		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh máu và cơ quan tạo máu khác		D75.1		D751		Secondary polycythaemia		Bệnh tăng hồng cầu thứ phát				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D75		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh máu và cơ quan tạo máu khác		D75.2		D752		Essential thrombocytosis		Tăng tiểu cầu tiền phát				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D75		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh máu và cơ quan tạo máu khác		D75.8		D758		Other specified diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh đặc hiệu khác của máu và cơ quan tạo máu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D75		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh máu và cơ quan tạo máu khác		D75.9		D759		Disease of blood and blood-forming organs, unspecified		Bệnh của máu và cơ quan tạo máu không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D76		Certain diseases involving lymphoreticular tissue and reticulohistiocytic system		Các bệnh của tổ chức lympho- liên võng và - (tổ chức bào) mô bào- liên võng xác định khác		D76		D76		Certain diseases involving lymphoreticular tissue and reticulohistiocytic system		Các bệnh của tổ chức lympho- liên võng và - (tổ chức bào) mô bào- liên võng xác định khác

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D76		Certain diseases involving lymphoreticular tissue and reticulohistiocytic system		Các bệnh của tổ chức lympho- liên võng và - (tổ chức bào) mô bào- liên võng xác định khác		D76.0		D760		Langerhans cell histiocytosis, not elsewhere classified		Bệnh tổ chức bào tế bào langerhans, chưa được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D76		Certain diseases involving lymphoreticular tissue and reticulohistiocytic system		Các bệnh của tổ chức lympho- liên võng và - (tổ chức bào) mô bào- liên võng xác định khác		D76.1		D761		Haemophagocytic lymphohistiocytosis		Bệnh tổ chức bào thực bào đơn nhân				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D76		Certain diseases involving lymphoreticular tissue and reticulohistiocytic system		Các bệnh của tổ chức lympho- liên võng và - (tổ chức bào) mô bào- liên võng xác định khác		D76.2		D762		Haemophagocytic syndrome, infection-associated		Hội chứng thực bào tế bào máu liên quan đến nhiễm trùng				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D76		Certain diseases involving lymphoreticular tissue and reticulohistiocytic system		Các bệnh của tổ chức lympho- liên võng và - (tổ chức bào) mô bào- liên võng xác định khác		D76.3		D763		Other histiocytosis syndromes		Các hội chứng mô bào khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D77		Other disorders of blood and blood-forming organs in disease classified elsewhere		Rối loạn của máu và cơ quan tạo máu trong các bệnh khác		D77		D77		Other disorders of blood and blood-forming organs in disease classified elsewhere		Rối loạn của máu và cơ quan tạo máu trong các bệnh khác

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D70-D77		Other diseases of blood and blood-forming organs		Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu														D77		Other disorders of blood and blood-forming organs in disease classified elsewhere		Rối loạn của máu và cơ quan tạo máu trong các bệnh khác		D77*		D77		Other disorders of blood and blood-forming organs in disease classified elsewhere		Rối loạn của máu và cơ quan tạo máu trong các bệnh khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D80		Immunodeficiency with predominantly antibody defects		Thiếu hụt miễn dịch chủ yếu do bất thường kháng thể		D80		D80		Immunodeficiency with predominantly antibody defects		Thiếu hụt miễn dịch chủ yếu do bất thường kháng thể

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D80		Immunodeficiency with predominantly antibody defects		Thiếu hụt miễn dịch chủ yếu do bất thường kháng thể		D80.0		D800		Hereditary hypogammaglobulinaemia		Giảm gammaglobulin máu di truyền				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D80		Immunodeficiency with predominantly antibody defects		Thiếu hụt miễn dịch chủ yếu do bất thường kháng thể		D80.1		D801		Nonfamilial hypogammaglobulinaemia		Giảm gammaglobulin máu không có yếu tố gia đình				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D80		Immunodeficiency with predominantly antibody defects		Thiếu hụt miễn dịch chủ yếu do bất thường kháng thể		D80.2		D802		Selective deficiency of immunoglobulin A [IgA]		Thiếu hụt immunoglobulin A IgA chọn lọc				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D80		Immunodeficiency with predominantly antibody defects		Thiếu hụt miễn dịch chủ yếu do bất thường kháng thể		D80.3		D803		Selective deficiency of immunoglobulin G [IgG] subclasses		Thiếu hụt immunoglobulin A IgA chọn lọc				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D80		Immunodeficiency with predominantly antibody defects		Thiếu hụt miễn dịch chủ yếu do bất thường kháng thể		D80.4		D804		Selective deficiency of immunoglobulin M [IgM]		Thiếu hụt immunoglobulin M [IgM] chọn lọc				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D80		Immunodeficiency with predominantly antibody defects		Thiếu hụt miễn dịch chủ yếu do bất thường kháng thể		D80.5		D805		Immunodeficiency with increased immunoglobulin M [IgM]		Suy giảm miễn dịch có tăng immunoglobulin M [IgM]				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D80		Immunodeficiency with predominantly antibody defects		Thiếu hụt miễn dịch chủ yếu do bất thường kháng thể		D80.6		D806		Antibody deficiency with near-normal immunoglobulins or with hyperimmunoglobulinaemia		Thiếu hụt kháng thể với hàm lượng các immunoglobulin giảm ít hoặc tăng ịmmuglobulin máu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D80		Immunodeficiency with predominantly antibody defects		Thiếu hụt miễn dịch chủ yếu do bất thường kháng thể		D80.7		D807		Transient hypogammaglobulinaemia of infancy		Thiếu hụt gammaglobulin máu thoáng qua ở trẻ nhỏ				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D80		Immunodeficiency with predominantly antibody defects		Thiếu hụt miễn dịch chủ yếu do bất thường kháng thể		D80.8		D808		Other immunodeficiencies with predominantly antibody defects		Suy giảm miễn dịch khác do thiếu kháng thể là chủ yếu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D80		Immunodeficiency with predominantly antibody defects		Thiếu hụt miễn dịch chủ yếu do bất thường kháng thể		D80.9		D809		Immunodeficiency with predominantly antibody defects, unspecified		Thiếu hụt miễn dịch do thiếu kháng thể là chủ yếu, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D81		Combined immunodeficiencies		Suy giảm miễn dịch kết hợp		D81		D81		Combined immunodeficiencies		Suy giảm miễn dịch kết hợp

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D81		Combined immunodeficiencies		Suy giảm miễn dịch kết hợp		D81.0		D810		Severe combined immunodeficiency [SCID] with reticular dysgenesis		Suy giảm miễn dịch hỗn hợp nặng [SCID] với loạn sinh liên võng				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D81		Combined immunodeficiencies		Suy giảm miễn dịch kết hợp		D81.1		D811		Severe combined immunodeficiency [SCID] with low T- and B-cell numbers		Suy giảm miễn dịch hỗn hợp nặng [SCID] với giảm số lượng lympho T và B				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D81		Combined immunodeficiencies		Suy giảm miễn dịch kết hợp		D81.2		D812		Severe combined immunodeficiency [SCID] with low or normal B-cell numbers		Thiếu hụt miễn dịch kết hợp nguy kịch [SCID] với số lượng lympho B thấp hoặc bình thường				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D81		Combined immunodeficiencies		Suy giảm miễn dịch kết hợp		D81.3		D813		Adenosine deaminase [ADA] deficiency		Thiếu hụt enzim adenosine deaminase [ADA]				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D81		Combined immunodeficiencies		Suy giảm miễn dịch kết hợp		D81.4		D814		Nezelof s syndrome		Hội chứng Nezelof				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D81		Combined immunodeficiencies		Suy giảm miễn dịch kết hợp		D81.5		D815		Purine nucleoside phosphorylase [PNP] deficiency		Thiếu hụt emzim purine nucleoside phosphorylase [PNP]				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D81		Combined immunodeficiencies		Suy giảm miễn dịch kết hợp		D81.6		D816		Major histocompatibility complex class I deficiency		Thiếu hụt phức hợp hoà hợp tổ chức lớp I (MHC I)				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D81		Combined immunodeficiencies		Suy giảm miễn dịch kết hợp		D81.7		D817		Major histocompatibility complex class II deficiency		Thiếu hụt phức hợp hoà hợp tổ chức lớp II (MHC II)				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D81		Combined immunodeficiencies		Suy giảm miễn dịch kết hợp		D81.8		D818		Other combined immunodeficiencies		Các suy giảm miễn dịch kết hợp khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D81		Combined immunodeficiencies		Suy giảm miễn dịch kết hợp		D81.9		D819		Combined immunodeficiency, unspecified		Suy giảm miễn dịch hỗn hợp không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D82		Immunodeficiency associated with other major defects		Suy giảm miễn dịch liên quan đến các bất thường nặng khác		D82		D82		Immunodeficiency associated with other major defects		Suy giảm miễn dịch liên quan đến các bất thường nặng khác

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D82		Immunodeficiency associated with other major defects		Suy giảm miễn dịch liên quan đến các bất thường nặng khác		D82.0		D820		Wiskott-Aldrich syndrome		Hội chứng Wiskott-Aldrich				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D82		Immunodeficiency associated with other major defects		Suy giảm miễn dịch liên quan đến các bất thường nặng khác		D82.1		D821		Di George s syndrome		Hội chứng Di George s				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D82		Immunodeficiency associated with other major defects		Suy giảm miễn dịch liên quan đến các bất thường nặng khác		D82.2		D822		Immunodeficiency with short-limbed stature		Suy giảm miễn dịch kèm chứng ngắn chi				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D82		Immunodeficiency associated with other major defects		Suy giảm miễn dịch liên quan đến các bất thường nặng khác		D82.3		D823		Immunodeficiency following hereditary defective response to Epstein-Barr virus		Suy giảm miễn dịch sau đáp ứng với virus Epstein-Barr bị khuyết thiếu mang tính di truyền				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D82		Immunodeficiency associated with other major defects		Suy giảm miễn dịch liên quan đến các bất thường nặng khác		D82.4		D824		Hyperimmunoglobulin E [IgE] syndrome		Hội chứng tăng immunoglobulin E [IgE]				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D82		Immunodeficiency associated with other major defects		Suy giảm miễn dịch liên quan đến các bất thường nặng khác		D82.8		D828		Immunodeficiency associated with other specified major defects		Suy giảm miễn dịch liên quan với các bất thường lớn đặc hiệu khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D82		Immunodeficiency associated with other major defects		Suy giảm miễn dịch liên quan đến các bất thường nặng khác		D82.9		D829		Immunodeficiency associated with major defect, unspecified		Suy giảm miễn dịch khiếm khuyết chủ yếu, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D83		Common variable immunodeficiency		Một số các biến thể khác của suy giảm miễn dịch		D83		D83		Common variable immunodeficiency		Một số các biến thể khác của suy giảm miễn dịch

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D83		Common variable immunodeficiency		Một số các biến thể khác của suy giảm miễn dịch		D83.0		D830		Common variable immunodeficiency with predominant abnormalities of B-cell numbers and function		Suy giảm miễn dịch một số biến thể do bất thường về số lượng và chức năng lympho B				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D83		Common variable immunodeficiency		Một số các biến thể khác của suy giảm miễn dịch		D83.1		D831		Common variable immunodeficiency with predominant immunoregulatory T-cell disorders		Suy giảm miễn dịch biến thể chủ yếu do rối loạn điều hoà miễn dịch của lympho T				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D83		Common variable immunodeficiency		Một số các biến thể khác của suy giảm miễn dịch		D83.2		D832		Common variable immunodeficiency with autoantibodies to B- or T-cells		Suy giảm miễn dịch biến thể phổ biến với tự kháng thể chống lympho B hoặc T				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D83		Common variable immunodeficiency		Một số các biến thể khác của suy giảm miễn dịch		D83.8		D838		Other common variable immunodeficiencies		Các suy giảm miễn dịch biến thiên phổ biến khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D83		Common variable immunodeficiency		Một số các biến thể khác của suy giảm miễn dịch		D83.9		D839		Common variable immunodeficiency, unspecified		Suy giảm miễn dịch biến thiên phổ biến không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D84		Other immunodeficiencies		Các suy giảm miễn dịch khác		D84		D84		Other immunodeficiencies		Các suy giảm miễn dịch khác

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D84		Other immunodeficiencies		Các suy giảm miễn dịch khác		D84.0		D840		Lymphocyte function antigen-1 [LFA-1] defect		Bất thường kháng nguyên chức năng 1 của lymphocyte [LFA-1]				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D84		Other immunodeficiencies		Các suy giảm miễn dịch khác		D84.1		D841		Defects in the complement system		Các bất thường của hệ thống bổ thể				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D84		Other immunodeficiencies		Các suy giảm miễn dịch khác		D84.8		D848		Other specified immunodeficiencies		Các suy giảm miễn dịch đặc hiệu khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D84		Other immunodeficiencies		Các suy giảm miễn dịch khác		D84.9		D849		Immunodeficiency, unspecified		Suy giảm miễn dịch không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D86		Sarcoidosis		Bệnh sarcoid		D86		D86		Sarcoidosis		Bệnh sarcoid

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D86		Sarcoidosis		Bệnh sarcoid		D86.0		D860		Sarcoidosis of lung		Bệnh sarcoid phổi				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D86		Sarcoidosis		Bệnh sarcoid		D86.1		D861		Sarcoidosis of lymph nodes		Bệnh sarcoid hạch bạch huyết				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D86		Sarcoidosis		Bệnh sarcoid		D86.2		D862		Sarcoidosis of lung with sarcoidosis of lymph nodes		Bệnh sarcoid phổi và hạch bạch huyết				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D86		Sarcoidosis		Bệnh sarcoid		D86.3		D863		Sarcoidosis of skin		Bệnh sarcoid da				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D86		Sarcoidosis		Bệnh sarcoid		D86.8		D868		Sarcoidosis of other and combined sites		Bệnh sarcoid hỗn hợp và tại các khu vực khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D86		Sarcoidosis		Bệnh sarcoid		D86.9		D869		Sarcoidosis, unspecified		Bệnh sarcoid không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D89		Other disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified		Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa phân loại nơi khác		D89		D89		Other disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified		Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa phân loại nơi khác

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D89		Other disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified		Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa phân loại nơi khác		D89.0		D890		Polyclonal hypergammaglobulinaemia		Tăng gammaglobulin máu đa dòng				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D89		Other disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified		Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa phân loại nơi khác		D89.1		D891		Cryoglobulinaemia		Bệnh kháng thể (tăng globulin) ngưng kết lạnh				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D89		Other disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified		Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa phân loại nơi khác		D89.2		D892		Hypergammaglobulinaemia, unspecified		Tăng gammaglobulin máu không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D89		Other disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified		Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa phân loại nơi khác		D89.3		D893		Immune reconstitution syndrome		Hội chứng tái tạo miễn dịch				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D89		Other disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified		Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa phân loại nơi khác		D89.8		D898		Other specified disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified		Các rối loạn xác định khác liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		III		D50-D89		Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch		D80-D89		Certain disorders involving the immune mechanism		Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch														D89		Other disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified		Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa phân loại nơi khác		D89.9		D899		Disorder involving the immune mechanism, unspecified		Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E00		Congenital iodine-deficiency syndrome		Hội chứng thiếu iod bẩm sinh		E00		E00		Congenital iodine-deficiency syndrome		Hội chứng thiếu iod bẩm sinh

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E00		Congenital iodine-deficiency syndrome		Hội chứng thiếu iod bẩm sinh		E00.0		E000		Congenital iodine-deficiency syndrome, neurological type		Hội chứng thiếu iod bẩm sinh, thể thần kinh				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E00		Congenital iodine-deficiency syndrome		Hội chứng thiếu iod bẩm sinh		E00.1		E001		Congenital iodine-deficiency syndrome, myxoedematous type		Hội chứng thiếu iod bẩm sinh, thể phù niêm				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E00		Congenital iodine-deficiency syndrome		Hội chứng thiếu iod bẩm sinh		E00.2		E002		Congenital iodine-deficiency syndrome, mixed type		Hội chứng thiếu iod bẩm sinh,-thể phối hợp				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E00		Congenital iodine-deficiency syndrome		Hội chứng thiếu iod bẩm sinh		E00.9		E009		Congenital iodine-deficiency syndrome, unspecified		Hội chứng thiếu iod bẩm sinh, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E01		Iodine-deficiency-related thyroid disorders and allied conditions		Rối loạn tuyến giáp liên quan đến thiếu iod và bệnh phối hợp		E01		E01		Iodine-deficiency-related thyroid disorders and allied conditions		Rối loạn tuyến giáp liên quan đến thiếu iod và bệnh phối hợp

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E01		Iodine-deficiency-related thyroid disorders and allied conditions		Rối loạn tuyến giáp liên quan đến thiếu iod và bệnh phối hợp		E01.0		E010		Iodine-deficiency-related diffuse (endemic) goitre		Bướu giáp lan toả (địa phương) -liên quan đến thiếu iod				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E01		Iodine-deficiency-related thyroid disorders and allied conditions		Rối loạn tuyến giáp liên quan đến thiếu iod và bệnh phối hợp		E01.1		E011		Iodine-deficiency-related multinodular (endemic) goitre		Bướu giáp đa nhân (địa phương) do thiếu iod				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E01		Iodine-deficiency-related thyroid disorders and allied conditions		Rối loạn tuyến giáp liên quan đến thiếu iod và bệnh phối hợp		E01.2		E012		Iodine-deficiency-related (endemic) goitre, unspecified		Bướu giáp (địa phương) do thiếu iod, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E01		Iodine-deficiency-related thyroid disorders and allied conditions		Rối loạn tuyến giáp liên quan đến thiếu iod và bệnh phối hợp		E01.8		E018		Other iodine-deficiency-related thyroid disorders and allied conditions		Rối loạn tuyến giáp liên quan đến thiếu iod khác và những bệnh phối hợp				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E02		Subclinical iodine-deficiency hypothyroidism		Suy giáp do thiếu iod dưới lâm sàng		E02		E02		Subclinical iodine-deficiency hypothyroidism		Suy giáp do thiếu iod dưới lâm sàng

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E03		Other hypothyroidism		Suy giáp khác		E03		E03		Other hypothyroidism		Suy giáp khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E03		Other hypothyroidism		Suy giáp khác		E03.0		E030		Congenital hypothyroidism with diffuse goitre		Suy giáp bẩm sinh với bướu lan toả				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E03		Other hypothyroidism		Suy giáp khác		E03.1		E031		Congenital hypothyroidism without goitre		Suy giáp bẩm sinh không có bướu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E03		Other hypothyroidism		Suy giáp khác		E03.2		E032		Hypothyroidism due to medicaments and other exogenous substances		Suy giáp do thuốc và chất ngoại sinh khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E03		Other hypothyroidism		Suy giáp khác		E03.3		E033		Postinfectious hypothyroidism		Suy giáp sau nhiễm trùng				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E03		Other hypothyroidism		Suy giáp khác		E03.4		E034		Atrophy of thyroid (acquired)		Teo tuyến giáp (mắc phải)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E03		Other hypothyroidism		Suy giáp khác		E03.5		E035		Myxoedema coma		Hôn mê phù niêm				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E03		Other hypothyroidism		Suy giáp khác		E03.8		E038		Other specified hypothyroidism		Suy giáp xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E03		Other hypothyroidism		Suy giáp khác		E03.9		E039		Hypothyroidism, unspecified		Suy giáp, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E04		Other nontoxic goitre		Bướu không độc khác		E04		E04		Other nontoxic goitre		Bướu không độc khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E04		Other nontoxic goitre		Bướu không độc khác		E04.0		E040		Nontoxic diffuse goitre		Bướu giáp lan toả -không độc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E04		Other nontoxic goitre		Bướu không độc khác		E04.1		E041		Nontoxic single thyroid nodule		Bướu giáp đơn nhân -không độc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E04		Other nontoxic goitre		Bướu không độc khác		E04.2		E042		Nontoxic multinodular goitre		Bướu giáp đa nhân -không độc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E04		Other nontoxic goitre		Bướu không độc khác		E04.8		E048		Other specified nontoxic goitre		Bướu giáp không độc xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E04		Other nontoxic goitre		Bướu không độc khác		E04.9		E049		Nontoxic goitre, unspecified		bướu giáp không độc, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E05		Thyrotoxicosis [hyperthyroidism]		Nhiễm độc giáp (cường giáp)		E05		E05		Thyrotoxicosis [hyperthyroidism]		Nhiễm độc giáp (cường giáp)

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E05		Thyrotoxicosis [hyperthyroidism]		Nhiễm độc giáp (cường giáp)		E05.0		E050		Thyrotoxicosis with diffuse goitre		Nhiễm độc giáp với bướu lan toả				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E05		Thyrotoxicosis [hyperthyroidism]		Nhiễm độc giáp (cường giáp)		E05.1		E051		Thyrotoxicosis with toxic single thyroid nodule		Nhiễm độc giáp với bướu giáp đơn nhân độc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E05		Thyrotoxicosis [hyperthyroidism]		Nhiễm độc giáp (cường giáp)		E05.2		E052		Thyrotoxicosis with toxic multinodular goitre		Nhiễm độc giáp với bướu giáp đa nhân độc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E05		Thyrotoxicosis [hyperthyroidism]		Nhiễm độc giáp (cường giáp)		E05.3		E053		Thyrotoxicosis from ectopic thyroid tissue		Nhiễm độc giáp từ mô giáp lạc chỗ				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E05		Thyrotoxicosis [hyperthyroidism]		Nhiễm độc giáp (cường giáp)		E05.4		E054		Thyrotoxicosis factitia		Nhiễm độc giáp do dùng thuốc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E05		Thyrotoxicosis [hyperthyroidism]		Nhiễm độc giáp (cường giáp)		E05.5		E055		Thyroid crisis or storm		Cơn cường giáp cấp hay cơn bão giáp				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E05		Thyrotoxicosis [hyperthyroidism]		Nhiễm độc giáp (cường giáp)		E05.8		E058		Other thyrotoxicosis		Nhiễm độc giáp khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E05		Thyrotoxicosis [hyperthyroidism]		Nhiễm độc giáp (cường giáp)		E05.9		E059		Thyrotoxicosis, unspecified		Nhiễm độc giáp, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E06		Thyroiditis		Viêm giáp		E06		E06		Thyroiditis		Viêm giáp

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E06		Thyroiditis		Viêm giáp		E06.0		E060		Acute thyroiditis		Viêm giáp cấp				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E06		Thyroiditis		Viêm giáp		E06.1		E061		Subacute thyroiditis		Viêm giáp bán cấp				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E06		Thyroiditis		Viêm giáp		E06.2		E062		Chronic thyroiditis with transient thyrotoxicosis		Viêm giáp mãn với nhiễm độc giáp thoáng qua				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E06		Thyroiditis		Viêm giáp		E06.3		E063		Autoimmune thyroiditis		Viêm giáp tự miễn				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E06		Thyroiditis		Viêm giáp		E06.4		E064		Drug-induced thyroiditis		Viêm giáp do thuốc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E06		Thyroiditis		Viêm giáp		E06.5		E065		Other chronic thyroiditis		Viêm giáp mãn tính khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E06		Thyroiditis		Viêm giáp		E06.9		E069		Thyroiditis, unspecified		Viêm giáp không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E07		Other disorders of thyroid		Các rối loạn khác của tuyến giáp		E07		E07		Other disorders of thyroid		Các rối loạn khác của tuyến giáp

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E07		Other disorders of thyroid		Các rối loạn khác của tuyến giáp		E07.0		E070		Hypersecretion of calcitonin		Tăng tiết calcitonin				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E07		Other disorders of thyroid		Các rối loạn khác của tuyến giáp		E07.1		E071		Dyshormogenetic goitre		Rối loạn được xác định khác của tuyến giáp				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E07		Other disorders of thyroid		Các rối loạn khác của tuyến giáp		E07.8		E078		Other specified disorders of thyroid		Rối loạn được xác định khác của tuyến giáp				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E00-E07		Disorders of thyroid gland		Bệnh tuyến giáp														E07		Other disorders of thyroid		Các rối loạn khác của tuyến giáp		E07.9		E079		Disorder of thyroid, unspecified		Rối loạn tuyến giáp, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E10		Insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline		E10		E10		Insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E10		Insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline		E10.0		E100		Insuline-dependent diabetes mellitus (With coma)		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có hôn mê)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E10		Insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline		E10.1		E101		Insuline-dependent diabetes mellitus (With ketoacidosis)		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có nhiễm toan ceton)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E10		Insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline		E10.2†		E102		Insuline-dependent diabetes mellitus (With renal complications)		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có biến chứng thận)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E10		Insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline		E10.3†		E103		Insuline-dependent diabetes mellitus (With ophthalmic complications)		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có biến chứng mắt)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E10		Insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline		E10.4†		E104		Insuline-dependent diabetes mellitus (With neurological complications)		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có biến chứng thần kinh)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E10		Insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline		E10.5		E105		Insuline-dependent diabetes mellitus (With peripheral circulatory complications)		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có biến chứng mạch máu ngoại vi)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E10		Insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline		E10.6		E106		Insuline-dependent diabetes mellitus (With peripheral circulatory complications)		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có biến chứng xác định khác)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E10		Insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline		E10.7		E107		Insuline-dependent diabetes mellitus (With multiple complications)		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có đa biến chứng)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E10		Insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline		E10.8		E108		Insuline-dependent diabetes mellitus (With unspecified complications)		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có biến chứng không xác định khác)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E10		Insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline		E10.9		E109		Insuline-dependent diabetes mellitus (Without complications)		Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Chưa có biến chứng)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E11		Non-insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline		E11		E11		Non-insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E11		Non-insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline		E11.0		E110		Non-insuline-dependent diabetes mellitus (With coma)		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có hôn mê)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E11		Non-insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline		E11.1		E111		Non-insuline-dependent diabetes mellitus (With ketoacidosis)		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có nhiễm toan ceton)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E11		Non-insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline		E11.2†		E112		Non-insuline-dependent diabetes mellitus (With renal complications)		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng thận)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E11		Non-insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline		E11.3†		E113		Non-insuline-dependent diabetes mellitus (With ophthalmic complications)		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng mắt)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E11		Non-insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline		E11.4†		E114		Non-insuline-dependent diabetes mellitus (With neurological complications)		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng thần kinh)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E11		Non-insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline		E11.5		E115		Non-insuline-dependent diabetes mellitus (With peripheral circulatory complications)		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng mạch máu ngoại vi)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E11		Non-insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline		E11.6		E116		Non-insuline-dependent diabetes mellitus (With other specified complications)		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng xác định khác)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E11		Non-insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline		E11.7		E117		Non-insuline-dependent diabetes mellitus (With multiple complications)		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có đa biến chứng)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E11		Non-insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline		E11.8		E118		Non-insuline-dependent diabetes mellitus (With unspecified complications)		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng không xác định khác)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E11		Non-insuline-dependent diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline		E11.9		E119		Non-insuline-dependent diabetes mellitus (Without complications)		Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Chưa có biến chứng)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E10-E14		Diabetes mellitus		Đái tháo đường														E12		Malnutrition-related diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường liên quan đến suy dinh dưỡng		E12		E12		Malnutrition-related diabetes mellitus		Bệnh đái tháo đường liên quan đến suy dinh dưỡng
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		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E20		Hypoparathyroidism		Suy cận giáp		E20.0		E200		Idiopathic hypoparathyroidism		Suy cận giáp không rõ nguyên nhân				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E20		Hypoparathyroidism		Suy cận giáp		E20.1		E201		Pseudohypoparathyroidism		Giả Suy cận giáp				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E20		Hypoparathyroidism		Suy cận giáp		E20.8		E208		Other hypoparathyroidism		Suy cận giáp khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E20		Hypoparathyroidism		Suy cận giáp		E20.9		E209		Hypoparathyroidism, unspecified		Suy cận giáp, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E21		Hyperparathyroidism and other disorders of parathyroid gland		Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp		E21		E21		Hyperparathyroidism and other disorders of parathyroid gland		Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E21		Hyperparathyroidism and other disorders of parathyroid gland		Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp		E21.0		E210		Primary hyperparathyroidism		Cường cận giáp nguyên phát				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E21		Hyperparathyroidism and other disorders of parathyroid gland		Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp		E21.1		E211		Secondary hyperparathyroidism, not elsewhere classified		Cường cận giáp thứ phát chưa được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E21		Hyperparathyroidism and other disorders of parathyroid gland		Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp		E21.2		E212		Other hyperparathyroidism		Cường cận giáp độ 3				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E21		Hyperparathyroidism and other disorders of parathyroid gland		Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp		E21.3		E213		Hyperparathyroidism, unspecified		Cường cận giáp, không các định				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E21		Hyperparathyroidism and other disorders of parathyroid gland		Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp		E21.4		E214		Other specified disorders of parathyroid gland		Các rối loạn xác định khác của tuyến cận giáp				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E21		Hyperparathyroidism and other disorders of parathyroid gland		Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp		E21.5		E215		Disorder of parathyroid gland, unspecified		Rối loạn tuyến cận giáp, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E22		Hyperfunction of pituitary gland		Cường tuyến yên		E22		E22		Hyperfunction of pituitary gland		Cường tuyến yên

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E22		Hyperfunction of pituitary gland		Cường tuyến yên		E22.0		E220		Acromegaly and pituitary gigantism (M14.5*)		Bệnh to cực và chứng khổng lồ do tuyến yên (M14.5*)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E22		Hyperfunction of pituitary gland		Cường tuyến yên		E22.1		E221		Hyperprolactinaemia		Tăng prolactin máu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E22		Hyperfunction of pituitary gland		Cường tuyến yên		E22.2		E222		Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone		Hội chứng tiết hormon kháng bài niệu (ADH) không thích hợp				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E22		Hyperfunction of pituitary gland		Cường tuyến yên		E22.8		E228		Other hyperfunction of pituitary gland		Cường năng khác của tuyến yên				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E22		Hyperfunction of pituitary gland		Cường tuyến yên		E22.9		E229		Hyperfunction of pituitary gland, unspecified		Cường năng tuyến yên, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E23		Hypofunction and other disorders of pituitary gland		Suy chức năng và rối loạn khác của tuyến yên		E23		E23		Hypofunction and other disorders of pituitary gland		Suy chức năng và rối loạn khác của tuyến yên

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E23		Hypofunction and other disorders of pituitary gland		Suy chức năng và rối loạn khác của tuyến yên		E23.0		E230		Hypopituitarism		Suy tuyến yên				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E23		Hypofunction and other disorders of pituitary gland		Suy chức năng và rối loạn khác của tuyến yên		E23.1		E231		Drug-induced hypopituitarism		Suy tuyến yên do thuốc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E23		Hypofunction and other disorders of pituitary gland		Suy chức năng và rối loạn khác của tuyến yên		E23.2		E232		Diabetes insipidus		Đái tháo nhạt				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E23		Hypofunction and other disorders of pituitary gland		Suy chức năng và rối loạn khác của tuyến yên		E23.3		E233		Hypothalamic dysfunction, not elsewhere classified		Rối loạn chức năng vùng dưới đồi, chưa được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E23		Hypofunction and other disorders of pituitary gland		Suy chức năng và rối loạn khác của tuyến yên		E23.6		E236		Other disorders of pituitary gland		Rối loạn khác của tuyến yên				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E23		Hypofunction and other disorders of pituitary gland		Suy chức năng và rối loạn khác của tuyến yên		E23.7		E237		Disorder of pituitary gland, unspecified		Rối loạn tuyến yên, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E24		Cushing s syndrome		Hội chứng Cushing		E24		E24		Cushing s syndrome		Hội chứng Cushing

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E24		Cushing s syndrome		Hội chứng Cushing		E24.0		E240		Pituitary-dependent Cushing s disease		Bệnh Cushing phụ thuộc tuyến yên				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E24		Cushing s syndrome		Hội chứng Cushing		E24.1		E241		Nelson s syndrome		Hội chứng Nelson				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E24		Cushing s syndrome		Hội chứng Cushing		E24.2		E242		Drug-induced Cushing s syndrome		Hội chứng Cushing do thuốc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E24		Cushing s syndrome		Hội chứng Cushing		E24.3		E243		Ectopic ACTH syndrome		Hội chứng ACTH lạc chỗ				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E24		Cushing s syndrome		Hội chứng Cushing		E24.4		E244		Alcohol-induced pseudo-Cushing s syndrome		Hội chứng Cushing giả do rượu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E24		Cushing s syndrome		Hội chứng Cushing		E24.8		E248		Other Cushing s syndrome		Hội chứng Cushing khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E24		Cushing s syndrome		Hội chứng Cushing		E24.9		E249		Cushing s syndrome, unspecified		Hội chứng Cushing, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E25		Adrenogenital disorders		Rối loạn thượng thận sinh dục		E25		E25		Adrenogenital disorders		Rối loạn thượng thận sinh dục

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E25		Adrenogenital disorders		Rối loạn thượng thận sinh dục		E25.0		E250		Congenital adrenogenital disorders associated with enzyme deficiency		Rối loạn thượng thận - sinh dục bẩm sinh kết hợp với thiếu enzym				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E25		Adrenogenital disorders		Rối loạn thượng thận sinh dục		E25.8		E258		Other adrenogenital disorders		Các rối loạn khác của thượng thận - sinh dục				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E25		Adrenogenital disorders		Rối loạn thượng thận sinh dục		E25.9		E259		Adrenogenital disorder, unspecified		Rối loạn thượng thận - sinh dục, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E26		Hyperaldosteronism		Cường aldosterone		E26		E26		Hyperaldosteronism		Cường aldosterone

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E26		Hyperaldosteronism		Cường aldosterone		E26.0		E260		Primary hyperaldosteronism		Cường aldosterone nguyên phát				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E26		Hyperaldosteronism		Cường aldosterone		E26.1		E261		Secondary hyperaldosteronism		Cường aldosterone thứ phát				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E26		Hyperaldosteronism		Cường aldosterone		E26.8		E268		Other hyperaldosteronism		Cường aldosterone thứ phát				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E26		Hyperaldosteronism		Cường aldosterone		E26.9		E269		Hyperaldosteronism, unspecified		Cường aldosterone, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34
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		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E27		Other disorders of adrenal gland		Các rối loạn khác của tuyến thượng thận		E27.1		E271		Primary adrenocortical insufficiency		Thiểu năng vỏ thượng thận nguyên phát				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E27		Other disorders of adrenal gland		Các rối loạn khác của tuyến thượng thận		E27.2		E272		Addisonian crisis		Cơn Addison				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E27		Other disorders of adrenal gland		Các rối loạn khác của tuyến thượng thận		E27.3		E273		Drug-induced adrenocortical insufficiency		Thiểu năng vỏ thượng thận do thuốc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E27		Other disorders of adrenal gland		Các rối loạn khác của tuyến thượng thận		E27.4		E274		Other and unspecified adrenocortical insufficiency		Thiểu năng vỏ thượng thận khác và không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E27		Other disorders of adrenal gland		Các rối loạn khác của tuyến thượng thận		E27.5		E275		Adrenomedullary hyperfunction		Tăng năng tủy thượng thận				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E27		Other disorders of adrenal gland		Các rối loạn khác của tuyến thượng thận		E27.8		E278		Other specified disorders of adrenal gland		Các rối loạn xác định khác của tuyến thượng thận				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E27		Other disorders of adrenal gland		Các rối loạn khác của tuyến thượng thận		E27.9		E279		Disorder of adrenal gland, unspecified		Rối loạn tuyến thượng thận, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E28		Ovarian dysfunction		Rối loạn chức năng buồng trứng		E28		E28		Ovarian dysfunction		Rối loạn chức năng buồng trứng

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E28		Ovarian dysfunction		Rối loạn chức năng buồng trứng		E28.0		E280		Ovarian dysfunction: Estrogen excess		Thừa estrogen				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E28		Ovarian dysfunction		Rối loạn chức năng buồng trứng		E28.1		E281		Ovarian dysfunction: Androgen excess		Thừa androgen				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E28		Ovarian dysfunction		Rối loạn chức năng buồng trứng		E28.2		E282		Polycystic ovarian syndrome		Hội chứng buồng trứng đa nang				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E28		Ovarian dysfunction		Rối loạn chức năng buồng trứng		E28.3		E283		Primary ovarian failure		Suy buồng trứng nguyên phát				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E28		Ovarian dysfunction		Rối loạn chức năng buồng trứng		E28.8		E288		Other ovarian dysfunction		Rối loạn chức năng buồng trứng khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E28		Ovarian dysfunction		Rối loạn chức năng buồng trứng		E28.9		E289		Ovarian dysfunction, unspecified		Các thể rối loạn chức năng buồng trứng, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E29		Testicular dysfunction		Rối loạn chức năng tinh hoàn		E29		E29		Testicular dysfunction		Rối loạn chức năng tinh hoàn

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E29		Testicular dysfunction		Rối loạn chức năng tinh hoàn		E29.0		E290		Testicular hyperfunction		Cường năng tinh hoàn				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E29		Testicular dysfunction		Rối loạn chức năng tinh hoàn		E29.1		E291		Testicular hypofunction		Thiểu năng tinh hoàn				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E29		Testicular dysfunction		Rối loạn chức năng tinh hoàn		E29.8		E298		Other testicular dysfunction		Rối loạn chức năng tinh hoàn khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E29		Testicular dysfunction		Rối loạn chức năng tinh hoàn		E29.9		E299		Testicular dysfunction, unspecified		Rối loạn chức năng tinh hoàn, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E30		Disorders of puberty, not elsewhere classified		Rối loạn lúc dậy thì, không phân loại ở phần khác		E30		E30		Disorders of puberty, not elsewhere classified		Rối loạn lúc dậy thì, không phân loại ở phần khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E30		Disorders of puberty, not elsewhere classified		Rối loạn lúc dậy thì, không phân loại ở phần khác		E30.0		E300		Delayed puberty		Dậy thì muộn				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E30		Disorders of puberty, not elsewhere classified		Rối loạn lúc dậy thì, không phân loại ở phần khác		E30.1		E301		Precocious puberty		Dậy thì sớm				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E30		Disorders of puberty, not elsewhere classified		Rối loạn lúc dậy thì, không phân loại ở phần khác		E30.8		E308		Other disorders of puberty		Rối loạn dậy thì khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E30		Disorders of puberty, not elsewhere classified		Rối loạn lúc dậy thì, không phân loại ở phần khác		E30.9		E309		Disorder of puberty, unspecified		Rối loạn dậy thì, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E31		Polyglandular dysfunction		Rối loạn chức năng đa tuyến		E31		E31		Polyglandular dysfunction		Rối loạn chức năng đa tuyến

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E31		Polyglandular dysfunction		Rối loạn chức năng đa tuyến		E31.0		E310		Autoimmune polyglandular failure		Suy đa tuyến tự miễn				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E31		Polyglandular dysfunction		Rối loạn chức năng đa tuyến		E31.1		E311		Polyglandular hyperfunction		Cường năng đa tuyến				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E31		Polyglandular dysfunction		Rối loạn chức năng đa tuyến		E31.8		E318		Other polyglandular dysfunction		Rối loạn chức năng đa tuyến khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E31		Polyglandular dysfunction		Rối loạn chức năng đa tuyến		E31.9		E319		Polyglandular dysfunction, unspecified		Rối loạn chức năng đa tuyến, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E32		Diseases of thymus		Bệnh tuyến ức		E32		E32		Diseases of thymus		Bệnh tuyến ức

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E32		Diseases of thymus		Bệnh tuyến ức		E32.0		E320		Persistent hyperplasia of thymus		Tăng sản tuyến ức kéo dài				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E32		Diseases of thymus		Bệnh tuyến ức		E32.1		E321		Abscess of thymus		Áp-xe tuyến ức				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E32		Diseases of thymus		Bệnh tuyến ức		E32.8		E328		Other diseases of thymus		Bệnh tuyến ức khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E32		Diseases of thymus		Bệnh tuyến ức		E32.9		E329		Disease of thymus, unspecified		Bệnh tuyến ức không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E34		Other endocrine disorders		Rối loạn nội tiết khác		E34		E34		Other endocrine disorders		Rối loạn nội tiết khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E34		Other endocrine disorders		Rối loạn nội tiết khác		E34.0		E340		Carcinoid syndrome		Hội chứng carcinoid				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E34		Other endocrine disorders		Rối loạn nội tiết khác		E34.1		E341		Other hypersecretion of intestinal hormones		Tăng tiết khác của hormon ruột				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E34		Other endocrine disorders		Rối loạn nội tiết khác		E34.2		E342		Ectopic hormone secretion, not elsewhere classified		Tiết hormon lạc chỗ, chưa được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E34		Other endocrine disorders		Rối loạn nội tiết khác		E34.3		E343		Short stature, not elsewhere classified		Vóc dáng lùn, chưa được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E34		Other endocrine disorders		Rối loạn nội tiết khác		E34.4		E344		Constitutional tall stature		Thể tạng cao				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E34		Other endocrine disorders		Rối loạn nội tiết khác		E34.5		E345		Androgen resistance syndrome		Hội chứng kháng androgen				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E34		Other endocrine disorders		Rối loạn nội tiết khác		E34.8		E348		Other specified endocrine disorders		Rối loạn nội tiết xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E34		Other endocrine disorders		Rối loạn nội tiết khác		E34.9		E349		Endocrine disorder, unspecified		Rối loạn nội tiết, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E35		Disorders of endocrine glands in diseases classified elsewhere		Rối loạn tuyến nội tiết trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác		E35		E35		Disorders of endocrine glands in diseases classified elsewhere		Rối loạn tuyến nội tiết trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E35		Disorders of endocrine glands in diseases classified elsewhere		Rối loạn tuyến nội tiết trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác		E35*		E35		Disorders of endocrine glands in diseases classified elsewhere		Rối loạn tuyến nội tiết trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E35		Disorders of endocrine glands in diseases classified elsewhere		Rối loạn tuyến nội tiết trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác		E35.0*		E350		Disorders of thyroid gland in diseases classified elsewhere		Rối loạn tuyến giáp trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E35		Disorders of endocrine glands in diseases classified elsewhere		Rối loạn tuyến nội tiết trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác		E35.1*		E351		Disorders of adrenal glands in diseases classified elsewhere		Rối loạn tuyến thượng thận trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E20-E35		Disorders of other endocrine glands		Rối loạn các tuyến nội tiết khác														E35		Disorders of endocrine glands in diseases classified elsewhere		Rối loạn tuyến nội tiết trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác		E35.8*		E358		Disorders of other endocrine glands in diseases classified elsewhere		Rối loạn của các tuyến nội tiết khác trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E40-E46		Malnutrition		Suy dinh dưỡng														E40		Kwashiorkor		Kwashiorkor		E40		E40		Kwashiorkor		Kwashiorkor

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E40-E46		Malnutrition		Suy dinh dưỡng														E41		Nutritional marasmus		Suy dinh dưỡng thể marasmus		E41		E41		Nutritional marasmus		Suy dinh dưỡng thể marasmus

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E40-E46		Malnutrition		Suy dinh dưỡng														E42		Marasmic kwashiorkor		Thể hỗn hợp Kwashiorkor-marasmus		E42		E42		Marasmic kwashiorkor		Thể hỗn hợp Kwashiorkor-marasmus

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E40-E46		Malnutrition		Suy dinh dưỡng														E43		Unspecified severe protein-energy malnutrition		Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu		E43		E43		Unspecified severe protein-energy malnutrition		Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E40-E46		Malnutrition		Suy dinh dưỡng														E44		Protein-energy malnutrition of moderate and mild degree		Suy dinh dưỡng vừa và nhẹ do thiếu protein - năng lượng		E44		E44		Protein-energy malnutrition of moderate and mild degree		Suy dinh dưỡng vừa và nhẹ do thiếu protein - năng lượng

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E40-E46		Malnutrition		Suy dinh dưỡng														E44		Protein-energy malnutrition of moderate and mild degree		Suy dinh dưỡng vừa và nhẹ do thiếu protein - năng lượng		E44.0		E440		Moderate protein-energy malnutrition		Suy dinh dưỡng vừa do thiếu protein năng lượng				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E40-E46		Malnutrition		Suy dinh dưỡng														E44		Protein-energy malnutrition of moderate and mild degree		Suy dinh dưỡng vừa và nhẹ do thiếu protein - năng lượng		E44.1		E441		Mild protein-energy malnutrition		Suy dinh dưỡng nhẹ do thiếu protein năng lượng				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E40-E46		Malnutrition		Suy dinh dưỡng														E45		Retarded development following protein-energy malnutrition		Chậm phát triển sau suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng		E45		E45		Retarded development following protein-energy malnutrition		Chậm phát triển sau suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E40-E46		Malnutrition		Suy dinh dưỡng														E46		Unspecified protein-energy malnutrition		Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng không xác định		E46		E46		Unspecified protein-energy malnutrition		Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng không xác định

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E50		Vitamin A deficiency		Thiếu vitamin A		E50		E50		Vitamin A deficiency		Thiếu vitamin A

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E50		Vitamin A deficiency		Thiếu vitamin A		E50.0		E500		Vitamin A deficiency with conjunctival xerosis		Thiếu vitamin A có khô kết mạc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E50		Vitamin A deficiency		Thiếu vitamin A		E50.1		E501		Vitamin A deficiency with Bitot s spot and conjunctival xerosis		thiếu vitamin A có vết Bitot và khô kết mạc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E50		Vitamin A deficiency		Thiếu vitamin A		E50.2		E502		Vitamin A deficiency with corneal xerosis		Khô giác mạc do thiếu vitamin A				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E50		Vitamin A deficiency		Thiếu vitamin A		E50.3		E503		Vitamin A deficiency with corneal ulceration and xerosis		thiếu vitamin A có loét và khô giác mạc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E50		Vitamin A deficiency		Thiếu vitamin A		E50.4		E504		Vitamin A deficiency with keratomalacia		thiếu vitamin A có loét và khô giác mạc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E50		Vitamin A deficiency		Thiếu vitamin A		E50.5		E505		Vitamin A deficiency with night blindness		Thiếu vitamin A có quáng gà				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E50		Vitamin A deficiency		Thiếu vitamin A		E50.6		E506		Vitamin A deficiency with xerophthalmic scars of cornea		Thiếu vitamin A có sẹo do khô giác mạc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E50		Vitamin A deficiency		Thiếu vitamin A		E50.7		E507		Other ocular manifestations of vitamin A deficiency		Biểu hiện khác ở mắt do thiếu vitamin A				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E50		Vitamin A deficiency		Thiếu vitamin A		E50.8		E508		Other manifestations of vitamin A deficiency		Biểu hiện khác của thiếu vitamin A				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E50		Vitamin A deficiency		Thiếu vitamin A		E50.9		E509		Vitamin A deficiency, unspecified		Thiếu vitamin A, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E51		Thiamine deficiency		Thiếu thiamine		E51		E51		Thiamine deficiency		Thiếu thiamine

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E51		Thiamine deficiency		Thiếu thiamine		E51.1		E511		Beriberi		Bệnh tê phù				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E51		Thiamine deficiency		Thiếu thiamine		E51.2		E512		Wernicke s encephalopathy		Bệnh lý não Wernicke				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E51		Thiamine deficiency		Thiếu thiamine		E51.8		E518		Other manifestations of thiamine deficiency		Các biểu hiện khác của thiếu thiamine				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E51		Thiamine deficiency		Thiếu thiamine		E51.9		E519		Thiamine deficiency, unspecified		Thiếu thiamine, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E52		Niacin deficifiency		Thiếu niacin		E52		E52		Niacin deficifiency		Thiếu niacin

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E53		Deficiency of other B group vitamins		Thiếu các vitamin nhóm B khác		E53		E53		Deficiency of other B group vitamins		Thiếu các vitamin nhóm B khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E53		Deficiency of other B group vitamins		Thiếu các vitamin nhóm B khác		E53.0		E530		Riboflavin deficiency		Thiếu riboflavin				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E53		Deficiency of other B group vitamins		Thiếu các vitamin nhóm B khác		E53.1		E531		Pyridoxine deficiency		Thiếu pyridoxine				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E53		Deficiency of other B group vitamins		Thiếu các vitamin nhóm B khác		E53.8		E538		Deficiency of other specified B group vitamins		Thiếu các vitamin nhóm B đặc hiệu khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E53		Deficiency of other B group vitamins		Thiếu các vitamin nhóm B khác		E53.9		E539		Vitamin B deficiency, unspecified		Thiếu vitamin B, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E54		Ascorbic acid deficiency		Thiếu acid ascorbic		E54		E54		Ascorbic acid deficiency		Thiếu acid ascorbic

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E55		Vitamin D deficiency		Thiếu Vitamin D		E55		E55		Vitamin D deficiency		Thiếu Vitamin D

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E55		Vitamin D deficiency		Thiếu Vitamin D		E55.0		E550		Rickets, active		Còi xương, tiến triển				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E55		Vitamin D deficiency		Thiếu Vitamin D		E55.9		E559		Vitamin D deficiency, unspecified		Thiếu vitamin D, không xác định				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E56		Other vitamin deficiencies		Thiếu Vitamin khác		E56		E56		Other vitamin deficiencies		Thiếu Vitamin khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E56		Other vitamin deficiencies		Thiếu Vitamin khác		E56.0		E560		Deficiency of vitamin E		Thiếu vitamin E				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E56		Other vitamin deficiencies		Thiếu Vitamin khác		E56.1		E561		Deficiency of vitamin K		Thiếu vitamin K				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E56		Other vitamin deficiencies		Thiếu Vitamin khác		E56.8		E568		Deficiency of other vitamins		Thiếu các vitamin khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E56		Other vitamin deficiencies		Thiếu Vitamin khác		E56.9		E569		Vitamin deficiency, unspecified		Thiếu vitamin, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E58		Dietary calcium deficiency		Thiếu Calci do chế độ ăn		E58		E58		Dietary calcium deficiency		Thiếu Calci do chế độ ăn

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E59		Dietary selenium deficiency		Thiếu Selen do chế độ ăn		E59		E59		Dietary selenium deficiency		Thiếu Selen do chế độ ăn

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E60		Dietary zinc deficiency		Thiếu kẽm do chế độ ăn		E60		E60		Dietary zinc deficiency		Thiếu kẽm do chế độ ăn

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E61		Deficiency of other nutrient elements		Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác		E61		E61		Deficiency of other nutrient elements		Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E61		Deficiency of other nutrient elements		Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác		E61.0		E610		Copper deficiency		Thiếu đồng				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E61		Deficiency of other nutrient elements		Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác		E61.1		E611		Iron deficiency		Thiếu sắt				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E61		Deficiency of other nutrient elements		Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác		E61.2		E612		Magnesium deficiency		Thiếu magie				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E61		Deficiency of other nutrient elements		Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác		E61.3		E613		Manganese deficiency		Thiếu mangan				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E61		Deficiency of other nutrient elements		Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác		E61.4		E614		Chromium deficiency		Thiếu crôm				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E61		Deficiency of other nutrient elements		Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác		E61.5		E615		Molybdenum deficiency		Thiếu molypđen				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E61		Deficiency of other nutrient elements		Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác		E61.6		E616		Vanadium deficiency		Thiếu vanadin				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E61		Deficiency of other nutrient elements		Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác		E61.7		E617		Deficiency of multiple nutrient elements		Thiếu nhiều yếu tố dinh dưỡng				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E61		Deficiency of other nutrient elements		Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác		E61.8		E618		Deficiency of other specified nutrient elements		Thiếu các yếu tố dinh dưỡng xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E61		Deficiency of other nutrient elements		Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác		E61.9		E619		Deficiency of nutrient element, unspecified		Thiếu các yếu tố dinh dưỡng không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E63		Other nutritional deficiencies		Thiếu dinh dưỡng khác		E63		E63		Other nutritional deficiencies		Thiếu dinh dưỡng khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E63		Other nutritional deficiencies		Thiếu dinh dưỡng khác		E63.0		E630		Essential fatty acid [EFA] deficiency		Thiếu acid béo cần thiết [EFA)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E63		Other nutritional deficiencies		Thiếu dinh dưỡng khác		E63.1		E631		Imbalance of constituents of food intake		Mất cân đối trong thành phần thức ăn				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E63		Other nutritional deficiencies		Thiếu dinh dưỡng khác		E63.8		E638		Other specified nutritional deficiencies		Thiếu dinh dưỡng đặc hiệu khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E63		Other nutritional deficiencies		Thiếu dinh dưỡng khác		E63.9		E639		Nutritional deficiency, unspecified		Thiếu dinh dưỡng, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E64		Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies		Di chứng của suy dinh dưỡng và bệnh thiếu dinh dưỡng khác		E64		E64		Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies		Di chứng của suy dinh dưỡng và bệnh thiếu dinh dưỡng khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E64		Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies		Di chứng của suy dinh dưỡng và bệnh thiếu dinh dưỡng khác		E64.0		E640		Sequelae of protein-energy malnutrition		Di chứng của suy dinh dưỡng do thiếu protein - năng lượng				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E64		Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies		Di chứng của suy dinh dưỡng và bệnh thiếu dinh dưỡng khác		E64.1		E641		Sequelae of vitamin A deficiency		Di chứng của thiếu vitamin A				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E64		Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies		Di chứng của suy dinh dưỡng và bệnh thiếu dinh dưỡng khác		E64.2		E642		Sequelae of vitamin C deficiency		Di chứng của thiếu vitamin C				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E64		Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies		Di chứng của suy dinh dưỡng và bệnh thiếu dinh dưỡng khác		E64.3		E643		Sequelae of rickets		Di chứng của bệnh còi xương				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E64		Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies		Di chứng của suy dinh dưỡng và bệnh thiếu dinh dưỡng khác		E64.8		E648		Sequelae of other nutritional deficiencies		Di chứng của bệnh thiếu dinh dưỡng khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E50-E64		Other nutritional deficiencies		Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác														E64		Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies		Di chứng của suy dinh dưỡng và bệnh thiếu dinh dưỡng khác		E64.9		E649		Sequelae of unspecified nutritional deficiency		Di chứng của thiếu dinh dưỡng không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E65-E68		Obesity and other hyperalimentation		Béo phì và tình trạng thừa dinh dưỡng khác														E65		Localized adiposity		Béo phì khu trú		E65		E65		Localized adiposity		Béo phì khu trú

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E65-E68		Obesity and other hyperalimentation		Béo phì và tình trạng thừa dinh dưỡng khác														E66		Obesity		Bệnh béo phì		E66		E66		Obesity		Bệnh béo phì

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E65-E68		Obesity and other hyperalimentation		Béo phì và tình trạng thừa dinh dưỡng khác														E66		Obesity		Bệnh béo phì		E66.0		E660		Obesity due to excess calories		Béo phì do thừa calo				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E65-E68		Obesity and other hyperalimentation		Béo phì và tình trạng thừa dinh dưỡng khác														E66		Obesity		Bệnh béo phì		E66.1		E661		Drug-induced obesity		Béo phì do thuốc				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E65-E68		Obesity and other hyperalimentation		Béo phì và tình trạng thừa dinh dưỡng khác														E66		Obesity		Bệnh béo phì		E66.2		E662		Extreme obesity with alveolar hypoventilation		Béo phì quá mức với giảm thông khí phế nang				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E65-E68		Obesity and other hyperalimentation		Béo phì và tình trạng thừa dinh dưỡng khác														E66		Obesity		Bệnh béo phì		E66.8		E668		Other obesity		Béo phì khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E65-E68		Obesity and other hyperalimentation		Béo phì và tình trạng thừa dinh dưỡng khác														E66		Obesity		Bệnh béo phì		E66.9		E669		Obesity, unspecified		Béo phì, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E65-E68		Obesity and other hyperalimentation		Béo phì và tình trạng thừa dinh dưỡng khác														E67		Other hyperalimentation		Tình trạng thừa dinh dưỡng khác		E67		E67		Other hyperalimentation		Tình trạng thừa dinh dưỡng khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E65-E68		Obesity and other hyperalimentation		Béo phì và tình trạng thừa dinh dưỡng khác														E67		Other hyperalimentation		Tình trạng thừa dinh dưỡng khác		E67.0		E670		Hypervitaminosis A		Thừa vitamin A				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E65-E68		Obesity and other hyperalimentation		Béo phì và tình trạng thừa dinh dưỡng khác														E67		Other hyperalimentation		Tình trạng thừa dinh dưỡng khác		E67.1		E671		Hypercarotenaemia		Tăng caroten máu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E65-E68		Obesity and other hyperalimentation		Béo phì và tình trạng thừa dinh dưỡng khác														E67		Other hyperalimentation		Tình trạng thừa dinh dưỡng khác		E67.2		E672		Megavitamin-B6 syndrome		Hội chứng Megavitamin-B6				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E65-E68		Obesity and other hyperalimentation		Béo phì và tình trạng thừa dinh dưỡng khác														E67		Other hyperalimentation		Tình trạng thừa dinh dưỡng khác		E67.3		E673		Hypervitaminosis D		Thừa vitamin D				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E65-E68		Obesity and other hyperalimentation		Béo phì và tình trạng thừa dinh dưỡng khác														E67		Other hyperalimentation		Tình trạng thừa dinh dưỡng khác		E67.8		E678		Other specified hyperalimentation		Thừa dinh dưỡng xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E65-E68		Obesity and other hyperalimentation		Béo phì và tình trạng thừa dinh dưỡng khác														E68		Metabolic disorders		Di chứng của thừa dinh dưỡng		E68		E68		Metabolic disorders		Di chứng của thừa dinh dưỡng

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E70		Disorders of aromatic amino-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin thơm		E70		E70		Disorders of aromatic amino-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin thơm

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E70		Disorders of aromatic amino-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin thơm		E70.0		E700		Classical phenylketonuria		Phenyl-ceton niệu kinh điển				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E70		Disorders of aromatic amino-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin thơm		E70.1		E701		Other hyperphenylalaninaemias		Tăng phenylalanin máu khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E70		Disorders of aromatic amino-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin thơm		E70.2		E702		Disorders of tyrosine metabolism		Rối loạn chuyển hóa tyrosine				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E70		Disorders of aromatic amino-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin thơm		E70.3		E703		Albinism		Chứng Bạch tạng				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E70		Disorders of aromatic amino-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin thơm		E70.8		E708		Other disorders of aromatic amino-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa khác của acid amin thơm				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E70		Disorders of aromatic amino-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin thơm		E70.9		E709		Disorder of aromatic amino-acid metabolism, unspecified		Rối loạn chuyển hóa acid amin thơm không xác định.				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E71		Disorders of branched-chain amino-acid metabolism and fatty-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin chuỗi nhánh và rối loạn chuyển hóa acid béo		E71		E71		Disorders of branched-chain amino-acid metabolism and fatty-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin chuỗi nhánh và rối loạn chuyển hóa acid béo

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E71		Disorders of branched-chain amino-acid metabolism and fatty-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin chuỗi nhánh và rối loạn chuyển hóa acid béo		E71.0		E710		Maple-syrup-urine disease		Bệnh nước tiểu mùi sirô (Maple-syrup)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E71		Disorders of branched-chain amino-acid metabolism and fatty-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin chuỗi nhánh và rối loạn chuyển hóa acid béo		E71.1		E711		Other disorders of branched-chain amino-acid metabolism		Rối loạn khác của chuyển hóa acid amin chuỗi nhánh				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E71		Disorders of branched-chain amino-acid metabolism and fatty-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin chuỗi nhánh và rối loạn chuyển hóa acid béo		E71.2		E712		Disorder of branched-chain amino-acid metabolism, unspecified		Rối loạn chuyển hóa acid amin chuỗi phân nhánh, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E71		Disorders of branched-chain amino-acid metabolism and fatty-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin chuỗi nhánh và rối loạn chuyển hóa acid béo		E71.3		E713		Disorders of fatty-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid béo				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E72		Other disorders of amino-acid metabolism		Các rối loạn khác của chuyển hóa acid amin		E72		E72		Other disorders of amino-acid metabolism		Các rối loạn khác của chuyển hóa acid amin

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E72		Other disorders of amino-acid metabolism		Các rối loạn khác của chuyển hóa acid amin		E72.0		E720		Disorders of amino-acid transport		Rối loạn vận chuyển acid amin				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E72		Other disorders of amino-acid metabolism		Các rối loạn khác của chuyển hóa acid amin		E72.1		E721		Disorders of sulfur-bearing amino-acid metabolism		Rối loạn chuyển hóa acid amin chứa sulfur				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E72		Other disorders of amino-acid metabolism		Các rối loạn khác của chuyển hóa acid amin		E72.2		E722		Disorders of urea cycle metabolism		Rối loạn chuyển hóa chu trình urê				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E72		Other disorders of amino-acid metabolism		Các rối loạn khác của chuyển hóa acid amin		E72.3		E723		Disorders of lysine and hydroxylysine metabolism		Rối loạn chuyển hóa lysine và hydroxylysine				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E72		Other disorders of amino-acid metabolism		Các rối loạn khác của chuyển hóa acid amin		E72.4		E724		Disorders of ornithine metabolism		Rối loạn chuyển hóa ornithine				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E72		Other disorders of amino-acid metabolism		Các rối loạn khác của chuyển hóa acid amin		E72.5		E725		Disorders of glycine metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycine				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E72		Other disorders of amino-acid metabolism		Các rối loạn khác của chuyển hóa acid amin		E72.8		E728		Other specified disorders of amino-acid metabolism		Các rối loạn xác định khác của chuyển hóa acid amin				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E72		Other disorders of amino-acid metabolism		Các rối loạn khác của chuyển hóa acid amin		E72.9		E729		Disorder of amino-acid metabolism, unspecified		Rối loạn chuyển hóa acid amin, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E73		Lactose intolerance		Không dung nạp lactose		E73		E73		Lactose intolerance		Không dung nạp lactose

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E73		Lactose intolerance		Không dung nạp lactose		E73.0		E730		Congenital lactase deficiency		Thiếu men lactase bẩm sinh				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E73		Lactose intolerance		Không dung nạp lactose		E73.1		E731		Secondary lactase deficiency		Thiếu men lactase thứ phát				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E73		Lactose intolerance		Không dung nạp lactose		E73.8		E738		Other lactose intolerance		Không dung nạp lactose khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E73		Lactose intolerance		Không dung nạp lactose		E73.9		E739		Lactose intolerance, unspecified		Không dung nạp lactose, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E74		Other disorders of carbohydrate metabolism		Rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat		E74		E74		Other disorders of carbohydrate metabolism		Rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E74		Other disorders of carbohydrate metabolism		Rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat		E74.0		E740		Glycogen storage disease		Bệnh tích luỹ glycogen				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E74		Other disorders of carbohydrate metabolism		Rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat		E74.1		E741		Disorders of fructose metabolism		Rối loạn chuyển hóa fructose				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E74		Other disorders of carbohydrate metabolism		Rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat		E74.2		E742		Disorders of galactose metabolism		Rối loạn chuyển hóa galactose				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E74		Other disorders of carbohydrate metabolism		Rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat		E74.3		E743		Other disorders of intestinal carbohydrate absorption		Rối loạn khác của hấp thu carbohydrat ở ruột non				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E74		Other disorders of carbohydrate metabolism		Rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat		E74.4		E744		Disorders of pyruvate metabolism and gluconeogenesis		Rối loạn chuyển hóa pyruvat và tân tạo glucose				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E74		Other disorders of carbohydrate metabolism		Rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat		E74.8		E748		Other specified disorders of carbohydrate metabolism		Rối loạn xác định khác của chuyển hóa carbohydrat				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E74		Other disorders of carbohydrate metabolism		Rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat		E74.9		E749		Disorder of carbohydrate metabolism, unspecified		Rối loạn chuyển hóa carbohydrat, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E75		Disorders of sphingolipid metabolism and other lipid storage disorders		Rối loạn chuyển hóa sphingolipid và rối loạn tích luỹ lipid		E75		E75		Disorders of sphingolipid metabolism and other lipid storage disorders		Rối loạn chuyển hóa sphingolipid và rối loạn tích luỹ lipid

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E75		Disorders of sphingolipid metabolism and other lipid storage disorders		Rối loạn chuyển hóa sphingolipid và rối loạn tích luỹ lipid		E75.0		E750		GM2 gangliosidosis		Bệnh nhiễm gangliosid GM2				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E75		Disorders of sphingolipid metabolism and other lipid storage disorders		Rối loạn chuyển hóa sphingolipid và rối loạn tích luỹ lipid		E75.1		E751		Other gangliosidosis		Bệnh nhiễm gangliosid khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E75		Disorders of sphingolipid metabolism and other lipid storage disorders		Rối loạn chuyển hóa sphingolipid và rối loạn tích luỹ lipid		E75.2		E752		Other sphingolipidosis		Bệnh nhiễm sphingolipid khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E75		Disorders of sphingolipid metabolism and other lipid storage disorders		Rối loạn chuyển hóa sphingolipid và rối loạn tích luỹ lipid		E75.3		E753		Sphingolipidosis, unspecified		Bệnh nhiễm sphingolipid, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E75		Disorders of sphingolipid metabolism and other lipid storage disorders		Rối loạn chuyển hóa sphingolipid và rối loạn tích luỹ lipid		E75.4		E754		Neuronal ceroid lipofuscinosis		Bệnh lý tích tụ lipofuscin ở neuron (NCL)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E75		Disorders of sphingolipid metabolism and other lipid storage disorders		Rối loạn chuyển hóa sphingolipid và rối loạn tích luỹ lipid		E75.5		E755		Other lipid storage disorders		Rối loạn tích luỹ lipid khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E75		Disorders of sphingolipid metabolism and other lipid storage disorders		Rối loạn chuyển hóa sphingolipid và rối loạn tích luỹ lipid		E75.6		E756		Lipid storage disorder, unspecified		Rối loạn tích luỹ lipid, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E76		Disorders of glycosaminoglycan metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycosaminoglycan		E76		E76		Disorders of glycosaminoglycan metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycosaminoglycan

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E76		Disorders of glycosaminoglycan metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycosaminoglycan		E76.0		E760		Mucopolysaccharidosis, type I		Nhiễm mucopolysaccharid, typ I				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E76		Disorders of glycosaminoglycan metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycosaminoglycan		E76.1		E761		Mucopolysaccharidosis, type II		Nhiễm mucopolysaccharid, typ II				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E76		Disorders of glycosaminoglycan metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycosaminoglycan		E76.2		E762		Other mucopolysaccharidoses		Nhiễm mucopolysaccharid khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E76		Disorders of glycosaminoglycan metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycosaminoglycan		E76.3		E763		Mucopolysaccharidosis, unspecified		Nhiễm mucopolysaccharid không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E76		Disorders of glycosaminoglycan metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycosaminoglycan		E76.8		E768		Other disorders of glucosaminoglycan metabolism		Rối loạn chuyển hóa glucosaminoglycan khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E76		Disorders of glycosaminoglycan metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycosaminoglycan		E76.9		E769		Disorder of glucosaminoglycan metabolism, unspecified		Rối loạn chuyển hóa glucosaminoglycan không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E77		Disorders of glycoprotein metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycoprotein		E77		E77		Disorders of glycoprotein metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycoprotein

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E77		Disorders of glycoprotein metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycoprotein		E77.0		E770		Defects in post-translational modification of lysosomal enzymes		Khiếm khuyết trong sự biến đổi sau chuyển mã của các men tiêu bào				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E77		Disorders of glycoprotein metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycoprotein		E77.1		E771		Defects in glycoprotein degradation		Khiếm khuyết trong quá trình phân hủy glycoprotein				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E77		Disorders of glycoprotein metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycoprotein		E77.8		E778		Other disorders of glycoprotein metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycoprotein khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E77		Disorders of glycoprotein metabolism		Rối loạn chuyển hóa glycoprotein		E77.9		E779		Disorder of glycoprotein metabolism, unspecified		Rối loạn chuyển hóa glycoprotein, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E78		Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias		Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác		E78		E78		Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias		Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E78		Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias		Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác		E78.0		E780		Pure hypercholesterolaemia		Tăng cholesterol máu đơn thuần				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E78		Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias		Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác		E78.1		E781		Pure hyperglyceridaemia		Tăng triglycerid máu đơn thuần				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E78		Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias		Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác		E78.2		E782		Mixed hyperlipidaemia		Tăng lipid máu hỗn hợp				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E78		Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias		Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác		E78.3		E783		Hyperchylomicronaemia		Tăng -chylomicron máu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E78		Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias		Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác		E78.4		E784		Other hyperlipidaemia		Tăng lipid máu khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E78		Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias		Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác		E78.5		E785		Hyperlipidaemia, unspecified		Tăng lipid máu, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E78		Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias		Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác		E78.6		E786		Lipoprotein deficiency		Thiếu Lipoprotein				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E78		Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias		Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác		E78.8		E788		Other disorders of lipoprotein metabolism		Rối loạn chuyển hóa lipoprotein khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E78		Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias		Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác		E78.9		E789		Disorder of lipoprotein metabolism, unspecified		Rối loạn chuyển hóa lipoprotein không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E79		Disorders of purine and pyrimidine metabolism		Rối loạn chuyển hóa purine và pyrimidine		E79		E79		Disorders of purine and pyrimidine metabolism		Rối loạn chuyển hóa purine và pyrimidine

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E79		Disorders of purine and pyrimidine metabolism		Rối loạn chuyển hóa purine và pyrimidine		E79.0		E790		Hyperuricaemia without signs of inflammatory arthritis and tophaceous disease		Tăng acid uric máu không có biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E79		Disorders of purine and pyrimidine metabolism		Rối loạn chuyển hóa purine và pyrimidine		E79.1		E791		Lesch-Nyhan syndrome		Hội chứng Lesch-Nyhan				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E79		Disorders of purine and pyrimidine metabolism		Rối loạn chuyển hóa purine và pyrimidine		E79.8		E798		Other disorders of purine and pyrimidine metabolism		Rối loạn khác của chuyển hóa purine and pyrimidine				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E79		Disorders of purine and pyrimidine metabolism		Rối loạn chuyển hóa purine và pyrimidine		E79.9		E799		Disorder of purine and pyrimidine metabolism, unspecified		Rối loạn chuyển hóa purine và pyrimidine không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E80		Disorders of porphyrin and bilirubin metabolism		Rối loạn chuyển hóa porphyrin và bilirubin		E80		E80		Disorders of porphyrin and bilirubin metabolism		Rối loạn chuyển hóa porphyrin và bilirubin

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E80		Disorders of porphyrin and bilirubin metabolism		Rối loạn chuyển hóa porphyrin và bilirubin		E80.0		E800		Hereditary erythropoietic porphyria		Rối loạn chuyển hóa porphyrin sinh hồng cầu di truyền				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E80		Disorders of porphyrin and bilirubin metabolism		Rối loạn chuyển hóa porphyrin và bilirubin		E80.1		E801		Porphyria cutanea tarda		Rối loạn chuyển hóa porphyrin biểu hiện muộn ở da				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E80		Disorders of porphyrin and bilirubin metabolism		Rối loạn chuyển hóa porphyrin và bilirubin		E80.2		E802		Other porphyria		Rối loạn chuyển hóa porphyrin máu khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E80		Disorders of porphyrin and bilirubin metabolism		Rối loạn chuyển hóa porphyrin và bilirubin		E80.3		E803		Defects of catalase and peroxidase		Khiếm khuyết men catalase và peroxidase				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E80		Disorders of porphyrin and bilirubin metabolism		Rối loạn chuyển hóa porphyrin và bilirubin		E80.4		E804		Gilbert s syndrome		Hội chứng Glibert				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E80		Disorders of porphyrin and bilirubin metabolism		Rối loạn chuyển hóa porphyrin và bilirubin		E80.5		E805		Crigler-Najjar syndrome		Hội chứng Crigler-Najjar				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E80		Disorders of porphyrin and bilirubin metabolism		Rối loạn chuyển hóa porphyrin và bilirubin		E80.6		E806		Other disorders of bilirubin metabolism		Rối loạn chuyển hóa bilirubin khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E80		Disorders of porphyrin and bilirubin metabolism		Rối loạn chuyển hóa porphyrin và bilirubin		E80.7		E807		Disorder of bilirubin metabolism, unspecified		Rối loạn chuyển hóa bilirubin, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E83		Disorders of mineral metabolism		Rối loạn chuyển hóa chất khóang		E83		E83		Disorders of mineral metabolism		Rối loạn chuyển hóa chất khóang

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E83		Disorders of mineral metabolism		Rối loạn chuyển hóa chất khóang		E83.0		E830		Disorders of copper metabolism (include Wilson disease)		Rối loạn chuyển hóa đồng (bao gồm cả bệnh Wilson)				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E83		Disorders of mineral metabolism		Rối loạn chuyển hóa chất khóang		E83.1		E831		Disorders of iron metabolism		Rối loạn chuyển hóa sắt				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E83		Disorders of mineral metabolism		Rối loạn chuyển hóa chất khóang		E83.2		E832		Disorders of zinc metabolism		Rối loạn chuyển hóa kẽm				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E83		Disorders of mineral metabolism		Rối loạn chuyển hóa chất khóang		E83.3		E833		Disorders of phosphorus metabolism		Rối loạn chuyển hóa phospho và phosphatase				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E83		Disorders of mineral metabolism		Rối loạn chuyển hóa chất khóang		E83.4		E834		Disorders of magnesium metabolism		Rối loạn chuyển hóa magnie				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E83		Disorders of mineral metabolism		Rối loạn chuyển hóa chất khóang		E83.5		E835		Disorders of calcium metabolism		Rối loạn chuyển hóa calci				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E83		Disorders of mineral metabolism		Rối loạn chuyển hóa chất khóang		E83.8		E838		Other disorders of mineral metabolism		Rối loạn chuyển hóa chất khóang khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E83		Disorders of mineral metabolism		Rối loạn chuyển hóa chất khóang		E83.9		E839		Disorder of mineral metabolism, unspecified		Rối loạn chuyển hóa chất khóang, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E84		Cystic fibrosis		Xơ nang		E84		E84		Cystic fibrosis		Xơ nang

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E84		Cystic fibrosis		Xơ nang		E84.0		E840		Cystic fibrosis with pulmonary manifestations		Xơ nang kèm biểu hiện tại phổi				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E84		Cystic fibrosis		Xơ nang		E84.1		E841		Cystic fibrosis with intestinal manifestations		Xơ nang kèm biểu hiện tại ruột				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E84		Cystic fibrosis		Xơ nang		E84.8		E848		Cystic fibrosis with other manifestations		Xơ nang với các biểu hiện khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E84		Cystic fibrosis		Xơ nang		E84.9		E849		Cystic fibrosis, unspecified		Xơ nang, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E85		Amyloidosis		Thoái hóa dạng bột		E85		E85		Amyloidosis		Thoái hóa dạng bột

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E85		Amyloidosis		Thoái hóa dạng bột		E85.0		E850		Non-neuropathic heredofamilial amyloidosis		thoái hóa dạng bột mang tính di truyền gia đình không có bệnh lý thần kinh				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E85		Amyloidosis		Thoái hóa dạng bột		E85.1		E851		Neuropathic heredofamilial amyloidosis		thoái hóa dạng bột mang tính di truyền gia đình, có bệnh lý thần kinh				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E85		Amyloidosis		Thoái hóa dạng bột		E85.2		E852		Heredofamilial amyloidosis, unspecified		thoái hóa dạng bột mang tính di truyền gia đình, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E85		Amyloidosis		Thoái hóa dạng bột		E85.3		E853		Secondary systemic amyloidosis		thoái hóa dạng bột toàn thân thứ phát				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E85		Amyloidosis		Thoái hóa dạng bột		E85.4		E854		Organ-limited amyloidosis		thoái hóa dạng bột giới hạn ở cơ quan				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E85		Amyloidosis		Thoái hóa dạng bột		E85.8		E858		Other amyloidosis		thoái hóa dạng bột khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E85		Amyloidosis		Thoái hóa dạng bột		E85.9		E859		Amyloidosis, unspecified		thoái hóa dạng bột, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E86		Volume depletion		Giảm thể tích		E86		E86		Volume depletion		Giảm thể tích

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E87		Other disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance		Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan		E87		E87		Other disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance		Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E87		Other disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance		Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan		E87.0		E870		Hyperosmolality and hypernatraemia		Tăng áp suất thẩm thấu và tăng natri máu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E87		Other disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance		Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan		E87.1		E871		Hypo-osmolality and hyponatraemia		Giảm áp suất thẩm thấu và giảm Na máu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E87		Other disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance		Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan		E87.2		E872		Acidosis		Nhiễm toan				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E87		Other disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance		Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan		E87.3		E873		Alkalosis		Nhiễm kiềm				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E87		Other disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance		Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan		E87.4		E874		Mixed disorder of acid-base balance		Rối loạn cân bằng kiềm toan phối hợp				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E87		Other disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance		Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan		E87.5		E875		Hyperkalaemia		Tăng kali máu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E87		Other disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance		Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan		E87.6		E876		Hypokalaemia		Hạ kali máu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E87		Other disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance		Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan		E87.7		E877		Fluid overload		Quá tải dịch				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E87		Other disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance		Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan		E87.8		E878		Other disorders of electrolyte and fluid balance, not elsewhere classified		Rối loạn khác về cân bằng điện giải và nước, chưa được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E88		Other metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa khác		E88		E88		Other metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E88		Other metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa khác		E88.0		E880		Disorders of plasma-protein metabolism, not elsewhere classified		Rối loạn chuyển hóa protein huyết tương, chưa được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E88		Other metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa khác		E88.1		E881		Lipodystrophy, not elsewhere classified		Loạn dưỡng mỡ, chưa được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E88		Other metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa khác		E88.2		E882		Lipomatosis, not elsewhere classified		Bệnh u mỡ, chưa được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E88		Other metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa khác		E88.3		E883		Tumour lysis syndrome		Hội chứng ly giải khối u				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E88		Other metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa khác		E88.8		E888		Other specified metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa xác định khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E88		Other metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa khác		E88.9		E889		Metabolic disorder, unspecified		Rối loạn chuyển hóa, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E89		Postprocedural endocrine and metabolic disorders, not elsewhere classified		Rối loạn nội tiết và chuyển hóa sau điều trị, chưa được phân loại ở phần khác		E89		E89		Postprocedural endocrine and metabolic disorders, not elsewhere classified		Rối loạn nội tiết và chuyển hóa sau điều trị, chưa được phân loại ở phần khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E89		Postprocedural endocrine and metabolic disorders, not elsewhere classified		Rối loạn nội tiết và chuyển hóa sau điều trị, chưa được phân loại ở phần khác		E89.0		E890		Postprocedural hypothyroidism		Suy giáp sau điều trị				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E89		Postprocedural endocrine and metabolic disorders, not elsewhere classified		Rối loạn nội tiết và chuyển hóa sau điều trị, chưa được phân loại ở phần khác		E89.1		E891		Postprocedural hypoinsulinaemia		Hạ insulin máu sau điều trị				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E89		Postprocedural endocrine and metabolic disorders, not elsewhere classified		Rối loạn nội tiết và chuyển hóa sau điều trị, chưa được phân loại ở phần khác		E89.2		E892		Postprocedural hypoparathyroidism		Suy cận giáp sau điều trị				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E89		Postprocedural endocrine and metabolic disorders, not elsewhere classified		Rối loạn nội tiết và chuyển hóa sau điều trị, chưa được phân loại ở phần khác		E89.3		E893		Postprocedural hypopituitarism		Suy tuyến yên sau điều trị				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E89		Postprocedural endocrine and metabolic disorders, not elsewhere classified		Rối loạn nội tiết và chuyển hóa sau điều trị, chưa được phân loại ở phần khác		E89.4		E894		Postprocedural ovarian failure		Suy buồng trứng sau điều trị				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E89		Postprocedural endocrine and metabolic disorders, not elsewhere classified		Rối loạn nội tiết và chuyển hóa sau điều trị, chưa được phân loại ở phần khác		E89.5		E895		Postprocedural testicular hypofunction		Suy tinh hoàn sau điều trị				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E89		Postprocedural endocrine and metabolic disorders, not elsewhere classified		Rối loạn nội tiết và chuyển hóa sau điều trị, chưa được phân loại ở phần khác		E89.6		E896		Postprocedural adrenocortical(-medullary) hypofunction		Suy vỏ (-tủy) thượng thận sau điều trị				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E89		Postprocedural endocrine and metabolic disorders, not elsewhere classified		Rối loạn nội tiết và chuyển hóa sau điều trị, chưa được phân loại ở phần khác		E89.8		E898		Other postprocedural endocrine and metabolic disorders		Rối loạn nội tiết và chuyển hóa sau điều trị khác				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E89		Postprocedural endocrine and metabolic disorders, not elsewhere classified		Rối loạn nội tiết và chuyển hóa sau điều trị, chưa được phân loại ở phần khác		E89.9		E899		Postprocedural endocrine and metabolic disorder, unspecified		Rối loạn nội tiết và chuyển hóa sau điều trị, không đặc hiệu				20/10/2020 11:38:34

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E90		Nutritional and metabolic disorders in disease classified elsewhere		Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác		E90		E90		Nutritional and metabolic disorders in disease classified elsewhere		Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác

		IV		E00-E90		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa		E70-E90		Metabolic disorders		Rối loạn chuyển hóa														E90		Nutritional and metabolic disorders in disease classified elsewhere		Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác		E90*		E90		Nutritional and metabolic disorders in disease classified elsewhere		Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F00		Dementia in Alzheimer s diseaseG30.-		Sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer (G30.-†)		F00		F00		Dementia in Alzheimer s diseaseG30.-		Sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer (G30.-†)

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F00		Dementia in Alzheimer s diseaseG30.-		Sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer (G30.-†)		F00*		F00		Dementia in Alzheimer s disease G30.-†)		Sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer (G30.-†)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F00		Dementia in Alzheimer s diseaseG30.-		Sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer (G30.-†)		F00.0*		F000		Dementia in Alzheimer s disease with early onset (G30.0†)		Sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer khởi phát sớm (G30.0†)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F00		Dementia in Alzheimer s diseaseG30.-		Sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer (G30.-†)		F00.1*		F001		Dementia in Alzheimer s disease with late onset (G30.1†)		Sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer khởi phát muộn (G30.1†)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F00		Dementia in Alzheimer s diseaseG30.-		Sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer (G30.-†)		F00.2*		F002		Dementia in Alzheimer s disease, atypical or mixed type (G30.8†)		Sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer, thể không điển hình hoặc thể hỗn hợp (G30.8†)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F00		Dementia in Alzheimer s diseaseG30.-		Sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer (G30.-†)		F00.9*		F009		Dementia in Alzheimer s disease, unspecified (G30.9†)		Sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer, không xác định (G30.9†)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F01		Vascular dementia		Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch		F01		F01		Vascular dementia		Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F01		Vascular dementia		Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch		F01.0		F010		Vascular dementia of acute onset		Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch, khởi động cấp				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F01		Vascular dementia		Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch		F01.1		F011		Multi-infarct dementia		Sa sút trí tuệ do nhồi máu đa ổ				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F01		Vascular dementia		Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch		F01.2		F012		Subcortical vascular dementia		Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch trong bệnh mạch máu dưới vỏ				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F01		Vascular dementia		Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch		F01.3		F013		Mixed cortical and subcortical vascular dementia		Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch trong bệnh mạch máu hỗn hợp vỏ não và dưới vỏ				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F01		Vascular dementia		Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch		F01.8		F018		Other vascular dementia		Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch khác				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F01		Vascular dementia		Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch		F01.9		F019		Vascular dementia, unspecified		Sa sút trí tuệ, không biệt định				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F02		Dementia in other diseases classified elsewhere		Sa sút trí tuệ trong các bệnh khác đã được xếp loại ở chỗ khác		F02		F02		Dementia in other diseases classified elsewhere		Sa sút trí tuệ trong các bệnh khác đã được xếp loại ở chỗ khác

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F02		Dementia in other diseases classified elsewhere		Sa sút trí tuệ trong các bệnh khác đã được xếp loại ở chỗ khác		F02*		F02		Dementia in other diseases classified elsewhere		Sa sút trí tuệ trong các bệnh khác đã được phân loại ở nơi khác				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F02		Dementia in other diseases classified elsewhere		Sa sút trí tuệ trong các bệnh khác đã được xếp loại ở chỗ khác		F02.0*		F020		Dementia in Pick s disease (G31.0†)		Sa sút trí tuệ trong bệnh Pick (G31.0†)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F02		Dementia in other diseases classified elsewhere		Sa sút trí tuệ trong các bệnh khác đã được xếp loại ở chỗ khác		F02.1*		F021		Dementia in Creutzfeldt-Jakob disease (A81.0†)		Sa sút trí tuệ trong bệnh Creutzfeldt-Jakob (A81.0†)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F02		Dementia in other diseases classified elsewhere		Sa sút trí tuệ trong các bệnh khác đã được xếp loại ở chỗ khác		F02.2*		F022		Dementia in Huntington s disease (G10†)		Sa sút trí tuệ trong bệnh Huntington (G10†)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F02		Dementia in other diseases classified elsewhere		Sa sút trí tuệ trong các bệnh khác đã được xếp loại ở chỗ khác		F02.3*		F023		Dementia in Parkinson s disease (G20†)		Sa sút trí tuệ trong bệnh Parkinson (G20†)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F02		Dementia in other diseases classified elsewhere		Sa sút trí tuệ trong các bệnh khác đã được xếp loại ở chỗ khác		F02.4*		F024		Dementia in human immunodeficiency virus [HIV] disease (B22.0†)		Sa sút trí tuệ trong bệnh (HIV) nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (B22.0†)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F02		Dementia in other diseases classified elsewhere		Sa sút trí tuệ trong các bệnh khác đã được xếp loại ở chỗ khác		F02.8*		F028		Dementia in other specified diseases classified elsewhere		Sa sút trí tuệ trong các bệnh lý đặc biệt khác đã được phân loại ở nơi khác				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F03		Unspecified dementia		Sa sút trí tuệ không biệt định		F03		F03		Unspecified dementia		Sa sút trí tuệ không biệt định

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F04		Organic amnesic syndrome, not induced by alcohol and other psychoative substances		Hội chứng quên thực tổn không do rượu và chất tác động tâm thần khác		F04		F04		Organic amnesic syndrome, not induced by alcohol and other psychoative substances		Hội chứng quên thực tổn không do rượu và chất tác động tâm thần khác

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F05		Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances		Sảng không do rượu và chất tác động tâm thần khác		F05		F05		Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances		Sảng không do rượu và chất tác động tâm thần khác

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F05		Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances		Sảng không do rượu và chất tác động tâm thần khác		F05.0		F050		Delirium not superimposed on dementia, so described		Sảng không gối lên sa sút trí tuệ, như đã mô tả				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F05		Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances		Sảng không do rượu và chất tác động tâm thần khác		F05.1		F051		Delirium superimposed on dementia		Sảng gối lên sa sút trí tuệ				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F05		Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances		Sảng không do rượu và chất tác động tâm thần khác		F05.8		F058		Other delirium		Sảng khác				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F05		Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances		Sảng không do rượu và chất tác động tâm thần khác		F05.9		F059		Delirium, unspecified		Sảng, không biệt định				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F06		Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease		Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể		F06		F06		Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease		Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F06		Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease		Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể		F06.0		F060		Organic hallucinosis		Các ảo giác thực tổn				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F06		Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease		Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể		F06.1		F061		Organic catatonic disorder		Rối loạn căng trương lực thực tổn				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F06		Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease		Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể		F06.2		F062		Organic delusional [schizophrenia-like] disorder		Rối loạn hoang tưởng thực tổn [giống tâm thần phân liệt]				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F06		Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease		Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể		F06.3		F063		Organic mood [affective] disorders		Rối loạn khí sắc [cảm xúc] thực tổn				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F06		Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease		Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể		F06.4		F064		Organic anxiety disorder		Rối loạn lo âu thực tổn				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F06		Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease		Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể		F06.5		F065		Organic dissociative disorder		Rối loạn phân ly thực tổn				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F06		Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease		Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể		F06.6		F066		Organic emotionally labile [asthenic] disorder		Rối loạn cảm xúc không ổn định [suy nhược] thực tổn				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F06		Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease		Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể		F06.7		F067		Mild cognitive disorder		Rối loạn nhận thức nhẹ				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F06		Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease		Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể		F06.8		F068		Other specified mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease		Các rối loạn tâm thần biệt định khác do tổn thương não, rối loạn chức năng não và bệnh lý cơ thể				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F06		Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease		Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể		F06.9		F069		Unspecified mental disorder due to brain damage and dysfunction and to physical disease		Các rối loạn tâm thần không biệt định do tổn thương não và rối loạn chức năng não và bệnh lý cơ thể				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F07		Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction		Các rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh lý não, tổn thương não và rối loạn chức năng não		F07		F07		Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction		Các rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh lý não, tổn thương não và rối loạn chức năng não

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F07		Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction		Các rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh lý não, tổn thương não và rối loạn chức năng não		F07.0		F070		Organic personality disorder		Rối loạn nhân cách thực tổn				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F07		Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction		Các rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh lý não, tổn thương não và rối loạn chức năng não		F07.1		F071		Postencephalitic syndrome		Hội chứng sau viêm não				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F07		Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction		Các rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh lý não, tổn thương não và rối loạn chức năng não		F07.2		F072		Postconcussional syndrome		Hội chứng sau chấn động não				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F07		Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction		Các rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh lý não, tổn thương não và rối loạn chức năng não		F07.8		F078		Other organic personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction		Rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn khác do bệnh não, tổn thương và rối loạn chức năng não				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F07		Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction		Các rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh lý não, tổn thương não và rối loạn chức năng não		F07.9		F079		Unspecified organic personality and behavioural disorder due to brain disease, damage and dysfunction		Rối loạn nhân cách và hành vi thực thể không biệt định do bệnh não, tổn thương và rối loạn chức năng não				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F00-F09		Organic, including symptomatic, mental disorders		Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng														F09		Unspecified organic or symptomatic mental disorder		Rối loạn tâm thần thực tổn hoặc triệu chứng không biệt định		F09		F09		Unspecified organic or symptomatic mental disorder		Rối loạn tâm thần thực tổn hoặc triệu chứng không biệt định

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F10		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu		F10		F10		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F10		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu		F10.0		F100		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (Acute intoxication)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (Nhiễm độc cấp)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F10		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu		F10.1		F101		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (Harmful use)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (Sử dụng gây hại)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F10		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu		F10.2		F102		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (Dependence syndrome)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (Hội chứng nghiện)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F10		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu		F10.3		F103		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (Withdrawal state)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (Trạng thái cai)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F10		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu		F10.4		F104		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (Withdrawal state with delirium)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (Trạng thái cai với mê sảng)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F10		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu		F10.5		F105		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (Psychotic disorder)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (Rối loạn tâm thần)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F10		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu		F10.6		F106		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (Amnesic syndrome)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (Hội chứng quên)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F10		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu		F10.7		F107		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (Residual and late-onset psychotic disorder)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (Rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F10		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu		F10.8		F108		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (Other mental and behavioural disorders)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (Rối loạn tâm thần và hành vi khác)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F10		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu		F10.9		F109		Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (Unspecified mental and behavioural disorder)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (Rối loạn tâm thần và hành vi không biệt định)				20/10/2020 11:38:34
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		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F11		Mental and behavioural disorders due to use of opioids		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện		F11.0		F110		Mental and behavioural disorders due to use of opioids (Acute intoxication)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện (Nhiễm độc cấp)				20/10/2020 11:38:34
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		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F11		Mental and behavioural disorders due to use of opioids		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện		F11.2		F112		Mental and behavioural disorders due to use of opioids (Dependence syndrome)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện (Hội chứng nghiện)				20/10/2020 11:38:34
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		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F12		Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cần sa		F12.7		F127		Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids (Residual and late-onset psychotic disorder)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cần sa (Rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn)				20/10/2020 11:38:34
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		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F13		Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất an dịu hoặc các thuốc ngủ		F13		F13		Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất an dịu hoặc các thuốc ngủ

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F13		Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất an dịu hoặc các thuốc ngủ		F13.0		F130		Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics (Acute intoxication)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất an thần hoặc các thuốc ngủ (Nhiễm độc cấp)				20/10/2020 11:38:34
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		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F14		Mental and behavioural disorders due to use of cocaine		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain		F14.3		F143		Mental and behavioural disorders due to use of cocaine (Withdrawal state)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Trạng thái cai)				20/10/2020 11:38:34

		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F14		Mental and behavioural disorders due to use of cocaine		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain		F14.4		F144		Mental and behavioural disorders due to use of cocaine (Withdrawal state with delirium)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Trạng thái cai với mê sảng)				20/10/2020 11:38:34
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		V		F00-F99		Mental and behavioural disorders		Rối loạn tâm thần và hành vi		F10-F19		Mental and behavioural disorders due to psychoative substance use		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần														F15		Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất kích thích khác, bao gồm cả caffein		F15.9		F159		Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine (Unspecified mental and behavioural disorder)		Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất kích thích khác, bao gồm cả caffein (Rối loạn tâm thần và hành vi không biệt định)				20/10/2020 11:38:34
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